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LỜI NÓI ĐẦU 


Bắt đầu từ năm học 2007-2008 Bộ GD&ĐT đã áp dụng hình thức thi 
trắc nghiệm cho nhiều môn thi ở các khối. Hình thức thi này sẽ áp dụng ở 
các năm tiếp theo. Nhằm giúp các em có thêm tài liệu chuẩn bị bước vào kì 
thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng tới, chúng tôi xin trân 
trọng giới thiệu cuốn sách: 

CÁC ĐÊ THI TRẮC NGHIỆM VÀ Tự LUẬN 
Môn: Hoá học 

Thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đảng 
Từ năm học 2006-2007 đến nâm học 2007-2008 

Cuốn sách gồm 3 phản: 

Phần /; Giới thiệu các để trắc nghiệm và tự luận môn Hođ học thi tuyển 
sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng từ nám học 2006-2007 đến 2007-2008 

Phần II: Giới thiệu các đáp án của Bộ GD&ĐT 

Phần III: - Giới thiệu các đề thi và đáp án trắc nghiệm môn Hoá học thi 
tốt nghiệp THPT năm học 2007-2008. 

- Một sô' đề thi trắc nghiệm có trong ngán hàng đê thi của Bộ GD&ĐT 

Tất cả các đề thi đều bám sát chương trình sách giáo khoa, không lắt 
léo đánh đố học sinh, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. 

Một số điểm cần lưu ý trong cuốn sách: 

Từ 55 đề thi tự luận thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng 
cùng đáp án trong nãm học 2006-2007, nếu các em biết khai thác có thể 
chuyển thành một ngân hàng đề trắc nghiệm cho chính mình. 

Hệ thống các đề thi tốt nghiệp THPT cùng một số đề thi trong ngân 
hàng đề thi của Bộ sẽ giúp cho thí sinh thấy dược tính liên thồng kiến thức, 
điểm khác nhau về lượng kiến thức và mức độ khó dễ ở mỗi kì thi từ đó có 
định hướng đúng cho việc ôn thi tốt. 

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn tài liệu tốt, giúp cho các em 
chuẩn bị cho kì thi vào các trường đại học cao đẳng năm học 2008-2009 tới. 

Chúc các em thành công! 

TÁC GIẢ 


Phần I 

CÁC ĐỂ THI 


CÁC ĐỂ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐANG 

KHỐI A 


ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mâ đề: 182 

Họ, tên thí sinh:. 

Số báo danh:. 

PHẦN CHUNG CHO TÂT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến cáu 44): 
Câu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) 2 hiđrocabon mạch hở lội từ từ qua 
bình chứa 1,4 lít dung dịch Br 2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br 2 
giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử 
của 2 hiđrocabon là (cho H = 1, c = 12) 

A. QH 2 và C 4 H 6 B. QH 2 và C 4 H X 

c. C,H 4 và QH X D. QH 2 và cỊh" 

Câu 2: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS 2 và a mol Cu 2 S vào axit 
HNO, (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy 
nhất NO. Giá trị của a là: 

A.0,04. B. 0,075. c. 0 , 12 . D. 0,06. 

Câu 3: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Alơ v Hiện tượng 

xảy ra là: 

A. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 

B. Chỉ có kết tủa keo trắng. 

c. Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 

D. Không có kết tủa, có khí bay lên. 

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh 
khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là: 

A. NO B. N0 2 c. N 2 0 D. N 2 • 

Câu 5: Dãy gồm các ion x + , Y~ và nguyên tử z đều có cấu hình electron 

ls 2 2s 2 2p 6 là: 

A. Na\ cr, Ar. ' B. Li\ F, Ne. 
c. Na + , F, Ne. D. K + , cr, Ar. 

Câu 6: Mệnh đề không đúng là: 

A. CH 2 CH 2 COOCH=CH 2 cùng dãy đồng đẳng với CH 2 =CHCOOCH v 

B. CH,CH 2 COOCH=CH 2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 
anđehit và muối. 
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c. CH 3 CH 2 COOCH-CH 2 tác dụng được với dung dịch Br 2 . 

D. CH í CH 2 COOCH-CH 2 có thể trùng hợp tạo polime. 

Câu .7: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện 
hoá, cặp Fe ,+ /Fe 2+ đúng trước cặp. Ag + /Ag): 

A. Ag\ Cu 2+ , ÌV\ Fe 2+ ! B. Pe*, Cu 2+ , Ag + , Fe 2+ . 

c. Ag + , Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ . v x c. Fe 1+ , Ag + , Cu 2+ , Fe 2+ . 

Câu 8: Anion x~ và cation Y 2+ đều cồ cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p fi . 
Vị trí của các nguyên tô' trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là: 

A. X có sô thứ tự 17, chu kì 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); 

Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm LLA (phân nhóm chính nhóm II). 

B. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); 

Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm HA (phân nhóm chính nhóm II). 

c. X có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); 

Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm DA (phân nhóm chính nhóm D). 

D. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VDA (phân nhóm chính nhóm VU); 

Y có số thứ tự 20, chu kì 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

Câu 9: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí 
cơ 2 , 1,4 lít khí N 2 (các thể Uch khí đo ở đktc) và 10,125 gam H 2 0. Công thúc phân tử 
của X là (cho H =1,0 =16): t 

A. c,h 7 n. b. qh 7 n. c. qh^. d. qh^n. 

Câu 10: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong 
dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai 
ancol đó là (cho H = 1, c = 2, o = 16, Na = 23): 

A. QH,OH và C 4 H 7 OH. B. QH.OH và C,H 7 OH. 

c. QH 7 OH và QHyOH. D. CH3OH và C 2 H s OH. 

Câu 11: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HC1 vào dung dịch chứa b mol Na 2 CO, 
đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước 
vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hộ giữa V với 
a, b là: 

A. V = 22,4(a - b) B. V = ll,2(a-b) 

c. V = 11 ,2(a + b) D. V = 22,4(a + b) 

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol 
(glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1, c = 12, o = 16) 
A. C„H„COOH và C| 7 HựCOOH. B. C l7 H„COOH và C, 5 H M COOH. 

c. C 17 H 31 COOH và C 17 H„COOH. D. C n H„COOH và C 17 h’,COOH. 

Câu 13: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, 
trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k 
là (cho H=l,c= 12,0 = 35,5) 

A. 3. B.6. C.4. D.5. 
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Câu 14: Ba hiđrocabon X, Y, z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối 
lượng phân tử z gấp đôi khôi lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản 
phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư), thu được số gam kết tủa 
là (cho H = 1, c = 12, o = 16, Ca = 40) 

A.20. B. 40. c. 30 D. 10. 

Câu 15: Cho các phản ứng sau: 

a) FeO + HNO, (JaCi núng) —> b) FeS + H 2 S0 4 ( jạ^ núng) —> 

c) A1 2 0, + HNO, (dạ^nrtng) —> d) Cu + dung dịch FeCl, ->• 

e) CH,CHO + H 2 Ni ’ t0 > 

f) glucozơ + AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, -» 

g) QH 4 + Br 2 —> h) glixerol (glixerin) + Cu(OH) 2 . 

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: 

A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, d, e, f, g. 

c. a, b, c, d, e, h. D. a, b, c, e, g. 

Câu 16: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO,) 2 , Fe(OH)-, và FeCO„ trong không 
khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là: 

A. Fe,0 4 . B. FeO. c. Fe. D. Fe20,. 

Câu 17: Một hiđrocabon X cộng hợp với axit HC1 theo tỷ lệ mol 1:1 tạo 
sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử 
của X là (cho H = 1, C = 12, C1 = 35,5) 

A.QHs. B.C,H 4 . c. QH 4 . D.C 4 H 8 . 

Câu 18: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với 
lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH„ đun nóng. Lượng 
Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO, loãng, thoát ra 2,24 lít khí 
NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của 
X là (chò H = 1, c = 12, 0 = 16). 

A. CH,CHO. B. HCHO. c. CH,CH 2 CHO. D. H 2 =CHCHO. 
Câu 19: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng 
axit HNO„ thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO z ) và 
dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H 2 bằng 
19. Giá trị của V là (cho H =1, N =14, o =16, Fe = 56, Cu = 64) 

A.2,24. B. 4,48. c. 5,60. D. 3,36. 

Câu 20: Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là 

A. 2-metylpropen và but-1 -en (hoặc buten-1). 

B. propen và but-2-en (hoặc buten-2). 

c. eten và but-2-en (hoặc buten-1). 

D. eten và but-l-en (hoặc buten-1). 
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Câu 21: Trộn dung dịch chứa a mol A1C1, với dung dịch chứa b mol 
NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ. 

A. a : b = 1 : 4. B. a: b < 1 : 4. c. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4. 

Câu 22: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 0 4 , Fe 2 O í , 
Fe(N0 3 ) 2 , Fe(NO,)-,, FeS0 4 , Fe 2 (S0 4 )„ FeC0 3 lần lượt phản ứng với 
HNO 3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

A. 8. B. 5. c. 7. D. 6. 

Câu 23: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 0) 
trong dung dịch NH„ đun nóng thu được 43,2 gam Ạg. Hiđro hoá X thu 
được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo 
thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108) 

A. HCHO. B. CH^CHO. 

c. OHC-CHO. D. CH,CH(OH)CHO. 

Câu 24. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí C0 2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung 
dịch Ba(OH ) 2 nồng độ a mol//, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a 
là (cho C = 12, o = 16, Ba = 137) 

A. 0 , 032 . B. 0,048. c. 0,06. D. 0,04. 

Câu 25. Để nhận biết axit đặc, nguội: HC1, H 2 SƠ 4 , HNO, đựng riêng biệt 
trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là: 

A. Fe. B. CuO. c. Al. D. Cu. 

Câu 26: Cho sơ đồ 

C 6 H 6 (benzen) +C M ti lẹ moll:l) > x +NaOHdặc(dư) > Y axi.lici > z 
6 6 Fe,t t" cao, p cao 

Hai chất hữu cơ Y, z lần lượt là: 

A. c 6 H 6 (OH) 6 , c 6 h 6 ci 6 . b. C 6 H 4 ( 0 H) 2 , c 6 h 4 ci 2 . 

c. C 6 H 5 OH, QH,C1. D. C 6 H 5 ONa, C 6 H,OH. 

Câu 27: Điện phân dung dịch CuCl 2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu 
được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn 
lượng khí X trên vào 200ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản 
ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không 
thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64). 

A.0.15M. B. 0,2M. C.0,1M. D. 0,05M. 


7 





Câu 28: Nilon-6,6 là một loại 

A. tơ axetat. B. tơ poliamit. c. polieste. D. tơ visco. 

Câu 29: Phát biểu không đúng là: 

A. Axit axetic phản ứng vái dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối 
vừa tạo ra cho tác dụng với khí cơ 2 lại thu được axit axetic. 

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho 
tác dụng với dung dịch HC1 lại thu được phenol. 

c. Anilin phản ứng với dung dịch HC1, lấy muối vừa tạo ra cho tác 
dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. 

D. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí C0 2 , lấy kết tủa vừa 
tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. 

Càu 30: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong 
phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO, đặc, nóng là: 

A. 10 . B. 11 . c. 8. D.9. 

Câu 31: a-aminoaxit X chứa một nhóm -NH 2 . Cho 10,3 gam X tác dụng 
với axit HC1 (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu 
gọn của X là (cho H =1, C = 12, N = 14, o =16, C1 = 35,5). 

A. H 2 NCH 2 COOH. b. h 2 nch 2 ch 2 cooh. 

c. CH 3 CH 2 CH(NH 2 )COOH. D. CH,CH(NH 2 )COOH. 

Câu 32. Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H 2 S0 4 loãng (dư), thu được 
dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ vói V ml dung dịch KMn0 4 0,5M. Giá 
trị của V là (cho Fe = 56) 

A. 80. B. 40. c. 20 . D. 60. 

Câu 33: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. 
Toàn bộ lượng C0 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 , thu 
được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun lõ dung dịch X thu thêm được 100 gam 
kết tủa. Giá trị của m là (cho H = 1, c = 12, o = 16, Ca = 40). 

A. 550. B. 810. C.650. D.750. 

Câu 34. Cho dãy các chất: Ca(HCO,) 2 , NH 4 C1, (NH 4 ) 2 CO„ ZnS0 4 , 
Al(OH)„ Zn(OH) 2 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 
A.3. B. 5. C.2. D. 4. 

Câu 35. Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 
0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất 
rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, c = 12, o = 16, Na = 23). 

A. 8,56g. B. 3,28 gam. c. 10,4 gam. D. 8,2 gam. 
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Câu 36: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH 3 COOH (tỉ lệ mol 1:1). 
Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C 2 H,OH (có xúc tác H 2 S0 4 
đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá 
đểu bằng 80%). Giá trị của m là (cho H=l,c = 12, 0 = 160) 

A. 10 , 12 . B.6,48. c. 8,10. D. 16 , 20 . 

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol C0 2 . Mặt 
khác, để trung hoà a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo 
thu gọn của Y là 

A. HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH. b. c 2 h,-cooh. 

c. CH r COOH. D. HOOC-COOH. 

Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử 
QH 7 N0 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung 
dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). 

Tỉ khối hơi của z đối với H 2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu dược khối 

lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, o = 16, Na = 23) 

A. 16,5 gam. B. 14,3 gam. c. 8,9gam. D. 5,7 gam. 

Câu 39: Dung dịch HC1 và dung dịch CH,COOH có cùng nồng độ mol/7, 

pH của hai dung dịch tương ứng là X và y. Quan hộ giữa X và y là (giả thiết, 
cứ 100 phân tử CH,COOH thì có 1 phân tử điện li) 

A. y = lOOx. B. y = 2x. c. y = X - 2. D. y = X + 2. 

Câu 40: Cho m gam hỗn hợp Mg, AI vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp 
axit HC1 IM và axit H 2 S0 4 0,5M, thu được 5,32 lít H 2 (ở đktc) và dung 
dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là 
A'.l. B.6. c. 7. D. 2. 

Câu 41: Cho luồng khí H 2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe 2 0„ ZnO, 
MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: 

A. Cu, Fe, Zn, MgO. B. Cu, Fe, ZnO, MgO. 

C. Cu, Fe, Zn, Mg. D. Cu, FeO, ZnO, MgO. 

Câu 42: Đổ chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm 
hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với: 

A. Kim loại Na. 

B. AgNO, (hoặc Ag 2 ơ) trong dung dịch NH 3 , đun nóng, 
c. Cu(OH) 2 trong NaOH, đun nóng. 

D. Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường. 
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Câu 43: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách. 

A. Điện phân nóng chảy NaCl. 

B. Cho dung dịch HC1 đặc tác dụng với Mnơ 2 , đun nóng, 
c. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. 

D. Cho F 2 đẩy Cl 2 ra khỏi dung dịch NaCl. 

Câu 44: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C 4 H l0 O tạo 
thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công 
thức cấu tạo thu gọn của X là 

A. (CH 3 ),COH. b. CH 3 OCH 2 CH 2 CH v 

c. CH,CH(OH)CH 2 CH v d. ch’ch(ch,)ch 2 oh. 

PHAN RIENG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần n) 

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 cáu , từ câu 45 đến 
càu 50): 

Câu 45: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 2 0„ MgO, ZnO trong 
500ml axit H 2 S0 4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan 
thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1, o = 16, Mg = 24, 
s = 32, Fe = 56, Zn = 65) 

A. 6,81 gam. B. 4,81 gam. c, 3,81 gam. D. 5,81 gam. 

Câu 46: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng 
phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là: 

A. Na, Ca, Al. B. Na, Ca, Zn 

C. Na, Cu, Al. D. Fe, Ca, AI. 

Câu 47: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO, (hoặc Ag 2 ơ) trong dung dịch 

' NH„là: 

A. andehit axetic, butin-1, etilen. 

B. anđehit axetic, axetilen, butin-2. 
c. axit fomic, vinylaxetilen, propin. 

D. andehit fomic, axetilen, etilen. 

Câu 48: Hỗn hợp gồm hiđrocabon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là: 
1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua 
dung dịch H 2 S0 4 đặc, thu được hỗn hợp khí z có tỉ khối đối với hiđro bằng 
19. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C= 12, o =16) 

A. CÂ. B. C,H 6 . c, C 4 H h . D. C,H 4 . 

Cảu 49: Mệnh đề không đúng là: 

A. lV + oxi hoá được Cu. 

B. Fe khử được Cu 2+ trong dung dịch, 
c. Fe w có tính oxi hoá mạnh hơn Cu 2+ . 

D, Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự: Fe 2+ , H\ Cu 2+ , Ag\ 
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Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí 
C0 2 , 0,56 lít khí N 2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H z O. Khi X tác dụng 
với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H 2 N-CH 2 -COONa. Công 
thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, c = 12, 0 = 16) 

A. H 2 N-CH 2 -COO-QH 7 . B. H 2 N-CH 2 -COO-CH 3 . 

c H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH. D. H^N-CH.-COO-QHv 

Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 5 đến câu 56): 

Câu 51: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH,COOH và 1 mol 
CịHsOH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 
90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH,COOH cần số mol 
QHsOH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) 

Ã. 0,342. B. 2,925 c. 2,412. D. 0,456. 

Câu 52: Phát biểu không đúng là: 

A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính 
oxi hoá mạnh. 

B. Các hợp chất Cr 2 0„ Cr(OH)„ CrO, Cr(OH) 2 đều có tính chất lưỡng tính, 
c. Các hợp chất CrO, Cr(OH) 2 tác dụng được với dung dịch HC1 còn 

CrO, tác dụng được với dung dịch NaOH. 

D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành 
muối cromat. 

Câu 53: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol A1 2 0„ b mol 
CuO, c mol Ag a O), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a +2b + 2c) mol 
HNO, được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều 
là 100%) 

A. c mol bột AI vào Y. B. c mol bột Cu vào Y. 

c. 2c mol bột AI vào Y. D. 2c mol bột Cu vào Y. 

Câu 54. Cho các chất: HCN, H 2 dung dịch KM11O4, dung dịch Br 2 . Số chất 
phản ứng được với (CH,) 2 CO là 

A.2. B.4. c. 1. D. 3. 

Câu 55: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl„ A1C1,. Nếu 
thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH, (dư) vào 4 dung dịch trên thì 
số chất kết tủa thu được là 

A.4. B. 1. C.3. D.2. 

Cáu 56: Một este có công thức phân tử là C 4 H fi 0 2 , khi thuỷ phân trong môi 
trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este dó là 
A CH 2 =CH coo CH,. B. HCOO-C(CH,)=CH 2 . 

c HCOO-CH=CH- CH,. D. CH,COO-CH=CH 2 . 
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ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề: 429 

Họ, tên thí sinh:. 

Sô báo danh:. 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến càu 44): 
Càu 1: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit 
HNO„ thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và N0 2 ) và dung 
dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H 2 bằng 19. Giá 
trị của V là (cho H = 1, N = 14, o = 16, Fe = 56, Cu = 64). 

A. 3,36. B. 2,24. C. 5,60. D. 4,48. 

Câu 2: a-aminoaxit X chứa một nhóm -NH 2 . Cho 10,3 gam X tác dụng với 
axit HC1 (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là (cho H = 1, c = 12 N= 14, o = 16, Cl = 35,5) 

A H 2 NCH 2 CH 2 COOH. b. h 2 nch 2 cooh. 

c. CH,CH(NH 2 )COOH. D. CH,CH 2 CH(NH 2 )COOH. 

Câu 3: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm hai hiđrocabon mạch hở lội từ 
từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br 2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, sô 
mol Br 2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức 
phân tử của hai hiđrocabon là (cho H = 1, c = 12). 

A. QH 2 và C,H h . B C,H 4 và C 4 H x . 

c. QH 2 và C 4 H 6 . D.QH, và QHg. 

Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử 
C 2 H 7 N0 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung 
dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ 
ẩm). Tỉ khối hơi của z đối với H 2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được 
khối lượng muối khan là (cho H = 1, C = 12, N = 14, o = 16, Na = 23) 

A. 8,9 gam. B. 15,7 gam. c. 16,5gam. D. 14,3 gam. 

Câu 5: Nilon-6,6 là một loại 

A. polieste. B. tơ axetat. c. tơ poliamit. D. tơ visco. 

Cáu 6: Clo hoá PVC thu dược một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, 
trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị 
của k là (cho H =1, c =12, C1 = 35,5). 

A. 6. B. 5. c. 3. D. 4 . 
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Câu 7: Dung dịch HC1 và dung dịch CH 3 COOH có cùng nồng độ mol//, pH 
của hai dung dịch tương ứng là X và y. Quan hệ giữa X và y là (giả thiết, cứ 
100 phân tử CH,COOH thì có 1 phân tử điện li) 

A. y = lOOx. B. y = X - 2. c. y = 2x. D. y = x+2. 

Câu 8 : Dãy gồm các ion x + , Y~ và nguyên tử z đều có cấu hình electron 
ls 2 2 s 2 2 p 6 là: 

A. K\ cr, Ar. B.Li + ,F,Ne. C.Na + ,F,Ne. D.Na + ,CT,Ar. 
Câu 9: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol 
(glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1, c =12, 
0 = 16 ). 

A. C 15 H,,COOH và C 17 H„COOH. 

B. C l 7 H„COOH và C 17 h ' 5 COOH. 

C. C, 7 H M COOH và C l 7 H„COOH. 

D. C, 7 H,’cOOH và C|,H,,COOH. 

Câu 10. Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH,COOH (tỉ lệ mol 1 : 1 ). 
Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C,H,OH (có xúc tăc H 2 S0 4 
đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều 
bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, c= 12, o = 16). 

A. 10,12. B. 16,20. c.6,48. D.8,10. 

Câu 11 : Trong phòng thí nghiệm, để diều chế một lượng nhỏ khí X tinh 
khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là 
A. NO. B. N 2 . c. N 2 0 . D. no,. 

Câu 12: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NÓ 3 ) 2 , Fe(OH), và FeCO, trong 
không khí đến khối lượng không dổi, thu được một chất rắn là: 

A. Fe 2 O v B. FeO. c. Fe 3 0 4 . D Fe. 

Câu 13: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong 
phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO, đặc, nóng là 
A. 11. B. 10. C8. D.9. 

Câu 14: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch A1C1,. Hiện 
tượng xảy ra là 

A. chỉ có kết tủa keo trắng. 

B. không có kết tủa, có khí bay lên 

c. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 

D. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 

Câu 15: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H 2 S0 4 loãng (dư), thu được 
dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMn0 4 
0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56) 

A.40. B. 60. C. 20 . D. 80. 
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Câu 16: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, 
người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với. 

A. Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường. 

B. Cu(OH) 2 trong NaOH, đun nóng, 
c. Kim loại Na. 

D. AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH 3 đun nóng. 

Câu 17: Cho m gam hỗn hợp Mg, AI vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp 
axit HC1 IM và axit H 2 SƠ 4 0,5M, thu được 5,32 lít H 2 (ở đktc) và dung dịch 
Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là: 

A. 7. B. 6 . C.2. D. 1. 

Câu 18: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HC1 vào dung dịch chứa b mol 
Na 2 C0 3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) vào dung dịch X. 
Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu 
thứt liên hệ giữa V với a, b là: 

A. V = 11,2(a - b). B- V = 22,4(a + b) 

C. V = 11 ,2(a + b). D. V = 22,4(a - bị 

Câu 19: Phát biểu không là đúng: 

A. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác 
dụng với dung dịch HC1 lại thu được phenol. 

B. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí C0 2 , lấy kêt tủa vừa tạo 
ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. 

c. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa 
tạo ra cho tác dụng với khí C0 2 lại thu được axit axetic. 

D. Anilin phản ứng vối dung dịch HC1, lấy muối vừa tạo ra cho tác 
dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. 

Câu 20. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách 

A. Cho dung dịch HC1 đặc tác dụng với Mn0 2 , đun nóng. 

B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn 
c. Cho F 2 đẩy Cl 2 ra khỏi dung dịch NaCl. 

D. Điện phân nóng chảy NaCl. 

Câu 21: Cho luồng khí H 2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe 2 0 3 , ZnO, 
MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: 

A. Cu, Fe, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, Mg. 

c. Cu, Fe, Zn, MgO. D. Cu, FeQ, ZnO, MgO. 
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Câu 22: Mệnh đề không đúng là: 

A. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 
anđehit và muối. 

B. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dụng được với dung dịch Br 2 . 
c. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 có thể trùng hợp tạo polime. 

D. CH,CH 2 COOCH=CH 2 cùng dãy đồng đẳng vói CH 2 =CHCOOCH 3 . 

Câu 23: Trộn dung dịch chứa a mol A1C1, với dung dịch chứa b mol NaOH. 
Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ. 

A. a:b> 1:4. B.a: b = 1 :4. 

c. a : b = 1: 5. D. a : b < 1 : 4. 

Câu 24: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C 4 H 1() 0 tạo thành 
ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức 
cấu tạo thu gọn của X là 

A. CH 3 CH(OH)CH 2 CH 3 . B. (CH 3 ) 3 COH. 

c. CH 3 OCH 2 CH 2 CH 3 . D. CH 3 CH(CH 3 )CH 2 0H. 

Câu 25: Một hiđrocabon X cộng hợp với axit HC1 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản 
phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là 
(cho H = 1, C = 12, C1 = 35,5) 

A.C 3 H 4 . B.C 3 H 6 . C.QH,. D.C 4 H h . . 

Câu 26: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgN0 3 (hoặc Ag 2 0) 
trong dung dịch NH 3 , đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu 
được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo 
thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108) 

A. HCHO. B. CH 3 CH(OH)CHO. c. OHC-CHO. D. CH 3 CHO. 
Câu 27: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS 2 và a mol Cu 2 S vào 
axit HN0 3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí 
duy nhất NO. Giá trị của a là 

A. 0 , 06 . B. 0 , 04 . c. 0 , 075 . D. 0 , 12 . 

Câu 28: Hiđrat hoá hai anken chỉ tạo thành hai ancol (rượu). Hai anken đó là 

A. propen và but -2-en (hoặc buten-2). 

B. eten và but-l-en (hoặc buten-1). 

c. 2-metylpropen và but-l-en (hoặc buten-1). 

D. eten và but-2-en (hoặc buten-2). 

Câu 29: Ba hiđrocabon X, Y, z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó 
khối lượng phân tử z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất 
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Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư), thu được số 
gam kết tủa là (cho H =1, c = 12, o = 16, Ca = 40) 

A. 30. B. 10 . c. 20 . D. 40. 

Câu 30: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy 
điện hoá, cặp Fe 3+ /Fe 2+ đứng trước cặp Ag + /Ag): 

A. Fe 3+ , Ag + , Cu 2+ , Fe 2+ . B. Ag\ Cu 2+ , Fe 3+ , Fe 2+ . 

c. Ag + , Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ . D. Fe 3+ , Cu 2+ , Ag + , Fe 2+ 

Câu 31: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí C0 2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung 
dịch Ba(OH) 2 nồng độ a moi//, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a 
là (cho c = 12, o = 16, Ba = 137) 

A.0,04. B. 0,048. c.0,06. D. 0,032. 

Câu 32: Anion x~ và cation Y 2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 
3s 2 3p 6 . Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là: 

A. X có số thứ tự 17, chu kì 4, nhóm VILA (phân nhóm chính nhóm 
VII); Y Có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

B. X có sô' thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm 
VII); Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

c. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm 
VII); Y có số thứ tự 20, chu kì 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

D. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm 
VI); Y có sô' thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

Câu 33: Cho dãy các chất: Ca(HCO,) 2 , NH 4 C1, (NH 4 ) 2 C0 3 , ZnS0 4 , Al(OH)„ 
Zn(OH) 2 . Sô' chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 

A. 5. B. 4. c. 3. D. 2. 

Câu 34: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HC1, H 2 S0 4 , HNO, đựng riêng biệt 
trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là 

A. CuO. B. Al. c. Cu. D. Fe. 

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol C0 2 . Mặt 
khác, để trung hoà a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu 
gọn của Y là 

A. CH -COOH. B.QH -COOH. 

c. HOOC-CH 2 -CH 2 -COOH. d. hooc-cooh. 

Câu 36: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với 
lượng dư AgNO, (hoặc Ag z O) trong dung dịch NH,i đun nóng. Lượng Ag 
sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO, loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO 

t 
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(sản phẩm khử duy nhất, do ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

(cho H = 1, c= 12, o = 16) 

A. CH,CHO. B. HCHO c. CH 2 =CHCHO. D. CH,CH 2 CHO. 
Câu 37: Cho các phản ứng sau: 

a) F ?° + _ b) FeS + (đỊimỉng) ^ 

c) AI A + HNO, (d *. „.„ g) -» d) Cu + dung dịch FèỌ, -> 

e) CH 3 CHO + H 2 — Ni - t " » 

0 glucozơ + AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, —> 
g) QH 4 + Br 2 -» h) glixerol (glixerin) + Cu(OH) 2 . 

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là: 

A. a, b, c, d, e, h. B. a, b, d, e, f, g. 

C. a, b, d, e, f, h. D. a, b, c, d, e, g. 

Câu 38: Điện phân dung dịch CuCl 2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu 
được 0,32 gam Cu ở catót và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn 
lượng khí X trên vào 200ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản 
ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không 
thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64) 

A. 0,15M. B. 0,05M. c. 0 ,2M,- D. 0,1M. 

Câu 39: Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 
0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất 
rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, c = 12, o = 16, Na = 23). 

A. 3,28 gam. B. 10,4 gam. c. 8,56 gam D. 8,2 gam. 

Câu 40: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với 
hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng C0 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn 
vào dung dịch Ca(OH) 2 , thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. 
Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là 
(cho H = 1, c = 12, o = 16, Ca = 40) 

A.550. B. 810. C. 750. D. 650. 

Câu 41: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau 

trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất 

rắn. Hai ancol đó là (cho H =1, c = 12, o = 16, Na = 23) 

A. CH,OH và QH.OH. B. C,H 7 OH và C 4 H 9 OH. 

C. C,H s OH và C 4 H 7 OH. D. QH.OH và c 2 h 7 oh. 


THƯ VIỆN TÍNH B INH THUẬN 

DVC ' ms ' 03 


17 









Câu 42: Cho sơ đồ 

QH^bei^en) +C| .( ti lệ moi 1:1) > x +NaOHd ] c(dư) » Y — ạx ịiHC L ^ z 
re, t t* cao, p cao 

Hai chất hữu cơ Y, z lần lượt là: 

A. C 6 H 5 OH, QH s ạ. B. C 6 H s ONa, C 6 H 3 OH. 

c. QH,(OH) 6 , C 6 H 6 C1 6 . d. QH 4 (OH) 2 , C 6 H 4 C 1 2 . 

Cảu 43: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí 
C0 2 , 1,4 lít khí N 2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H 2 0. Công 
thức phân tử của X là (cho H = 1,0= 16) 

A.C 3 H 7 N. b.qh.n. c. CịHọN. d.c 4 h 9 n. 

Câu 44: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 0 4 , Fe 2 0 3 , Fe(NO,) 2 , 
Fe(N0 3 ) 3 , FeS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , FeCO, lần lượt phản ứng với HNO, đặc, nóng. Số 
phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

Ă. 8. B. 6. c. 5. D.7. 

PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc 
Phần II) 

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban ( câu 6, từ câu 45 đến câu 50): 
Câu 45: Mệnh đề không đúng là: 

A. Fe 1+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu 2+ . 

B. Fe khử được Cu 2+ trong dung dịch, 
c. Fe 2+ oxi hoá được Cu. 

D. Tính oxi hoá của các ion tãng theo thứ tự: Fe 2+ , H\ Cu 2+ , Ag + . 

Câu 46: Hỗn hợp gồm hiđrocabon X và oxi có tỉ lê mol tương ứng là 1:10. 
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung 
dịch H 2 S0 4 đặc, thu được hỗn hợp khí z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. 
Công thức phân tử của X là (cho H = 1, c = 12, o = 16) 

A. C 3 H 4 . B. C 3 H 8 . c. C 3 H 6 . D. C 4 H 8 . 

Câu 47: Dãy gồm các chất dều tác dụng với AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong 
dung dịch NH, là: 

A. anđehit axetic, butin-1, etilen. 

B. anđehit fomic, axetilen, etilen. 
c. anđehit axetic, axetilen, butin-2. 

D. axit fomic, vinylaxetilen, propin. 

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí 
C0 2 , 0,56 lít khí N 2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H 2 0. Khi X tác dụng 
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với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H 2 N-CH 2 -COONa. Công 
thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, c = 12, o = 16) 

A. H 2 N-CH 2 -COO- C 3 H 7 B. H 2 N-CH 2 -COO-CH 3 . 

c. t^N-CH.-COO-QH,. D. H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH. 

Câu 49: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe 2 0 3 , MgO, 
ZnO trong 500ml axit H 2 S0 4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp 
muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là 
(cho H = 1,0= 16, Mg = 24, s = 32, Fe = 56, Zn = 65) 

A. 6,81 gam. B. 4,81 gam c. 3,81 gam. D. 5,81 gam. 

Câu 50: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong cộng nghiệp bằng 
phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là: 

A. Na, Ca, Zn. / B. Na, Ca, Al. 

c. Fe, Ca, Al. D. Na, Cu. Al. 

Phần II: Theo chương trình phân ban (6 cáu, từ câu 51 đến câu 56) 

Câu 51: Cho các chất: HCN, H 2 , dung dịch KMn0 4 , dung dịch Br 2 . Số chất 
phản ứng được với (CH 3 ) 2 CO là: 

A.2. B.3. C. 4. D. 1. 

Câu 52: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH 3 COOH và 1 mol 
QH^OH, lứợng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 
90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH 3 COOH cần số mol 
QH^OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ). 

A. 0,342. B. 2,925. c. 0,456. D. 2,412. 

Câu 53: Một este có công thức phân tử là C 4 H 6 Ơ 2 , khi thuỷ phân trong môi 
trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là 

A. ch 3 coo-ch= ch 2 . b. ch 2 =ch-coo-ch 3 . 

c. HCOO-C(CH 3 )=CH 2 . d..hcoo-ch=ch-ch 3 . 

Câu 54: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol A1 2 0 3 , b mol 
CuO, c mol Ag 2 0), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b +2c) mol 
HN0 3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều 
là 100%). 

A. 2c mol bột AI vào Y. B. c mol bột Cu vào Y. 

C. c mol bột AI vào Y. D. 2c mol bột Cu vào Y. 
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Câu 55: Phát biểu không đúng là: 

A. Các hợp chất CrO, Cr(OH) 2 tác dụng được với dung dịch HC1 còn 
CrO, tác dụng được với dung dịch NaOH. 

B. Các hợp chất Cr 2 0„ Cr(OH),, CrO, Cr(OH) 2 đều có tính chất lưỡng tính. 

c. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính 
oxi hoá mạnh. 

D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành 
muối cromat. 

Câu 56: Có bốn dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl„ A1C1,. Nếu 
thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH, (dư) vào bốn dung 
dịch trên thì số chất kết tủa thu được là 

A. 3. B. 1. C.2. D.4. 
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ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề: 537 

Họ, tên thí sinh:. 

Số báo danh:. 

PHẨN CHUNG CHO TÂT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến cảu 44): 

Câu 1: Cho dãy các chất: Ca(HCO,) 2 , NH 4 CI, (NH 4 ) 2 CO„ ZnS0 4 , Al(OH),. 
Sô' chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 

A. 4. B. 5 c. 2. D. 3. 

Câu 2: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HC1, H 2 S0 4 , HNO, đựng riêng biệt 
trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là 

A. Al. B. Fe. c CuO. D. Cu. 

Câu 3: Một hiđrocabon X cộng hợp với axit HC1 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản 

phẩm cổ thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là 
(cho H = 1, c = 12, C1 = 35,5) 

A. C 4 H x . B. C,H 4 . c. C 2 H 4 . D. C,H 6 . 

Câu 4: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với 
lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH„ đun nóng. Lượng Ag 
sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO, loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO 
(sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
(cho H = 1, c= 12,0= 16) 

A. CH,CHO. B. HCHO. 

c. CH,CH 2 CHO. d. CH 2 =CHCH0. 

Câu 5: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS 2 và a mol Cu 2 S vào 
axit HNO, (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí 
duy nhất NO. Giá trị của a là 

A. 0,075. B 0 ,12. c.0,06. D. 0,04. 

Câu 6 : Anion X - và cation Y 2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 
3s 2 3p 6 . Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học là: 

A. X có sô thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm 
VII); Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

B. X có số thứ tự 17, chu kì 4, nhóm VILA (phân nhóm chính nhóm 
VII); Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

c. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm 

VI) ; Y có số thứ tự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 

D. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm 

VII) ; Y có số thứ tự 20, chu kì 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 


21 




Câu 7: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đon chức X, thu được 8,4 lít khí 

C0 2 , 1,4 lít khí N 2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H 2 0. Công 

thức phân tử của X là (cho H = 1, o = 16) 

A. CjH 7 N. B. C,H 9 N. c. C 4 H 9 N. D. qh 7 n. 

Câu 8: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm hai hiđrocabon mạch hở lội từ 
từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br 2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, sô' 
mol Br 2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức 
phân tử của hai hiđrocabon là (cho H = 1, C = 12) 

A. QH 2 và C 4 H 8 . B. QH 2 và C 3 H*. 

c. C 3 H 4 và C 4 H h . D.QH 2 và C 4 H 6 . 

Cảu 9: Hiđrat hoá hai anken chỉ tạo thành hai ancol (rượu). Hai anken đó là 

A. eten và but-2-en (hoặc buten-1). 

B. eten và but-l-en (hoặc buten-1). 
c. propen và but-2-en (hoặc buten-2). 

D. 2-metylpropen và but-l-en (hoặc buten-1). 

Câu 10: Nilon-6,6 là một loại 

A. tơ poliamit. B. tơ yisco. c. polieste. D. tơ axetat. 

Câu 11: Cho các phản ứng sau: 

a) FeO + HN0 3 (đíc;nỂog) -> b) FeS + H 2 S0 4 (dâ , re .„ t) ^ 

b) A1 2 0 3 + HNO, (dảc ^ -> d) Cu + dung dịch FeCl 3 —» 

e) CH 3 CHO + H 2 - NM ° » 

f) glucozơ + AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, -> 

g) CịH 4 + Br 2 -> h) glixerol (glixerin) + Cu(OH) 2 . 

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá-khử là: 

A. a, b, d, e, f, h. B. a, b, d, e, f, g. 

c. a, b, c, d, e, h. D. a, b, c, d, e, g. 

Câu 12: a-aminoaxit X chứa một nhóm -NH 2 . Cho 10,3 gam X tác dụng 
với axit HC1 (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu 
gọn của X là (cho H = 1, c = 12, N = 14, o = 16, C1 = 35,5) 

A. CH 3 CH 2 CH(NH 2 )C00H. b. h 2 nch 2 ch 2 cooh. 

c. CH,CH(NH 2 )COOH. d. h 2 nch 2 cooh. 
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Câu 13: Dãy gồm các ion x + , Y và nguyên tử z đều có cấu hình electron 
ls 2 2s 2 2p 6 là: 

A. Li + , F, Ne. B. K\ cr, Ar. 

c. Na\ CT, Ar. D. Na + , F\ Ne. 

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1 bằng axit 
HNO„ thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và N0 2 ) và dung 
dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H 2 bằng 19. Giá 
trị của V là (cho H =1, N = 14, o = 16, Fe = 56, Cu = 64) 

A. 4,48. B. 5 , 60 . c. 3,36. D. 2,24. 

Câu 15: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 0) 
trong dung dịch NH„ đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu 
được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo 
thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108) 

A. HCHO. B. CH,CH(OH)CHO. c. CH,CHO. D. OHC-CHO. 
Cáu 16. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách 

A. điện phân nóng chảy NaCl. 

B. cho dung dịch HC1 đặc tác dụng với Mn0 2 , đun nóng. 

c. cho F 2 đẩy Cl 2 ra khỏi dung dịch NaCl. 

D. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. 

Câu 17: Phát biểu không đúng là: 

A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí C0 2 , lấy kết tủa vừa 
tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. 

B. Anilin phản ứng với dung dịch HC1, lấy muối vừa tạo ra cho tác 
dụng với dung dịch NaOH lại thu dược anilin. 

c. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho 
tác dụng với dung dịch HC1 lại thu dược phenol. 

D. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối 
vừa tạo ra cho tác dụng với khí C0 2 lại thu được axit axetic. 

Câu 18: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy 
điện hoá, cặp Fe 1+ / Fe 2+ đứng trước cặp AgVAg): 

A. Fe 3 \ Cu 2 \ Ag + , Fe 2+ . B Ag + , Cu 2+ , Fe 3+ , Fe 2+ . 

c Fe 3+ , Ag + , Cu, Fe 2+ . D. Ag\ Fe 3+ , Cu 2+ , Fe 2+ . 

Câu 19: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH 3 COOH (tỉ lệ mol 1:1). 
Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam QH-ịOH (có xúc tác H 2 S0 4 
đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu Suất của các phản ứng este hoá đều 
bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, 0 = 16) 

A. 8,10. B. 16,20. c.6,48. D. 10,12. 
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Câu 20: Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol 
(glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là (cho H = 1, c = 12, o = 16) 

A C l7 H„COOH và C 17 H„COOH. 

B. c, ’h 3i COỌH và C 17 H„COOH 
c. C i7 H„COOH và C n H„COOH 
D. C, 7 H,’cOOH và C|,H,|COOH 

Câu 21: Dung dịch HC1 và dung dịch CH 3 COOH có cùng nồng độ moi//, 
pH của hai dung dịch tương ứng là X và y. Quan hệ giữa X và y là (giả thiết, 
cứ 100 phân tử CH,COOH thì có 1 phân tử điện li) 

A. y = X - 2. B. y = 2x. c. y = lOOx. D. y = X + 2. 

Câu 22. Ba hiđrocabon X, Y, z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó 
khối lượng phân tử z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất 
Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 (dư), thu được số 
gam kết tủa là (cho H =1, C = 12, o =16, Ca = 4) 

A. 10 . B. 20 . c. 30. D. 40. 

Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử 
C2H 7 N0 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung 
dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp 2 (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ 
ẩm). Tỉ khối hơi của z đối với H 2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được 
khối lượng muối khan là (cho H = 1, c = 12, N = 14, o = 16, Na = 23) 

A. 16,5 gam B. 15,7 gam c. 14,3 gam D. 8,9 gam 

Cảu 24: Trộn dung dịch chứa a mol A1C1, với dung dịch chứa b mol NaOH. 
Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ 

A. a : b = 1: 5. B. a:b=l:4. 

c. a : b > 1: 4. D. a : b < 1: 4. 

Câu 25: Cho m gam hỗn hợp Mg, AI vào 250ml dung dịch X chứa hỗn hợp 
axit HC1 IM và axit H 2 S0 4 0,5M, thu được 5,32 lít H 2 (ởđktc) và dung dịch 
Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là 
A.7. B. 1 . c. 2. D.6. 

Câu 26: Cho luồng khí H 2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe 2 0 3 , ZnO, 
MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: 

A. Cu, FeO, ZnO, Mgô. B. Cu, Fe, Zn’ Mg. 

c. Cu, Fe, Zn, MgO. D. Cu, Fe, ZnO, MgO. 

Câu 27: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 1 0 4 , Fe 2 0„ 
Fe(N0 3 ) 2 , Fe(N0 3)3 , FeS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , FeCO, lần lượt phản ứng với HN0 3 
đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá-khử là 
A. 5. B. 7. c. 6. D. 8. 
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Câu 28: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HC1 vào dung dịch chứa b mol 
Na 2 C0 3 động thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. 
Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu 
thức liên hệ giữa V với a, b là: 

A. V = 22,4(a - b). B. V = 22,4(a + b). 

c.v=ll,2(a-b). D. V = 1 l,2(a + b). 

Câu 29: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H 2 S0 4 loãng (dư), thu được 
dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với Vml dung dịch KMn0 4 
0,5M. Giá trị của V là (cho Fe = 56) 

A.40. B. 80. c. 60. D. 20.- 

Câu 30: Để chứng minh trong phản ứng của glucozơ có nhiều nhóm 
hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với 

A. Cu(OH) 2 trong NaOH, đun nóng. 

B. AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH 4 , đun nóng, 
c. Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường. 

D. kim loại Na. 

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol C0 2 . Mặt 
khác, để trung hoà a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu 
gọn của Y là 

A. HOOC-CH 2 -COOH. b. hooc-cooh. 

c. QHtCOOH. D. CH r COOH. 

Câu 32: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí C0 2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung 
dịch Ba(OH) 2 nồng độ a mol/7 thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a 
là (cho C = 12,0= 16, Ba = 137) 

A. 0,032. B.0,04. c. 0,048. D. 0,06. 

Câu 33: Mệnh đề không đúng là: 

A. CH,CH 2 COOH=CH 2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được 
anđehit và muối. 

B. CH,CH 2 COOH=CH 2 tác dụng được với dung dịch Br 2 . 

c. CH,CH 2 C00H=CH 2 cùng dãy đồng đẳng với CH 2 =CHCOOCH 2 . 

D. CH,CH 2 COOH=CH 2 có thể trùng hợp tạo polime. 

Câu 34: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C 4 H|„0 tạo thành 
ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức 
cấu tạo thu gọn của X là 

A. (CH 4 ),COH. B. CH 2 CH(CH,)CH 2 OH. 

c. CH,OCH 2 CH 2 CH,. d. ch'ch(0H)ch 2 ch v 
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Câu 35: Cho sơ đồ _ 

~~~ ~ + CỊ( tỉ lệmol 1:1) 

G fi H 6 (benzen) - ùià ->x 


+NaQHdặc(dư) 

Fe, t° r ^ t“ cao, p cao 

Hai chất hữu cơ Y, z lần lượt là: 

A. C 6 H 6 (OH) 6 , C 6 H 6 C1 6 . B. C 6 H 4 (OH) 2 , C 6 H 4 C1 2 . 


axit HC1 


»z. 


c. C fi H,ONa, C 6 H,OH. D. C 6 H 5 OH, QH,C1. 

Câu 36: Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 
0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất 
rắn khan có khối lượng là (cho H =1, C = 12, o =16, Na = 23) 

A. 3,28 gam B. 8,56 gam c. 8,2 gam D. 10,4 gam 

Câu 37: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlClj. Hiện 
tượng xảy ra là 

A. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 

B. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 
c. chỉ có kết tủa keo trắng. 

D. không có kết tủa, có khí bay lên. 

Câu 38: Tổng hệ sô' (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong 
phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNƠ, đặc, nóng là 
A. 10. B. 8. C.9. D. 11. 


Câu 39: Khi đun hỗn hợp các chất Fe(N0 3 ) 2 , Fe(OH) 3 và FeCO, trong 
không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là 

A. Fe. B. FeO. c. Fe 3 0 4 . D. Fe 2 0 3 . 

Câu 40: Điện phân dung dịch CuCl 2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu 
được 0,32 gam Cu ở catốt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn 
lượng khí X trên vào 200ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản 
ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không 
thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64.) 

A. 0,2M. B. 0,1M. C..0,05M. D.0,15M. 


Câu 41: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 
81%. Toàn bộ lượng C0 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH) 2 , 
thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 
gam kết tủa. Giá trị của m là (cho H = 1, c = 12, o = 16, Ca = 40) 

A.650. B.550. C.810. D. 750. 

Câu 42: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau 
trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất 
rắn. Hai ancol đó là (cho H = 1, c = 12, o = 16, Na = 23) 

A. CH,OH và QH^OH. B. QHsOH và C 3 H 7 OH. 

c. C,H,OH và C 4 H 7 OH. D. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH. 
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Câu 43: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, 
trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị 
của k là (cho H = 1, c = 12, Cl = 35,5) 

A. 5. B. 6. c. 4. D. 3. 

Câu 44: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh 

khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là 
A.NO. B.N0 2 . C.NA D. N 2 . 

PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc 

Phần II) 

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ cáu 45 đèn câu 50): 
Câu 45: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng 
phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là: 

À. Fe, Ca, Àl. B. Na, Ca, Al. 

c. Na, Cu, Al. D. Na, Ca, Zn. 

Câu 46: Mệnh đề không đúng là: 

A. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự: Fe 2+ , H + , Cu 2+ , Ag\ 

B. Fe khử được Cu 2+ trong dung dịch, 
c. Fe 2+ oxi hoá được Cu. 

D. Fe 3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu 2+ . 

Câu 47: Hỗn hợp gồm hiđrocabon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 
1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua 
dung dịch H 2 S0 4 đặc, thu được hỗn hợp khí z có tỉ khối đối với hiđro bằng 
19. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, o =16). 

A. C 4 H 8 . B. C 3 H 4 . C. C 3 H 6 D. C 3 H 8 . 

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí 
C0 2 , 0,56 lít khí N 2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H 2 0. Khi X tác dụng 
với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H 2 N-CH 2 -COONa. Công 
thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, o = 16) 

A. H 2 N-CH 2 -C00-C 3 H 7 . b. h 2 n-ch 2 -coo-ch 3 . 

c. h 2 n-ch 2 -coo-qh 5 . d. h 2 n-ch 2 -ch 2 -cooh. 

Câu 49: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm F 2 0 3 , MgO, ZnO trong 
500ml axit H 2 S0 4 0,1 M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan 
thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1,0= 16, Mg = 24, 
s = 32, Fe = 56, Zn = 65) 

A. 3,81 gam. B. 4,81 gam. c. 5,81 gam D. 6,81 gam. 
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Câu 50: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO, (hoặc Ag 2 ơ) trong 
dung dịch NH„ là: 

A. axit fomic, vinylaxetilen, propin. 

B. anđehit fomic, axeticlen, etilen. 
c. anđehit axetic, butin- 1 , etilen. 

D. anđehit axetic, axetilen, butin -2 

Phần II: Theo chương trình phân ban (6 câu, từ cáu 51 đến cáu 56): 

Cảu 51: Có bốn dung dịch muối riêng biệt: CuCl 2 , ZnCl 2 , FeCl„ A1C1,. Nếu 
thèm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH, (dư) vào bốn dung 
dịch trên thì số chất kết tủa thu được là 

A. 2. B. 1 c. 3. D. 4. 

Câu 52: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH 3 COOH và 1 mol 
QHsCOH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại 
là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá lmol CH,COỎH cần so mol 
C,H 5 OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) 

A. 2,925. B. 0,456. C. 2,412. ,D. 0,342. 

Cảu 53: Phát biểu không đúng là: 

A. Các hợp chất CrO, Cr(OH ) 2 tác dụng được với dung dịch HC1 còn 
CrO, tác dụng được với dung dịch NaOH. 

B. Thêm dung dịch kiềm vào muôi đicromat, muối này chuyển thành 
muối cromat. 

c. Các hợp chất Cr 2 COj, Cr(OH),, CrO, Cr(OH ) 2 đều có tính chất 
lưỡng tính. 

D. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính 
oxi hoá mạnh. ' 

Câu 54: Cho các chất: HCN, H 2 , dung dịch KMn0 4 , dung dịch Br 2 . Số chất 
phản ứng được với (CH^CO là 

A.4. B. 1. c. 3. D. 2 . 

Câu 55: Một este có công thức phân tử là C 4 H 6 0 2 , khi thuỷ phân trong môi 
trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là 
A. HCOO-C(CH,)=CH 2 . B HCOO-CH=CH-CH v 

c. ch,coo-ch=ch 2 . d. ch 2 =ch-coo-ch~. 

Câu 56: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol A1 2 0 3 , 
b mol CuO, c mol Ag 2 0), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa 
( 6 a + 2b + 2c) mol HNO, được dung dịch Y, sau đó thêm (giả 
thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100 %) 

A. 2c mol bột Cu vào Y. B. c mol bột AI vào Y. 

c. c mol bột Cu vào Y. D. 2c mol bột AI vào Y. 
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ĐỂ THI TUYỂN SINH CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề: 231 

Họ, tên thí sinh:.. 

Số báo danh:. 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 cảu, từ câu 1 đến cáu 44): 
Câu 1: Khi hoà tan hiđroxit kim loại M(OH) 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch 
H 2 S0 4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,2%. Kim loại M là 
(Cho H = 1; o = 16; Mg = 24; s = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) 

A. Cu. B. Zn. c. Fe. D. Mg. 

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, 
propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), 
thu được 7,84 lít khí C0 2 (ở đktc) và 9,9 gamnước. Thể tích không khí (ở 
đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên 
là (Cho H = 1; c = 12; 0 = 16) 

A. 70,0 lít. B. 78,4 lít C. 84,0 lít D. 56,0 lít 
Câu 3: S0 2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với 

A. H 2 S, 0 2 , nước Br 2 . 

B. dung dịch NaOH, dung dịch KMnơ 4 . 
c. dung dịch KOH, CaO, nước Br 2 . 

D. 0 2 , nước Br 2 , dung dịch KMn0 4 . 

Câu 4: Để khử ion Fe 1+ trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một lượng dư 
A. kim loại Mg. B. kim loại Cu. 

c. kim loại Ba. D. kim loại Ag. 

Câu 5: Trong số các dung dịch: Na 2 CO„ KC1, CH,COONa, NH 4 C1, 
NaHS0 4 , C 6 H 5 ONa, những dung dịch có pH > 7 là. 

A. Na 2 CO„ C 6 H 5 ONa, CH.COONa. 

B. Na 2 CO„ NH 4 C1, KC1. 

c. KC1, QH s ONa, CH,COONa. 

D. NH 4 C1, CH,COONa, NaHS0 4 . 

Câu 6: Khi cho lOOml dung dịch KOH IM vào lOOml dung dịch HC1 thu 
được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/7) của 
HC1 trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; o = 16; C1 = 35,5; K = 39) 
A.0,75M. B. IM. c. 0,25M. D. 0,5M. 

Câu 7: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và 
Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung 
dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là 
A. 4. B. 1 . c. 2. D. 3. 
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Câu 8 : Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: 

Fe 2 7Fe; Cu 2 + /Cu; Fe 3 + /Fe 2+ . 

Cặp chất không phản ứng với nhau là 

A. Fe và dung dịch CuCl 2 . 

B. Fe và dung dịch FeCl 3 . 

c. dung dịch FeCl 2 và dung dịch CuCl 2 . 

D. Cu và dung dịch FeCl 3 . 

Câu 9: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc 
loại phản ứng nhiệt nhôm? 

A. AI tác dụng với Fe 3 0 4 nung nóng. 

B. AI tác dụng với CuO nung nóng, 
c. AI tác dụng với Fe 2 0 3 nung nóng. 

D. AI tác dụng với axit H 2 S0 4 đặc, nóng. 

Câu 10: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản 
nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện 
thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các 
nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. 
Khi cho 4,45 gam X phẩn ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch 
NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X la (Cho H = 1 ; c = 12; N = 14; o = 16; Na = 23) 

A. ch 2 = chcoonh 4 . b. h 2 ncoo-ch 2 ch 3 . 

c h 2 nch 2 coo-ch 3 . d. h 2 nc 2 h 4 cooh. 

Câu 11: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri 
hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là 

A.4. B. 3. C.2. D. 1 . 

Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ —> X —> Y -* CH 3 COOH. Hai chất 
X, Y lần lượt là 

A. CH 3 CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . B. CH 3 CHO và CH 3 CH 2 OH. 
c. Ch’cH 2 OH và CH,CHO. D.CH 3 CH(OH)COOH và CH 3 CHO. 

Câu 13: Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm 
A1 2 Oj, MgO, Fe 3 0 4 , CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH 
(dư), khuấy kĩ, thây còn lại phần không tan z. Giả sử các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Phần không tan z gồm. 

A MgO, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu. 

c MgO, Fe 3 0 4 , Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. 

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được C0 2 và H 2 0 có tì lệ 
sô mol tương ứng là 3:4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X băng 1,5 lân 
thể tích khí C0 2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là 

A.c 3 H 8 o 3 b.c 3 h 4 o. c.c 3 h 8 o 2 . d. c 3 h 8 o. 
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Câu 15: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 
CaCOj thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là (Cho H = 1; C = 12; o = 16; Ca = 40) 

A. CH 2 =CH-COOH. B. CH3COOH. 

c. HOC-COOH. D. CH r CH 2 -COOH. 

Câu 16: Cho các nguyên tố M (Z=l 1), X (Z=17), Y (Z=9) và R (Z=19). Độ 
âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự. 

A. M < X < Y < R. B. R < M < X <Y. 

c. Y < M < X < R. D. M<X<R<Y 

Câu 17: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 

A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 

B. điện phân dung dịch NaN0 3 , không có màng ngăn điện cực. 

c. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. 

D. điện phân NaCl nóng chảy. 

Câu 18: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được 
dung dịch X và 3,36 lít H 2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H 2 S0 4 2M cần 
dùng để trung hoà dung dịch X là 

A. 150ml. B.75ml. c. 60ml. D. 30ml. 

Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được 
sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít C0 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 
4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản 
ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ 
z. Tên của X là (Cho H = 1; c= 12; o = 16; Na = 23) 

A. etyl propionat. B. metyl propionat. 

c. isopropyl axetat. D. etyl axetat. 

Câu 20: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một 
lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được 2,16 gam 
bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/7) của dung dịch glucozơ đã dùng là 
(Cho H = 1; C = 12; o = 16; Ãg = 108). 

A. 0,20M. B. 0,10M. C.0,01M. D.0,02M. 

Câu 21: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 
0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch 
A1 2 (S0 4 ) 3 0,1 M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lón nhất thì giá 
trị của m là (Cho H = 1; o = 16; Na = 23; AI = 27; s = 32; K = 39; Ba = 137). 

A. 1,59. B. 1,17. c. 1,71. D 1 , 95 . 
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Câu 22: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. QH 5 COOH-CH=CH 2 . B. CH^CH-COO-QH,. 

c CH 3 C00-CH=CH 2 . d. ch 2 =ch-coo-ch 3 

Câu 23: Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuS0 4 có thể dùng kim loại 

A. Fe. B. Na. c. K. D. Ba. 

Câu 24: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng bị là 29 Cu và 2 ụCu. 

Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số 
nguyên tử của đồng vị 2 ỷCu là. 

A. 27%. B. 50%. c. 54%. D. 73%. 

Câu 25: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ 
đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO, 
(hoạc Âg 2 0) trong dung dịch NH 3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi 
dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí z. Đốt cháy hoàn 

toàn khí z thu được 2,24 lít khí C0 2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V 

bằng (Cho H = 1; C = 12; o = 6; Br = 80; Ag = 108) _ 

A. 11,2. B. 13,44. c.5,60. D. 8,96. 

Câu 26: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí. 

A. NH 3 , so 2 , co, C1 2 . b. n 2 , no 2 , co 2 ch 4 , h 2 . 

c. NHj, 0 2 , N 2 , CH 4 . H 2 . D. N 2 , C1 2 ,0 2 , C 0 2 , H 2 . 

Câu 27: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn 
bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 S0 4 loãng, thu được 1,344 lít 
hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 
(Cho H = 1; o = 16; Mg = 24; s = 32; Fe = 56; Zn = 65). 

A. 9,52 B. 10,27. c. 8,98. D. 7,25 • 

Cáu 28: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô 
cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ z. Cho z tác dụng với AgN0 3 
(hoặc Ag 2 Ó) trong dung dịch NH 3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng 
với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là 

A. HCOOCH=CH 2 . B. CH 3 COOCH=CH 2 . 

c HCOOCH.V D. CH 3 COOCH=CH-CH 3 . 

Câu 29: Sô' hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công 
thức phân tử C 4 H 8 0 2 , đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 
A. 5 . B. 3. c. 6. D. 4. 

Câu 30: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi 

tham gia phản ứng xà phòng hoá ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có 

bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; c = 12; o = 16). 

A. 2 . B. 5. c. 3. D. 4. 
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Câu 31: Một dung dịch chứa 0,02mol Cu 2+ , 0,03mol K + , X mol cr và y moi 
SO; . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị 
của X và y lần lượt là (Cho o = 16; s = 32; C1 = 35,5; K= 39; Cu = 64). 

A. 0,03 và 0,02. B. 0,05 và 0,01. 

c. 0,01 và 0,03. D. 0,02 và 0,05. 

Câu 32: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử 
là QHA, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng 
với Na dư, số mol H 2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ 
tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ sô' mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là 

A. C 6 H 5 CH(OH) 2 . B. HOC 6 H 4 CH 2 OH. 

c. CH 3 QH 3 (OH) 2 . D. CH 3 OC 6 H 4 Ổh. 

Câu 33: Cho kim loại M tác dụng với Cl 2 được muối X; cho kim loại M tác 
dụng với dung dịch HC1 được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với 
dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là 
A. Mg. B. Zn. c. Al. D. Fe. 

Câu 34: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO, 
(hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo 
thu gọn của anđehit là (Cho H = 1; C = 12; o = 16; Ag = 18) 

A. HCHO. B. CH 2 =CH-CHO. 

c. OHC-CHO. D. CH 3 CHO. 

Câu 35: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac. 

N#) + 3H#) 2NH ,(k) 

xt 

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận 
A. tăng lên 8 lần. B. giảm đi 2 lần. 

c. tăng lên 6 lần. D. tăng lên 2 lần. 

Câu 36: Cho sơ đồ phản ứng: 

NaCl -> (X) -> NaHC0 3 -> (Y) -> NaNƠ 3 . X và Y có thể là 

A. NaOH và NaClO. B. Na 2 CƠ 3 và NaClO. 

c. NaClO, và Na 2 C0 3 . D. NaOH và Na 2 C0 3 . 

Câu 37: Để trung hoà 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng 
độ 12,4% cần dùng lOOml dung dịch HC1 IM. Công thức phân tử của X 
là (Cho H = 1; c =12; N = 14) 

A. c 3 H,N. b. qh 7 n. c. ch,n. d. CjH 7 N. 

Câu 38: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là: 

A. NH 3 và HC1. B. H 2 S và Cl 2 . c. Cl 2 va0 2 . D. HI và Oj. 
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Câu 39: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 
bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu 
sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là 
(Cho H - 1; c = 12; a = 35,5). 

A. 2 -metylpropan. B. 2,3-đimetylbutan. 

c. butan. D. 3 -metylpentan. 

Câu 40: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vói nước (có 
H 2 S0 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy 
hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít 
dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bằng 
0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1 ; c = 12; o = 16; thể 
tích dung dịch này thay đổi không đáng kể). 

A. C,H 5 OH và C,H 7 OH. B. C,H 7 OH và C 4 H 9 OH. 

c C 2 H 5 OH và C 4 H 9 OH. D. C 4 H 9 OH và C,H, ,OH. 

Cáu 41: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 S0 4 đặc làm xúc 
tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Hiệu 
suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; c= 12; o = 16) 

A. 55 %. B. 50 %. c. 62,5%. D. 75%. 

Cảu 42: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa 
đủ dung dịch HC1 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl 2 trong 
dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl 2 trong dung dịch Y là 
(Cho H = 1; Mg = 24; C1 = 35,5; Fe = 56) 

A. 24,24%. B. 11,79%. c. 28,21%. D. 15,76%. 

Câu 43: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng 
phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng 
cacbon bằng 68,18%? (Cho H = 1; c = 12; o = 16) 

A 2. B. 3. c. 4. D. 5. 

Câu 44: Chỉ dùng Cu(OH ) 2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng 
biệt sau: 

A. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. 

B. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol). 

c. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic. 
D. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic. 
PHẨN Tự CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần n) 
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (ố câu, từ cáu 45 đến câu 50): 
Câu 45: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2 -CH 2 OH(X); 
HOCH 2 -CH 2 -CH 2 OH (Y); HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH (Z); 
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CH 3 -CH 2 -0-CH 2 -CH 3 (R); CH 3 -CHOH-CH 2 OH (T). Những chất tác dụng 
được với Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là 
A. X, Y, R, T. B. X, z, T. 

c. z, R, T. D. X, Y, z, T. 

Câu 46: Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 
8gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau 
phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt vẩ phần 
trăm thể tích của khí C0 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H= 1; 
C = 20; o = 16; Fe = 56) 

A. FeO: 75%. B. Fe 2 0 3 : 75%. 

c. Fe 2 0 3 : 65%. D. Fe 3 0 4 : 75%. 

Câu 47: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu 
được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 
5,6 lít CO z (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù 
hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; o = 16). 

A. 5. B. 4. c. 3. D. 2. 

Câu 48: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2 S0 4 đặc, nóng 

đến khi các phản úng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần 

Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 

A. MgS0 4 và FeS0 4 . B. MgS0 4 . 

c. MgS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) 3 . D. MgS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 và FeS0 4 . 

Câu 49: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 . b. ch 2 =chcooch 3 . 

c. c 6 h 5 ch=ch 2 . d. ch 3 cooch=ch 2 . 

Câu 50: Trong số các loại tơ sau; tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ 
capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? 

A. tơ tằm và tơ enang. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. 

c. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat. 

Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56): 

Câu 51: Cho các ion kim loại: Zn 2 \ Sn 2+ , Ni 2+ , Fe 2+ , Pb 2+ . Thứ tự tính oxi 
hoá giảm dần là 

A. Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ . 

B. Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ . 
c. Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ . 

D.Pb 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Zn 2+ . 

Câu 52: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ 
A. xiclopropan. B. propan-l-ol. 

c. propan-2-ol. D. cumen. 
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Câu 53: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe 2 0 3 , Cr 2 0 3 và A1 2 0 3 tác 
dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất răn có 
khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phan ứng nhiệt 
nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo k!>ồ'i lượng 
của Cr 2 0 3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng la 100%; 
0=16; AI = 27; Cr = 52; Fe= 56) 

A. 50,76%. B. 20,33%. c. 66,67%. D. 36,71%. 

Câu 54: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo 
cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 
(Cho H = 1; 0 = 16; K = 39) 

A. 4 , 8 . B. 7,2. c. 6 , 0 . D. 5,5. 

Câu 55: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? 

Ã. Cr(OH)„ Fe(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

B. Cr(OH) 3 , Zn(OH) 2 , Pb(OH) 2 . 
c. Cr(OH) 3 , Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

D. Cr(OH) 3 , Pb(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

Câu 56: Tỉ lệ sô' người chết về bệnh phổi do hút thuốc là gấp hàng chục lần số 
người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 
A. aspirin. B. moocphin c. nicotin. D. cafein. 
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ĐỂ THI TUYỂN SINH CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề: 326 

Họ, tên thí sinh:. 

Số báo danh:. 

PHẨN CHUNG CHO TÂT CẢ THÍ SINH (44 cáu, từ câu 1 đến càu 44): 
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được C0 2 và H 2 0 có tỉ 
lệ số mol tưcmg ứng là 3:4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 
lần thể tích khí C0 2 thu được (ở cùng điều kiện). Cống thức phân tử của X là 
A. C,H 8 0. B. c’h 8 0,. c. C,H 4 0. D. CAO,. 

Cảu 2: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được 
sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít C0 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 
4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng 
hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ z. Tên 
của X là (Cho H = 1; c = 12; 0= 16; Na = 23) 

A. etyl axetat. B. metyl propionat. 

c. isopropyl axetat. D. etyl propionat. 

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ -» X — > Y —► CH,COOH. Hai chất 
X, Y lần lượt là 

A. CH,CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . B. ch,cho và CH,CH 2 OH. 

c. CH,CH(OH)COOH và CH,CHO. D. CH,CH 2 OH và CH,CHO. 
Câu 4: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO, 
(hoặc Ag,0) trong dung dịch NH, thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo 
thu gọn của anđehit là (Cho H = 1; c = 12; o = 16; Ag = 108) 

A. CH 2 =CH-CHO. b. OHC-CHO. 

c. HCHO. D CH,CHO. 

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, 
propan bàng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 
được 7,84 lít khí C0 2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) 

nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho 

H = 1; c = 12; o = 16) 

A. 56,0 lít. B. 78,4 lít. c. 70,0 lít. D. 84,0 lít. 

Câu 6: Để trung hoà 35 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 
12,4% cần dùng lOOml dung dịch HC1 IM. Công thức phân tử của X là 
(Cho H = 1; c = 12; N = 14) 

A. qh 7 n. b. c,h 7 n. c. C,H,N. d. ch 5 n. 

Cảu 7: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac. 

N 2 (k) + 3H 2 (k) -*£gÍ2NH, (k) 
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Khi tăng nồng độ lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận 
A. tăng lên 8 lần. B. tăng lên 2 lần. 

c. tăng lên 6 lần. D. giảm đi 2 lần. 

Câu 8: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 
0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch 
A1 2 (S0 4 ), 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá 
trị của m là (Cho H = 1; o = 16; Na = 23; AI = 27; s = 32; K = 39; Ba = 137) 

A. 1,59. B. 1,17. c. 1,95. D. 1,71. 

Câu 9: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ 
dung dịch HC1 20% thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl 2 trong dung 
dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl 2 trong dung dịch Y là 
(Cho H = 1; Mg = 24; Cl = 35,5; Fe = 56) 

A. 24,24%. B. 15,76%. c. 28,21%. D. 11,79%. 

Câu 10: Este không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và 
khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của 
axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; 

c = 12; 0 = 16) 

A. 5. B. 4. c. 3. D. 2. 

Câu 11: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí 

A. n 2 , no 2 , co 2 , ch 4 , h 2 . b. nh 3 , so 2 , cọ, Cl 2 . 

c. n 2 , C1 2 , o 2 , co 2 , h 2 . d. nh„ o 2 , n 2 , ch 4 , h 2 . 

Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl -» (X) -» NaHCO, —» (Y) —» NaNOj. 
X và Y có thể là 

A. NaOH và NaClO. B. NaOH và Na 2 C0 3 . 

c. Na 2 CO, và NaClO. D. NaClO, và Na 2 CO v 

Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng 
một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SƠ 4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) 
và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; o = 16; 
Mg = 24; s = 32; Fe = 56; Zn = 65) 

A. 10,27. B. 9,52. c. 8,98. D. 7,25. 

Câu 14: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm 
điện của các nguyên tố tâng dần theo thứ tự. 

A. Y < M < X < R. B. R < M < X <Y. 

c M < X < Y < R D. M < X < R < Y. 

Cảu 15: Để khử ion Fe ,+ trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một 
lượng dư 

A. kim loại Cu. B. kim loại Ag. 

c. kim loại Ba. D. kim loại Mg. 
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Câu 16: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 29 Cu và 29 Cu. 
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số 
nguyên tử của đồng vị 29 Cu là 

A.50%. B.27%. c.54%. D. 73 %. 

Câu 17: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản 
nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điểu kiện 
thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các 
nguyên tố c, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. 
Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch 
NaOH (đun nóng) thu được 4,85gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14; o = 16; Na = 23) 

A. CH 2 =CHCOONH 4 . b. H 2 NC,H 4 COOH. 

c. H 2 NCOO-CH 2 CHj. D. H 2 NCH 2 COO-CH v 

Cảu 18: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ 
đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO, 
(hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi 
dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí z. Đốt cháy hoàn 
toàn khí z thu được 2,24 lít khí C0 2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V 
bằng (Cho H = 1; C = 12; o = 16; Br = 80; Ag =108). 

A. 11 , 2 . B. 13,44. c. 8,96. D. 5 , 60 . 

Câu 19: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: 

Fe 2 7Fe; Cu 2 + /Cu; Fe 3+ /Fe 2+ . 

Cặp chất không phản ứng với nhau là 

A. Cu và dung dịch FeCl,. 

B. dung dịch FeCl 2 và dung dịch CuCl 2 . 
c. Fe và dung dịch CuCl 2 . 

D. Fe và dung dịch FeCl v 

Câu 20: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công 
thức phân tử C 4 H 8 0 2 , đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6 . 

Cảu 21: Cho các cập kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và 
0 Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung 
dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là 

A. 1 . B. 2 . C. 4. D. 3. 

Câu 22: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước 
(có H 2 S0 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp z gồm hai rượu (ancol) X và Y. 
Đốt cháy hoàn toàn 1 ,06 gam hỗn hợp z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm 
cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng 
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độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là 
(Cho: H = 1; c = 12; o = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 

A. c’ H 9 OH và C 5 H, ,OH. B. QHsOH và C 4 H 9 OH. 

c. QH 7 OH và C 4 H 9 OH. D. QH s OH và C 3 H 7 OH. 

Câu 23: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là 

A. Cl 2 và 0 2 . B. H 2 S và Cl 2 . C. NH 3 và HC1. D. HI và 0 3 . 

Câu 24: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được 
dung dịch X và 3,36 lít H 2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H 2 SƠ 4 2M cần 
dùng để trung hoà dung dịch X là 

A. 60ml. B. 150ml. c. 30ml. D. 75ml. 

Câu 25: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô 
cạn dung dích thu được chất rắn Y và chất hữu cơ z. Cho z tác dụng với AgNOj 
(hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH 3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng 
với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là 

A. HCOOCH,. B. HCOOCH=CH 2 . 

c CH,COOCH=CH-CH v D. CH 3 COOCH=CH 2 . 

Câu 26: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không 
thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? 

A. AI tác dụng với Fe 3 0 4 nung nóng. 

B. AI tác dụng với axit H 2 S0 4 đặc, nóng. 

C. AI tác dụng với CuO nung nóng. 

D. AI tác dụng với Fe 2 0, nung nóng. 

Câu 27: Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm 
A1 2 0 3 , MgO, Fe,0 4 , CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH 
(dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan z. Giả sử các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Phần không tan z gồm 

A Mg, Fe, Cu. B. MgO, Fe 3 0 4 , Cu. 

C. MgO, Fe, Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. 

Câu 28: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 S0 4 đặc làm xúc 
tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. 
Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; c = 12; 0 = 16) 

A. 55 % B. 50%. c. 62,5%. D. 75%. 

Cảu 29: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, đơn, chức, mạch hở là đồng phân 
cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon 
bằng 68,18% (Cho H= l; c= 12; 0= 16) 

A. 2. B. 5. c. 3. D. 4. 
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Câu 30: Sơ 2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với 

A. H 2 S, 0 2 , nước Br 2 . 

B. dung dịch NaOH, 0 2 , dung dịch KMnơ 4 . 
c. O z , nước Br 2 , dung dịch KMnơ 4 . 

D. dung dịch KOH, CaO, nước Br 2 . 

Câu 31: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu 2+ ; 0,03mol K + ; X mol C1 và y mol 
S0 4 '. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá 
trị của X và y lần lượt là (Cho o = 16; s = 32; C1 = 35,5; K = 39; Cu = 64) 

A 0,01 và 0,03. B. 0,05 và 0,01. 

c. 0,03 và 0,02. D. 0,02 và 0,05. 

Câu 32: Khi cho lOOml dung dịch KOH IM vào lOOml dung dịch HC1 thu 
được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/7) của 
HC1 trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; o = 16; ơ = 35,5; K = 39) 

A. 0,75M B. IM. c. 0,5M. D. 0,25M. 

Câu 33: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử 
là C 7 H 8 0 2 , tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng 
với Na dư, số mol H 2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ 
tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X la: ' 

A. HOC 6 H 4 CH 2 OH. b. CH 3 QH 3 (OH) 2 . 

c. CH,OC 6 H 4 OH. D. C 6 H,CH(0H) 2 . 

Câu 34: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một 
lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH 3 thu được 2,16 gam bạc 
kết tủa. Nong độ mol (hoặc moi//) của dung dịch glucozơ đã dùng là 
(Cho H = 1; C = 12; o = 16; Ag = 108) 

A. 0 , 0 IM. B. 0 , 02 M. c. 0 , 20 M. D. 0 , 10 M. 

Câu 35: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri 
hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là 

A.3. B. í. C.4. D.2. 

Câu 36: Chỉ dùng Cu(OH) 2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng 
biệt sau: 

A. sacarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic. 

B. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic. 
c. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol). 

D. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. 
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Câu 37: Cho kim loại M tác dụng với Cl 2 được muối X; cho kim loại M tác 
dụng với dung dịch HC 1 được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với 
dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là 
A.Mg. B.A1. c. Zn. D. Fe. 

Câu 38: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch ở tác dụng hết với 
CaCO, thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là (Cho H = 1; C = 12; o = 16; Ca = 40) 

A. CH 2 =CH-COOH. B. HOC-COOH. 

c. CH r CH 2 -COOH. D. CH3COOH. 

Câu 39: Polivinyl axetat (hoặc poli (vinyl axetat)) là polime được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. CH 2 =CH-COO-C 2 H 5 . b. CH 2 =CH-COO-CH v 

c. C 2 H í COO-CH=CH 2 . D. CH 3 COO-CH=CH 2 . 

Câu 40: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 
bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu 
sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là 
(Cho H = 1; c = 12; C1 = 35,5) 

A. 2,3-đimetylbutan. B. butan. 

c. 3-metylpentan. D. 2-metylpropan. 

Câu 41: Trong sô' các dung dịch: Na 2 C0 3 , KC1, CH^COONa, NH 4 CI, 
NaHSƠ 4 , C 6 H 5 ONa, những dung dịch có pH > 7 là 

A. Na 2 CO„ C 6 H s ONa, CH^COONa. 

B. Na 2 COj, NH 4 C1, KC1. 

c. NH 4 C1, CH,COONa, NaHS0 4 . 

D. KC1, C 6 H 5 ONa, CH,COONa. 

Câu 42: Khi hoà tan hiđroxit kim loại M(OH ) 2 bằng một lượng vừa đủ 
dung dịch H 2 S0 4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 
27,21%. Kim loại M là (Cho H = 1; 0 = 16; Mg = 24; s = 32; Fe = 56; 
Cu = 64; Zn = 65) 

A. Cu. B. Zn. • C.Mg. D. Fe. 

Câu 43: Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuSƠ 4 có thể dùng kim loại 
A. K. B. Na. C. Fe. D. Ba. 

Câu 44: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 

A. điện phân dung dịch NaNO„ không có màng ngăn điện cực. 

B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. 

c. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 

D. điện phân NaCl nóng chảy. 
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PHẦN Tự CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc 
Phần II) 

Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 cáu, từ cáu 45 đến câu 50): 
Câu 45: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6 tơ axetat, tơ 
capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? 

A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ tằm và tơ enang. 

c. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6. 

Câu 46: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu 
được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 
5,6 lít C0 2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù 
hợp với X? (Cho H= 1; C = 12; o = 16) 

A. 2. B. 4. c. 3. D. 5. 

Câu 47: Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. CH 2 =C(CH 3 )C00CH 3 . b. c 6 h,ch=ch 2 . 

c. chcooch=ch 2 . d. ch 2 =chcooch 3 . 

Câu 48: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2 S0 4 đặc, nóng 
đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần 
Fe không tán. Chất tan có trong dung dịch Y là 

A. MgS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) 3 . B. MgS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 và FeS0 4 . 

c. MgS0 4 và FeS0 4 . D. MgSƠ 4 . 

Câu 49: Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam 
một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ 
khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí 
C0 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1; c = 12; o = 16; Fe = 56) 

A. Fe 3 0 4 : 75%. B. Fe 2 0 3 : 75%. 

c. Fe 2 0 3 : 65%. D. FeO: 75%. 

Câu 50: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2 -CH 2 OH(X); 

HOCH 2 -CH 2 -CH 2 OH(Y); HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH (Z); CH 3 -CH 2 -0-CH 2 -CH 3 (R); 
CH 3 -CHOH-CH 2 OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH) 2 tạo thành dung 
dịch màu xanh lam là 

A. X, Y, R, T. B. X, z, T. C..Z,R,T. D.X,Y,Z,T. 
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Phần II: Theo chương trình phân ban (ố câu, từ câu 51 đến câu 56): 

Câu 51: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ 

A. cumen. B. propan-l-ol. c. xiclopropan. D. propan-2-ol. 

Câu 52: Cho các ion kim loại: Zn 2+ , Sn 2+ , Ni 2+ , Fe 2+ , Pb 2+ . Thứ tự tính oxi 
hoá giảm dần là 

A. Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ . 

B. Pb 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Zn 2+ . 
c. Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ . 

D. Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ . 

Câu 53: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe 2 0 3 , Cr 2 0 3 và A1 2 0, tác 
dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có 
khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt 
nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng 
của Cr 2 0 3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; 
o = 16; AI = 27; Cr = 52; Fe = 56) 

A. 20,33%. B. 50,67%. c. 36,71%. D. 66,67%. 

Câu 54: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính. 

A. Cr(OH)j, Zn(OH) 2 , Pb(OH) 2 . 

B. Cr(OH)j, Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 
c. Cr(OH) 3 , Pb(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

D. Cr(OH)j, Fe(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

Câu 55: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần 
số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc 
lá là 

A. aspirin. B. cafein. c. moocphin. D. nicotin. 

Câu 56: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo 
cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 
(Cho H =1; o - 16; K = 39) 

A. 5,5. B. 4,8. c. 6,0. D. 7,2. 
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ĐỂ THI TUYỂN SINH CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề: 439 

Họ, tên thí sinh:. 

Sô báo danh:. 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 cáu, từ cáu 1 đến càu 44): 
Câu 1: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một 
lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được 2,16 gam 
bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/7) của dung dịch glucozơ đã dùng là 
(Cho H = 1; c = 12; o = 16; Ag=108) 

A. 0,20M. B.0.10M. C.0.01M. D. 0,02M. 

Câu 2: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ 
đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO, 
(hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi 
dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí z. Đốt cháy hoàn 
toàn khí z thu được 2,24 lít khí C0 2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V 
bằng (Cho H = 1; c= 12; o = 16; Br = 80; Ag = 108) 

A. 5,60. B. 13,44. G 11,2. D. 8,96. 

Câu 3: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước 
(có H 2 S0 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp z gồm hai rượu (ancol) X và Y. 
Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm 
cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu dược dung dịch T trong đó nồng 
độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là 
(Cho: H = 1; C = 12; o = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 

A. q,H 5 OH và C 3 H 7 OH. B. C 4 H 9 OH và C 5 H,.OH. 

c QH.OH và C 4 h’oH. D. C,H 7 OH và QHụOH. 

Câu 4: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí 

A. n 2 , no 2 , co 2 ch 4 , h 2 . b. nh 3 , so 2 , CO, Cl 2 . 
c. NH„ 0 2 , N 2 , CH 4 , H 2 . D. N 2 , Cl 2 , ỏ 2 , C0 2 , H 2 . 

Câu 5: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac. 

N 2 (Ẩ0 + 3H#) ^=Ẽệ=± 2NH#) 

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận 
A. tăng lên 8 lần. B. tăng lên 6 lần. 

c. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần. 

Câu 6: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa 
đủ dung dịch HC1 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl 2 trong 
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dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl 2 trong dung dịch Y 
là (Cho H =1; Mg=24; Cl=35,5; Fe=56) 

A. 24,24%. B. 28,21%. c. 15,76%. D. 11,79%. 

Câu 7: Khi cho lOOml dung dịch KOH IM vào lOOml dung dịch HC1 thu 
được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/7) của 
HC1 trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; o = 16; C1 = 35,5; K = 39). 

A.O/75M. B.0,5M. c. IM. D.0.25M. 

Câu 8: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó 
cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ z. Cho z tác dụng với 
AgNO, (hoặc Ag 2 ơ) trong dung dịch NH 3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T 
tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là 
A CH3COOCH=CH-CH 3 . B. CH 3 COOCH=CH 2 . 

c. HCOOCHv D. HC 00 CH=CH 2 . 

Câu 9: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và 
Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung 
dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là 
. A.2. B. 1. C.4. D.3. 

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng: 

NaCl -> (X) -> NaHCOj -> (Y) ->• NaNOj. X và Y có thể là 
A. NaOH và NaClO. B. NaOH và Na 2 CO v 

c. NaClO, và Na 2 CO v D. Na 2 CO, và NaClO. 

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn 
bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 S0 4 loãng, thu được 1,344 lít 
hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 
(Cho H = 1; 0 = 16; Mg = 24; s = 32; Fe = 56; Zn = 65) 

A. 10 , 27 . B. 7,25. c. 8,98. D. 9,52. 

Câu 12: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản 
nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện 
thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các 
nguyên tố c, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. 
Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch 
NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X la (Cho H = 1; c = 12; N = 14; o = 16; Na = 23) 

A. CH 2 =CHCOONH 4 . B. H.NQH.COOH. 

c H 2 NCH 2 COO-CH 3 . D. H 2 NCOO-CH 2 CHj. 

Câu 13: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri 
hiđroxit. Sô' cặp chất tác dụng được với nhau là 

A. 1. B.3. C.2. D.4. 
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Câu 14: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 

A. điện phân dung dịch NaNOj, không có màng ngăn điện cực. 

B. điện phân NaCl nóng chảy. 

c. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 

D. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. 

Câu 15: Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuS0 4 có thể dùng kim loại 
A. Ba. B. K. c. Fe. D. Na. 

Câu 16: S0 2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với 

A. 0 2 , nưóc Br 2 , dung dịch KMn0 4 . 

B. dung dịch KOH, CaO, nước Br 2 . 

c. dung dịch NaOH, 0 2 , dung dịch KMn0 4 . 

D. H 2 S, 0 2 , nước Br 2 . 

Câu 17: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNOj 
(hoặc Ag 2 ơ) trong dung dịch NH, thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo 
thu gọn của anđehit là (Cho H = 1; c = 12; o = 16; Ag = 108). 

A. HCHO. B. CH 2 =CH CHO. 

C. CH 3 CHO. D. OHC-CHO. 

Câu 18: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng 
phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng 
cacbon bằng 68,18%? (Cho H = 1; c = 12; o = 16) 

A. 3. B. 4 c. 5. D. 2. 

Câu 19: Để khử ion Fe v trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một lượng dư 
A. kim loại Cu. B. kim loại Ba. 

c. kim loại Ag. D. kim loại Mg. 

Câu 20: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 
bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ sô' mol 1:1 (trong điều kiện chiếu 
sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là 
(Cho H =1; c = Ĩ2;C = 35,5) 

A. 3-metylpentan. B. butan. 

c. 2,3-đimetylbutan. D. 2-metylpropan. 

Câu 21: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 19). Độ âm điện 
của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự. 

A. M < X < R < Y. B. M < X < Y < R. 

c. Y < M < X < R. D. R < M < X < Y. 

Câu 22: Để trung hoà 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng 
độ 12,4% cần dùng lOOml dung dịch HC1 IM. Công thức phân tử của X là 
(Cho H =1; c=12; N=14) 

A. QH.N. B. C,H 7 N. c. CH 5 N. D. C,H s N. 
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Câu 23: Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm 
A1 2 0„ MgO, Fe,0 4 , CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH 
(dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan z. Giả sử các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Phần không tan z gồm 

A. Mg, Fe, Cu. B.MgO,FeA,Cu. 

c. MgO, Fe, Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. 

Câu 24: Cho kim loại M tác dụng với Cl 2 được muối X; cho kim loại M tác 
dụng với dung dịch HC1 được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với 

dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là 
A. Fe. B AI c. Mg. D. Zn. 

Câu 25: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không 

thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? 

A. AI tác dụng với Fe,0 4 nung nóng. 

B. AI tác dụng với CuO nung nóng, 
c. AI tác dụng với Fe 2 0;Ị nung nóng. 

D. AI tác dụng với axit H 2 S0 4 đặc, nóng. 

Câu 26: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và 
NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml 
dung dịch A1 2 (S0 4 ), 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa 
Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho H=l; o = 16; Na = 23; AI = 27; 
s = 32; K = 39; Ba = 137). 

A. 1 , 59 . B. 1,95. c. 1,71. D. 1,17. 

Câu 27: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 
CaCO, thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là (Cho H=l; c =12; o = 16; Ca = 40) 

A. ch 2 =ch-cooh. b. ch,cooh. 

c HC=C COOH. D. CH,-CH 2 -COOH. 

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, 
etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể 
tích), thu được 7,84 lít khí C0 2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không 
khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên 
nhiên trên là (Cho H=l; c=12; 0=16) 

A. 84,0 lít. B. 78,4 lít. c. 56,0 lít. D. 70,0 lít. 

Câu 29: Một dung dịch chứa 0,02mol Cu 2+ , 0,03 mol K + , X mol C1 và y mol 
SO* . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị 

của X và y lần lượt là (Cho o = 16; s = 32; C1 = 35,5; K = 39; Cu = 64) 

A. 0,01 và 0,03. B. 0,05 và 0,01. 

C 0,03 và 0,02. D. 0,02 và 0,05. 
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Câu 30: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu 
được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít C0 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu 
có 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản 
ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ 
z. Tên của X là (Cho H = 1; c = 12; o =16; Na =23) 

A. etyl axetat. B. metyl propionat. 

c. isopropyl axetat. D. etyl propionat. 

Câu 31: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là 
A. Cl 2 và 0 2 . B. H 2 S và Cl 2 . 

c. NH, và HC1. D. HI và 0 3 . 

Câu 32: Trong sô' các dung dịch: Na 2 CO„ KC1, CH,COONa, NH 4 C1, 
NaHS0 4 , C 6 H 5 ONa, những dung dịch có pH >7 là 

A. KC1, C 6 H 5 ONa, CH,COONa. 

B. NH 4 C1, CH 3 COONa, NaHS0 4 . 
c. Na 2 CO J , NH 4 C1, KC1. 

D. Na 2 Coị, C 6 H 5 ONa, CH 3 COONa. 

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được C0 2 và H 2 0 có tỉ 
lệ số mol tương ứng là 3:4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 
1,5 lần thể tích khí C0 2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử 
của X là 

A. C 3 H 8 0. B. C 3 H 8 0 3 . c. C 3 H h ơ 2 . D. C 3 H 4 ơ. 

Câu 34: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 S0 4 đặc làm xúc 
tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. 
Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; c = 12; o = 16) 

A. 55%. B. 62,5% c. 50%. D. 75%. 

Câu 35: Khi hoà tan hiđroxit kim loại M(OH) 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch 
H 2 S0 4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là 
(Cho H = 1,0 = 16; Mg = 24; s = 32; Fe = 5; Cu = 64; Zn = 65) 

A. Mg. B. Cu. c. Zn. D. Fe. 

Câu 36: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. QH 5 COO-CH=CH 2 . b. CH 2 =CH-COO-C 2 H 5 . 

c. ch,coo-ch=ch 2 . D. CH 2 =CH-COO-CH,. 

Câu 37: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và 

khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit 

hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? 

(Cho H = 1; c = 12; o = 16) 

A. 2. B. 4. c. 5. D. 3. 
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Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá : Glucozơ —> X -»Y -> CH,COOH. Hai chất 
X, Y lần lượt là 

A. CH,CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . 

B. CH,CH(OH)COOH và CH,CHO. 
c. CH,CH 2 OH và CH,CHO. 

D. CH,CHO và CH,CH 2 OH. 

Câu 39: Sô' hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công 
thức phân tử C 4 H«0 2 , đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 
A 5. B. 3. c. 6. D.4. 

Câu 40: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: 

Fe 2 7Fe; Cu 2+ / Cu; Fe 3+ /Fe 2+ . 

Cặp chất không phản ứng với nhau là 

A. Fe và dung dịch FeCl,. 

B. dung dịch FeCl 2 và dung dịch CuCl 2 . 
c. Fe và dung dịch CuCl 2 . 

D. Cu và dung dịch FeCl,. 

Câu 41: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử 
là C/HxO^ tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng 
với Na dư, số mol H 2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ 
tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X la 

A. ch,oc 6 h 4 oh. b. hoc 6 h 4 ch 2 oh. 

C. CH,QH,(0H) 2 . D. C 6 H s CH(OH) 2 

Câú 42: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được 
dung dịch X và 3,36 lít H 2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H 2 S0 4 2M cần 
dùng để trung hoà dung dịch X là 

A. 30ml. B.75ml. c. 150ml. D. 60ml. 

Câu 43: Chỉ dùng Cu(OH) 2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng 
biệt sau: 

A. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic. 

B, glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic. 
c. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol). 

D. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. 

63 65 

Câu 44: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 29 Cu và 29 Cu. 
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số 

63 

nguyên tử của đồng vị 29 Cu là. 

A. 73%. B. 50%. c. 54%. D. 27%. 
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PHẦN Tự CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần n) 
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ cảu 45 đến cáu 50): 
Câu 45: Cho các chát có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2 -CH 2 OH(X); 
HOCH 2 CH 2 -CH 2 0H(Y); HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH(Z); CH,-CH 2 -0-CH 2 -CH,(R); 
CH r CHOH-CH 2 OH(T); Những chất tác dụng được với Cu(OH) 2 tạo thành 
dung dịch màu xanh lam là 

A. X, Y, z, T. B. X, Y, R, T. 

c. z, R, T. D. X, z, T. 

Câu 46: Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng 
đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu 
được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit 
sắt và phần trăm thể tích của khí C0 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là 
(Cho H =1; c = 12; o = 16; Fe= 56) 

A. Fe 3 0 4 ; 75%. B. FeO; 75%. 

c Fe 2 0 3 ; 75%. D. Fe 2 0 3 ; 65%. 

Câu 47: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu 
được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 
5,6 lít C0 2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu cống thức cấu tạo phù 
hợp với X? (Cho H = 1; c = 12; o = 16). 

A. 4. B 2. c. 3. D. 5. 

Câu 48: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2 S0 4 đặc, nóng 
đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần 
Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 

A. MgS0 4 . B. MgS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) v 

c. MgS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 và FeS0 4 . D. MgS0 4 và FeS0 4 . 

Câu 49: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ ni-lon-6,6, tơ axetat, tơ 
capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? 

A. Tơ visco và tơ nilon-6,6. B. Tơ tằm và tơ enang. 

c. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat. 

Câu 50: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. CH 2 =CHCOOCH 3 . B. CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 . 

c CH 3 COOCH=CH 2 . D. QHjCH=CH 2 . 

Phần II: Theo chương trình phân ban (6 càu, từ câu 51 đến câu 56): 

Câu 51: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 
15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1; 
0=16; K= 39). 

A. 5,5. B. 7,2. c. 6,0. D. 4,8. 

Câu 52: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe 2 0 3 , Cr 2 0 3 và A1 2 0 3 tác dụng 
với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 
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16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải 
dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr 2 O s trong 
hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; o = 16; AI = 27; 
Cr = 52; Fe = 56) 

A. 36,71%. B. 50,6%. c. 66,67%. D. 20,33%. 

Câu 53: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ 
A. propan-l-ol. B. cumen. 

c. propan-2-ol. D. xiclopropan. 

Câu 54: Cho các ion kim loại: Zn 2+ , Sn 2+ , Ni 2+ , Fe 2+ , Pb 2+ . Thứ tự tính oxi hoá 
giảm dần là: 

A. Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ . 

B. Pb 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Zn 2+ . 

C Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ . 

D Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ . 

Cảu 55: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần 
số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc 
lá là 

A. moocphin B. cafein. c. aspirin. D. nicotin. 

Câu 56: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? 

A. Cr(OH)„ Zn(OH) 2 , Pb(OH) 2 . 

B. Cr(OH),, Pb(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 
c. Cr(OH).’, Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

D. Cr(OH)j, Fe(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

-------—Hết- 
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CÁC ĐỂ THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐANG 

KHỐI B 

ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề thi: 285 

Họ và tên thí sinh:. 

Sô báo danh:. 

PHẦN CHUNG CHO TÂT CẢ THÍ SINH (44 câu từ câu 1 đến càu 44) 

Câu 1: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), 
nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 
0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m 
là (cho H = 1, C = 12, o = 16) 

A. 0,92. B. 0,32. c. 0,64. D. 0,46. 

Câu 2: Các đồng phân ứng với cống thức phân tử C K H| 0 O (đều là dẫn xuất của 
benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo 
polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công 
thức phân tử CxH|(,0, thoả mãn tính chất trên là 

A. 1. B.4. c. 3. D.2. 

Câu 3: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: 

A. aniỉin, metyl amin, amoniac. 

B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. 
c. aninlin, amoniac, natri hiđroxit. 

D. metyl amin, amoniac, natri axetat. 

Câu 4: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS 2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe 2 0, và S0 2 
thì một phân tử CuFeS 2 sẽ 

A. nhận 13 electron. B. nhận 12 electron. 

c. nhường 13 electron. D. nhường 12 electron. 

Câu 5: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), sô' electron của 
cation bằng số electron của anion và tổng sô electron trong XY là 20. Biết 
trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hoá duy nhất. Công thức XY là 
A. A1N. B. MgO. c. LiF. D. NaF. 
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Câu 6: Trong các dung dịch: HN0 3 , NaCl, Na 2 SƠ 4 , Ca(OH) 2 , KHSƠ 4 , 
Mg(NO,) 2 , dãy gồm các chất đều tác dụng được vái dung dịch Ba(HC0 3 ) 2 là: 

A. HN0 3 , NaCl, Na 2 SƠ 4 . 

B. HN0 3 , Ca(OH) 2 , KHS0 4 , Na2S0 4 . 
c. NaCl, Na 2 SƠ 4 , Ca(OH) 2 . 

D. FIN0 3 , Ca(OH) 2 , KHS0 4 , Mg(N0 3 ) 2 . 

Câu 7: Cho 200ml dung dịch A1C1, 1,5M tác dụng với V lít dung dịch 
NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là 
(cho H= 1,0= 16, AI = 27) 

A. 1 , 2 . B. 1 , 8 . c. 2 , 4 . D. 2 . 

Câu 8: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng C n H 2n 0 2 ) mạch 
hở và 0 2 (số mol 0 2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9°c, áp 
suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban 
đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95atm. X có công thức phân tử là 
A. QHA. B. CH 2 0 2 . c. C 4 H g 0 2 . D. cÂo 2 . 

Câu 9: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức 
phân tử C 2 H 4 0 2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHC0 3 . Sô phản ứng xảy 
ra là 

A.2. B.5. C.4. D.3. 

Câu 10: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H 2 S0 4 đặc, nóng (giả 
thiết S0 2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được (cho Fe = 56). 

A. 0,03 mol Fe 2 (S0 4 ) 3 và 0,06 mol FeS0 4 . 

B. 0,05 mol Fe 2 (S0 4 ) 3 và 0,02 mol Fe dư. 
c. 0,02 mol Fe 2 (S 0 4 ) 3 và 0,08 mol FeS0 4 . 

D. 0,12 mol FeS0 4 . 

Câu 11 : Sô chất ứng vói công thức phân tử QHịtO (là dẫn xuất của benzen) đều 
tác dụng được với dung dịch NaOH là 

A. 2. B.4. C.3. D. 1. 

Câu 12: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà 
tan hết hổn hợp X trong dung dịch HN0 3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là 
sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là (cho o = 16, Fe = 56). 

A. 2,52. B. 2,22. c. 2,62. D. 2,32. 
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Câu 13: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có 
xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng 
dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m 
là (cho H = 1, c = 12, N = 14, o = 16). 

A. 42kg. B. lOkg. c.30kg. D.21kg. 

Câu 14: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 10Ơ’C. Sau 
khi phản úng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KC1. Dung dịch KOH trên có 
nồng độ là (cho C1 = 35,5; K = 39) 

A. 0,24M. B.0.48M. C.0,4M. D.0,2M. 

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa 
đủ V lít 0 2 (ở đktc), thu được 0,3 mol C0 2 và 0,2 mol H 2 0. Giá trị của V là 
A.8,96. B. 11 , 2 . c.6,72. D.4,48. 

Câu 16: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là 

A. protit luôn chứa chức hiđroxyl. 

B. protit luôn chứa nitơ. 

c. protit luôn là chất hữu cơ no. 

D. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. 

Câu 17: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp 
thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung 
dịch HC1 (dư), thoát ra 0,672 lít khí H 2 (ở đktc). Hai kim loại đó là 
(cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) 

A. Be và Mg. B. Mg và Ca. c. Sr và Ba. D. Ca và Sr. 

Câu 18: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: 

A. CH 2 =C(CH 3 )-CH=CH 2 c 6 h 5 ch=ch 2 . 

b. ch 2 =ch-ch=ch 2 , c 6 h,ch=ch 2 . 

c. CH 2 =CH-CH=CH 2 , lưu huỳnh 

D. CH 2 =CH-CH=CH 2 , CH 3 -CH=CH 2 . 

Câu 19: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit 
cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp 
chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với 
dung dịch HC1 là 


A. X, Y, z, T. 

c. X Y z 


B. X, Y, T. 
D. Y z T. 
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Câu 20: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) 
etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều 
tăng dần nhiệt độ sôi là 

A. T, z, Y, X. B. z, T, Y, X. 

c. T X,Y, z. D.Y,T,X,Z. 

Cảu 21: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì 
thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì 
được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là 
(biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, cho Na = 23, AI = 27) 

A. 39,87%. B. 77,31%. c. 49,87%. D. 29,87%. 

Câu 22: Nung 13,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại hoá trị 
2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 
75ml dung dịch NaOH IM, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là 
(cho H = 1, c = 12, o = 16 Na = 23) 

A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. c. 4,2 gam. D. 6,3 gam. 

Câu 23: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H 2 S0 4 loãng và NaNOj, 
vai trò của NaN0 3 trong phản ứng là 

A. chất xúc tác. B. chất oxi hoá. 

c. môi trường. D. chất khử. 

Câu 24. X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 5,5. Nếu 
đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. 
Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, c = 12, 0 = 16, Na = 23) 

A HCOOCH 2 CH 2 CH v B. QHsCOOCH,. 

c. CH^COOQH,. D. HCOOCH(CH 3 ) 2 . 

Câu 25. Hỗn hợp X chứa Na 2 0, NH 4 C1, NaHCO, và BaCl 2 có số mol mổi 
chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H 2 Ơ (dư), đun nóng, dung dịch thu 
được chứa 

A. NaCl, NaOH, BaCl 2 . B. NaCl, NaOH. 

c. NaCl, NaHCO,, NH 4 C1, BaCl 2 . D. NaCl. 

Câu 26: Cho các chất phản ứng xảy ra sau đây: 

(1) AgNO, + Fe(N0 3 ) 2 -> Fe(N0 3 ) 3 + Agl 

(2) Mn + 2HC1 -> MnCl 2 + H 2 T 

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là 

A. Mn , H , Fe , Ag + B. Ag + , Fe 3+ , H\ Mn 2+ . 

c Ag\ Mn 2+ , H + , Fe 3+ . D. Mn 2 \ H + , Ag\ Fe 3+ . 
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Câu 27: Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần 
dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là 
(cho H = 1, c = 12, o = 16, Na = 23). 

A. CH,COOH. B. HCOOH. 

c. C 2 H,COOH. D. C 3 H 7 COOH. 

Câu 28: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm 
C| 7 H„COOH và C| 5 H 3l COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là 
A. 6. B. 3. c. 5. D. 4. 

Câu 29: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO, từ 
A. NaNƠ 2 và H 2 S0 4 đặc. B. NaNO, và H 2 S0 4 đặc. 

c. NH 3 và 0 2 . D. NaNO-, và HC1 đặc. 

Câu 30: Có thể phân biệt ba dung dịch: KOH, HC1, H 2 S0 4 (loãng) bằng 
một thuốc thử là 

A. giấy quỳ tím. B. Zn. c. Al. D. BaCOj. 

Câu 31: Có bốn dung dịch riêng biệt: a) HC1 b) CuCl 2 , c) Feơj, d) HC1 có 
lẫn CuCl 2 . Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường 
hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

A. 0. B. 1. c. 2. D. 3. 

Câu 32. Điện phân dung dịch chứa a mol CuS0 4 và b mol NaCl (với điện 
cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein 

chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion S0 4 khống bị 
điện phân trong dung dịch) 

A. b > 2a. B. b = 2a. c. b < 2a. D. 2b = a. 

Câu 33: Trộn lOOml dung dịch (gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M) với 
400ml dung dịch (gồm H 2 SƠ 4 0,0375M và HC1 0,0125M), thu được dung 
dịch X. Giá trị của pH của dung dịch X là 

A. 7. B. 2. c.l. D.6. 

Câu 34. Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng C0 2 
thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol 
NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho c = 12, o = 16) 

A. c 2 H 5 c 6 H 4 OH. b. hoch 2 c 6 h 4 cooh. 

c hoc 6 h 4 ch 2 oh. d. c 6 h 4 (0H) 2 . 
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Câu 35. Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm 
chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì. 

A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. 

B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần. 

c. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. 

D. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. 

Câu 36: Để thu được A1 2 0 3 từ hỗn hợp A1 2 0 3 và Fe20 3 , người ta lần lượt. 

A. dùng khí H 2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). 

B. dùng khí co ở nhiệt độ cao, dung dịch HC1 (dư). 

c. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HC1 (dư), rồi nung nóng. 

D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí C0 2 (dư), rồi nung nóng. 

Câu 37: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X 
cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam C0 2 . Công thức của X là 
(cho C= 12,0 = 16) 

A. QH^OH^. B. C 3 H 7 OH. 

c. C 3 H,(0H) 3 . D. C 3 h'(OH) 2 . 

Câu 38: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HN0 3 loãng. Sau khi 
phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại 
dư. Chất tan đó là 

A. Cu(N0 3 ) 2 . B. HN0 3 . 

c. Fe(N0 3 ) 2 . D. Fe(N0 3 ) 3 . 

Câu 39: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, 
phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các 
chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là 

A.4. B.6. C.5. D. 3. 

Câu 40: Thực hiện hai thí nghiệm: 

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HN0 3 IM thoát 
ra V, lít NO. 

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HN0 3 IM 
và H 2 S0 4 0,5M thoát ra V 2 lít NO. 

Biêt NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều 
kiện. Quan hệ giữa Vị và V 2 là (cho Cu = 64) 

A.v 2 = v,. B. V 2 = 2Vj. 

c. v 2 = 2,5 Vp D. V 2 = l,5Vj. 
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Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol 
C0 2 và c mol H z O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân 
tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit. 

A. no, đơn chức, 

B. không no có hai nối đôi, đơn chức, 
c. không no có một nối đôi, đơn chức. 

D. no, hai chức. 

Câu 42: Phát biểu không đúng là 

A. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH) 2 . 

B. Thủy phân (xúc tác H + , t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho 
cùng một monnosaccarit. 

c. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H + , t°) có thể tham gia 
phản ứng tráng gương. 

D. Dung dịch mantozơ tác dụng vói Cu(OH) 2 , khi đun nóng cho kết tủa Cu 2 0. 
Câu 43: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam 
X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N 2 (đo ở cùng điều kiện). 
Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1, c = 12, N = 14, o = 16). 

A. HCOOQH, và CH3COOCH3. 

B. QH.COOQHs và QHsCOOQHv 
c. QH.COOCH, và HCOOCH(CH 3 ) 2 . 

D. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 và ch,cooc 2 h,. 

Câu 44: Có ba chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong ba lọ 
mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt ba chất lỏng trên là. 

A. dung dịch phenolphtalein. B. nước brom. 
c. dung dịch NaOH. D. giấy quì tím. 

PHÂN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần n) 
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến càu 50): 
Câu 45: Cho 4 phản ứng 

(1) Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

(2) 2NaOH + (NH 4 )SƠ 4 -> Na 2 SƠ 4 + 2NH 3 + 2H 2 0. 

(3) BaCl 2 + Na 2 C0 3 —► BaC0 3 + 2NaCl 

(4) 2NH 3 + 2H 2 0 + FeS0 4 -► Fe(OH) 2 + (NH 4 ) 2 SƠ 4 
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là . 

A. (2), (4). B. (3), (4). c.(2), (3). D. ( 1 ), (2). 
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Câu 46: Thủy phân este có công thức phân tử C 4 H 8 0 2 (với xúc tác axit), 
thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chê trực tiếp ra Y. 
Vậy chất X là. 

A. rượu metylic. B. etyl axetat. 

c. axit fomic. D. rượu etylic. 

Câu 47: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuS0 4 . 
Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột. 
rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban 
đầu là (cho Fe = 56, Cu= 64, Zn = 65) 

A. 90,27%. B. 85,30%. c. 82,20%. D. 12,67%. 

Câu 48: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H 2 SƠ 4 đặc 
nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí S0 2 (là sản phẩm khử duy nhất). 
Cổng thức của hợp chất sắt đó là 

A. FeS. B. FeS 2 . c. FeO. D. FeCO,. 

Câu 49: Khi oxi hoá hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 
3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là (cho H = 1 , C = 12 , o = 16). 
A. HCHO. B. QH3CHO. 

c. QHsCHO. D. CH3CHO. 

Câu 50: Khi brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có 
tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là (cho H = 1 , c = 12, Br = 80) 

A. 3,3-đimetylhecxan. B. 2 , 2 -đimetylpropan. 

c. isopentan. D. 2 , 2 , 3 -trimetylpentan. 

Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56): 

Câu 51: Trong pin điện hoá Zn-Cu, quá trình khử trong pin là 

A. Zn 2+ + 2e- > Zn. B. Cu- > Cu 2+ + 2e. 

c. Cu 2+ + 2e-r* Cu. D. Zn-> Zn 2+ + 2e. 

Câu 52: Cho các phản ứng: 


(1) Cu 2 0 + Cu 2 S —(2) Cu(N0 3 ) 2 — 

(3) CuO + CO 7 -^ (4) CuO + NH, —» 

Số phản ứng tạo ra kim loại là 

A.2. B.3. c. 1 . D. 4 . 
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Câu 53: Oxi hoá 4,48 lít QH 4 (ở đktc) bằng 0 2 (xúc tác PdCl 2 , CuCl 2 ), thu 
được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN 
(dư) thì được 7,1 gam CH,CH(CN)OH (xianohiđrin). Hiệu suất quá trình tạo 
CH,CH(CN)OH từ C;H 4 là (cho H = 1, c = 12, N = 14, o = 16) 

A. 70%. B. 50%. c. 60%. D. 80%. 

Câu 54. Nung hổn hợp bột gồm 15,2 gam Cr 2 0, và m gam AI ở nhiệt độ 
cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho 
toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HC1 (dư) thoát ra V lít khí H 2 (ở đktc). 
Giá trị của V là (cho o = 16, AI = 27, Cr = 52) 

A. 7,84. B. 4,48. c. 3,36. D. 10 , 08 . 

Câu 55: Cho sơ đồ phản ứng: 

NH - ' ->x-—- >Y - > z. 

3 (tỉ lệ mol 1:1) t ° 

Biết z CÓ khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Hai chất Y và z 
lần lượt là: 

A. C,H 5 OH, HCHO. B. QHsOH, CH,CHO. 

c. CH,OH, HCHO. D. CH 3 OH, HCOOH. 

Câu 56: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: 

A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. 

B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH. 
c. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH. 

D. nước brom, anđehit, dung dịch NaOH. 
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ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề thi: 362 

Họ và tên thí sinh:... 

Sô báo danh:.. 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 cảu từ câu 1 đến càu 44) 

Câu 1: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. 
Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO, (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) 
NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là (cho o = 16, Fe = 56) 
A.2,22. B.2,62. c. 2,52. D. 2,32. 

Câu 2: Các đồng phân ứng với công thức phân tử QH l0 O (đều là dẫn xuất 
của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo 
polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công 
thức phân tử C 8 H 1 (i O, thoả mãn tính chất trên là. 

A. 4. B. 1 . c. 3. D. 2. 

Câu 3: Có thể phân biệt ba dung dịch: KOH, HC1, H 2 S0 4 (loãng) bằng một 
thuốc thử là 

A. BaCO v B. giấy quỳ tím c. Al. D. Zn. 

Câu 4: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: 

A. CH 2 =CH-CH=CH 2 , lưu huỳnh. 

B. CH 2 =C(CH 3 )-CH=CH 2 , QH,CH=CH 2 . 
c. CH 2 =CH-CH=CH 2 , C 6 H,CH=CH 2 . 

D. CH 2 =CH-CH=CH 2 , ch 3 -ch=ch 2 . 

Câu 5: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HC1, b) CuCl 2 , c) FeCl„ d) HC1 có lẫn 
CuCl 2 . Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Sô trường hợp 
xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

A. 1 . B.o. C.3. D. 2. 

Câu 6: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nưóc thì 
thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 
1 ,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biêt 
các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, cho Na = 23, AI = 27) 

A. 29,87%. B. 49,87%. c. 39,87%. D. 77,31%. 
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Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ 
V lít 0 2 (ở đktc), thu được 0,3 mol C0 2 và 0,2 mol H 2 0. Qiá trị của V là 
À. 11,2. B.6,72. c.8,96. D. 4,48. 

Câu 8: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H 2 S0 4 đạc, nóng (giả 
thiết S0 2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được (cho Fe = 56) 

A. 0,02 mol Fe 2 (S0 4 ), và 0,08 mol FeS0 4 . 

B. 0,12 mol FeSƠ 4 . 

c. 0,03 mol Fe 2 (S0 4 ), và 0,06 mol FeS0 4 . 

D. 0,05 mol Fe 2 (S0 4 ) 1 và 0,02 mol Fe dư. 

Cảu 9: Cho m gam ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), 
nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình 
giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđrô là 15,5. Giá 
trị của m là (cho H = 1, c =12, o = 16) 

A. 0,92. B. 0,46. c. 0,32. D. 0,64. 

Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO, từ 
A. NaNO, và HC1 đạc. B. NaN0 2 va H 2 S0 4 đặc. 

c. NH, và ơ 2 . D. NaNO, và H 2 SƠ 4 đặc. 

Câu 11: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H 2 S0 4 loãng và NaNO„ 
vai trò của NaNO, trong phản ứng là 

A. chất khử. B. chất oxi hoá. 

c. môi trường. D. chất xúc tác. 

Câu 12: Hỗn hợp X chứa Na 2 0, NH 4 C1, NaHCO, và BaCl 2 có số mol mỗi 
chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H 2 0 (dư), đun nóng, dung dịch thu 
dược chứa 

A. NaCl. B. NaCl, NaOH. 

c. NaCl, NaOH, BaCl 2 . D. NaCl, NaHCO,, NH 4 C1, BaCl 2 . 

Câu 13: Cho 200ml dung dịch A1C1, 1,5M tác dụng với V lít dung dịch 
NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là 
(cho H= 1,0= 16, AI = 27) 

A. 1,8. B. 2,4. C.2. D. 1,2. 

Câu 14: Cho các phản ứng xảy ra sau đây: 

(1) AgNO, + Fe(N0 3 ) 2 -> Fe(N0 3 ), + Agị 

(2) Mn + 2HC1 -» MnCỊ, + H 2 t 
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Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là 

A. Mn 2+ , H + , Ag + , Fe ,+ . B. Ag + , Fe 3+ , H + , Mn 2+ . 

c. Mn 2+ , H + , Fe 3+ , Ag + . D. Ag\ Mn 2+ , H + , Fe 3+ - 

Câu 15: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit 
cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất 
đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đểu tác dụng được với dung dịch 
HC1 là 

A. X, Y, z. B. X, Y, T. c. X, Y, z, T. D. Y, z, T. 

Câu 16: Trong các dung dịch: HNO„ NaCl, Na 2 S0 4 , Ca(OH) 2 , KHSO4, 
Mg(N0 3 ) 2 , dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO,) 2 là: 

A. HNO,. Ca(OH) 2 , KHSƠ 4 , Mg(NO,>2- 

B. HNO„ Ca(OH) 2 , KHS0 4 , Na 2 S0 4 . 
c. NaCl, Na 2 S0 4 , Ca(OH) 2 . 

D. HNO3, NaCl, Na 2 SƠ 4 . 

Câu 17: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức 
phân tử lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCOj. Số phản ứng xảy 

ra là 

A. 5. B. 4. c. 3. D. 2. 

Câu 18: Nung 13,4 gam hỗn hợp hai muôi cabonat của hại kim loại hoá trị 
2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 
75ml dung dịch NaOH IM, khối lượng muối khan thu dược sau phản ứng là 
(cho H = 1, c = 12, o = 16, Na = 23) 

A. 6,3 gam. B. 5,8 gam. c. 4,2 gam. D. 6,5 gam. 

Câu 19: Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần 
dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là (cho H = 1, 
c= 12,0= 16, Na = 23) 

A. C,H 7 COOH. B. CH3COOH. 

c. QH^COOH. D. HCOỌH. 

Câu 20: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất 
nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là 

A. nước brom. B.giấy quỳ tím. 

c. dung dịch phenolphtalein. D. dung dịch NaOH. 

Câu 21: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam 
X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N 2 (đo ở cùng điều kiện). 
Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1, C= 12, N = 14, o = 6) 
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A. HCOOQH, và CH,COOCH v 

B. QH.COOQH, và QH.COOQH,. 
c. HOOCH 2 CH 2 CH, và CH 3 COOQH,. 

D. QH^COOCH, và HCOOCH(CH 3 ) 2 . 

Câu 22: Thực hiện hai thí nghiệm 

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO, IM thoát ra V, 
lít NO. 

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO, IM và 
H 2 S0 4 0,5M thoát ra V 2 lít NO. 

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. 
Quan hệ giữa V, và V 2 là (cho Cu = 64) 

A. V 2 = 2,5Vị. B. V 2 = 1,5V, C.V 2 = V,. D.V 2 = 2V,. 

Câu 23: Số chất ứng với công thức phân tử QHgO (là dẫn xuất của benzen) 
đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 

A. 2 . B.3. c. 1 . D. 4 . 

Câu 24: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS 2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe 2 0 3 và S0 2 
thì một phân tử CuFeS 2 sẽ 

A. nhường 12 electron. B. nhận 13 electron. 

c. nhận 1 2 electron. D. nhường 13 electron. 

Câu 25: Điện phân dung dịch chứa a mol CuS0 4 và b mol NaCl (với điện cực 
trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein 
chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion S0 4 “ không bị 
điện phân trong dung dịch) 

A. 2 b = a. B. b > 2 a. c. b < 2a. D. b = 2a. 

Câu 26: Để thu được A1 2 0 3 từ hỗn hợp A1 2 0, và Fe 2 0 3 , người ta lần lượt. 

A. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HC1 (dư), rồi nung nóng. 

B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HC1 (dư), 
c. dùng khí H 2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). 

D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí C0 2 (dư), rồi nung nóng. 

Câu 27: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: 

A. anilin, amoniac, natri hiđroxit. 

B. anilin, metyl amin, amoniac. 

c. metyl amin, amoniac, natri axetat. 

D. amoni clc.xia, metyl amin, natri hiđroxit. 
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Cáu 28: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp 
thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch 
HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H 2 (ở đktc). Hai kim loại đó là (cho Be = 9, 
Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) 

A. Be và Mg. B. Mg và Ca. 

C. Ca và Sr. D. Sr và Ba. 

Câu 29: Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng C0 2 
thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol 
NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho C = 12, o = 16) 

A HOCH 2 C fi H 4 COOR b. C 6 H 4 (OH) 2 

c. QH 5 c 6 H 4 OH. d. hoc 6 h 4 ch 2 oh. 

Câu 30: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng C n H 2n 0 2 ) mạch 
hở và 0 2 (số mol 0 2 gấp đồi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9° c, áp 
suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban 
đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là 

A QHA- b. ch 2 o 2 - c. c 3 h 6 o 2 . d. c 4 h x o 2 . 

Câu 31: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, 
phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các chất 
này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là 

A 3. B.4. C.5. D.6. 

Câu 32: Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm 
chính nhóm VIII) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì 

A. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. 

B. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần. 

c. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. 

D. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tãng dần. 

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol C0 2 
và c mol H 2 0 (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ 
cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit. 

A. không no có hai nối đôi, đơn chức. 

B. no, hai chức, 
c. no, đơn chức. 

D. không no có một nối đôi, đơn chức. 

Câu 34: Xenlulozơ trinitrat được diều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có 
xúc tác axit suníuric đặc, nóng. có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng 
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dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là 
(cho H = 1, c = 12, N= 14,0= 16) 

A. 42kg. B. 30kg. c. 10 kg. D. 21 kg. 

Câu 35: Trộn lOOml dung dịch (gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M) với 
400ml dung dịch (gồm H,S0 4 0.0375M và HC1 0.0125M), thu được dung dịch 
X. Giá trị pH của dung dịch X là 

A. 2 . B. 1 . c. 6. D. 7 . 

Câu 36: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO, loãng. Sau khi 
phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. 
Chất tan đó là 

A. Cu(NO,) 2 B. Fe(NO0v c. HNO v D. Fe(N0 3 ) 2 . 

Câu 37: Cho 13,44 lít clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 10Ơ’C. Sau 
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KC1. Dung dịch KOH trên 
có nồng độ là (cho C1 = 35,5; K = 39) 

A. 0,24M. B. 0,2M. C.0,48M. D.0,4M. 

Câu 38: Phát biểu không đúng là 

A. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH) 2 . 

B. Thuỷ phân (xúc tác H + , t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho 
cùng một monosaccarit. 

c. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H + , t°) có thể tham gia phản 
ứng tráng gương. 

D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH) 2 khi đun nóng cho kết 
tủa Cu 2 0. 

Câu 39: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm 
C| 7 H 3S COOH và C l5 H„COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là 
A. 4. B.3. c. 5. D 6. 

Câu 40: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là 

A. protit luôn là chất hữu cơ no. * 

B. protit luôn chứa nitơ. 

c. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. 

D. protit luôn chứa chức hiđroxyl. 

Câu 41: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic 
(Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần 
nhiệt độ sôi là 

A. Y, T, X, z. B. z, T, Y, X. 

c. T, X, Y z. D. T, z, Y, X 
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Câu 42: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X 
cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam C0 2 . Công thức của X là 
(cho c = 12,0= 16) 

A. QH 4 (OH) 2 . B. C,H 6 (OH) 2 . 

c. QH,(OH) v D. c'h 2 OH. 

Câu 43: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 5,5. Nếu 
đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. 
Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1 , c = 12 , o = 16, Na = 23) 

A. QH^COOCH,. B. HCOOCH 2 CH 2 CH v 

c. CH 3 COOQH,. D. HCOOCH(CH,) 2 . 

Cảu 44: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của 
cation bằng số electron của anion và lổng số electron trong XY là 20. Biết 
trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hoá duy nhất. Công thức XY là 
A LiF. B. MgO. C.AIN. D. NaF. 

PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần n) 
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50): 
Câu 45: Khi oxi hoá hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 
gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là (cho H = 1, C = 12, o = 16) 

A. HCHO. B. CH 3 CHO. 

c. CH,CHO. D. QH 3 CHO. 

Câu 46: Khi brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy 
nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là 
(cho H = 1 C = 12, Br = 80) 

A. 2,2,3-trimetylpentan. B. 2,2-đimetylpropan. 

c. 3,3-đimetylhecxan. D. isopentan. 

Câu 47: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuS0 4 . 
Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột 
rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban 
đầu là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65) 

A. 90,27%. B. 12,67%. c. 82,20%. D. 85,30%. 

Câu 48: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H 2 S0 4 đặc nóng 
(dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí S0 2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức 
của hợp chất sắt đó là 

A. FeCO v B.FeS 2 . C.FeS. D. FeO. 
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Câu 49: Thuỷ phân este có công thức phân tử C 4 H 8 0 2 (với xúc tác axit), thu 
được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điểu chế trực tiếp ra Y. Vậy 
chất X là 

A. rượu metylic. B. rượu etylic. c. axit fomic. D. etyl axetat. 
Câu 50: Cho 4 phản ứng 

(1) Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 

(2) 2NaOH + (NH 4 ) 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2NH, + 2H 2 Ơ 

(3) BaCl 2 + Na 2 C0 3 BaCO, + 2NaCl 

(4) 2NH, + 2H 2 ơ + FeSƠ 4 Fe(OH) 2 + (NH 4 ) 2 S0 4 
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là 

A.(l),(2). B. ( 2 ), (3) c. ( 2 ), (4). D. (3), (4). 

Phần II: Theo chương trình phàn ban ( 6 càu, từ câu 51 đến cáu 56): 

Câu 51: Oxi hoá 4,48 lít QH 4 (ở đktc) bằng 0 2 (xúc tác PdCl 2 , Cuơ 2 ), thu 
được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) 
thì được 7,1 gam CH,CH(CN)OH (xianohiđrin). Hiệu suất quá trình tạo 
CH,CH(CN)OH từ QH 4 là (cho H = 1, C = 12, N = 14, o = 16) 

A. 50%. B. 60%. c. 70%. D. 80 %] 

Câu 52: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: 

A. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. 

B. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. 
c. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH. 

D. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH. 

Câu 53: Cho các phản ứng 

(1) Cu 2 0 + Cu 2 S —(2) Cu(NO,) 2 — 

(3) CuO + CO —(4) CuO + NH, —£-> 

Số phản ứng tạo ra kim loại là 

A.2. B. 1. C.3. D.4. 

Câu 54: Trong pin điện hoá Zn-Cu, quá trình khử trong pin là 

A. Cu 2+ + 2e -> Cu. B. Zn-» Zn 2+ + 2e. 

c. Zn 2+ + 2e -> Zn. D. Cu -> Cu 2+ + 2e. 

Câu 55: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr 2 0, và m gam AI ở nhiệt độ 
cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho 
toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HC1 (dư) thoát ra V lít khí H 2 (ở đktc). 
Giá trị của V là (cho o = 16, AI = 27, Cr = 52) 

A. 4,48. B. 7,84. c. 10 , 08 . D. 3,36. 
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Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng: 


NH 


+ch 3 i 


->x 


+ HONO 


-»Y 


+ CuO 


-»z. 


* (ti lệ mol 1:1) ị u 

Biết z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Hai chất Y và z 
lần lượt là: 

A. CH,OH, HCHO. B. CH,OH, HCOOH. 

c. QH.OH, HCHO. D. C,H 5 OH, CH,CHO. 


ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, ỦAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề thi: 503 


Họ và tên thí sinh:. 

Sô báo danh:. 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu từ cáu 1 đến câu 44) 
Câu 1: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C x H l0 O (đều là dẫn xuất của 
benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo 
polime, không tác dụng được với NaOH. Sô lượng đồng phân ứng với công 
thức phân tử Cj(H 1() 0, thỏa mãn tính chất trên là 

A.3. B.2. C.4. D. 1. 

Câu 2: Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm 
chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì 

A. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. 

B. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. 

c. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. 

D. tính kim loại tãng dần, độ âm điện tăng dần. 







Câu 3: Phát biểu không đúng là 

A. Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (xúc tác H + , t°) có thể tham gia 
phản ứng tráng gương. 

B. Thuỷ phân (xúc tác H + , t°) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho 
cùng một monosacarit. 

c. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH) 2 . 

D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH) 2 khi đun nóng cho kết 
tủa Cu 2 ơ. 

Câu 4: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic 
(Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác 
dụng đựợc với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HC1 là 
A. Y, z, T. B. X, Y T 

c. X, Y, z, T. D. X, Y, z. 

Câu 5: Trộn lOOml dung dịch (gồm Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M) với 
400ml dung dịch (gồm H 2 S0 4 0,0375M và HC1 0,0125M), thu được dung 
dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là 

A. 6. B. 1. C.2. D.7. 

Câu 6: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO, loãng. Sau khi 
phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại 
dư. Chất tan đó là 

A. Fe(NO,) 2 . B. HNO v c. Fe(N0 3 ) 3 . D. Cu(N0 3 ) 2 . 

Câu 7: Điện phân dung dịch chứa a mol CuS0 4 và b mol NaCl (với điện cực 
trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein 
chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO*‘ không bị 
điện phân trong dung dịch) 

A. 2b = a. B. b > 2a. c. b = 2a. D. b < 2a. 

Câu 8: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân 
tử C>H 4 0 2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO,. Số phản ứng xảy ra là 
A.4. B.5. C.2 D. 3. 

Câu 9: Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là 

A. protit luôn chứa nitơ. 

B. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. 
c. protit luôn chứa chức hiđroxyl. 

D. protit luôn là chất hữu cơ no. 
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Câu 10: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. 
Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO, (dư), thoát ra 0,56 lít (ớ đktc) 
NO (là sản phẩm khử duy nhất) Giá trị của m là (cho o = 16, Fe = 56) 

A. 2,22. B. 2,52. c. 2,32. D. 2,62. 

Cảu 11: Cho các phản ứng xảy ra sau đây: 

(1) AgNO, + Fe(N0 3 ) 2 —> Fe(NO,) ? + Agị 

(2) Mn + 2HC1 -► MnCl 2 + H 2 T 

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là 

A Ag\ Fe\ H + , Mn 2+ . B. Mn +2 , H + , Ag + , Fe í+ . 

c. Mn 2+ , H , Fe ,+ , Ag + . D. Ag + , Mn 2+ , H + , Fe 2+ . 

Câu 12: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HC1, H 2 S0 4 (loãng) bằng một 
thuốc thử là 

A. Zn. B. Al. c. BaCOj. D. giấy quỳ tím. 

Câu 13: Để trung hoà 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần 
dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là 
(cho H = 1, c = 12,0 = 16, Na = 23) 

A. HCOOH. B.CACOOH. c. QH.COOH. D.CH,COOH. 

Câu 14: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: 

A. metyl amin, amoniac, natri axetat. 

B. anilin, amoniac, natri hiđroxit. 

c. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. 

D. anilin, metyl amin, amoniac. 

Câu 15: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: 

A. CH 2 =CH-CH=CH 2 , lưu huynh. 

B. CH 2 =CH-CH=CH 2 CH,-CH=CH 2 . 

c. CH 2 =C(CH,)-CH=CH 2 , qh,ch=ch 2 . 

D. ch 2 =ch-ch=ch 2 , qh,ch=ch 2 . 

Câu 16: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) 
và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất dược sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ 
sôi là 


A. T, X, Y, z. 
c. z T, Y, X. 


B. Y, T, X, z. 

D. T, z, Y, X. 


Câu 17: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H 2 S0 4 loãng và NaNO„ vai 
trò của NaNO, trong phản ứng là 

A. chất oxi hoá. B. chất khử. 

c. chất xúc tác. D. môi trường. 

Cảu 18: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị 2, 
thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 
75ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là 
(cho H =1, C = 12, o = 16, Na =23) 

A. 6,5 gam. B. 4,2 gam. c. 6,3 gam. D. 5,8 gam. 

Câu 19: Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng C0 2 
thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol 
NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho C = 12, o = 16) 

A hoch 2 c 6 h 4 coohĨ b. C 6 H 4 (OH) 2 . 

c. C 2 H,C 6 H 4 0H. d. hoc 6 h 4 ch 2 oh. 

Câu 20: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH 4 là 5,5. Nếu 
đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. 
Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, Na = 23) 

A HCOOCH(CH 3 ) 2 . b OLCOOQH,. 

c. QH.COOCH,. D. HCOOCH 2 CH 2 CH 3 . 

Câu 21: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS 2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe 2 0 3 , và S0 2 
thì một phân tử CuFeS 2 sẽ 

A. nhường 13 electron. B, nhường 12 electron. 

c. nhận 12 electron. D. nhận 13 electron. 

Câu 22: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp 
thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch 
HC1 (dư), thoát ra 0,672 lít khí H 2 (ở đktc). Hai kim loại đó là (cho Be = 9, 
Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba =137) 

A. Ca và Sr. B. Sr và Ba. 

c. Mg và Ca. D. Be và Mg. 

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ 
V lít 0 2 (ở đktc), thu được 0,3 mol C0 2 và 0,2 mol H 2 0. Giá trị của V là 
À. 112. B.8,96. c.6.72. D.4,48. 

Câu 24: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của 
cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết 
trong mọi hợp chất, Y có một mức oxi hoá duy nhất. Công thức XY là 
A. AIN. B. NaF. C.LiF. D. MgO. 
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Câu 25: Số chất ứng với công thức phân tử QHnO (là dẫn xuất của benzen) 
đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 

A.3. B. 4. c. 2 . D. 1 . 

Câu 26: Có bốn dung dịch riêng biệt: a) HC1, b) CuCl 2 , c) FeCl 3 , d) HC1 có 
lẫn CuCl 2 . Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp 
xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

A.3. B. 0 . C.2. D. 1. 

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol C0 2 
và c mol H 2 0 (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ 
cho 2 electron, X thuộc dãy đồng đẳng anđehit. 

A. không no có hai nối đối, đơn chức. B. no, đơn chức, 

c. không nó có một nối đôi, đơn chức. D. no, hai chức. 

Câu 28: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng C n H 2 n 0 2 ) 
mạch hở và 0 2 (số mol 0 2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9°c, 
áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ 
ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95atm. X có công thức phân tử là 

A QHA- B. CH 2 0 2 . c C 3 H 6 0 2 - D. C 4 H k 0 2 - 

Câu 29: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam 
X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N 2 (đo ở cùng điều kiện). 
Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1, c = 12, N = 14,0=16) 

A. HCOOCH 2 CH 2 CH, và CH 3 COOQH,. 

B. QH.COOCH, và HCOOCH(CH 3 ) 2 . 
c. QH 3 COOQH, và QHsCOOQh”. 

D. HCOOQH, và CH 3 COOCH 3 . 

Câu 30: Trong các dung dịch: HNO„ NaCl, Na 2 SƠ 4 , Ca(OH) 2 , KHSƠ 4 , 
Mg(N0 3 ) 2 dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HC0 3 ) 2 là: 

A. HNO, Ca(OH) 2 , KHSƠ 4 , Na 2 S0 4 . 

B. NaCl, Na 2 S0 4 , Ca(OH) 2 . 

c. HN0 3 , Ca(OH) 2 , KHS0 4 , Mg(N0 3 ) 2 . 

D. HN0 3 NaCl, NaS0 4 . 

Câu 31: Cho 200ml dung dịch A1C1 3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch 
NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lổn nhất của V là 
(cho H= 1,0= 16, AI = 27) 

A. 1 , 8 . B. 2 . c.2,4. D. 1 , 2 . 
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Câu 32: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì 
thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì 
được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là 
(biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, cho Na = 23, AI = 27) 

A. 77,31%. B. 39,87%. c. 49,87%. D. 29,87%. 

Câu 33: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, 
phenol, phenylamoni clurua, ancol (rượu) benzylic, p-crezol. Trong các chất 
này, số chất tác dụng dược với dung dịch NaOH là. 

A. 3. B. 5. c. 4. D. 6. 

Câu 34: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X 
cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam C0 2 . Công thức của X là 
(cho C = 12,0= 16) 

A. QH 6 (OH) 2 . B. C,H,(OH)v 

c. C,H 7 OH. D. QH^OH),. 

Câu 35: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO, từ 
A. NaNO, và HC1 đặc. B. NaN0 2 và H 2 S0 4 đặc. 

c. NH, và 0 2 . D. NaNO, và H 2 S0 4 đặc. 

Câu 36: Hỗn hợp X chứa Na 2 0, NH 4 C1, NaHCO, và BaCl, có số mol mỗi 
chất dều bàng nhau. Cho hỗn hợp X vào H,0 (dư), đun nóng, dung dịch thu 
được chứa. 

A. NaCl, NaOH, BaCl 2 . B. NaCl, NaHCO,, NH 4 C1, BaCl 2 . 

C. NaCl. D. NaCl, NaOH. 

Câu 37: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO 
(dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình 
giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có ti khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị 
của m là (cho H= 1, C = 12,0 = 16) 

A. 0,64. B. 0,32 c. 0,46. D. 0 , 92 . 

Câu 38: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm 
C 17 H vs COOH và C„H,|COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là 
A.3. B.5. c. 6. D.4. 

Cảu 39: Để thu được A1 2 0, từ hỗn hợp A1,0„ người ta lần lượt: 

A. dùng dung dịch NaOH (dư), khí C0 2 (dư), rồi nung nóng. 

B. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HC1 (dư), rồi nung nóng, 
c. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HC1 (dư). 

D. dùng khí H 2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). 
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Câu 40: Có ba chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong ba lọ 
mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt ba chất lỏng trên là 

A. dung dịch NaOH. B. giấy quì tím. 

c. dung dịch phenolphtalein. D. nước brom. 

Câu 41: Cho 13,44 lít khí clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 
100'C. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KC1. Dung 
dịch KOH trên có nồng độ là (cho C1 = 35,5; K = 39) 

A.0.24M. B.0,48M. C.0.4M. D.0.2M. 

Cảu 42: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H 2 S0 4 đặc, nóng (giả 
thiết S0 2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 
được (cho Fe =56) 

A. 0,02 mol Fe 2 (S0 4 ), và 0,08 mol FeSƠ 4 . 

B. 0,03 mol Fe 2 (S0 4 ) 1 và 0,06 mol FeS0 4 . 
c. 0,12mol FeS0 4 . 

D. 0,05 mol Fe 2 (SƠ 4 ), và 0,02 mol Fe dư. 

Cảu 43: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có 
xúc tác axit suníuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng 
dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m 
là (cho H = 1, C = 12, N = 14, o = 16) 

A. 42kg. B. 30kg. c. lOkg. D. 21 kg. 

Câu 44: Thực hiện hai thí nghiệm: 

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO, IM thoát ra 
V, lít NO. 

2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO-, IM và 
H 2 S0 4 0,5M thoát ra v 2 lít NO. 

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều 
kiện. Quan hệ giữa V| và V 2 là (cho Cu = 64) 

A. V 2 = 2V|. B. V 2 = 1,5V|. 

c. v 2 = 2,5 V|. D. v 2 = V,. 

PHẨN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II) 

Phần I. Theo chưưng trình KHÔNG phân ban (6 câu, từ cảu 45 đến câu 50): 
Câu 54: Cho bốn phản ứng 

(1) Fe + 2HC1 —» FeCl 2 + H 2 

(2) 2NaOH + (NH 4 ) 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + 2NHj + 2H 2 0 

(3) BaCl 2 + Na 2 CO, -> BaCO, + 2NaCl 

(4) 2NH, + 2H 2 0 + FeS0 4 -» Fe(OH) 2 + (NH 4 ) 2 S0 4 
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Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit-bazơ là 

A.(2),(3)! B.( 3 ),( 4 ). c. ( 2 ), (4). D.(l),( 2 ). 

Câu 46: Khi brom hoá một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy 
nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là 
(cho H = 1, c = 12, Br = 80) 

A. isopentan. B. 2,2-đimetylpropan. 

c. 2,2,3-trimetylpentan. D. 3,3-đimetylhecxan. 

Câu 47: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H 2 S0 4 đặc nóng 
(dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí S0 2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức 
của hợp chất sắt đó là 

A. FeS. B. FeO. c. FeCO,. D. PeS,. 

Câu 48: Khi oxi hoá hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam 
axit tương ứng. Công thức của anđehit là (cho H =1; C = 12, o =16) 

A. HCHO. B. QH 3 CHO. 

C. CH,CHO. D. QH^CHO. 

Câu 49: Thuỷ phân este có công thức phân tử C 4 H,<0 2 (với xúc tác axit), thu 
được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy 
chất X là 

A. rượu etylic. B. axit fomic. 

c. rượu metylic. D. etyl axetat. 

Câu 50: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuS0 4 . 
Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột 
rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban 
đầu là (Cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65) 

A. 12 , 67 %. B. 85,30%. c. 82,20%. D. 90,27%. 

Phần n. Theo chương trình phân ban ( 6 càu, từ câu 51 đến càu 56): 

Câu 51: Oxi hoá 4,48 lít CịH 4 (ở đktc) bằng 0 2 (xúc tác PdCl 2 , CuCl 2 ), thu 
được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN 
(dư) thì được 7,1 gam CH,CH(CN)OH (xianohiđrin). Hiệu suất quá trình tạo 
CH,CH(CN)OH từ CjH 4 là (cho H = 1, C = 12, N = 14, o = 16) 

A. 80 %. B. 70%. c. 60%. D. 50 %. 

Câu 52: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr 2 0, và m gam AI ở nhiệt độ 
cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho 
toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HC1 (dư) thoát ra V lít khí H 2 (ở đktc). 
Giá trị của V là (cho o = 16, AI = 17, Cr = 52) 

A 10 , 08 . B. 4,48. c. 3,36. D. 7,84. 
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Câu 53: Cho các phản ứng: 

(1) Cu 2 ơ + Cu 2 S — 


> (2) Cu(NO,) 2 


t° 


* 


(3) CuO 4 - CO —(4) CuO + NH 3 — 

Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là 
A. 3. B. 4. c. 2 . D. 1 

Câu 54: Trong pin điện hoá Zn-Cu, quá trình khử trong pin là 

A. Cu -» Cu 2+ + 2e B. Zn 2+ + 2e-> Zn. 

c. Zn-> Zn 2+ + 2e. D. Cu 2 + +2e ->Cu. 

Cảu 55: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là: 

A. nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH. 

B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH. 

c. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH. 

D. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na. 

Cảu 56: Cho sơ đồ phản ứng: 


NH. 


+CH 3 1 


->x 


+ HONO 


->Y 


+CuO 


->z. 


(tỉlệmoll:l) ị- 

Biết z CÓ khả năng tham gia phản ứng tráng gương: Hai chất Y và z 
lần lượt là: 


A. CH,OH, HCOOH. 
c. CHOH, HCHO. 


B. CịH 5 OH, ch,cho. 
D. QH 5 OH, HCHO. 
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ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề thi: 197 

Họ và tên thí sinh:. 

Số báo danh:. 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 càu từ câu 1 đến câu 44) 
Câul: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri 
hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là 

A.4. B. 2 . c 3. D. 1 . 

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là 
C 7 Hk 0 2 , tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng 
với Na dư, số mol H 2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ 
tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X la 

A. QH,CH(OH) 2 . b. HOC 6 H 4 CH 2 OH. 

c. CH,C 6 H 3 (OH) 2 . d. ch,oc 6 h 4 oh. 

Câu 3: Polivinlyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. ch 2 =ch-cooh-ch 3 . b. CH^CH-COO-QH,. 

c. ch 3 coo-ch=ch 2 . d. c 2 h,coo-ch=ch 2 . 

Câu 4: Khi hoà tan hiđroxit kim loại M(OH) 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch 
H 2 S0 4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại 
M là (cho H = 1; 0 = 16; Mg = 24; s = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) 


A. Zn. B. Cu. c. Fe. D. Mg. 


Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl -*(X)-»NaHC0 3 —KY)->NaNO v X và Y 
có thể là 


A. NaClO, và Na 2 C0 3 . 
c. NaOH và Na,CO v 


B. NaOH và NaClO. 
D. Na 2 CO, và NaClO. 


Câu 6: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một 
lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH 3 thu được 2,16 gam 
bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc moi//) của dung dịch glucozơ đã dùng là 
(Cho H =1; c = 12; 0 = 16; Ag = 108) 

A. 0,02M. B.0.10M. C. 0.01M. D. 0,20M. 

Câu 7: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước 
(có H 2 S0 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp z gồm hai rượu (ancol) X và Y. 
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Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm 
cháy vào 21 ít dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch T trong đó nồng 
độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là 
(Cho: H = 1; c = 12; o = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 

A. C 4 HyOH Và C,H, ,OH. B. C,H v OH và C 4 H 9 OH. 

C. QH OH và C,H 7 OH. D. QH 5 OH và C 4 H 9 OH. 

Câu 8 : S0 2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với 

A. H 2 S, ơ 2 , nước Br 2 . 

B. dung dịch NaOH, 0 2 , dung dịch KMnơ 4 . 
c. dung dịch KOH, CaO, nước Br 2 . 

D. 0 2 , nước Br 2 , dung dịch KMnơ 4 . 

Câu 9: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và 
Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào 
dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là 
A. 1. B.2. C.4. D.3. 

Câu 10: Để trung hoà 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng 
độ 12,4% cần dùng lOOml dung dịch HC1 IM. Công thức phân tử của X là 
(Cho H = 1; c= 12; N= 14) 

A. CH,N. B. Q,H,N. c. QH 7 N. D. C,H 7 N. 

Câu 11: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 

A. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngãn điện cực. 

B. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 

C. điện phân NaCl .nóng chảy. 

D. điện phân dung dịch NaNO-Ị, không có màng ngăn điện cực. 

Cảu 12: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi 
tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu 
cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; o = 16) 
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2 . 

Câu 13: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức k mạch hở tác dụng hết với 
CaC0 3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Cđng thức cấu tạo thu gọn 
của X là (cho H =1; c = 12; o = 16; Ca = 40) 

A. CH 2 =CH-COOH. B. CH,COOH. 

c. ClỊrCH 2 -COOH. d. hoc cooh. 

Câu 14: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công 
thức phân tử C 4 Hị(0 2 , đều tác dụng được .với dung dịch NaOH là 
A. 6 . B.4. C.5. D. 3. 
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Cảu 15: Để khử ion Fe u trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một 
lượng dư 

A. kim loại Ag. B. kim loại Cu. 

c. kim loại Mg. D. kim loại Ba. 

Câu 16: Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuS0 4 có thể dùng kim loại 
A. K. B. Ba. c. Na. D. Fe. 

Câu 17: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản 
nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện 
thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các 
nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. 
Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch 
NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là (Cho H = 1; c =12; N = 14; o = 16; Na = 23) 

A. H 2 NCOO-CH 2 CH„ b. ch 2 =chcoonh 4 . 

c. H.NQH.COOH, D. H 2 NCH 2 COO-CH,. 

Câu 18: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 
0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch 
A1 2 (S0 4 ), 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá 
trị của m là (cho H =1; o = 16; Na = 23; AI = 27; s = 32; K = 39; Ba = 137) 

A. 1,71. B. 1,95. c. 1,17. D. 1,59. 

Câu 19: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu 2+ , 0,03 mol K + , X mol cr, và y mol 

SO 2 '. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị 

của X và y lần lượt là (Cho o = 16; s = 32; C1 = 35,5; K = 39; Cu = 64) 

A. 0,01 và 0,03. B, 0,02 và 0,05. 

c. 0,05 và 0,01. D. 0,03 và 0,02. 

Câu 20: Trong tự nhiên, nguyên tô đồng có hai đồng vị là 29 Cu và 29 Cu. 
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số 
nguyên tử của đồng vị ^9 Cu là 

A. 27%. B 54%. C. 73%. D. 50%. 

Câu 21: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO, 
(hoặc Ag z O) trong dung dịch NH, thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo 
thu gọn của anđehit (cho H = 1; c = 12; o = 16; Ag = 108) 

A. HCHO. B. CH,CHO. 

C. CH 2 =CH-CHO. D. OHC-CHO. 
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Câu 22: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu 
được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít C0 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu 
cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi 
phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất 
hữu cơ £ Tên của X là (cho H = 1; c = 12; o = 16; Na = 23) 

A. isoprpyl axetat. B. etyl propionat. 

c. metyl propionat. D. etyl axetat. 

Câu 23: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống 
đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO, 
(hoặc Ag 2 ơ) trong dung dịch NH, thu được 12 gam kêt tủa. Khí đi ra khỏi 
dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí z. Đốt cháy hoàn 
toàn khí z thu được 2,24 lít khí C0 2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V 
bằng (Cho H =1; c = 12; o = 16; Br = 80; Ag = 108) 

A. 8,96. B.5,60. c. 11 , 2 . D. 13,44. 

Câu 24: Khi cho lOOml dung dịch KOH1M vào lOOml dung dịch HC1 thu 
được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/7) của 
HC1 trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; o = 16; C1 = 35,5; K = 39) 

A. IM. B. 0,5M. c. 0,75M. D. 0,25M. 

Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ —> X —> Y —> CH3COOH. Hai chất 
X, Y lần lượt là 

A. CH 3 CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . 

B. CH 3 CH 2 OH và CH3CHO. 
c. CH CHO và CH 3 CH 2 OH. 

D. CH,CH(OH)COOH và CH 3 CHO. 

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được co, và H 2 0 có tỉ 
lệ số mol tương ứng là 3:4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 
lần thể tích khí C0 2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là 
A. c 3 h x o 2 . b. c 3 h 8 o 3 . C.C 3H4O, D.CjHgO. 

Câu 27: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa 
đủ dung dịch HC1 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl 2 trong 
dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl 2 trong dung dịch Y là 
(Cho H =1; Mg = 24; C1 = 35,5; Fe = 56) 

A. 11,79%. B. 28 , 21 %. c. 15,76%. D. 24,24%. 
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Câu 28: Cho khí co (dư) di vào ông sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm 
A1 2 0„ MgO, Fe 4 0 4 , CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH 
(dư), khuấy kỹ, thấy còn lại phần không tan z. Giả sử các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Phần không tan z gồm 

A. Mg, Fe, Cu. B. MgO, Fe, Cu. 

c. MgO, Fe,0 4 , Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. 

Câu 29: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y(Z = 9) và R (Z = 19). 
Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự 

A. Y < M < X < R. B. M < X < R < Y. 

c. R < M < X < Y. D. M < X < Y < R. 

Câu 30: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no đơn chức, mạch hở là đồng 
phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng 
cacbon bằng 68,18%? (Cho H =1; C = 12; o = 16) 

A. 3. B. 4. c. 5. D. 2. 

Câu 31: Cho kim loại M tác dụng với Cl 2 được muối X; cho kim loại M tác 
dụng với dung dịch HC1 được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với 
dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là 

A. Zii. B. Mg. c. Al. D. Fe. 

Câu 32: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là 
A. H 2 S và Cl 2 . B. Cl 2 và 0 2 . 

c. NH, và HC1. D. HI và 0 3 . 

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, 
propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 
được 7,84 lít khí C0 2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở 
đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên 
là (Cho H = 1; c = 12; 0= 16) 

A. 56,0 lít. B. 78,4 lít. c. 84,0 lít. D. 70,0 lít. 

Câu 34: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac 

N 2 (*) + 3H 2 (*) , = - 2NH 3 (fr) 

Khi tăng nồng dộ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận 
A. giảm đi 2 lần. B. lăng lên 2 lần. 

c. tăng lên 8 lần. D. tãng lên 6 lần. 
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Câu 35: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 
bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỷ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu 
sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là 
(cho H = 1; c = 12; C1 = 35,5) 

A. 3-metylpentan. B. 2,3-đimetylbutan. 

c. 2-metyipropan. D. butan. 

Câu 36: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 SƠ 4 đặc làm xúc 
tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. 
Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1, c = 12; o = 16) 

A. 62,5%. B. 75%. c. 55%. D. 50%. 

Cáu 37: Chỉ dùng Cu(OH) 2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng 
biệt sau: 

A. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic. 

B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. 

c. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol). 

D. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic. 
Câu 38: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được 
dung dịch X và 3,36 lít H 2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H 2 S0 4 2M cần 
dùng để trung hoà dung dịch X là 

A. 60ml. B. 30mí. c. 75 ml. D. 150ml. 

Câu 39: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô 
cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ z. Cho z tác dụng vói AgNO, 
(hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng 
với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là 

A. hcooch=ch 2 . b. hcooch,. 

c. CH,COOCH=CH-CH,. D. CH,COOCH=CH 2 . 

Câu 40: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không 
thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? 

A. AI tác dụng với axit H 2 S0 4 đặc, nóng. 

B. AI tác dụng với Fe 2 0, nung nóng. 

c. AI tác dụng với Fe,0 4 nung nóng. 

D. AI tác dụng với CuO nung nóng. 
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Câu 41? Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí 

A. NH„ Sơ 2 , CO, Cl 2 . B. N 2 , Cl 2 , 0 2 , C0 2 , H 2 . 

c. n 2 , no 2 , C0 2 , CH 4 , H 2 . D. NH„ 0 2 , CH 4 , Íỉ 2 . 

Câu 42: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: 

Fe 2 7Fe; Cu 2+ /Cu; Fe ,+ /Fe 2+ . 

Cặp chất không phản ứng với nhau là 

A. Fe và dung dịch CuCl 2 . 

B. dung dịch FeCl 2 và dung dịch CuCl 2 . 
c. Cu và dung dịch FeClj. 

D. Fe và dung dịch FeClj. 

Câu 43: Trong sô' các dung dịch: Na 2 CO„ KC1, CH,COONa, NH 4 C1, 
NaHS0 4 , C 6 H s ONa, những dung dịch có pH > 7 là 

A. Na 2 CO„ QH 5 ONa, CH,COONa. 

B. NH 4 C1, CH,COONa, NaHS0 4 . 
c Na 2 CO„ NH 4 C1, KC1. 

D. KC1, QH 5 ONa, CH.COONa. 

Cáu 44: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn 
bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 S0 4 loãng, thu được 1,344 lít 
hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 
(Cho H = 1; o = 16; Mg = 24; s = 32; Fe = 56; Zn =65) 

A. 10,27. B.8,98. c. 7,25. D.9,52. 

PHÂN Tự CHỌN: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần Ư) 
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 cáu, tìtcáu 45 đêh câu 50): 

Câu 45: Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam 
một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ 
khối so vói hiđro bằng 20. Còng thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí 
C0 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1, c = 12; o = 16; Fe = 56) 

A. FeO: 75%. B. Fe 2 0 3 : 65%. c. Fe 2 0,: 75%. D. Fe 3 0 4 : 75%. 

Câu 46: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu 
được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 
5,6 lít C0 2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù 
hợp với X? (Cho H = 1; c = 12; o = 16) 

A 5. B. 4. c. 2. D. 3. 

Câu 47: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ 
capron, tơ enang, nhũng loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? 

A. Tơ visco và tơ axetat. B. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. 

c. Tơ tằm và tơ enang. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6. 
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Câu 48: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. CH,COOH=CH 2 . B. CH 2 =CHCOOCH v 

c. CH 2 =C(CH,)COOCH,. d. c 6 h,ch=ch 2 . 

Câu 49: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2 S0 4 đặc, nóng 
đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần • 
Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 

A. MgSƠ 4 và FeSƠ 4 . B. MgSƠ 4 . 

c. MgS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) v D. MgSƠ 4 , Fe 2 (S0 4 ), và FeS0 4 . 

Cảu 50: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2 -CH 2 OH(X); 
HOCH 2 -CH 2 -CH 2 OH(Y); HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH(Z); CH,-CH 2 -0-CH 2 -CH,(R); 
CH,-CHOH-CH 2 OH(T). Những chất tác dụng được vói Cu(OH )2 tạo thành dung 
dịch màu xanh lam là 

A. X, Y, z, T. B. X, z, T. 

c. X, Y, R, T. D. z R, T. 

Phần II: Theo chương trình phân ban (6 câu, từ cầu 51 đến câu 56): 

Càu 51: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? 

A. Cr(OH)„ Fe(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

B. Cr(OH) ? , Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 
c. Cr(OH)„ Zn(OH) 2 , Pb(OH) 2 . 

D. Cr(OH)„ Pb(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

Câu 52: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ 

A. xiclopropan. B. propan-l-ol. 

c. propan-2-ol. D. cumen. 

Câu 53: Khi cho 41,4 gam hổn hợp X gồm p^o,, Cr 2 0, và A1 2 0, tác dụng vói 
dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. 
Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gain 
Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr 2 ơ, trong hỗn hợp X là (Cho: 
hiệu suất của các phản úng là 100%; o = 16; AI = 27; Cr = 52; Fe = 56) 

A. 20,33%. B. 66,67%. c. 50,67%. D. 36,71%. 

Câu 54: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc là gấp hàng chục lần 
số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc 
lá là 

A. cafein. B. nicotin. c. aspirin. D. moocphin 
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Câu 55: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo 
cần 15-nl dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 
(Cho H =1; o - 16; K = 39) 

A. 4,8. B. 6,0. c. 5,5. D. 7,2. 

Câu 56: Cho các ion kim loại: Zn 2+ , Sn 2+ , Ni 2+ * Fe 2+ , Pb 2+ . Thứ tự tính oxi 
hoá giảm dần là 

A. Pb 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Zn 2+ . 

B. Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ . 
c Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ . 
c Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ . 

-Hết- 


ĐỂ THI TUYỂN SINH CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề thi: 243 


Họ và tên thí sinh:. 

Sô báo danh:. 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 cáu từ càu 1 đến câu 44) 
Câu 1: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung 
dịch X và 3,36 lít H 2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H 2 S0 4 2M cần dùng 
để trung hoà dung dịch X là 

A. 60ml. B. 75ml. c. 30ml. D. 150ml. 

Câu 2: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO, 

(hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được 21,6 gam Ag. Cống thức cấu tạo 
thu gọn của anđehit là (Cho H =1; c = 12; o = 16; Ag = 108) 

A. CH,CHO. B. OHC-CHO. 

c. ch 2 =ch-cho. d. hcho. 

Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một 
lượng vừa đủ dung dịch H 2 S0 4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và 
dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 
(cho H =1; o = 16; Mg =24; s = 32; Fe = 56; Zn = 65) 

A. 8,98. B. 7,25. c. 10,27. D. 9,52. 
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Câu 4: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M 
thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch A1 2 (S0 4 ), 0,1M 
thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lón nhất thì giá trị của m là 
(Cho H =1, o = 16; Na = 23; AI =27; s = 32; K = 39; Ba = 137) 

A. 1,59. B. 1,95. c. 1,17. D. 1 , 71 . 

Câu 5: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc 
loại phản ứng nhiệt nhôm? 

A. AI tác dụng với Fe 2 Oj nung nóng. 

B. AI tác dụng với Fe 3 0 4 nung nóng. 

c. AI tác dụng với axit H 2 S0 4 đặc, nóng. 

D. AI tác dụng với CuO nung nóng. 

Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được 
sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít C0 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 
4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản 
ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ 
z. Tên của X là (Cho H =1; c=12; o = 16; Na = 23) 

A. Isopropyl axetat B. Metyl propionat 

c. Etyl propionat D. Etyl axetat. 

Câu 7: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản 
nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện 
thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trãm khối lượng của các 
nguyên tố c, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là 
oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung 
dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85gam muối khan. Công thức cấu tạo 
thu gọn của X là (Cho H = 1; c = 12; N = 14; o = 16; Na = 23) 

A. H 2 NCH 2 COO-CH v B. H.NQH.COOH. 

c. ch 2 =chcoonh 4 . d. h 2 ncoo-ch 2 ch 3 . 

Câu 8: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri 
hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là 

A. 1. B.4. C.3. D.2. 

Câu 9: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu 2+ , 0,03 mol K + , X mol cr và y mol 

SO 2 " . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị 
của X và y lần lượt là (Cho o = 16; s = 32; C1 = 35,5; K = 39; Cu = 64) 
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A. 0,02 và 0,05. B. 0,05 và 0,01. 

c. 0,0 1 và 0,03. D. 0,03 và 0,02. 

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng : NaCl -> (X) —> NaHCO, (Y) ->• NaNO,. 
X, Y có thể là 

A. Na 2 CO, và NaClO. B. NaClO, và Na 2 CO í . 

c. NaOH và Na 2 CO v D. NaOH và NaCIO. 

Câu 11: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. C 2 H< ì COO-CH=CH 2 . b. ch,coo-ch=ch 2 . 

c. ch 2 =ch-coo-ch,. d. ch^ch-coo-qh,. 

Câu 12: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công 
thức phân tử C 4 H k 0 2 , đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 
A.5. B. 3. * C.6. D.4. 

Cảu 13: Cho kim loại M tác dụng với Cl 2 được muối X; cho kim loại M tác 
dụng với dung dịch HC1 được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với 
dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là 
A. Zn. B. Fe. c. Al. D. Mg. 

Câu 14: Khi. cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 
bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu 
sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là 
(Cho H = 1; c = 12; C1 = 35,5) 

A. 2-metylpropan. B. Butan. 

c. 2,3-đimetylbutan. D. 3-metylpentan. 

Câu 15: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ 
đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO-, 
(hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi 
dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí z. Đốt cháy hoàn 
toàn khí z thu được 2,24 lít khí C0 2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V 
bằng (Cho H =1; c =12; o =16; Br = 80; Ag = 108) 

A. 8,96. B. 13 , 44 . c. 11,2. D. 5,60. 

Câu 16: Để khử ion Fe ' + trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một lượng dư 
A. kim loại Ba. B. kim loại Cu. 

c. kim loại Mg. D. kim loại Ag. 
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Câu 17: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: 

Fe 2 7Fe; Cu 2 7Cu; Fe 3+ /Fe 2+ . 

Cặp chất không phản ứng với nhau là 

A. dung dịch FeCl 2 và dung dịch CuCl 2 . 

B. Fe và dung dịch CuCl 2 . 
c. Cu và dung dịch FeClj. 

D. Fe và dung dịch FeCl v 

Câu 18: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 S0 4 đặc làm xúc 
tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. 
Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; o = 16) 

A. 50%. B. 55%. c. 75%. D. 62,5%. 

Câu 19: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là 
A. H 2 S và Cl 2 . B. NH, và HC1. 

c. HI và o,. D. Cl 2 và 0 2 . 

Câu 20: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng 
phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng 
cacbon bằng 68,18% (Cho H = 1; c = 12; o = 16) 

A. 4. B. 5. c. 2. D. 3. 

Câu 21: Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuS0 4 có thể dùng kim loại 
A. Na. B. Fe. C. K. D. Ba. 

Câu 22: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa 
đủ dung dịch HC1 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl 2 trong 
dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl 2 trong dung dịch Y là 
(Cho H = 1; Mg = 24; C1 = 35,5; Fe = 56) 

A. 11,79%. B. 28,21%. c. 15,76%. D. 24,24%. 

Câu 23: Este X không no, mạch hở, có tí khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi 
tham gia phản úng xà phóng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. 
Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp vói X? (Cho H = T, C = 12; o = 16) 

A. 3. B. 2. c. 5 . D.4. 

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được C0 2 và H 2 0 có tỉ lệ 
số mol tương ứng là 3:4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần 
thể tích khí C0 2 thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là 

A. qh 8 o. b. c 3 h 4 o. c. c,h k o 3 . d. c,h x o 2 . 
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Câu 25: Chỉ dùng Cu(OH) 2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng 
biệt sau: 

A. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic. 

B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. 

c. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic. 
D. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol). 

Câu 26: S0 2 luôn thể hiện tính khử .trong các phản ứng với 

A. dung dịch NaOH, 0 2 , dung dịch KMnơ 4 . 

B. H 2 S, 0 2 , nước Br 2 . 

c. 0 2 , nước Br 2 , dung dịch KMn0 4 . 

D. dung dịch KOH, CaO, nước Br 2 . 

Câu 27: Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac 
N #) + 3H 2 (ắ:) — p -f ■ 2NH,(Ấ:) 

Khi tăng nồng độ của hidro lên 2 lần, tốc độ phân tử thuận 
A. tăng lên 8 lần. B. giảm đi 2 lần. 

c. tăng lên 6 lần. D. tăng lên 2 lần. 

Câu 28: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ -» X -» Y -» CH,COOH. Hai chất 
X, Y lần lượt là 

A. CH,CHO và CH,CH,OH. 

B. CH,CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . 

c. CH,CH(OH)COOH và CH,CHO. 

D. CH,CH 2 (OH)và CH,CHO. 

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, 
propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 
được 7,84 lít khí C0 2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí ở 
(đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên 
là (Cho H =1; c = 12; 0= 16) 

A. 84,0 lít. B. 70,0 lít. c. 78,4 lít. D. 56,0 lít. 

Câu 30: Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm 
A1,0„ MgO, Fe,0 4 , CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH 
(dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan z. Giả sử các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Phần không tan z gồm 

A. MgO, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu. 

c. MgO, Fe,0 4 , Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. 
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Cảu 31: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z =19). 
Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự 

A. M < X < Y < R. B. Y < M < X < R. 

c. M < X < R < Y. D. R < M < X < Y. 

Câu 32: Trong cống nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 

A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 

B. điện phân dung dịch NaN0 3 , không có màng ngăn điện cực. 
c. điện phân NaCl nóng chảy. 

D. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. 

Câu 33: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí. 

A. n 2 , C 1 2 , o 2 , co 2 , h 2 . b. nh„ o 2 , n 2 , ch 4 , h 2 . 

c. NH„ Sơ 2 CO, Cl 2 . D. N 2 , N 0 2 , C 0 2 , CH 4 , H 2 . 

Câu 34: Khi cho lOOml dung dịch KOH IM vào lOOml dung dịch HC1 thu 
được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc moỉ/1) của 
HC1 trong dung dịch đã dùng là (Cho H = 1; o = 16; C1 = 35,5; K = 39) 
A.O/ 75 M. B.0.25M. c. 0 , 5 M. D. IM. 

Cảu 35: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử 
là QHA, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng 
với Na dư, sô mol H 2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ 
tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ sô mol 1 : 1 . Công thức cấu tạo thu gọn 
của X la 

A. ch,oc 6 h 4 oh. b. C 6 H,CH(OH) 2 . 

c. HOC 6 H 4 CH 2 OH. D. CH,C 6 H,(OH) 2 . 

Câu 36: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: 
Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên 

vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là 

A. 2 . B. i. c. 4 . D. 3 . 

Câu 37: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước 
(có H 2 S0 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp z gồm hai rượu (ancol) X và Y. 
Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm 
cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng 
độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là 
(Cho: H =1; c = 12; o = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 
A.C 4 H ọ OH vàC 5 H,,OH. B. C;H,OH và C,H 7 OH. 

c. QHOH và QHyOH. D. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH. 

Câu 38: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó 
cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ z. Cho z tác dụng với 
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AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu dược chất hữu cơ T. Cho chất 
T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu dược chất Y. Chất X có thể là 
A. CH,COOCH=CH-CH v B HCOOCH=CH 2 . 

c. CH,COOCH=CH 2 . D HCOOCH 3 . 

Cảu 39: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 
CaCO, thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là (Cho H = 1 ; c = 12; o = 16; Ca = 4 ) 

A ch 2 =ch-cooh. b. hoc-cooh. 

c. CH 3 COOH. D CH,-CH 2 -COOH. 

Câu 40: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một 
lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 ơ) trong dung dịch NH 3 thu được 2,16 gam bạc 
kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/7) của dung dịch glucozơ đã dùng là 
(Cho H =1; c = 12; o = 16; Ag =108) 

A. 0,0 IM. B. 0 , 02 M. c. 0 , 20 M. D. 0 , 10 M. 

Cảu 41: Trong số các dung dịch: NaCO„ KC1, CH.COONa, NH 4 C1, 
NaHS0 4 , C 6 H 5 ONa, những dung dịch có pH > 7 là 

A. Na 2 CO„ C fi H 5 ONa, CH,COONa. 

B. NH 4 C1, CH,COONa, NaHS0 4 . 
c. KC1, C fi H,ONa, CH,COONa. 

D. Na 2 C0 3 , NH 4 C1, KC 1 . 

Câu 42: Khi hoà tan hiđroxit kim loại M(OH ) 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch 
H 2 S0 4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng dộ 27,21%. Kim loại M 
là (Cho H =1; o = 16; Mg = 24; s = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) 

A. Fe. B. Cu, C. Zn. D. Mg. 

Câu 43: Để trung hoà 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 

12,4% cần dùng lOOml dung dịch HC1 IM. Cống thức phân tử của X là 
(Cho H =1; c = 12; N =14) 

A. c 3 h 5 n. b. c,h 7 n. c. CH,N. d. c^n. 

Câu 44: Trong tự nhiên, nguyên tô' đồng có hai đồng vị là 29 Cu và 29 Cu. 
Nguyên tử khôi trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số 
nguyên tử của dồng vị 29 Cu là 

A. 27%. B.73%. c. 50%. D. 54%. 

PHÂN Tự CHỌN: Thí sinh chỉ đưọc chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần n) 
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 cảu, từ cáu 45 đến cáu 50) 
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Câu 45: Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 
8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau 
phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần 
trăm thể tích của khí CO z trong hỗn hợp khí sau phản ứng là 
(Cho H =1; c = 12; o = 16; Fe = 56) 

A. FeO: 75%. B. Fe 2 ơ 3 : 65%. 

c. Fe 3 0 4 : 75%. D. Fe 2 0 3 : 75%. 

Câu 46: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. CH 2 =C(CH,)COOCH v B. ch 2 =chcooch,. 

c. ch,cooch=ch 2 . d. c 6 h,ch=ch 2 . 

Câu 47: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2 S0 4 đặc, nóng 
đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần 
Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 

A. MgS0 4 và Fe 2 (S0 4 )v B. MgS0 4 . 

c. MgS0 4 và FeS0 4 . D. MgS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 và FeS0 4 . 

Câu 48: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu 
được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 
5,6 lít C0 2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù 
hợp với X? (Cho H = 1; C = 12, o = 16) 

A 5. B. 4. c. 3. D. 2. 

Câu 49: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2 -CH 2 OH (X); 
HOCH 2 -CH 2 -CH 2 OH (Y); HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH (Z); CH 3 -CH 2 -0-CH 2 -CH 3 (R); 
CH 3 -CHOH-CH 2 OH (T). Những chất tác dụng được vói Cu(OH) 2 tạo thành dung 
dịch màu xanh lam là 

A. z, R, T. B. X, Y, z, T. 

c. X, Y, R, T. D. X, z, T. 

Câu 50: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ 
capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? 

A. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. B. Tơ tằm và tơ enang. 

c. Tơ visco và tơ axetat. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6. 

Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56) 

Câu 51: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần 
sô' người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc 
lá là 

A. aspirin. B. moocphin. c. caíein. D. nicotin. 


94 


Câu 52: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? 

A. Cr(OH)„ Zn(OH) 2 , Pb(OH) 2 . 

B. Cr(OH)„ Fe(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 
c. Cr(OH),, Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

D. Cr(OH)„ Pb(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

Cảu 53: Cho các ion kim loại: Zn 2+ , Sn 2+ , Ni 2+ , Fe 2+ , Pb 2+ . Thứ tự tính oxi 
hoá giảm dần là 

A. Pb 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Zn 2+ . 

B. Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ . 
c. Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ . 

D. Sn 2+ > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ . 

Câu 54: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo 
cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là 
(Cho H =1; o = 16; K = 39) 

' A. 4,8. B.5,5. C.7,2. D. 6,0. 

Câu 55: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe 2 0„ Cr 2 0, và A1 2 0, tác dụng 
với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 
16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải 
dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr 2 0, trong 
hỗn hợp X là 

(Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; o =16; AI = 27; Cr = 52; Fe = 56) 

A. 50,67%. B 20,33%. 

c. 66,67%. D. 36 , 71 %. 

Câu 56: Trong công nghiệp, axcton được điều chế từ 
A. cumen. B. xiclopropan. 

c. propan-2-ol. D. propan-l-ol. 

-Hết—— 
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ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐANG năm 2007 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đê thi: 385 


Họ và tên thí sinh: . 

Sô báo danh: . 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu từ cáu 1 đến câu 44) 
Câu 1: Để khử ion Cu 2+ trong dung dịch CuS0 4 có thể dùng kim loại 
A. Ba. B. Na. c. K. D. Fe. 

Câu 2: Cho kim loại M tác dụng với Cl 2 được muối X; cho kim loại M tác 
dụng với dung dịch HC1 được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với 
dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là 

A. Al. B. Fe. c. Mg. D. Zn. 

Câu 3: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí 

A. NHj, 0 2 , N 2 , CH 4 H 2 , B. N 2 , Cl 2 , 0 2 , C0 2 , H 2 . 

c. NH 3 so 2 , CO, C 1 2 . D. n 2 , no 2 , co 2 , ch 4 , h 2 . 

Câu 4: Trỏng tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 29 Cu và 29 Cu. 
Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số 
nguyên tử của đồng vị 29 Cu là 

A. 54%. B. 50%. C. 73%. D. 27%. 

Câu 5: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). 
Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự. 

A. R < M < X < Y. B. M < X < Y < R. 

c. M<X<R<Y D. Y < M < X < R. 

Câu 6: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac. 

N 2 Ợc) + 3H 2 (*) ^=^2NH#) 

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phân tử thuận 

A. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 6 lần. 

c. giảm đi 2 lần. D. tăng lên 8 lần. 

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, 
propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi, chiêm 20% thê tích), thu 
được 7,84 lít khí C0 2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) 
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nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là 
(Cho H = 1; c=12; o = 16) 

A. 70,0 lít. B. 56,0 lít. c. 84,0 lít. D. 78,4 lít. 

Câu 8 : Khi cho lOOml dung dịch KOH IM vào lOOml dung dịch HC1 thu 
được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol//) của 
HC1 trong dung dịch dã dùng là (Cho H = 1; o = 16; C1 = 35,5; K = 39) 

A. IM. B. 0,5M. c. 0,75M. D. 0.25M. 

Câu 9: Để khử ion Fe ' + trong dung dịch thành ion Fe 2+ có thể dùng một lượng dư 
A. kim loại Ag. B. kim loại Ba. 

c. kim loại Cu. D. kim loại Mg. 

Câu 10: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 
bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu 
sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phàn của nhau. Tên của X là 
(Cho H =1; c = 12; C1 = 35,5) 

A. 2-metylpropan. B. 2,3-đimetylbutan . 

c. butan. D. 3-metylpentan. 

Câu 11: Khi hoà tan hiđroxit kim loại M(OH) 2 bằng một lượng vừa dủ dung 
dịch H,S0 4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim 
loại M là (Chọ H = 1; o = 16; Mg = 24; s = 32; Fe = 56 ; Cu = 64) 

A. Fe. B. Zn. C. Cu. D. Mg. 

Cáu 12: Trong công nghiệp, natri hidroxit được sản xuất bằng phương pháp 

A. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. 

B. điện phân dung dịch NaCl, khống có màng ngăn điện cực. 
c. điện phân NaCI nóng chảy. 

D. điện phân dung dịch NaNO_„ không có màng ngăn điện cực. 

Câu 13: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được 
dung dịch X và 3,36 lít H 2 (ở dktc). Thể tích dung dịch axit H,S0 4 2M cần 
dùng dể trung hoà dung dịch X là 

A. 30ml. B.75ml. c. 60ml. D. 150ml. 

Câu 14: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế 
bẳng phản ứng trùng hợp 

A. ch,coo-ch=ch 2 . b. CH^CH-COO-CH,. 

c. c 2 h,coo-ch=ch 2 . d. ch 2 =ch-coo-ch,. 
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Câu 15: Trong sô các dung dịch: Na 2 CO„ KC1, CH,COONa, NH 4 C1, 
NaHSƠ 4 , C 6 H,ONa, những dung dịch có pH > 7 là 

A. KCl, C fi H,ONa, CH,COONa. 

B. Na,CO„ C 6 H,ONa, CH,COONa. 
c. NH4CI CH,COONa, NaHS0 4 . 

D Na 2 CO„ NH 4 CI, KC1. 

Câu 16: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO, 
(hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo 
thu gọn của anđehit là (cho H = 1 ; C = 12; o = 16; Ag = 108) 

A. CH 2 =CH-CHO. B. OHC-CHO. 

c HCHO. D. CH,CHO. 

Câu 17: Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một 
lượng, vừa đủ dung dịch H 2 S0 4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch 
chứa m gam muối. Giá trị của m là (Cho H = 1; o =16; s = 32; Fe = 56 ; z = 65) 
A. 10,27. B.9,52. c. 7,25. D. 8,98. 

Câu 18: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một 
lượng dư AgNO, (hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu được 2,16 gam bạc 
kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/7) của dung dịch glucozơ đã dùng là 
(Cho H = 1 ; c = 12, o = 16; Ag = 108) 

A. 0,20M. B. 0 , 01 M. C.0,02M. D.0.10M. 

Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl —» (X) -> NaHCO, —> (Y) —> NaNO,. 
X và Y có thể là 

A. NaOH và Na 2 CO,. B. NaClO, và Na 2 CO,. 

c. NaOH và NaClO. D. Na 2 CO, và NaClO. 

Cảu 20: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi 
tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối axit hữu cơ. 
Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (cho H = 1 ; c = 12 ; o =16) 

A. 4 . B.2. C.5. D.3. 

Câu 21: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và 
Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung 
dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ. 

A.3. B. 1 . C. 2. D. 4. 

Câu 22: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 
CaCO, thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn 
của xìà (cho H =1; C = 12 ; o = 16; Ca = 40) 

A. HOC-COOH. B. CH 2 =CH-COOH. 

c CH,COOH. D. CH,-CH 2 -COOH. 
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Câu 23: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có còng thức phân tử 
là QHiA, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng 

với Na dư, số mol H 2 thu được bằng sô' mol X tham gia phản ứng và X chỉ 

tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là 

A. CH,OC 6 H 4 OH. B. HOC 6 H 4 CH 2 OH. 

c. QH 5 CH(OH) 2 . D. CH,QH,(OH) 2 . 

Câu 24: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: 

Fe 2+ /Fe; Cu 2 7Cu; Fe 3 7Fe í+ . 

Cặp chất không phản ứng với nhau là 

A. Cu và dung dịch FeCl 3 . 

B. dung dịch FeCl 2 và dung dịch CuCl 2 . 
c. Fe và dung dịch FeCl,. 

D. Fe và dung dịch CuCl 2 . 

Câu 25: Cho chất X tác dụng vói một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô 
cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ z. Cho z tác dụng với AgNO, 
(hoặc Ag 2 ơ) trong dung dịch NH, thu được chất hữu co T. Cho chất T tác dụng 
với dung dịch NaOH lại thu dược chất Y. Qiất X có thể là 

A. CH,COOCH=CH-CHv B. HCOOCH=CH 2 . 

c. CH,COOCH=CH 2 . d. HCOOCH,. 

Câu 26: Để trung hoà 25 gam dung dịch của mót amin dơn chức X nồng 

độl2,4% cần dùng lOOml dung dịch HC1 IM. Công thức phân tử của X là 

(cho H =1; c= 12 ; N = 14) 

A. C 3 H 7 N. b. qh.n. c. c,h 5 n. d. CH,N. 

Câu 27: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 S0 4 đặc làm 
xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bàng, thu được 11 gam este. 
Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; c = 12; o = 16) 

A. 75%. B. 55%. c. 62,5%. D. 50%. 

Câu 28: Chỉ dùng Cu(OH) 2 có thê phân biệt dược tất cả các dung dịch riêng 
biệt sau: 

A. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. 

B. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol). 

c. saccarozơ, glixerin, (glixerol), andehit axetic, rượu (ancol) etylic. 
D. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin, (glixerol), rượu (ancol) etylic. 
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Cảu 29: S0 2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với 

A. dung dịch KOH, CaO, nước Br 2 . 

B. dung dịch NaOH, 0 2 , dung dịch KMn0 4 . 
c. O z , nước Br 2 , dung dịch KM11O4. 

D. H 2 S, 0 2 , nước Br 2 . 

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được C0 2 và H 2 0 có tỉ lệ số 
mol tương ứng là 3:4. Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích 
khí C0 2 thu được (ở cùng điều kiện). Cống thức phân tử của X là 

A. c 3 h 4 o. b. c,h x o. c. c,h*o 3 . d. c,h x o 2 . 

Câu 31: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản 
nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện 
thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các 
nguyên tô C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%, còn lại là oxi. 
Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch 
NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn 
của X là (cho H =1; c= 12; N = 14; o = 16; Na =23) 


B. CH 2 =CHCOONH 4 . 
D. H 2 NCOO-CH 2 CH v 


A. H.NQH.COOH. 
c. H 2 NCH 2 COO-CH v 


Câu 32: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa 
đủ dung dịch HC1 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của FeCl 2 trong 
dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl 2 trong dung dịch Y là 
(Cho H =1; Mg = 24; C1 = 35,5; Fe = 56) 

A. 15,76%. B. 28,21%. c. 24,24%. D. 11,79%. 

Cảu 33: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ -> X —» Y —> CH,COOH. Hai chất 
X, Y lần lượt là 

A. CH,CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . B. CH,CH(OH)COOH và CH,CHO. 
c. CH,CH 2 OH và CH,CHO. D. CHCHO và CH,CH 2 OH. 

Câu 34: Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là 

A. HI và 0 3 . B, NH, và HC1. 

C. H 2 S và Cl 2 . D. Cl 2 và 0 2 . 

Câu 35: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng 
phân cấu tạo của nhau mà phán tử của chúng có phần trãm khối lượng 
cacbon bạng 68,18% (Cho H =1; C = 12; o = 16) 

A. 4. B. 2. c. 5. D. 3. 
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Câu 36: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công 
thức phân tử C 4 H h 0 2 , đều tác dụng được với dung dịch NaOH là 

A. 6. B. 3. C.5. D.4. 

Câu 37: Cho khí co (dư) đi vào ốrig sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm 
A1 2 0„ MgO, Fe,0 4 , CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH 
(dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan z. Giả sử các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn. Phần không tan z gồm 

A. Mg, Al, Fe, Cu. B. MgO, Fe, Cu. 

c. Mg, Fe, Cu. D. MgO, Fe,0 4 , Cu. 

Câu 38: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu 
dược sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít C0 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu 
cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ dến khi 
phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất 
hữu cơ z. Tên của X là (Cho H =1; c = 12; o = 16; Na = 23) 

A. metyl propionat. B. isopropyl axetat. 

c. etyl propionat. D. etyl axetat. 

Câu 39: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không 
thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? 

A. AI tác dụng với Fe 2 0 3 nung nóng. 

B. AI tác dụng với CuO nung nóng. 

C. AI tác dụng với axit H 2 S0 4 dặc, nóng. 

D. AI tác dụng với Fe 2 0 4 nung nóng. 

Câu 40: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ 
dựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO, 
(hoặc Ag 2 0) trong dung dịch NH, thu dược 12 gam kết tủa. Khí di ra khỏi 
dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí z. Đốt cháy hoàn 

toàn khí z thu được 2,24 lít khí C0 2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V 

bằng (cho H =1; c = 12; o = 16; Br = 80; Ag = 108) 

A. 8,96. B.5,60. c. 13,44. D. 11,2. 

Câu 41: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu 2+ , 0,03 mol K + , X mol cr và y mol 
S0 4 ~. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị 
của X và y lần lượt là (Cho o = 16; s = 32; C1 = 35,5; K = 39; Cu = 64) 

Ấ. 0,05 và 0,01. B. 0,01 và 0,03. 

C. 0,03 và 0,02. D. 0,02 và 0,05. 
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Câu 42: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,1M và 
NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch 
AI 2 (S0 4 ), 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá 
trị của m là (Cho H =1: o = 16; Na = 23; AI = 27; s = 32; K = 39; Ba = 137) 

A. 1,59. B. 1,71. c. 1,95. D. 1,17. 

Cáu 43: Cho hỏn hợp hai anken đồng đẳng kê tiếp nhau tác dụng với nước 
(có H 2 S0 4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp z gồm hai rượu (ancol) X và Y. 
Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm 
cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồng 
độ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là 
(Cho: H = 1; C = 12; o = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) 

A. C 2 H 5 OH và C,H 7 OH. B. C 4 H 9 OH và CH,,OH. 

c. C,H 7 OH vàQHyOH. D. CjH 5 OH và C 4 H 9 OH. 

Câu 44: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri 
hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là 

A.2. B. 3. c. 1 . D. 4 . 

PHAN Tự CHỌN: Thí sinh chỉ đưọc chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần n) 
Phần I. Theo chương trình KHÔNG phân ban (6 cáu, từ cáu 45 đéh câu 50) 

Câu 45: Polime dùng để chê tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế 
bằng phản ứng trùng hợp 

A. C 6 H,CH=CH 2 . b. ch,cooh=ch 2 . 

c. CH 2 =CHCOOCH v D. CH 2 =C(CH,)COOCH v 

Cáu 46: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2 -CH 2 OH (X); 
HOCH 2 -CH 2 -CH 2 OH (Y); HOCH 2 -CHOH-CH 2 OH (Z); CH,-CH 2 -0-CH 2 -CH, (R); 
CH,-CHOH-CH 2 OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH) 2 tạo thành 
dung dịch màu xanh lam là: ^ 

A. X, Y, R, T. B. z, R, T. 

c. X, z, T. D. X, Y, z, T. 

Câu 47: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu 
được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 
5,6 lít C0 2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù 
hợp với X? (cho H =1; C= 12; o =16) 

A. 2. B. 3. c. 4. D. 5. 
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Câu 48: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H 2 SƠ 4 dặc, nóng 
đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần 
Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 

A. MgSƠ 4 và Fe 2 (S0 4 )v B. MgSƠ 4 . 

c. MgSƠ 4 và FeS0 4 . D. MgSƠ 4 , Fe 2 (SƠ 4 ), và FeS0 4 . 

Câu 49: Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam 
một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ 
khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thế tích của khí 
C0 2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H =1; C = 12; o = 16; Fe = 56) 

A. FeO: 75%. B. Fe,0 4 75%. 

c. Fe 2 Oỹ 65%. D. Fe 2 Oý 75%. 

Câu 50: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco. tư nilon-6,6, tơ axetat, tơ 
capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? 

A. Tơ tằm và tơ enang. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. 

c. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat. 

Phần II: Theo chương trình phân ban (6 càu, từ câu 51 đen cáu 56) 

Câu 51: Các họp chất trong dãy chất nào dưới dây đều có tính lưỡng tính ? 

A. Cr(OH),, Zn(OH) 2 , Pb(OH) 2 . 

B. Cr(OH)j, Fe(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 
c. Cr(OH)y Pb(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

D. Cr(OH)y Zn(OH) 2 , Mg(OH) 2 . 

Câu 52: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm PeTT, Cr 2 0, và AKO; tác dụng với 
dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. 
Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bàng phân tử nhiệt nhôm, phái dùng 10,8 gam Al. 
Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr 2 0, trong hỏn hợp X là (Cho: hiệu 
suất của các phản ứng là 100%; o = 16; AI = 27; Cr = 52; Fe = 56) 

A. 50,67%. B. 66,67%. c. 36,71%. D. 20,33%. 

Câu 53: Để trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mầu chất béo 
cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit mẫu chất béo trên là (Cho 11=1; 
0 = 16; K = 39) 

A. 5 . 5 . B. 6 , 0 . c. 7,2. D. 4,8. 

Câu 54: Trong công nghiệp, axeton được điều chê từ 
A. cumen. B. propan-2-ol. 

c. propan-l-ol. I). xiclopropan. 


Câu 55: Cho các ion kim loại: Zn 2 \ Sn 2+ , Ni 2 \ Fe 2+ , Pb 2+ . Thứ tự tính oxi 
hoá giảm dần là 

A. Sn 2 > Ni 2+ > Zn 2+ > Pb 2+ > Fe 2+ . 

B. Pb 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Zn 2+ . 
c. Pb 2+ > Sn 2+ > Fe 2+ > Ni 2+ > Zn . 

D. Zn 2+ > Sn 2+ > Ni 2+ > Fe 2+ > Pb 2+ . 

Câu 56: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số 
người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 
A. cafein. B. nicotin. 

c. aspirin. D. moocphin. 

-Hết-- 
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CÁC ĐỀ THI Tự LUẬN CỦA NĂM HỌC 
2006 - 2007 

ĐỂ SỐ 1 

ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG 
KHỐI A - NĂM 2006 
PHÂN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 
Câu 1.(2 điểm) 

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế: 

a) Cu từ Cu(OH) 2 và CO; 

b) CaOCl 2 từ CaCO„ NaCl và H 2 0. 

2) Chỉ dùng thêm giấy quỳ tím, trình bày cách nhận biết các dung dịch 
loãng sau: Na 2 S0 4 , Na 2 CO„ NaCl, H 2 S0 4 , BaCl 2 , NaOH. Viết phương trình 
hoá học của các phản ứng xảy ra để minh hoạ. 

3) Nung 6,58 gam Cu(N0 3 ) 2 trong bình kín, sau một thời gian thu được 
4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp X vào nước, 
được 300ml dung dịch Y. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy 
ra và tính pH của dung dịch Y. 

Câu n. (2 điểm) 

1) Ba hợp chất hữu cơ A„ A 2 , A, có công thức phân tử tương ứng là 
CH 4 0, C,H fl O, C,H 8 0. Xác định công thức cấu tạo của Aị, A 2 , A„ biết trong 
phân tử của chúng có cùng một loại nhóm chức. Viết phương trình hoá học 
của các phản ứng tạo thành cao su buna từ A 2 (ghi điểu kiện phản ứng). 

2) Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam amin đơn chức B bằng một lượng không 
khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng dung dịch 
Ca(OH) 2 dư, được 6 gam kết tủa và có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra 
khỏi bình. 

a) Tìm công thức phân tử của B; 

b) Viết các công thức cấu tạo có thể có của B và gọi tên. 

Giả thiết trong không khí có 20% 0 2 và 80% N 2 về thể tích. 


3) Viết công thức cấu tạo của các chất hữu cơ x„ x 2 , x„ X 4 , X 5 , X 6 và 
viết phương trình hoá học của các phản ứng (ghi điều kiện phản ứng, nếu có) 
để hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: 


CH 4 -^i> X, X, HCHO 


OH 



Câu III. (2 điểm) 

Cho hỗn hợp G ở dạng bột gồm A!, Fe, Cu. 

Hoà tan 23,4 gam G bằng một iưựng dư dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng thu 
được 15,12 lít khí so,. Cho 23,4g G vào bình A chứa 850ml dung dịch 
H 2 S0 4 im (loãng) dư, sau khi phán ứng loàn toàn, thu được khí B. Dẫn từ từ 
toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CiiO dư nung nóng, thấy khối lượng 
chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với nan đầu. 

1) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính thành phần 
phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp G. 

2) Cho dung dịch chứa m gam muối VaNO, vào bình A sau phản ứng 
giữa G với dung dịch H 2 S0 4 loãng ở trên, thấy thoát ra V lít khí NO (sản 
phẩm khử duy nhất). Tính giá trị nhỏ nhat c la n để V là lớn nhất. 

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toan C-ic thé tích khí đo ở điều kiện 
tiêu chuẩn. 

Câu IV. (2 điểm) 

Hỏn hợp E gồm một rượu (hay ancol) đơn chức X, một axit cacboxylic 
đơn chức Y và một este z tạo bởi X và Y. 

Lấy 0,13 mol hỗn hợp E cho phản ứng vừa dù với 50ml dung dịch 
KOH IM dun nóng, dược p gam rượu X. Hoá hơi p gam X rồi dẫn vào 
ống dựng CuO dư nung nóng, thu dược andehit F. Cho toàn bộ F tác dụng 
hết với lượng dư Ag,0 trong dung dịch NH, (hay AgNO, trong dung dịch 
NH,), đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. 

1) Xác định công thức cấu tạo của X và tính giá trị p. 

2) Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp E bằng oxi, thì được 5,6 lít 
khí C0 2 (đktc) và 5,94 gam H,0. Xác định cống thức cấu tạo của Y, z và 
tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp E. 
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Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. 


PHẦN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b 

Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 

1) Khi nung hỗn hợp FeS 2 và FeC0 3 trong không khí, thu được một oxit 
sắt và khí B|, B^ Tỉ lệ khối lượng phân tử của B| và Bj là 11:16. Viết phương 
trình hoá học của các phản ứng xảy ra và xác định hai khí B M B 2 - 

2) Nhiệt phân một lượng CaCO„ sau một thời gian được chất rắn A và 
khí B. Cho khí B hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch KOH, thu được dung dịch 
D. Dung dịch D tác dụng được với dung dịch BaCl 2 và với dung dịch NaOH. 
Cho chất rắn A tác dụng với dung dịch HC1 dư, được khí B và dung dịch E. 
Cô cạn dung dịch E, được muối khan F. Điện phân muối F nóng chảy, được 
kim loại M. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

3) Chất hữu cơ Y có công thức phân tử QH| () 0. Y phản ứng với CuO đun 
nóng tạo thành hợp chất có phản ứng tráng gương và Y thoả mãn sơ đồ 
chuyển hoá sau: 

Y —» Y, ——> Polistiren 

Xác định công thức cấu tạo của Y và viết phương trình hoá học của các 
phản ứng xảy ra. 

4) Hai chất đồng phân E, và E 2 có công thức phân tử C 3 H v 0 2 N. Khi phản 
ứng với dung dịch NaOH, E, cho muối C 3 H 6 0 2 NNa còn E 2 cho muối 
C 2 H 4 0 2 NNa. Xác định các công thức cấu tạo có thể có của E„ E 2 và viết 
phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. Biết trong phân tử E„ E 2 đều 
có nhóm -NH 2 . 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 

1) a) Hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng điều chế các 
khí A, B, D trong phòng thí nghiệm: 

KMn0 4 + HCljạ c — > A + ... 

NH 4 NO, + NaOH -» B + ... 

FeS + H 2 S0 4lo5ng —> D + ... 
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b) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi trộn khí A với 
khí B, khi trộn khí A với khí D, khi dẫn từ từ đến dư khí B vào dung dịch 
CuS0 4 . 

2) Nêu hiện tượng, viết phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion 
rút gọn của các phản ứng xảy ra khi: 


a) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Na 2 Cr 2 0 7 ; 

b) Nhỏ từ từ dung dịch H 2 S0 4 loãng vào dung dịch Na 2 Cr0 4 

3) Viết phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá 
sau: 



+ C.H, 


z, 


+ C1, 


( 2 ) 


■> z, 


(3) 3 

ỌH 

I 


C 6 H,— <p— COOH 
CH, 


+ CuO 
(4) 


> Z 4 


+ HCN 

+ HẠ H* 
c (6) 


(5) 

V 

z 5 


4) Cho vài giọt vôi sữa vào cốc đựng dung dịch saccarozơ, khuấy nhẹ, 
sau đó thổi khí C0 2 vào dung dịch trẽn. Nêu hiện tượng và viết phương trình 
hoá học của các phản ứng xảy ra. Các phản ứng trên có ứng dụng gì trong 
thực tế? 

Cho: H = 1, c = 12, N = 14, o = 16, Na = 23, AI = 27, s = 32, Ca = 40, 
Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108. 


ĐỂ SỐ 2 

ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐANG 
KHỐI B - NĂM 2006 
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 
Câu 1.(2 điểm) 

1) Tổng số hạt mang điện trong ion ABj' bằng 82. Số hạt mang điện trong 

hạt nhân của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của 
nguyên tử B là 8. Xác dịnh số hiệu nguyên tử của hai nguyên tô' A và B. Viết 
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cấu hình electron của hai nguyên tử A và B. Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) 
của hai nguyên tô' A và B trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

2) Hoà tan Fe,ơ 4 vào dung dịch HC1, được dung dịch D. Chia dung dịch 
D thành ba phần. Thêm dung dịch NaOH dư vào phần thứ nhất, được kết tủa 
E. Lấy kết tủa E để ra ngoài không khí. Cho bột đồng kim loại vào phần thứ 
hai. Sục khí clo vào phần thứ ba. Viết phương trình hoá học của các phản 
ứng xảy ra. 

3) Cho dung dịch G chứa các ion Mg 2+ , S0 4 2 ', NH 4 \ cr. Chia dung dịch 
G thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất tác dụng với dung dịch NaOH 
dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc). Phần thứ hai tác 
dụng với dung dịch BaCl 2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Viết phương trình hoá 
học của các phản ứng xảy ra (dưới dạng phương trình ion rút gọn). Tính tổng 
khối lượng của các chất tan trong dung dịch G. 

ĩĩ /9 /ỉìArvi \ 



Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho từng 
chất trên tác dụng với kim loại Na, với dung dịch NaOH và với axit 
CH,COOH (ghi điều kiện phản ứng nếu có). 

2) Hiđrocacbon X mạch hở, là chất khí ở điều kiện thường. Khi hiđrat 
hoá X trong điều kiện thích hợp, được một sản phẩm duy nhất Y (không 
chứa liên kết 71 trong phân tử). Y phản ứng với Na dư, sinh ra hidro có số 
mol bằng một nửa số mol của Y. 

a) Xác định các công thức cấu tạo có thể có của X và Y; 

b) Yị là đồng phân cùng chức của Y và có quan hệ với Y theo sơ đồ 
chuyển hoá: Y| —> X, —> Y. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Y| và viết 
phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên. 

3) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ dồ chuyển 
hoá sau: 

QH 4 —QH.Br, —QHA —!QHA —QHA 
—c 4 h 6 o 4 (6) > C S HA 

(Các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn. Ghi điều kiện 
phản ứng, nếu có). 

Câu III. (2 điểm) 

Cho 5,15 gam hỗn hợp bột A gồm Zn và Cu vào 140ml dung dịch 
AgNO, IM. Sau khi phản ứng xong, dược 15,76 gam hỗn hợp kim loại và 
dung dịch B. Chia dung dịch B thành hai phần bằng nhau. Thêm một lượng 
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dư dung dịch KOH vào phần thứ nhất, được kết tủa. Lọc lấy kết tủa, đem 
nung đến khối lượng không đổi, được m gam chất rắn. 

1) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m. 

2) Cho bột Zn tới dư vào phần thứ hai của dung dịch B, thu được 
dung dịch D. Cho từ từ Vml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch D, 
được 2,97 gam kết tủa. Tính giá trị của V. 

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Cảu IV. (2 điểm) 

Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức Y và este đơn chức z (phân tử 
các chất chỉ chứa c, H, O). Đun nóng m gam hỗn hợp X với 400ml dung 
dịch NaOH IM. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được p gam một rượu 
(hay ancol) R và 24,4 gam hỗn hợp rắn khan E gồm hai chất có sô' mol bằng 
nhau. Cho p gam rượu R tác dụng với Na dư, thoát ra 0,56 lít khí. 

1) Xác định công thức phân tử của rượu R và tính giá trị của p. Biết trong 
phân tử R, phần trăm khối lượng c và H tương ứng bằng 52,17% và 13,04%. 

2) Xác định công thức cấu tạo của Y, z. Tính giá trị của m. 

3) Trộn đều 24,4 gam hỗn hợp rắn khan E với CaO, sau đó nung nóng 
hỗn hợp, thu được V lít một khí G. Tính giá trị của V. 

Giả thiết hiệu suất của các phản ứng là 100%. Thể tích các khí đo ở điều 
kiện tiêu chuẩn. 

PHẨN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b 

Câu v.a. Theo chương trình THPT không phán ban (2 điểm) 

1) Dung dịch CH,COONa, dung dịch (NH 4 ) 2 S0 4 có pH lớn hơn, nhỏ hơn 
hay bằng 7? Viết phương trình hoá học của các phản ứng để giải thích. 

2) Viết công thức phân tử của các chất ứng với các ký hiệu X lt X 2 , X v 
X 4 , X, và hoàn thành phương trình hoá học của các phản ứng sau: 

a) X, + H 2 0- dpmnx ► x 2 + x,t + H 2 t (đpmnx: điện phân có màng 

ngăn xốp) 

b) x 2 + x 4 -> BaCO,ị + K 2 C0 3 + H 2 0 

c) x 2 + X, —X, + KCIO, + H 2 0 

d) x 4 + x 5 -> BaS0 4 ị + C0 2 t + H 2 0 

3) Các chất hữu cơ đơn chức Z|, Z 2 , z„ Z 4 có công thức phân tử tương 
ứng là CH 2 0, CH 2 0 2 , C,H 4 0 2 , C,H ft O). Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác 
nhau, trong đó có hai chất tác dụng được với natri sinh ra khi hiđro. 

a) Viết công thức cấu tạo và gọi tên Z| Zj, Z 3 , Z 4 . 
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b) T là chất hữu cơ đơn chức, đồng phân của Zj. Trình hày phương pháp 
hoá học nhận biêt các chất lỏng Z 2 , Z 3 , Z 4 và T đựng trong các lọ riêng biệt. 
Viêt phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra để minh hoạ. 

c) Viết phương trình hoá học của các phản úng điều chế z„ Z 4 từ khi 
metan và các chất vò cơ cần thiết. 


Cầu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 

1) Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 

A, + dd HNO, loãng ^ A t" ^ A ^ A + dd HC1 + o. 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


+ dd 
H 2 S 


(4) 


V 

A, 


(5) • 
+. A„t° 


> A, 


( 6 ) 




Ả 5 


^ dd NHi J4NaOH 


( 8 ) 


(7) 


Viêt phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển 
hoá trên. Biết các chất từ Aị đến A x là đồng và các hợp chất của đồng. 

2) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đipeptit có công thức phân tử 
C 5 H 10 O 3 N 2 . 

3) Tunh bày phương pháp hoá học nhận biêt 3 dung dich glucozơ, 
fructozơ và glixerol đựng trong ba lọ riêng biệt. Viết phương trình hoá học 
của các phản ứng xảy ra. 

Cho: H = 1; c = 12; N = 14; o = 16; Na = 23; Mg = 24; s = 32; 
C1 = 35,5; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. 
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ĐỂ SỐ 3 

Bộ QUỐC PHÒNG 

ĐỂ THI TUYỂN SINH CAO ĐANG - KHỐI A - NẢM 2006 

PHẨN BẮT BUỘC (8 điểm) 

Câu I. (2,0 điểm) 

1. Cho các dung dịch: (NH 4 ) 2 S0 4 , NaA10 2 , NaHCO,, AgNO, và FeCl 2 
tác dụng lần lượt với các dung dịch: NaOH và HC1. Viết phương trình phản 
ứng xảy ra (nếu có) dạng phân tử và ion thu gọn. 

2. Cho kim loại đồng tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng được khí 
A, sắt tác dụng với dung dịch HC1 được khí B, nung CaCO, được khí C, 
nhiệt phân Cu(N0 3 ) 2 thu được khí D có màu nâu. Cho khí A tác dụng với 
dung dịch nước brom, khí B đi qua ống đựng bột CuO nung nóng, khí c 
được sục vào dung dịch nước vôi trong dư và khí D cho tác dụng với dung 
dịch NaOH. 

Hãy xác định các khí A, B, c, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
Câu II. (2,0 điểm) 


1. Hãy sắp xếp độ linh động của nguyên tử hiđro trong nhóm (-OH) của 
các hợp chất: rượu etylic, axit axetic và phenol. Viết các phương trình phản 
ứng để chứng minh. 

2. Hoàn thành sơ đồ sau bằng các phương trình phản ứng: 

+ H 2 0 + CuO 

H + " ► F 

cracking + H, + Cl, 

-£qh 6 t> a. 


C 4 H i0 - 


t°. Ni 



> B, 


► D, 


+ Oi 

Cu t" ► D 3 


Câu m. (2,0 điểm) 

Hoà tan 16,16 gam hỗn hợp bột gồm sắt và một oxit sắt bằng dung dịch 
HC1 dư, thu được 0,896 lít khí (đktc) và dung dịch A. Cho A tác dụng với 
lượng dư dung dịch NaOH, sau đó đun nóng trong khổng khí đến khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa B. Nung B ở nhiệt độ cao đến khối 
lượng không đổi thu được 17,6 gam chất rắn. 

1. Tính thành phần % theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp đầu. 

2. Xác định công thức của oxit sắt. 

Câu IV. (2,0 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai rượu đơn chức kế tiếp 
nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 5,6 lít khí C0 2 (đktc) và 6,3 gam nước. 
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1. Xác định công thức phân tử của hai rượu và tính thành phần % theo khối 
lượng của mỗi rượu trong hỗn họp X. 

2. Ọxi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X ở trên bằng CuO, đun nóng thu 
được hôn hợp, chất hữu cơ Y (giả thiêt rằng trong Y không có rượu và axit). 
Cho Y tác dụng với Ag 2 0 trong NH, dư, thu được kết tủa Ag. Hoà tan hết 
lượng Ag này trong dung dịch HNO 3 đặc, nóng thì thu được 2,05 lít khí NO, 
duy nhất ở 27°c và 1,2 atm. 

a. Xác định công thức cấu tạo của hai rượu. 

b. Hãy điều chế hai rượu trên từ các anken tương ứng. 

PHÂN Tự CHỌN (2 điểm) Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b: 

Câu Va. Theo chương trình THPT không phân ban 

1 * mbt mẫu qu ^ ng bÔXÌt có lẫn tạp chât là Fe 2°3 và Si °2 trong 

dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư được phần không tan A và dung dịch ố. Cho 

dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa c và dung dịch 
D. Sục khí C0 2 dư vào dung dịch D thu đựợc kết tủa E và dung dịch F. Nung 
E ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn g! Điện phan 
nóng chảy G được kim loại M. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2 . Cho các chất: CH 2 =CH-CH 2 OH (Aj); CH 2 =CH-CHO (A 2 ) và 
CH 2 =CH-COOH (A 3 ). 

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt A|, A 2 , A 3 tác dụng 
với dung dịch nước brom, Ag 2 0 trong dung dịch NH, vẩ dung dịch Na 2 CÓ v 

b. Aị có đồng phân Bị, biết B, có phản ứng tráng gương, A 2 có đồng phân 
B, tác dụng được với Na giải phóng khí H 2 , A 3 có dông phân B, không phản 
ứng với dung dịch Na 2 C0 3 nhưng phản ứng được với dung dịch NaOH. Hãy 
xác định công thức cấu tạo của Bj, Bj, B 3 . 

Câu Vb. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm 

1. Cho hai kim loại Mg (Z = 12), Fe (Z = 26). 

a. Viết cấu hình electron và biểu diễn sự phân bố electron theo các obitan 
của nguyên tố Mg và Fe. Hãy giải thích tại sao Mg chỉ có số oxi hoá +2, Fe 
có số oxi hoá +2 và + 3 . 

b. Từ MgCO, điều chế được Mg, từ FeS 2 điều chế được Fe. Hãy viết các 
phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho glucozơ tác dụng với dung 
dịch AgNO ? trong NH„ H 2 (Ni, t°), Cu(OH ) 2 và CH 3 OH có HC 1 iàm xúc tác. 

Cho: Ag = 18; Cu = 64; Fe = 56; o = 16; N = 14; C = 12 ; H'= 1 . 
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CAO ĐẲNG BÁN CÔNG HOA SEN 

KHỐI A - NĂM 2006 

PHẦN CHUNG CHO TÁT CẢ THÍ SINH 

Câu I: (2,0 điểm) 

1. Một nguyên tử kim loại (M) có tổng số hạt proton, nơtron, electron 
là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 . 

a) Xác định kim loại (M). Cho biết sô" hiệu nguyên tử của một sô" 
nguyên tô" là: Na (Z = 11), Mg (Z = 12), AI (Z = 13), K (Z = 19), 
Ca (Z = 20), Fe (Z = 26), Cu (Z = 29), Zn (Z = 30). 

b) Viết câu hình electron, xác định vị trí của (M) (chu kì, nhóm, phân 
nhóm) trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tô" hóa học. 

c) Viết phương trình phản ứng của kim loại M với: dung dịch H 2 SO 4 
đặc nóng, dung dịch Fe 2 (S 0 4 ) 3 . Viết các phương trình phản ứng điều chế 
kim loại (M) từ muối clorua của (M). 

2. Có ba chất sau: Al, MgO, AI 2 O 3 . Hãy chọn một thuốc thử có thể 
nhận biết dược mỗi chất. Giải thích và viết các phương trình phản ứng. 

Câu II: ( 1,0 điểm) 

Viết các phương trình phản ứng theo sơ dồ biến hóa sau (các chất hữu 
cơ viết dưới dạng công thức câu tạo): 

X(C 6 H||0 4 N) + NaOH -> A(C 3 H 30 4 NNa 2 ) + B (C 3 HKO) + H 2 0 

A + HC1 (dư) -» C 3 H 6 0 4 NC 1 (A là muối của một amino axit) 

B r CuQ ...^>C 3 H 6 0; C *°-' xt - > C3H602 

Câu III: (1,0 điểm) 

Cho hỗn hợp A gôm Cu, Al, Fe 20 3 vào dung dịch H 2 S0 4 loãng (dư), 
được dung dịch B, khí C và chất rắn D. Cho dung dịch thuốc tím (KMn0 4 ) 
vào dung dịch B, thây thuốc tím bị mất màu. Chát rắn D cho tác dụng với 
dung dịch chứa NaNO , 3 và H 2 S0 4 , chất rắn tan dần và sinh ra khí không 
màu bị hóa nâu khi tiếp xúc không khí. (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn) 
xác định các chất trong B, C, D. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 




Câu IV: (2,0 điểm) 

Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức bằng lượng vừa 
đủ dung dịch NaOH, thu đưực hỗn hợp Y gồm hai muối cacboxylat có 
khôi lượng 3,4 gam và hỗn hựp z gồm hai rượu (hay ancol) liên tiếp trong 
cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn z bằng oxi, thu được 1,568 lít 
CƠ 2 (đktc) và 1,98 gam H 2 O. 

a) Xác định công thức câu tạo và gọi tên hai este, biết rằng hỗn 
hợp Y không cho phản ứng tráng gương. 

b) Tính m và thành phần phần trăm khối lượng các este trong X. 
Câu V: (2,0 điểm) 

Hỗn hợp X gồm Mg, Zn có khối lượng 46,2 gam. Chia X làm 2 phẫn: 
phần 2 có khối lượng gấp đôi phần 1 . 

• Thí nghiệm 1: cho phân 1 tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 
IM, thu được V lít H 2 (đktc) 

• Thí nghiệm 2: cho phần 2 tác dụng với 800ml dung dịch H2SO4 
IM, thu được 13,44 lít H 2 (đktc) 

c) Tính V và phân trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X. 

d) Lấy toàn bộ Mg trong hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch 
HNO 3 loãng, thu được 0,672 lít khí Y (đktc) và dung dịch z. Cô cạn dung 
dịch z, thu được 47,4 gam muối khan. Xác định Y. 

PHÀN TỤ CHỌN: Thí sinh chọn câu Vl.a hoặc Vl.b 

Câu Vl.a: Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

1 . a) Một chất hữu cơ X chỉ có nhóm chức axit cacboxylic có công thức 
nguyên (C3H5O2V Hãy xác dịnh công thức cấu tạo mạch thẳng của X. 

b) Gọi Y là đồng phân của X, khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH 
thu được hỗn hợp 2 rượu (hay ancol) có phân tử lượng trung bình là 46. 
Xác định công thức cấu tạo Y, viết phương trình phản ứng giữa Y và 
NaOH. 

2. Bổ túc và cân bằng các phản ứng sau: 

Fe x Oy + HC 1 -> ? + ? Fe x Oy + H2SO4-> S 0 2 + ? + ? 

Xác định công thức của Fe x Oy, biết rằng nếu số mol của HC1 và H2SO4 
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bằng nhau thì tỉ lệ mol của oxit Fe x Oy trong hai phản ứng là 8/5. 

Câu Vl.b: Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1. Cho 7,0 gam một anđehit A thuộc loại đơn chức, mạch hở, có một 
nối đôi c=c phản ứng với một lượng vừa đủ Ag 2 Ơ trong NH. 3 , thu được 
21,6 gam Ag. 

a) Xác định công thức cấu tạo và gọi tên A, biết A có mạch cacbon 
phân nhánh. 

b) Từ A thực hiện sơ đồ biến đổi sau (các chất hữu cơ viết ở dạng công 
thức cấu tạo). 

A + Cu(OH), + NaOH ^ +HC1 loãng ^ + CH3OH 

A- 1 — -► Aị- ► A 2 -A 3 

^Trùng hợp 

polime 

2. Có ba bình mất nhãn đựng riêng biệt các chất lỏng: phenol, stiren, 
rượu bẹnzylic. Chỉ dùng một hóa chất, hãy trình bày cách nhận biết các 
bình trên. Viết các phương trình phản ứng. 

Cho H = 1; c = 12; N = 14; o = 16; Na = 23;.Mg = 24; s = 32; 
C1 = 35,5; Fe = 56; Zn = 65, Ag = 108. 


ĐÊ SÓ 5 

TRƯỜNG CĐKT Y TÉ I - NĂM 2006 

PHẦN CHUNG CHO TÁT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I (2 điếm) 

1. Viết các phương trình hoá học (nếu có) khi: 

a. Cho mẩu kim loại Na tan hoàn toàn vào lừng dung dịch chứa mỗi 
muối sau: Al2(S0 4 ) 3 , CuSƠ 4 , Ca(HCƠ 3 ) 2 . 

b. Cho hỗn hợp bột kim loại Al, Fe, Cu vào dung dịch AgN0 3 . 

2. Chì dùng thêm nước và các điều kiện thí nghiệm cần thiết, nêu 
phương pháp phân biệt 5 gói bột trắng của 5 chất sau: NaCl, Ba(HC0 3 )2, 
Na 2 C0 3 , MgCli, Na 2 S0 4 
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3. Hoà tan hết cùng một lượng 3,6 gam kim loại R thuộc phân nhóm 
chính trong dung dịch HC1 và dung dịch HN0 3 đặc nóng (giải phóng khí 

N0 2 ) thấy khối lượng muối nitrat và muối clorua thu được hcm kém nhau 
7,95 gam. Xác định kim loại R. 


Câu II (2 điểm) 

1. Sắp xếp độ linh động của nguyên tử hiđro trong nhóm OH của các 
phân tử hợp chất sau theo chiều tăng dần (có giải thích ngắn gọn). 


CH 3 - OH 


CH 3 - c - OH 
ị\ 

0 



H - OH 


2. Xác định các chất X, A, B, c, D, E, F, G, H và hoàn thành sơ đồ chuyển 
hoá sau: 


c 4 h 8 o 

(X) 



A + dd HC1 __ r, +Ag,0/NH 3 _ 
A (2) L t (3) 


D (khí) 


+ H 2 S0 4 dặc^ ^ +a 2 _ T, +H 2 _ „ + dd NaOtL ,T 

170»C(4) * e 7ìtT?T f Ni.?(6)'* 0 f<7> H 


3. Đốt cháy hoàn toàn 30 gam một aminoaxit no, mạch hở (A) có một nhóm 
amino và một nhóm cacboxyl cần 20,16 lít khí 0 2 ở điều kiện tiêu chuẩn. 

a. Xác định công thức cấu tạo của A. 

b. Cho A vào dung dịch HC1 dư thu được dung dịch B. Cho NaOH đến 
dư vào dung dịch B thu được dung dịch c. Viết các phương trình hoá học 
xảy ra và xác định các chất có trong dung dịch B và dung dịch c. 

Câu III (2 điểm) 

Cho hỗn hợp A ở dạng bột gồm Al, Fe, Cu vào cốc đựng 100 ml dung 
dịch NaOH 1,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít khí 
ở điều kiện tiêu chuẩn. Thêm tiếp 100 ml dung dịch HC1 4M vào cốc, thu 
được dung dịch B và 2,08 gam hỗn hợp rắn c. Hoà tan c trong dung dịch 
HN0 3 loãng dư thu được 0,672 lít khí NO duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Tính thành phần % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A. 

Câu IV (2 điểm) 

Chia hỗn hợp M gồm một rượu đơn chức A mạch hờ và một anđehit 
đơn chức B mạch hở làm 3 phần bàng nhau: 

- Phần 1: tác dụng với dung dịch Ag 2 Ơ dư trong NH 3 thu được 2,16 gam Ag. 

- Phần 2: tác dụng hoàn toàn với H 2 dư ờ nhiệt độ cao có Ni xúc tác. 
Hỗn hợp khí sau phản ứng đem ngưng tụ thu được chất lỏng c. Cho c tác 
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dụng hêt với Na dư thu được 0,28 lít khí ờ điều kiện tiêu chuẩn. 

- Phần 3: đốt cháy hoàn toàn thu được 1,12 lít khí CƠ 2 ở điều kiện tiêu 
chuẩn. 

Xác định công thức phân từ và công thức cấu tạo của A và B. 

PHÀN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b 
Câu v.a. Theo chưoTig trình THPT không phân ban (2 điếm) 

1. Từ quặng apatit, bột lưu huỳnh, không khí, nước và các điều kiện cần 
thiết, viết phương trình hoá học điều chế phàn lân supephotphat đơn và 
supephotphat kép. 

2. Xác định công thức cấu tạo của 4 hợp chất hữu cơ A, B, c, D mạch hờ 
có cùng công thức phân tử C 3 H 6 0 2 . Biết khi cho 4 chất tác dụng lần lượt với 
dung dịch NaOH, kim loại Na và thực hiện phàn ứng tráng gương thì: A chỉ 
tác dụng với NaOH; B tác dụng được với NaOH và Na; c tác dụng được với 
NaOH và tham gia phản ứng tráng gương; D tác dụng được với Na và tham 
gia phản ứng tráng gương. 

Câu v.b. Theo chưong trình THPT phân ban thí điểm (2 điếm) 

1. Chuẩn độ lOOml dung dịch Ba(OH) 2 0,0IM bàng dung dịch chuẩn 
HC1 0,02M. Tính pH của dung dịch thu được trong các trường hợp sau: 

a. Tại điểm tương đương. 

b. Thêm vào 60ml dung dịch HC1. 

c. Thêm vào 150ml dung dịch HC1. 

2. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 4 hoá chất: dung dịch 
glucozơ, dung dịch etilenglicol, dung dịch lòng trắng trứng và hồ tinh bột 
đựng trong 4 lọ riêng biệt. 

Cho: H = 1, C1 = 35,5, N = 14, o = 16, c = 12, Na = 23, AI = 27, Fe = 56, 
Cu = 64, Ag = 108, Ba = 137, Mg = 24. 
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ĐỀ SÔ 6 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ kỹ thuật công nghiệp II 

KHỐI A - NĂM 2006 

PHẦN CHUNG CHO TẤT cả các thí sinh 

Câu I (2 điểm) 

1. Hòa tan một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư, ta được dung 
dịch B. Biết dung dịch B có thể làm mất màu dung dịch KMnƠ 4 , tác dụng 
được với AgN0 3 và hòa tan được Cu. Biện luận để xác định công thức 
phân tử của oxit sắt. Viết các phương trình phản ứng minh họa. 

2. Viết phương trình điêu chế các kim loại K, Ca, Cu từ các chât rắn 
tương ứng K2SO4, CaC0 3 và Cu(OH) 2 . 

Câu II (2 điểm) 

1. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt 4 dung dịch mất nhãn sau: 
HCOOH, CH 3 COOH, CH 3 CHO, CH 2 =CH-COOH. Viết các phương 


trình phản ứng. 

2. Thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phản ứng, ghi 
điều kiện phản ứng): 


CH d 



( 2 ) 


> B 


^ +A ^ 

► D E 


(7) 


> G 


(3) ~ (4) 

+H 


(5) 


Nhựa PVA 


( 8 ) 


(Polivinylaxetat) 
► Metylmetacrylat 


Câu III (2 điểm) 

Cho 14 gam Fe tác dụng với 400ml dung dịch HN0 3 loãng 0,5M. Kêt 
thúc phản ứng thu được dung dịch A, chất rắn B và khí NO duy nhất. 

1. Tính thể tích khí NO sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn và khối lượng chất 


rắn B. 

2. Cô cạn dung dịch A rồi đem nung đến khối lượng không đổi, thu 
được m gam chất rắn c. 

Tính m. 

Câu IV (2 điểm) 

Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ A không no (có 1 nối đôi), đơn chức, mạch 
hở và axit B no, mạch hở, có hai chức -COOH. số nguyên tử cacbon 
trong phân tử chất B gấp đôi số nguyên tử cacbon trong phân tử chất A. 
Đốt cháy hoàn toàn 5,08 gam hỗn hợp X thu được 4,704 lít khí C0 2 (đo ở 
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điều kiện tiêu chuẩn). Để trung hòa hết lượng X trên cần vừa đủ 35()ml 
dung dịch NaOH 0,2M. 

1. Tìm công thức phân tử của A và B. 

2. Tính khối lượng mỗi axít trong hỗn hợp X. 

PHÂN Tự CHỌN : Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b 
Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau: 

Cu + HN0 3 (đặc) —í—► Khí A + ... 

MnO z + HCl(đặc) —Khí B +... . 

Na 2 SƠ 3 +H 2 S0 4 -► Khí c + ... 

Viết phương trình hoá học xảy ra khi hòa tan các khí A, B, c vào dung 
dịch NaOH. 

2. Tính độ điện li a của CH 3 COOH trong dung dịch 0,0IM. Biết rằng 
trong 500ml dung dịch này có tổng cộng 3,13.10 21 tiểu phân (gôm các ion 
và các phân tử axít không điện li). 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 

1 . Điện phân 400ml dung dịch ZnS0 4 0,5M vđi dòng điện một chiều 
có cường độ 5A. Khi ngừng điện phân, ta thấy khôi lưựng catôt tăng 
9,75 gam. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở các điện cực 
và phương trình điện phân tổng quát. Tính thời gian điện phân và nồng 
độ mol// của các chất trong dung dịch sau điện phân (xem như thể tích 
dung dịch không đổi). 

2. Trùng ngưng là gì? Cho biết đặc điểm cấu trúc của các monome 
tham gia phản ứng trùng ngưng. 

Từ các monome tương ứng hãy viết phương trình hóa học điều chế: 

- Tơ nilon- 6,6 [-NH-(CH 2 ) 6 -NH-CO-(CH 2 ) 4 -CO-]„ 

- Tơ Lapsan [-C 0 -C 6 H 4 -C 0 - 0 -C 2 H 4 - 0 -]n 

Cho Fe = 56, Na = 23, C = 12, o = 16, H = 1 , Zn = 65, hằng số 
Faraday F = 96500 c/g. 
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ĐỂ SỐ 7 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT CAO THẮNG - NĂM 2006 

PHẦN CHUNG CHO TÁT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I . (2,0 điếm) 

1. Viết các phương trình phản ứng theo dãy biến hóa sau: 

FeCl 2 -» Fe(OH ) 2 ->Fe(NOj ) 3 

Fe 

FeCl 3 ->• Fe(NOj)j->Fe(NOj ) 2 

2. Có hỗn hợp gồm Fe 2 Ơ 3 , Al, AI 2 O 3 . Trình bày phương pháp tách riêng 
từng chất sao cho lượng oxit hoặc kim loại cần tách có khối lượng không 
thay đổi (chính xác là thay đổi không đáng kể) so với ban đầu. Viết các 
phương trình phản ứng dùng để tách. 

Câu II. (2,0 điểm) 

1. Viết phương trình phản ứng thực hiện quá trình biến hoá sau (các chất 
phải dùng công thức cấu tạo thu gọn): 

Buten-l -LHCUA-tí^íU B D > o 

Ị° 170 c 

CH^CH-CH, -ỊSị* X * N f H . Y z - AeiQ/NH ' > T 

500°c t° 1 

2. Khi điều chế C 2 H 4 từ C 2 H 5 OH và H 2 SO 4 đặc ở 170°C thì khí sinh ra 
có lẫn cả SO 2 và CO 2 . 

a. Giải thích vì sao? Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b. Hỏi có thể dùng một dung dịch duy nhất nào trong số các dung dịch 
sau đây để thu được khí etilen tinh khiết: dung dịch KMnƠ 4 , dung dịch 
KOH, dung dịch Br 2 . Giải thích bàng phản ứng hóa học. 

Câu III. (2,0 điểm) 

Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B 
(A, B là hai kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II) vào nước, được 
dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion cr có trong dung dịch X, người ta 
cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNƠ 3 và thu được 
17,22 gain kết tủa. Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Y. 

1. Cô cạn dung dịch Y, được m gam hồn hợp muối khan.Tính m. 

2. Xác định A, B. Biết trong hỗn hợp ban đầu có tỉ lệ sổ phân tử muối 
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của kim loại A với số phân tử muối cùa kim loại B là 1:3. 

3. Thêm vào dung dịch Y một vài giọt dung dịch H2SO4 rồi cho tiếp một 
ít vụn Cu kim loại vào. Hỏi có hiện tượng gì xảy ra? Viết phưorng trình phản 
ứng hóa học để giải thích. 

Câu IV. (2,0 điếm) 

Kết quà nghiên cứu chất hữu cơ X cho thấy: 

- X chứa 67,75% cacbon và 6,45% hiđro, còn lại là oxi (về khối lượng). 

- X có khối lượng phân tử Mx = 124 đv.c. 

1. Xác định công thức phần tử của X. 

2. Khi cho 1,24 gam X phản ứng hết với Na thấy thoát ra 0,253 lít H 2 ờ 
nhiệt độ 27°c và áp suất 740 mmHg. Còn khi cho 2,48 gam X phản ứng với 
dung dịch NaOH 1M thấy cần vừa đúng 20ml. 

a. Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X. 

b. Dùng công thức cấu tạo thu gọn ờ trên để viết các phương trình phản 
ứng hóa học xảy ra. 

c. Viết công thức cấu tạo các đồng phân của X thỏa mãn những tính chất 
đã nêu. 

PHẦN TỤ CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a. hoặc câu v.b. 

Câu v.a. Theo chuông trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 


1. Có 2 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 2 cation và 2 anion (không trùng 
nhau) với nồng độ: 


ion 

K + 

Mg 2+ 

NH/ 

H + 

cr 

so 4 2 3 ' 

NO 3 ' 

CO 3 2 - 

mol/l 

0,15 

0,1 

0,25 

0,2 

0,1 

0,075 

0,25 

0,15 


Hãy chỉ rõ mồi dung dịch chứa nhừng ion nào và giải thích lý do. (Bỏ 
qua sự điện li cùa H 2 O và sự thủy phân của các ion). 


2 . Dần luồng khí CO 2 dư đi từ từ vào đáy ống nghiệm chứa nước vôi 
trong, viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. 

3. Có 5 chất A, B, D. E, F thuộc loại rượu, anđehit, axit hữu cơ, tất cả 
các chất này đều no, mạch hờ và có khối lượng phân tử bé hơn 70 đv.c. 
Công thức phân tử tổng quát của chúng có dạng C 2 HyO z . 

a. Viết công thức cấu tạo thu gọn cùa các chất đó. 

b. Trong số các chất có công thức cấu tạo đã viết, hãy chọn 3 chất thích 
hợp để viết 3 phương trình phản ứng xảy ra với: 

- Cu(OH )2 tạo được dung dịch có màu xanh đặc trưng tương tự đồng (II) 
glixerat. 


122 












- NaHC0 3 . 

- Ag 2 Ơ trong dung dịch amoniac. 

Câu v.b. Theo chuông trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1. Viết phưcmg trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá 
sau đây : 

Saccarozơ —> glucozơ —* rượu etylic —► axit axetic —* vinyl axetat. 

2. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit có thể dùng một trong ba 
phản ứng hoá học. Hãy viết phương trình hoá học của tất cả các phản ứng đó. 

3. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra khi 
cho vài giọt dung dịch NaOH vào từng dung dịch CrCỈ 2 và CrCl 3 . 

4. Chỉ dùng những chất cho trước gồm: NaCl, H 2 O, AI (các điều kiện 
cần thiết coi như có đủ). Hãy điều chế các chất sau: 

a. Dung dịch A1C1 3 
h. A1 (Õh ) 3 

c. Dung dịch Na[Al(OH) 4 ]. 

Cho: H = 1, c = 12, o = 16, Ca = 40, Mg = 24, Be = 9, Ba = 137, 
Na = 23, Ag= 108, Cl = 35,5. 


ĐỂ SỐ 8 

TRƯỜNG CĐ KINH TÊ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I 

KHỐI A - NĂM 2006 

PHÂN CHUNG CHO TÂT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I (2 điểm) 

1) Cân bằng phương trình hoá học của các phản ứng sau bằng phương pháp 
thăng bằng electron. Chỉ rõ chất oxi hoá, chất khử trong mỗi phương trình. 

a) FeS0 4 + KMn0 4 + H 2 S0 4 -► Fe 2 (S0 4 ) 3 + MnS0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 

b) AI + HNO, -—> A1(N0 3 ) 3 + N 2 01 + H 2 0 

c) KMn0 4 _ẽ!1> K 2 Mn0 4 + Mnơ 2 + 0 2 t 

d) FeS 2 +0 2 -£-> Fe 2 0, + S0 2 t 

2) Bốn hợp chất hữu cơ mạch hở, không phân nhánh M|, M 2 , M„ M 4 , 
phân tử đều chứa các nguyên tố c, H, o và có khối lượng phân tử là 72 đv.c. 
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Bôn chất này đều tham gia phản ứng tráng bạc. 

Xác định công thức cấu tạo của bốn hợp chất đó và viết các phương trình 
phản ứng tráng bạc của Mị, M 2 , M„ M 4 (ghi điều kiện phản ứng). 

Câu 11 (3 điểm) 

Hỗn hợp A gồm ba chất M 2 CO,, MHCO„ MCI (M là kim loại kiềm). 
Hoà tan hoàn toàn 30,15 gam A trong V ml dung dịch HC1 10,52% (có khối 
lượng riêng d = l,05g/ml) dư, thu được dung dịch B và 5,6 lít khí C0 2 (ở 
đktc). Chia B làm hai phần bằng nhau: 

Cho phần một phản ứng vừa đủ với lOOml dung dịch KOH IM, thu được 
m gam muối khan. 

Cho phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO, dư, thu được 
50,225 gam kết tủa. 

1) Xác định tên kim loại M. 

2) Tính thành phần % theo khối lượng của từng chất trong hỗn hợp A. 

3) Tính giá trị của V và m. 

Câu III (3 điểm) 

Hỗn hợp X gồm hai chất A, B là các aminoaxit no, chứa 1 chức axit, 1 
chức amino. 

Nếu cho một lượng hỗn hợp X tác dụng với llOml dung dịch HC1 2M, 
thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 
140ml dung dịch KOH 3M. 

Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn cùng một lượng hỗn hợp X nói trên rồi 
cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH đặc, dư thì khối 
lượng bình này tăng thêm 32,8gam. Biết rằng khi đốt cháy hỗn hợp X, thu 
được nitơ ở dạng đơn chất. 

1) Xác định công thức phân tử của A, B. Biết . 

M a 75 

2) Tính thành phần % theo số mol của từng chất trong hỗn hợp X. 

PHẦN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu IV.a hoâc câu IV.b 
Câu IV.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điếm) 

1) Từ xenlulozơ, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác, hãy viết các 
phương trình phản ứng hoá học diều chế cao su buna và polivinyl axetat. 

2) Trộn 300ml dung dịch HC1 0,05mol// với 200ml dung dịch Ba(OH) 2 
b mol/l, thu được 500ml dung dịch có pH = 11. Tính giá trị của b. 
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Câu IV.b. Theo chưomg trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 

1) Viết các phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển 
hoá sau: 

(1) ► CrCl 2 —Cr(OH) 2 
Cr 1(5) 

(3) ► CrCl, — ► Cr(OH), — ► NaCrO, — ► Na ^r0 4 

( 8)1 

Na 2 Cr 2 0 7 


2) Một hợp chất hữu cơ G có công thức phân tử C 5 H 12 0. Khi cho G tác 
dụng với Na giải phóng khí H 2 ; khi oxi hoá nhẹ G thu được xeton có công 
thức phân tử CjH, 0 O; khi G mất nước tạo thành trimetyletylen. Xác định 
cóng thức cấu tạo của G. 

Cho: c = 12; H = 1; o = 16; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85,5; 
Ag = 108; N = 14; C1 = 35,5. 


ĐỂ SỐ 9 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM TRÀ VINH 
KHỐI A, B - NĂM 2006 

Câu I. (2,0 điểm) 

1. Cân bằng phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng 
electron. 

a. Mg + H 2 S0 4 dạc -» MgS0 4 + H 2 S + H 2 0 

b. FeS + HN0 3 -> Fe(NOj) 3 + NO + H 2 S0 4 + H 2 0 

2) Cho 28,2 gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức kê nhau trong dãy đồng đẳng 
tác dụng hết với Na (lấy dư), sinh ra 8,4 lít khí H 2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). 

a. Xác định công thức cấu tạo của hai rượu. 

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của chúng trong hỗn hợp, 
biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
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Câu n. (2,0 điểm) 

1. Hãy cho biết hiện tượng, viết phương trình phản ứng, giải thích theo 
mối quan hệ về sô' mol các chất tác dụng: 

a. Cho dòng khí C0 2 liên tục đi qua cốc đựng dung dịch Ca(OH) 2 . 

b. Cho dần dần dung dịch NaOH đến dư vào cốc đựng dung dịch A1C1,. 

2. Từ đất đèn (CaQ) viết các phương trình điều chế các chất sau: 
etylen glycol, etyl axetat, cao su buna. 

Câu III. (2,0 điểm) 

Hợp chất A chứa các nguyên tố C, H, N, o và khối lượng phân tử bằng 
89 đvC. Khi đốt cháy 1 mol A thu được hơi nước, 3 mol C0 2 , 0,5mol N 2 . 

a. Tim công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của các đồng phân 
mạch hở của A, biết rằng là hợp chất lưỡng tính, viết phương trình phản ứng 
minh hoạ tính chất đó, 

b. A có làm mất màu nước brom không? Nếu có hãy viết phương trình 
phản ứng. 

Câu IV. (2,0 điểm) 

Hoà tan 10 gam hỗn hợp bột Fe và FeO bằng một lượng HC1 vừa đủ, thu 
được 1,12 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch A. 

a. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. 

c. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư. Lấy kết tủa thu được đem 
nung trong không khí đến khối lượng không đổi, được chất rắn. 

Hãy xác định khối lượng chất rắn thu được. 

Câu V. (2,0 điểm) 

Hoà tan 5,94 garn hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A và B 
(A và B là hai kim loại phân nhóm chính nhóm II) vào nước, được 
lOOml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion cr có trong dung dịch X, 
người ta cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO, và thu được 
17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa , được dung dịch Y có thể tích 200ml. 
Cô cạn dung dịch Y, được m gam hỗn hợp muối khan. 

a. Tính m. 

b. Xác định công thức hoá học của hai muối clorua. 

Biết tỉ lệ khối lượng nguyên tử của A đối với B là 5:3 và trong hỗn hợp 
muối ban đầu có tỉ lệ sô' mol muối A đối với sô' mol muối B là 1:3. 

c. Tính nồng độ mol/l của các muối trong dung dịch X và dung dịch Y. 
Cho: c = 12; H = 1; o = 16; N = 15; Fe = 56; C1 = 35,5; Ag = 108; 

Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137. 
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ĐỂ SỐ 10 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG sư PHẠM THƯỜNG TÍN HÀ TÂY 

KHỐI A - NẢM 2006 

(Dành cho tất cả thí sinh học chương trình THPT không phân ban 

và phán ban thí điểm) 

Câu I. (3,0 điểm) 

1. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp bột: A1 2 S 3 , FeC0 3 bằng dung dịch HN0 3 
đặc nóng m dư thu được dung dịch A và hổn hợp khí Nỗ 2 , C0 2 . Cho A tác 
dụng với dung dịch BaCl 2 dư thấy tạo ra kết tua (không tan trong axit) và 
dung dịch B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, được kết tủa c. Hãy 
viêt các phương trình phản ứng hóa học xảy ra dưới dạng ion. 

2. Có bốn gói bột, có màu tương tự nhau: Cu, CuO; Fe, FeO; Fe, Fe 3 0 4 ; 
FeO, Fe 2 0 3 . Hãy tìm một thuốc thử để nhận biết 4 gói bột trên và viết các 
phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 

3. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các electron trong các phân lớp 
p là 11. Hãy xác định vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn. X là kim 
loại hay phi kim? Nêu kiểu liên kết hoá học trong hợp chất của X với Na và 
X với H. 

4. Từ NaCl, Al, H 2 0 và các thiết bị coi như có đủ, hãy viết các phương 
trình phản ứng để điều chế A1C1 3 , Al(OH) 3 , NaA10 2 . 

Câu II (3,0 điểm) 

1. Xác định các chất ứng với chữ cái x„ X 2 , X 3 , X 5 và tìm dãy biến hoá 
sau (ghi dk nếu có, viết công thức dưới dạng cấu tạo thu gọn của X 2 , X 3 , X 4 , 

x„ x 6 ). 

Tinh bột- » X, - » x 2 -> X 3 -» cao su buna (X 4 ) 

- > X,- > etyl axetat (X 6 ) 

2. Hãy viết 6 phương trình phản ứng hoá học trực tiếp tạo thành rượu 
etylic từ các loại chất khác nhau. 

3. Xác định công thức cấu tạo, gọi tên các chất hữu cơ đơn chức, mạch 
hở. Biết chúng đều có thành phần c, H, o, đều có M = 72, đều tác dụng 
được với dung dịch NaOH. Hãy viết các phương trình phản ứng hoá học của 
chúng với dung dịch NaOH, đun nóng. 
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4. Nếu chỉ dùng CuO, các dụng cụ thí nghiệm đủ thì nhận biết được 
những dung dịch không màu nào sau đây: NaOH, CH,COOH, CH 3 CHO, 
QH s (OH) 3f glucozo. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 

Câu III (2,0 điểm) 

Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại R x O y bằng co dư, đốt nóng 
tạo thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí tạo ra vào dung dịch Ca(OH ) 2 dư thấy 
tạo ra 7 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra ở trên hoà tan vào dung 
dịch HC1 dư thì thu được 1,176 lít H 2 (đktc). 

1. Xác định công thức của oxit kim loại. 

2. Cho 4,06 gam oxit kim loại trên tác dụng hoàn toàn với 10,87ml dung 
dịch H 2 S0 4 98% (d = l,84g/ml), thu được dung dịch X và khí SOj. Hãy xác 
định nồng độ % của các chất trong dung dịch X. 

Câu IV (2,0 điểm) 

Hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở trong đó có một chất 
không no chứa 1 liên kết đỏi. Lấy m gam A tác dụng vừa đủ với lOOml dung 
dịch NaOH 2,5M, thu được hỗn hợp hai muối và 6,9 gam một rượu. Cho 
lượng rượu này tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít H 2 (đktc). Đốt cháy 
hoàn toàn hỗn hợp 2 muối trên, thu được Na 2 C0 3 , hơi nước và 20,9 gam khí 
C0 2 . Hãy xác định công thức cấu tạo của 2 chất hữu cơ trong A. Tính m. 

Cho c = 12, o = 16, H = 1, s = 32, Ca = 40, C1 = 35,5. 


ĐỂ SỐ 11 

TRƯỜNG ĐH SPKT VINH - HỆ CAO ĐANG 
KHỐI A - NĂM 2006 

Câu I. (2 điểm) 

1) Chỉ dùng một hoá chất duy nhất hãy tách Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, 
Fe, Cu mà vẫn giữ nguyên khối lượng. 

2) Viết cấu hình electron của Fe (Z = 26) và Fe ỉ+ . Cho biết tính chất hoá 
học của chúng, viết phương trình phản ứng minh hoạ. 

Câu II. (2 điểm) 

1) Từ đá vôi, các chất vô cơ, điều kiện cần thiết, hãy viết các phương 
trình phản ứng điều chế PE; 2,4,6-tribromphenol. 
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2) Chất A có công thức phân tử là CyHị,. Cho A tác dụng với lượng dư 
Ag 2 0 trong dung dịch NH 3 (hay AgNO, trong dung dịch NhJ thu được chất 
B có khối lượng phân tử lớn hơn chất A là 214 đv.c. Viết công thức cấu tạo 
có thể có của A. 

Câu III. (2 điểm) 

Nhúng một thanh kim loại M vào 0,5 lít dung dịch CuSƠ 4 0,2M. Sau 
phản ứng khối lượng thanh kim loại tăng 0,4 gam và nồng độ dung dịch 
CuS0 4 còn lại là 0,1 M (xem thể tích dung dịch sau phản ung không đổi). 

1) Xác định kim loại M. 

2) Lấy m (gam) kim loại M cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO,0,lM và 
Cu(NO,) 2 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 15,28 gam chất rắn A và 
dung dịch B. Tính m? 

Câu IV. (2 điểm) 

Chia hỗn hợp X gồm một este no đơn chức A và một axit hữu cơ no đơn 
chức B (đều mạch hở) thành hai phần bằng nhau. Cho phần một phản ứng 
vừa đủ với 250ml dung dịch NaOH 0,2M thu được hai muối của hai axit hữu 
cơ và một rượu c. Toàn bộ lượng rượu này tác dụng với Na dư được 336ml 
khí. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn phần hai thì thu được 2,912 lít khí 

co 2 . 

1) Xác định công thức phân tử của A và B (biết các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn, thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). 

2) Viết cống thức cấu tạo và gọi tên A, B. 

3) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của A, B trong hỗn hợp X. 
Câu V. (2 điểm) 

1) Cho 31,84 gam hỗn hợp hai muối NaX và NaY (X và Y là hai halogen 
ở hai chu kì kế tiếp nhau) vào dung dịch AgNO, dư thu được 57,34 gam kết 
tủa. Hãy tìm công thức phân tử của hai muối. Tính khối lượng mõi muối 
trong hỗn hợp ban đầu (biết M Y lớn hơn M x ). 

2) Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch đựng trong 
các lọ riêng biệt bị mất nhãn sau: propanol-1, propanol-2, glixerin, glucozơ. 
Cho c = 12; H= 1; o = 16; Cu = 64; Fe = 56; AI = 27; Zn = 65; Ag = 108; 

F = 19; C1 = 35,5; Br = 80; I = 127; Na = 23. 
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ĐỂ SỐ 12 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT TÍNH NGHỆ AN - 2006 

Câu I. (2,0 điểm) 

1. Từ FeS và các chất vô cơ cần thiết khác, hãy viết phương trình hoá học 
của các phản ứng điều chế Fe. 

2. Hoà tan m gam kim loại Na vào nước, được 1,5 lít dung dịch NaOH, có 
pH= 11. 

a. Viết phương trình hoá học của phản ứng. 

b. Tính m 

(Cho rằng trong dung dịch với dung môi là H 2 Ơ có [H + ] [OH - ] = 10' 14 ). 
Câu II (2,0 điểm) 

1. Ba hợp chất hữu cơ A, B, C có cùng một loại nhóm chức (trong 
chương trình phổ thông) có công thức phân tử tương xứng là: CH 2 0 2 ; 
C2H 4 0 2 ; C,H 4 0 2 . 

a. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C. 

b. Dung dịch B 4% có ứng dụng trong cuộc sống, dung dịch đó gọi tên là 
gì? Viết phương trình hoá học, ghi rõ điều kiện của quá trình điều chế dung 
dịch B từ rượu etylic. 

2. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng để hoàn thành sơ đồ sau: 



1. Một hỗn hợp A gồm: A1 2 0 3 , MgO, Fe 2 0 3 , CuO. Cho khí co (dư) qua 
A nung nóng, được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch KOH (dư) được 
dung dịch c và chất rắn D. Cho C0 2 (dư) vào dung dịch c. Hoà tan chất rắn 
D vào dung dịch H 2 S0 4 (loãng, dư). Viết phương trình hoá học của các phản 
ứng xảy ra. (Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

2. A là đồng‘đẳng của benzen có công thức thực nghiệm là (C 3 H 4 ) n . 
a. Xác định công thức phân tử của A. 
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b. Viết công thức cấu tạo của A. Biết khi cho A tác dụng với Cl 2 (tỷ lệ 
1:1) trong điều kiện bột Fe đun nóng hay ánh sáng khuyếch tán. Mỗi trường 
hợp đểu chỉ tạo ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Viết phương trình hoá học 
để minh hoạ. 

Câu IV. (2,0 điểm) 

Hoà tan hoàn toàn 3,48 gam hỗn hợp A gồm: A1 2 0 3 , Al, Cu trong dung 
dịch HNOj (loãng, dư) được dung dịch B và 896ml khí NO duy nhất. Cho 
dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch B. Lọc, rửa rồi nung kết tủa ở nhiệt độ 
cao đến khối lượng không đổi được 2,4 gam một chất rắn (các phản ứng xảy 
ra hoàn toàn, dung dịch B không có muối amoni, thể tích khí đo ở đktc). 

a. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng từng chất trong A. 

Câu V. (2,0 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn a gam một este mạch hở, đơn chức (chứa c, H, O) 
cần dùng vừa đủ 1,12 lít 0 2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua 
bình 1 đựng H 2 S0 4 đặc, rồi bình 2 đựng dung dịch Ca(OH) 2 (dư). Kết quả 
thấy khối lượng bình 1 tãng 0,72 gam, trong bình 2 có 4 gam kết tủa. 

a. Tìm a. 

b. Cho 4,4 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng). Sau 
đó cô cạn được 4,1 gam một muối khan. Tìm công thức phân tử, công thức 
cấu tạo, gọi tên X. 


ĐỂ SỐ 13 

ĐỂ THI TUYỂN SINH HỆ CAO ĐANG năm 2006 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2,5 điểm) 

1) So sánh tính chất hoá học của benzen và xiclohexan; phenol và rượu 
etylic; anilin và amoniac. 

2) Xuất phát từ n-hexan cùng các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác 
hãy viết các phương trình hoá học điều chế phenol, anilin. 

Câu II. (2,0 điểm) 

Hoà tan 5,5 gam hỗn hợp B gồm AI và Fe vào dung dịch HNO, loãng, dư 
thu được dung dịch D và duy nhất khí NO bay ra. Lấy dung dịch D cho tác 
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dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa E và dung dịch X. Lọc lấy kết tủa 
E mang sấy khô rồi đem nung kĩ trong không khí đến khối lượng không đổi 
thu được 4,0 gam chất rắn. Dẫn luồng khí CO z lội vào dung dịch X cho đến 
dư thấy xuất hiện a gam kết tủa trắng. 

1) Tính % khối lượng của mỗi kim loại có trong B 

2) Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) ở thí nghiệm trên. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. AI = 27, Fe = 56, o = 16, H = 1. 

Câu III. (1,0 điểm) 

Dung dịch A chứa đồpg thời 3 axit: HC1 nồng độ 0,5M; HNO, nồng độ 
0,1M; H 2 S0 4 nồng độ 0,2M. Tính thể tích dung dịch NaOH 2M cần dùng để 
trung hoà 200ml dung dịch A. 

Câu IV. (2,5 điểm) 

Hỗn hợp Ọ gồm hai chất hữu cơ đồng đẳng liên tiếp Y, X chỉ chứa các 
nguyên tố c, H, o. Cho 6,28 gam Q bay hơi hoàn toàn ở 273 °c và lat thì thu 
được 4,48 lít hơi Q. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 3,14 gam Q thì thu 
được 2,464 lít khí C0 2 (đktc) và 1,98 gam H 2 0. 

1) Tim công thức phân tử của Y và z. 

2) Cho 31,4 gam hỗn hợp Q tác dụng với 1,2 lít dung dịch NaOH 0,5M 
sau đó cô cạn dung dịch thu được 46,4 gam chất rắn khan. Tìm công thức 
cấu tạo của Y, z. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. C = 12, H = 1, o = 16, Na = 23. 
PHÂN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b 
Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

1) Viết các phương trình phản ứng hoá học biểu diễn sơ đồ sau: 

Mg -<!>-» MgCl 2 Mg(N0 3 ) 2 MgC0 3 MgS0 4 

—Mg(OH) 2 

2) Hoà tan một mẩu Zn vào dung dịch HN0 3 dư thu được hỗn hợp khí 
gồm N 2 , no và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y thấy 
có khí mùi khai bay ra. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra dưới dạng 
phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn. 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1) Viết các phương trình phản ứng hoá học biểu diễn sơ đồ sau: 

Cu —CuO —CuCl 2 -2-) Mg(N0 3 ) 2 Mg(OH) 2 -&-» Cu 2 0 

2) Hoàn thành các phương trình phản ứng oxy hoá khử sau: 
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K + K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S0 4 -> Cr 2 (S0 4 ) 3 + H 2 +. 

C,H 5 OH + K 2 Cr 2 0 7 + H 2 S0 4 -> CH 3 COOH + ... 

Cu + Fe 2 (S0 4 ),- > . 

(NH 4 ) 2 Cr 2 0 7 — t° ► Cr 2 0 3 + N 2 t + ... 

Cu + HNO-,-> Not + .... 


ĐỂ SỐ 14 


TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH - NĂM 2006 


Câu I. (7,5 điểm) 

1) Cho biết nguyên tố sắt có số hiệu nguyên tử là 26. 

a. Viết cấu hình electron của Fe, Fe 2+ , Fe 3+ . Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm, 
phân nhóm) của sắt trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

b. Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau: (mỗi mũi tên là một 


phương trình phản ứng). 


Fe(NƠ 3 ) ; 



2) Từ CaC0 3 và dung dịch HC1 điều chế Ca. Từ CuS, không khí và khí 
CO điều chế Cu. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu II. (1,5 điểm) 

Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau: (mỗi chữ cái là một 
hợp chất của Al, mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng). 



A 


Câu III. (1,5 điểm) 


1) Cồn là hỗn hợp của rượu etylic và nước. Hãy biểu diễn các loại liên 
kết hiđro có trong cồn. 
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2) Các chất QH.OH, C 6 H 5 OH, CH,COOH đều có H linh động, độ linh 
động của H tăng dần. Viết phương trình minh hoạ. 

Câu IV. (1,5 điểm) 

Ba hợp chất đơn chức mạch hở X, Y, z có cùng số nguyên tử cacbon. X 
là axit, Y là anđehit, z là rượu. Khi đốt cháy X, Y và z thu được C0 2 , H 2 0 
có tỉ lệ mol tương ứng là K5 : 1; 1,5 : 1,5 và 1,5 : 2. 

1) Xác định công thức và gọi tên của X, Y, z. 

2) Từ z hãy điều chế X và Y. 

Câu V. (2 điểm) 

Cho a gam hỗn hợp X gồm bột Zn và Cu vào dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư 
thu được 4,48 lít khí. Hoà tan hoàn toàn a gam X trên trong dung dịch HN0 3 
loãng, dư thấy thoát ra 2,24 lít hỗn hợp A gồm hai khí không màu trong đó 
có 1 lít khí bị hoá nâu trong không khí. Tỉ khối của A so với H 2 là 18,5. Biết 
rằng N trong HNO, chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hoá, các thể tích khí đều đo ở 
điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

1) Hãy xác định các khí trong A và viết phương trình phản ứng. 

2) Tính a. 

Câu VI. (2,0 điểm) 

Hỗn hợp A gồm rượu metylic và một rượu bậc một X là đồng đẳng của 
rượu metylic. Nếu oxi hoá 0,03 mol hỗn hợp A bằng CuO, nhiệt độ thành 
anđehit (hiệu suất 100%), sau đó cho tác dụng với dung dịch có lượng dư 
Ag 2 0 trong NH, thì thu được 10,8 g Ag kim loại. Nếu cho 0,015 mol hỗn 
hợp A bay hơi và trộn với một lượng dư oxi thì thu được 5,824 lít khí ở 
136,5°c và 0,75at. Sau khi bật tia lửa điện để đốt cháy hết rượu thì thu được 
4,869 lít khí ở 136,5C và lat. 

Xác định công thức và tên gọi của rượu X. 


ĐỂ số 15 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU 
KHỐI B - NĂM 2006 

Câu I. (1,5 điểm) 

Có 6 lọ hoá chất bị bong mất nhãn đựng riêng biệt 6 dung dịch không 
màu sau đây: Na 2 CO„ NH 4 C1, AlClj, FeS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) 3 . 

Bằng phương pháp hoá học chỉ dùng một thuốc thử làm thế nào để nhận 
biết được lọ nào đựng dung dịch gì? 


Câu II. (7,5 điểm) 

Ba chất hữu cơ mạch hở A, B, c có cùng công thức phân tử và có 

các tính chất sau: 

A tác dụng với Na 2 CO, giải phóng C0 2 . 

B tác dụng với Na và tham gia phản ứng tráng gương, 
c tác dụng được với NaOH không tác dụng được với Na. 

1) Lập luận để xác định công thức của A, B, c và viết các phương trình 
phản ứng. 

2) Từ metan, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác, hãy viết phương 
trình phản ứng điều chế A và c. 

Câu III. (7,5 điểm) 

1) Cho biết những chất nào sau đây: NaCl, Ca(OH) 2 , Na 2 CO„ HC1, có thể: 

- Làm mềm nước cứng tạm thời? 

- Làm mềm nước cứng vĩnh cửu? 

Viết các phương trình phản ứng giải thích. 

2) Có ba dung dịch chứa các ion sau: Ba 2+ , Mg 2+ , Na\ S0 4 2 ', CO, 2 ', NO,'. 
Mỗi dung dịch chỉ chứa một loại anion và một loại cation (không trùng lặp). 

a) Cho biết đó là ba dung dịch gì? 

b) Chỉ dùng một axit thích hợp, hãy phân biệt ba lọ đựng ba dung dịch trên? 
Câu IV. (1,5 điểm) 

1) Cho axit acrylic lần lượt tác dụng với H 2 0; Na; Cao; Ba(OH) 2 ; nước 
brom; CH,OH. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

2) Từ axit axetic, viết phương trình phản ứng điều chế etylaxetat bằng hai 
phương pháp (mỗi phương pháp chỉ dùng một phương trình phản ứng). 

Câu V. (2 điểm) 

Cho hỗn hợp chứa 0,2mol Cu và 0,1 mol Fe,0 4 vào 400ml dung dịch 
HC1 2M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và còn lại a 
gam chất rắn B không tan. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch 
NaOH dư rồi đun nóng trong khống khí cho các phản ứng xảy ra hoàn 
toàn. Lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được b gam 
chất rắn C. 

1) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2) Tính giá trị của a và b. 
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Câu VI. (2,0 điểm) 

Hai hợp chất A và B đều chứa c, H, o và kế tiếp nhau trong dãy đồng 
đẳng. Biết rằng: 

Trong A oxi chiếm 53,33% về khối lượng. 

Trong B oxi chiếm 43,24% về khối lượng. 

A, B đều chứa một nhóm chức. 

1) Xác định công thức phân tử A, B (biết M A < M B ). 

2) Hai hợp chất A, B đều tác dụng được với NaOH và Na. Xác định công 
thức cấu tạo của A, B. 

3) Từ A, viết các phương trình phản ứng điều chế nhựa p.v.c. 

Cho: c= 12, H = 1, o = 16, Fe = 56,Cu = 64. 


ĐỂ SỐ 16 

TRƯỜNG CĐ TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ - KINH DOANH 

KHỐI A - NĂM 2006 

I - PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 
Câu 1.(2 điểm) 

1) Có 4 lọ hoá chất dạng bột trắng bị mất nhãn, chứa trong mỗi lọ có thể 
là một trong những chất sau: Na 2 CO„ CaC0 2 , Na 2 S0 4 , CaS0 4 .2H 2 0. Chỉ 
được dùng nước và dung dịch HC1, hãy nêu cách làm để nhận ra và dán nhãn 
cho mỗi lọ. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ. 

2) Nguyên tử kim loại M có số nơtron nhiều hơn số proton là 1 và sô' hạt 
mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. 

a. Xác định kim loại M. 

b. Viết phương trình phản ứng điều chế kim loại M từ muối cacbonat của 
nó bằng hai cách. 

Câu II. (2 điểm) 

1) Một rượu no, đơn chức X (có thể bị oxi hoá thành anđehit) có tỉ khối 
hơi so vói không khí là 2,069. 

a. Hãy viết công thức cấu tạo, gọi tên các đồng phân cùng chức của X. 

b. Viết phương trình của X trong các trường hợp: 


Đun nóng ở 140°c với H 2 S0 4 đăc. 

Tác dụng với axit acrylic có xúc tác H 2 S0 4 đặc, đun nóng. 

2) Cho dãy biến hoá sau: 

CaCO, -S4A B D QH, lĩ^ 5 ^ ► E 

F —C 6 H 5 NH 2 

Viết phương trình hoá học hoàn thiện dãy biến hoá trên. 

Câu III. (2 điểm) 

Hổn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Zn có khối lượng 46,2 gam. Chia X 
làm 2 phần, trong đó phần 2 có khối lượng gấp đôi phần 1. 

Cho phần 1 tác dụng với 200ml dung dịch H 2 SƠ 4 IM thu được Vml H 2 . 

Cho phần 2 tác dụng với 800ml dung dịch H 2 S0 4 IM thu được 13,44 lít H 2 . 

1) Tính V và xác định thành phần phần trãm theo khối lượng của mỗi 
kim loại trong hỗn hợp X. 

2) Lấy 7,2 gam Mg cho tác dụng hết với dung dịch HNO, loãng, dư thu 
được 0,672 lít khí Y và dung dịch z. Làm bay hơi dung dịch z thu được 
47,4 gam chất rắn khan. Xác định công thức phân tử của khí Y (các thể 
tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

Câu IV. (2 điểm) 

Một hợp chất hữu cơ Y có tỉ khối hơi so với không khí là d < 5,862. Đốt 
cháy m gam Y sinh ra V ml khí C0 2 và p gam H 2 0. 

1) Xác định công thức phân tử của Y theo m = 0,486; V = 405,2; p = 0,270. 

2) Y tác dụng được với NaHCO, và Na. Trong hai thí nghiệm đó, số mol 
khí sinh ra đều bằng đúng số mol chất Y đã phản ứng. Từ hiện tượng đó hãy 
suy ra trong phân tử Y có nhóm chức nào đã tác dụng được với NaHCO, và 
với Na, mỗi loại nhóm chức đó có số lượng bao nhiêu? 

II - PHẦN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu V.a hoặc câu V.b 
Câu V.a. (2 điểm) 

1) Hoàn thành phương trình phản ứng sau: Fe + HNO, (loãng) —» N a O b + .... 

2) Viết sơ đồ tách và điều chế kim loại kali và bari từ hỗn hợp KC1 và 
BaCl 2 (theo đúng lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu). 

3) Cho các chất A, B, D, E, F, G là đồng phân của nhau, có cùng công 
thức phân tử là C 4 H x 0 2 và đều phản ứng với NaOH. Hai chất A, B còn có 
phản ứng với natri, F và G tham gia phản ứng tráng gương. Biện luận và viết 
công thức cấu tạo của chúng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 


1 ỵ â 









Câu v.b. (2 điểm) 

1) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau dạng phương trình phân tử 
và phương trình ion rút gọn: 

K 2 Cr 2 ơ 7 + FeS0 4 + H 2 S0 4 —> . 

2) Bằng phương pháp hoá học hãy chứng minh sự có mặt của các chất: 
glixerol, glucozơ, saccarozơ có trong từng lọ mất nhãn. 



Ở trạng thái cân bằng thì nồng độ các chất là: [N 2 ] = l,5mol//, 
[H 2 ] = 3mol//, [NH 3 ] = 2mol//. Tính hằng số cân bằng K ct) của phản ứng 
tại thời điểm xét. 

Cho: H = 1, c = 12, o = 16, Mg = 24, Zn = 65, N = 14. 


ĐỂ SỐ 17 


TRƯỜNG CAO ĐẢNG SƯ PHẠM TW - NĂM 2006 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2,0 điểm) 

1) Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp bột gồm A1 2 0 3 , Fe 3 0 4 , Fe 2 0 3 bằng một 
lượng vừa đủ axit H 2 S0 4 đặc, nóng, được dung dịch E. Cho bột Fe dư vào 
dung dịch E đến khi phản ứng hoàn toàn được dung dịch E|. Thêm từ từ đến 
dư dung dịch KOH vào dung dịch Ej được dung dịch E 2 và kết tủa Ẹv Viết 
phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

2) Cho kim loại bari (Ba) lần lượt vào các dung dịch sau: CuS0 4 , 
(NH 4 ) 2 S0 4 , NaHCO,, Al(NO,)„ FeCl 2 . Nêu hiện tượng và viết phương trình 
hoá học của các phản ứng xảy ra. 

Câu II. (2,0 điểm) 

1) Xác định cống thức cấu tạo của các chất Xị, X 2 , X 3 , X 4 , X, và viết 
phương trình hoá học của các phản ứng để hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: 


>X| —► X 2 —Polietilen 


+ NaOH 


C s H„,0 



Poli(Metyl metacrylat) 
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2) Có ba hợp chất hữu cơ A, B, D (phân tử chứa c, H, O) đều có khối 
lượng phân tử là 46. Chỉ có A, B tác dụng với Na giải phóng khí X; B tác 
dụng với NaHCO, giải phóng khí Y. Xác định công thức cấu tạo của A, B, D 
và viết phương tình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

Câu III. (2,0 điểm) 

1) Trộn lOOml dung dịch Fe 2 (S0 4 ) 3 1,5M với 150ml dung dịch Ba(OH) 2 
2M, thu được kết tủa A và dung dịch B. Nung kết tủa A trong không khí đến 
khối lượng không đổi, thu được chất rắn D. Thêm BaCl 2 dư vào dung dịch B 
thì tách ra kết tủa E. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng. Tính khối lượng của D và E. 

b. Tính nồng độ mol// (hay nồng độ mol) của chất tan trong dung dịch B 
(coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể khi trộn và xảy ra phản ứng). 

2) Điện phân (có vách ngăn xốp điện cực trơ) 200ml dung dịch NaCl, thu 
được dung dịch A và có 0,224 lít khí (đktc) thoát ra ở anốt. Trung hoà dung 
dịch A bằng dung dịch HNO„ được dung dịch B. Dung dịch B phản ứng vừa 
đủ với 40 gam dung dịch AgNO, 8,5%. 

a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

b. Tính pH của dung dịch A. 

c. Tính nồng độ mol// (hay nồng độ mol) của dung dịch NaCl trước khi 
diện phân. 

Giả thiết thể tích của dung dịch khống thay đổi trong quá trình điên 
phân. Cho [H ].[OH'] = 10 14 . 

Câu IV. (2,0 điểm) 

Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ. Cứ b gam hỗn hợp X phản ứng vừa 
đủ với 250 ml dung dịch NaOH IM, được hai muối C n H 2n + ,COONa, 
CpH 2p + ,COONa và một rượu C m H 2m + |OH. Lấy toàn bộ lượng rượu cho 
phản ứng hết với Na dư, thu được 1,68 lít H 2 . Mặt khác, khi đốt cháy 
hoàn toàn a gam hỗn hợp X cần dùng vừa hết 3,248 lít 0 2 , thu được 2,912 
lít C0 2 . Thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định công 
thức của các chất có trong hỗn hợp X. 

PHẦN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b 
Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

1) Viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế FeS0 4 , 
Fe 2 (S0 4 )j và (NH 4 ) 2 S0 4 từ quặng pirit, không khí và nước (có đủ chất xúc tác 
và phương tiện cần thiết). 


2) Trình bày phương pháp hoá học nhận biết dung dịch của các chất 
HCHO, HCOOH, CH^COOH, QHsOH, glixerin đựng trong các lọ riêng 
biệt. Viết phương trình hoá học của các phản ứng minh hoạ. 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1) Cho các cặp oxi hoá-khử sau: Fe 2 + /Fe, Sn 2+ /Sn và Zn 2 + /Zn. 

a. Hãy sắp xếp các cặp oxi hoá-khử theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của 
các dạng oxi hoá. Viết phương trình hoá học chứng tỏ sự sắp xếp đó. 

b. Để bảo vệ các thiết bị bằng sắt người ta thường phủ lên trên bề mặt thiết 
bị một lớp kim loại khác như kẽm, thiếc... Hãy giải thích tại sao vật liệu bằng 
sắt phủ lớp thiếc trên bề mặt bị phá huỷ nhanh hơn khi có phủ lớp kẽm? 

2) Trình bày phương pháp hoá học tách riêng từng khí từ hỗn hợp các khí 
sau: CH,NH 2 , CH 4 , C 2 H 2 và C0 2 . Viết phương trình hoá học của các phản 
ứng để minh hoạ. 

Cho: H = 1, c = 12, N = 14, o = ló’. Na = 23, C 1 = 35,5, Fe = 56, 
Ag = 108, Ba = 137. 


ĐỂ SỐ 18 

TRƯỜNG CĐ CN THỰC PHẨM TP. Hổ CHÍ MINH 
KHỐI A - NĂM 2006 

Câu I. (2,25 điểm) 

1) Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho phenol, anilin tác dụng 
lần lượt với HC1, NaOH, dung dịch Br 2 ? 

2) Có các kim loại: Fe, Cu, Ag và các dung dịch muối: Fe 2 (S0 4 )„ CuS0 4 , 
AgNO,. Hỏi kim loại nào tác dụng được với dung dịch muối nào? Viết các 
phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu II. (2,0 điểm) 

A là rượu no đơn chức. 2,3 gam A tác dụng với Na dư thoát ra 0,56 lít 
khí H 2 (đktc). 

1) Hãy xác định công thức cấu tạo của A. 

2) Viết 4 phương trình điều chế trực tiếp A từ 4 hợp chất hữu cơ tương ứng? 
Câu III. (1,75 điểm) 

1) Chỉ dùng H 2 0, hãy nhận biết các chất rắn đựng trong các lọ riêng biệt: 
Al, A1,0„ MgO, Na 2 0? 


140 


2) Từ nguyên liệu ban đầu là Al 2 0 4 , H 2 0, NaCl hãy điều chế: Al, A1C1„ 
NaA10 2 ? Các điều kiện cần thiết cho quá trình điều chế coi như đủ. 

Câu IV. (2,0 điểm) 

Cho 32,2 gam hỗn hợp X gồm AI, A1 2 0„ Fe tác dụng với dung dịch 
NaOH dư thấy thoát ra 13,44 lít khí H 2 (đktc) và chất rắn Y. 

Để hoà tan hoàn toàn lượng chất Y trên cần 200ml dung dịch HC1 2M. 
Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X? 

Câu V (2,0 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 13,2 gam C0 2 
và 3,6 gam H 2 0. Tỉ khối hơi của A đối với H 2 là 28. 

1) Xác định công thức phân tử của A? 

2) A có nhóm chức anđehit. Viết công thức cấu tạo của A? 

3) Viết phương trình phản ứng của A với H 2 (Ni, t°) và Ag 2 0/NH„ t°. 
(Cho Fe = 56, Mg = 24, AL = 27, o = 16, c = 12, H = 1) 


ĐỀ SỐ 19 

TRƯỜNG CĐSP BÌNH PHƯỚC NĂM 2006 

Câu 1. (2,0 điểm) 

Hoàn thành các phương trình phản ứng dạng phân tử và dạng ion: 

a. Fe x O y + H 2 S0 4 đặc, nóng- > S0 2 t + .... 

b. CuCl 2 + H 2 S -■» . 

c. Kim loại R (hoá trị n) + HNO,-» Not +. 

_ _ điện phân có 

d. NaCl + H 2 0 —► . 

màng ngãn xốp 

Câu 2. (2,0 điểm) 

1) Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử: QHxO, A chứa vòng 
benzen. 

a. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của A. 

b. Cho biết đồng phân nào của A tác dụng với Na, NaOH. Viết các 
phương trình phản ứng minh hoạ. 

2) Cho Na lần lượt vào rượu etylic, axit axetic, phenol. Hỏi: 
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a. Trường hợp nào xảy ra phản ứng? Viết các phương trình phản ứng. 

b. Nếu thay Na lần lượt bằng dung dịch NaOH, Na 2 CO, thì kết quả như 
thế nào? Viết các phương trình phản ứng. 

c. Từ kết quả trên, hãy so sánh độ linh động của nguyên tử hiđro trong 
nhóm OH của các hợp chất trên. 

Câu 3. (2,0 điểm) 

1) Viêt công thức cấu tạo của tất cả các aminoaxit có công thức phân tử: 
C 4 H 9 0 2 N. Có một số chất mạch hở cũng có công thức phân tử C 4 H 9 0 2 N, nó 
dễ dàng phản ứng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường và tạo ra khí 
amoniac. Hãy viết các công thức cấu tạo của các chất và các phương trình 
phản ứng với NaOH. 

2) Cho một hỗn hợp gồm Na, AI có tỉ lệ sô' mol lần lượt là 1:2. Cho hỗn 
hợp này vào nước dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít H 2 (đo ở 
điều kiện tiêu chuẩn) và một chất rắn. Hãy tính khôi lượng chất rắn này. 

Câu 4. (2,25 điểm) 

Hoà tan hoàn toàn kim loại A vào dung dịch HN0 3 loãng thì thu được 
dung dịch X và 0,2 mol khí NO. Tương tự cũng hoà tan hoàn toàn kim loại B 
vào dung dịch HNO, như trên chỉ thu được dung dịch Y. Đem trộn X và Y 
thì thu được dung dịch z. Cho dung dịch z phản ứng với dung dịch NaOH 
(có dư) thì thu được 0,1 mol khí và kết tủa D. Nung D đến khối lượng không 
đổi được 40g hỗn hợp chất rắn. 

Cho biết: A, B đều có hoá trị 2. Tỉ lệ khối lượng nguyên tử của chúng là 
3:8 và khối lượng nguyên tử của A, B đều là số nguyên và lớn hơn 23, nhỏ 
hơn 70. Hãy biện luận để tìm A, B. 

Câu 5. (1,75 điểm) 

Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chât hữu cơ A dơn chức với dung dịch 
NaOH thu được một muối D và rượu B. Đốt cháy hoàn toàn 2,07g B cần 
3,024 lít khí 0 2 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) thu được lượng C0 2 nhiều hơn 
khối lượng H 2 0 là 1,53 g. Nung muối D với vôi tôi xút thu được khí E có tỉ 
khối so với không khí bằng 1,034. Tim công thức cấu tạo của A, B, E. 

Cho c = 12, H = 1, o = 16, Cu = 64, Mg = 24, Zn = 65, Ca = 40, AI = 27, Na = 23. 
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ĐỂ SỐ 20 

TRƯỜNG CĐ KINH TÊ TP. Hổ CHÍ MINH NĂM 2006 

Câu I. (2,0 điểm) 

1) Nguyên tử của một nguyên tô' X có tổng sô' hạt (electron, proton, 
nơtron) bằng 34, trong đó tổng sô' hạt mang điện nhiều hơn tổng sô' hạt 
không mang điện là 10. 

a. Xác định nguyên tố X. 

b. Hãy viết hai phản ứng điều chê' trực tiếp X. 

2) A là oxit kim loại M có công thức M x O y và có %M (theo khối lượng) 
bằng 63,218. 

a. Tim công thức của oxit A. 

b. Hoàn thành các phản ứng sau: 

A + HC1 -> Khí B+ .... 

Na 2 SO, + HC1-» Khí c + .... 

B + c + H 2 0-> . 

Câu II. (2,0 điểm) 

1) Từ metan viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế nhựa 
phenolíbmanđehit (các chất vô cơ và điều kiện cần thiết coi như có đủ). 

2) Hợp chất hữu cơ A có công thức C x H y 0 2 N có tỉ khối hơi so với hiđro 
bằng 45,5. 

a. Tim công thức phân tử và công thức cấu tạo có thể có của A. 

b. Tim công thức cấu tạo đúng của A, thoả sơ đồ sau: 

A NaQH- 1 ' —^.B -►Dt--*G -iMetylamin 

3) X |t X 2 , Xj, X 4 , X, đều chứa ba nguyên tố c, H, O; đều có cùng một 
loại chức; đều phản ứng được với Na và đều có m c :m H = 9:2. Tim công thức 
cấu tạo của X|, X 2 , X,, X 4 , x v 

Câu III. (2,0 điểm) 

Cho m gam bột Cu vào lOOml dung dịch Fe 2 (S0 4 ), 0,2M. Khi phản ứng 
kết thúc, thu được dung dịch A và 1,92 gam chất rắn không tan. 

1) Tính m. 

2) Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A. Lọc kết tủa đem nung 
trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn B. Tính khối lượng 
chất rắn B. 
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3) Tính thể tích hỗn hợp gồm H 2 , co (ở điều kiện tiêu chuẩn) tối thiểu 
cần đề khử hết chất rắn B. 

Câu IV. (2,0 điểm) 

Hỗn hợp X có khối lượng X gam chứa một axit đơn chức no Y và một 
rượu đơn chức no z có cùng số nguyên tử cacbon với Y. Chia hỗn hợp X 
thành ba phần bằng nhau. 

Phần I: Cho tác dụng với kim loại Na (dư), thu dược 2,8 lít khí (ở điều 
kiện tiêu chuẩn). 

Phần Ù: Đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 22 gam C0 2 và 10,8 gam H 2 0. 

1) Xác định công thức phân tử của Y và X. 

2) Tính khối lượng X. 

3) Đun nóng phần III với H 2 S0 4 đặc, thu được 7,04 gam este. Tính hiệu 
suất phản ứng este hoá. 

Câu V (2,0 điểm) 

1) Este A: Ci(H| 4 0 4 có mạch cacbon hở và không phân nhánh. Khi xà 
phòng hoá A; thu được muối B và hai rượu c, D. Đun hai rượu c, D với 
H 2 S0 4 đặc; thu được hai anken, trong đó sô nguyên tử cacbon của anken này 
nhiều gấp đôi số nguyên tử cacbon của anken kia. Tìm công thức cấu tạo của 
A, B, c, D và viêt các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 

2) Cho dung dịch Ba(OH) 2 dư vào 50ml dung dịch Y có chứa các ion: 
NH 4 , NOj, S0 4 , rồi đun nhẹ; thu được 11,65 gam kết tủa và 4,438 lít 
một chất khí bay ra (ở điều kiện tiêu chuẩn). 

a. Tính nồng độ mol/lít các ion có trong dung dịch Y. Biết H pư = 100%. 

b. Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch Y. 

3) Thêm 900ml H 2 0 vào lOOml dung dịch NaOH có pH = 9. Tính pH 
của dung dịch thu được. 

Cho: Na = 23, Ba = 137, AI = 27, Fe = 56, Cr = 52, Mn = 55, Cu = 64, 
s=32,0 = 16, c= 12 , H= 1. 
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ĐỀ SỐ 21 

TRƯỜNG CĐ KT - CÔNG NGHỆ TP. Hổ CHÍ MINH 
KHỐI A - NĂM 2006 

A. PHẨN BẮT BUỘC CHO TẤT CẢ THÍ SINH 

Câu I. (2,0 điểm) 

1) Hãy viết tám phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

_ * FeCl 2w _ * AI 

ạ / ( ỵ \s> 

Fe — » FeCI' (4) ► MCI, . .( 7 > ► NaAIO, (8 > ► AHOH) 

2) Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho các chất dưới 
đây: CH 3 - CHO, CH 2 =CH - COOH, C 6 H,OH, QH.OH lần lượt các dụng 
với H 2 , Na, dung dịch NaOH. 

Câu II. (2,0 điểm) 

1) Chất béo là gì? Viết công thức cấu tạo một chất béo cụ thể làm ví dụ. 
Một loại dầu chứa este của glixerin với hai axit stearic C 17 H 35 COOH và oleic 
C 17 H 33 COOH. Hỏi có bao nhiêu đồng phân este ba lần (triglyxerit) phân tử 
chứa đồng thời cả hai gốc axit đó. 

2) Chỉ dùng một hoá chất, hãy nhận biết bốn chất rắn sau đây đựng trong 
các lọ riêng biệt bị mất nhãn: K, Al, ZnO, Mg. Viết các phương trình phản 
ứng xảy ra. 

Câu III. (2,0 điểm) 

Trộn dung dịch Pb(N0 3 ) 2 0,4M với dung dịch AgN0 3 1,6M theo tỉ lệ thể 
tích bằng nhau được dung dịch A. Thêm 2,16g bột nhôm vào lOOml dung 
dịch A, phản ứng hoàn tất được chất rắn B và dung dịch c. 

1) Chứng tỏ rằng lượng nhôm đã lấy dư. 

2) Viết các phương trình phản ứng xảy ra (dạng ion thu gọn). Tìm khối 
lượng B. 

3) Cho 30ml dung dịch NaOH vào c, phản ứng hoàn tất được 0,78g kết 
tủa. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (dạng ion thu gọn). Tim nồng độ 
mol của dung dịch NaOH. Xem các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. 
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Câu IV. (2,0 điểm) 

Từ mùn cưa chứa 50% khối lượng là xenlulozơ làm nguyên liệu, người ta 
sản xuất cao su buna theo các giai đoạn với hiệu suất tương ứng mỗi giai 
đoạn như sau: 

(C 6 H 10 O 5 )„ + H 2 ơ-» QH, A (Hs 70%) 

C fi H l 2 0 6 -» QH.OH + Cơ 2 (Hs 80%) 

QH.OH-» CH 2 =CH-CH=CH 2 + H 2 0 + H 2 (Hs 50%) 

CH 2 =CH-CH=CH 2 -» (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -)„ (Hs 90%) 

1) Cân bằng phương trình phản ứng, ghi điều kiện cần thiết. 

2) Hỏi muốn thu được một tấn cao su cần phải dùng bao nhiêu tấn mùn cưa? 
B. PHẨN Tự CHỌN: Thí sinh chọn làm 1 trong 2 cáu dưới đây: 

Câu Va. (2,0 điểm) 

1) Viết công thức cấu tạo của các rượu có công thức C,H 8 O x . 

2) Hỗn hợp A gồm A1 2 0„ FeO, CuO. Nung nóng 21,4g A rồi cho qua 
khí H 2 dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19g chất rắn. Mặt 
khác cũng 21,4g A phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH IM. 

a. Tính số gam từng oxit trong 21,4g A. 

b. Cho 21,4 g A tác dụng hết với H 2 S0 4 đặc, nóng. Viết các phương trình 
phản ứng xảy ra và tính thể tích khí thu được (đktc). 

Câu Vb. (2,0 điểm) 

1) Thế nào là một anđehit? Thế nào là một anđehit no, anđehit thơm? 
Cho ví dụ minh hoạ. 

2) Hỗn hợp X gồm bari và nhôm. Cho a gam X tác dụng với nước dư thu 
được 0,896/ khí, dung dịch B và chất rắn C. Cho a gam X tác dụng với 
Ba(OH ) 2 dư thu được 1,568/ khí. 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Tính khối lượng từng kim loại 
trong a gam X. 

b. Cho 50ml dung dịch HC1 vào dung dịch B. Phản ứng hoàn tất thu được 
0,78g kết tủa. Xác định nồng độ mol của dung dịch HC 1 . 

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Cho biết: H = 1, C = 12, o = 16, AI = 27, Fe = 56, Cu = 643, Ag = 108, 
Ba = 137, Pb = 207. 
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ĐỂ SỐ 22 

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN Lực TP. Hổ CHÍ MINH - NĂM 2006 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2,0 điểm) 

1) Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hoá-khử sau bằng phương 
pháp cân bằng electron. Viết các quá trình cho, nhận electron và cho biết 
chất oxi hoá, chất khử. 

a. FeS0 4 + HN0 3 -> Fe 2 (S0 4 ), + Fe(N 0 3 >3 + NO + H 2 0 

b. KNO, + KMn0 4 + H 2 S0 4 -> KNO 3 + MnS0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 

2) Trộn 200ml dung dịch H 2 S0 4 0,25M với 300ml dung dịch chứa NaOH 
0,15M và KOH 0,1M. Tính pH của dung dịch thu được. Chấp nhận H 2 S0 4 
điện li hoàn toàn cả hai nấc. 

Câu II. (2,0 điểm) 

1) Viết các phương trình chứng tỏ phenol có tính axit nhưng rất yếu. 

2) Cho a gam hỗn hợp A gồm 2 anken qua bình chứa dung dịch Br 2 dư, 
thấy khối lượng bình brom tăng 1,4 gam. Đốt cháy hoàn toàn a gam A, cần 
V lít khí 0 2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư, thu 
được m gam kết tủa. Tính V và m. 

Câu III. (2,0 điểm) 

Hỗn hợp X ở dạng bột gồm AI và Fe, được chia thành 2 phần bằng nhau: 

- Hoà tan hoàn toàn phần 1 bằng dung dịch H 2 S0 4 loãng dư, được dung 
dịch Y. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lấy toàn bộ kết tủa 
nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được 
8 gam chất rắn. 

- Cho phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thể tích khí H 2 thoát ra là 
3,36 lít (đktc). 

1) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X. 

Câu IV. (2,0 điểm) 

A là axit cacboxylic hai chức, no, mạch hở. Trung hoà hoàn toàn dung 
dịch chứa 8,32 gam A bằng dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn hỗn hợp sau 
phản ứng thu được 11,84 gam muối khan. 

1) Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A. 
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2) Trộn 1 mol A với 1,2 moi rượu (hay ancol) metylic rồi đun nóng có 
H 2 S0 4 đặc làm xúc tác. Biết rằng có 60% số mol axit đã tham gia phản ứng 
và khối lượng H 2 0 tạo thành sau phản ứng là 14,4 gam. Tính khối lượng mỗi 
loại este thu được. 

PHÂN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoậc câu v.b: 

Câu Va. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

1) Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá sau (dùng công 
thức cấu tạo thu gọn): 

* Cl 2 ,as _ D NaOH ^ „ CuO,t H ~ Ag 2 0/NH, c NaOH _ p 

A — ► B ———► c — ► D ► E — ► r 

NaOH.CaO/t 11 Q 

Cho biết phân tử A có 2 nguyên tử cacbon và D là hợp chất no đơn chức. 

2) Oxi hoá 10,08 gam Fe, thu được p gam hỗn hợp A gồm Fe 3 0 4 và Fe 
dư. Cho toàn bộ hỗn hợp a vào dung dịch HNO, dư, thấy thoát ra 2,24 lít 
(đktc) khí NO duy nhất. Tính p. 

Câu Vb. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1) Từ metan và các chất vô cơ thích hợp, viết cầc phương trình phản ứng 
điều chế axit axetic, axit monocloaxetic, axit propionic, vinyl axetat. 

2) Có những pin điện hoá chuẩn sau: a) Pb * 1 2 7Pb và Fe 2+ /Fe b) Zn 2 7Zn và 
Cu 2+ /Cu 

Hãy cho biết: điện cực dương và âm của mỗi pin, những phản ứng xảy ra 
ở diện cực và phản ứng hoá học của mỗi pin điện hoá khi pin hoạt động, suất 
điện động chuẩn của mỗi pin điện hoá. 

Biết thế điện cực chuẩn: E“ 2 .,- = -0,76 V; El 2 .,-.. = 0,34 

ZJ1 / z.n Lu /Lu 

v ’ E" u , /Cu =- 0,13V; E” e 2. /Fe = -0,44 V. 

Cho: H = 1, c= 12, o = 16, Na = 23, AI - 27, Ca = 40, Fe = 56. 
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ĐỂ SỐ 23 

TRƯỜNG CĐSP THÀNH PHỐ Hổ CHÍ MINH 
KHỐI B - NÃM 2006 
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2,0 điểm) 


1) Có 2 nguyên tố X, Y: 

- Nguyên tử của nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p'. 

- Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số 
hạt mang điện của nguyên tử X là 6. 

a. Xác định X, Y. 

b. A là hợp chất của X và Y. Hoà tan A trong dung dịch HC1 dư thu được 
dung dịch B và khí C. 


+ Sục khí c vào dung dịch Pb(N0 3 ) 2 . 

+ Cho dung dịch B tác dụng với Ba(OH) 2 dư. Sục khí C0 2 dư vào dung 
dịch thu được. 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

2) Trộn 250ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,0IM và KOH 0,02M với 
250ml dung dịch H 2 S0 4 a (mol//) thu được b (g) kết tủa và 500ml dung dịch 
có pH = 2. Tính a, b. (Coi H 2 S0 4 và Ba(OH) 2 điện li hoàn toàn cả hai nấc). 

Câu II. (2,0 điểm) 


1) Chất hữu cơ A (C, H, O) mạch hở, có tỉ khối hơi so với không khí 
bằng 2. 

a. Xác định công thức phân tử của A, biết A đơn chức. 

b. Viết cống thức các cấu tạo các đồng phân mạch hở của A. 

c. Suy ra công thức cấu tạo đúng của A từ chuỗi phản ứng sau: 


+ o 2 


xụ r 


-> B 


+ dd NaOH 


-> c 


+ NaOH rắn 
—CãOTt 0 -► 


QH 6 


Viết phương trình hoá học của các phản ứng trên. 

2) Viết các phương trình hoá học thực hiện chuỗi chuyển hóa sau: 
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H 2 SO A đ 

A 1 180°c * ^2 


CH„0, dd NaOH 
(este) t0 


Câu III. (2,ớ điểm) 



H 2 SO À đ 


+ NaOH ^ 

A 4 CaO, F * A 5' 


A/ ► A7 


HCOO - CH - CH, - CH 


ẻH, 


Cho 13,5g hỗn hợp A gồm FeC0 3 và muối cacbonat của hai kim loại 
thuộc phân nhóm chính nhóm II, ở hai chu kì liên tiếp trong bảng HTTH tác 
dụng VỚỊ 400ml dung dịch HNO3 1,235M thu được dung dịch B và 3,36/ 
(đktc) hôn hợp khí c gồm 2 khí, trong đó có một khí không màu, hoá nâu 
trong không khí. Tỉ khối hơi của c so với CH 4 là 2,6625. 


1. Xác định 2 kim loại trên và tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp A. 

2. Cho một lượng Cu dư vào dung dịch B thu được khí NO (sản phẩm 
khử duy nhất). Lọc bỏ phần không tan sau phản ứng được dung dịch D. Xác 
định nồng độ mol// từng chất trong dung dịch D. 

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích dung dịch thay đổi không đáng 
kể trong quá trình phản ứng. 

Câu IV. (2,0 điểm) 


Cho 90g một axit hữu cơ A mạch hở tác dụng với 55,2g một rượu B 
mạch hở có xúc tác H 2 S0 4 đặc, đun nóng thu được 72,6g một este D. Đốt 
cháy hoàn toàn lượng D trên sinh ra 145,2g C0 2 và 59,4g H 2 0. 

1. Este D thuộc loại nào (đơn hay đa chức; no hay không no)? Xác định 
công thức phân tử của D. 

2. Nếu số mol ban đầu của rượu B bằng 0,8 số mol ban đầu của axit A. 
Xác định công thức cấu tạo đúng của A, B, D. 

3. Tính hiệu suất phản ứng este hoá. 

PHẦN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b: 

Câu Va. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

1) Hỗn hợp X gồm 2,4g Mg và 2,7g Al. Cho X vào 200ml dung dịch 
AgNO, 1,75M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y. Tính nồng 
độ mol// của các chất trong dung dịch Y. 


2) X, Y là 2 hợp chất hữu cơ chứa nhân thơm có cùng công thức phân tử 
QH 10 O. Cả X và Y đều tác dụng với Na nhưng không tác dụng với dung 
dịch KOH và thoả mãn sơ đồ chuyển hoá «au: 
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A 


+ NaOH 1 
- 71 - 





Xác định công thức cấu tạo của X, Y và viết phương trình hoá học của 
các phản ứng xảy ra. 

Câu Vb. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1) Điện phân 200ml dung dịch AgN0 3 0,4M với điện cực trơ trong 4 giờ 
với cường độ dòng là 0,402 Ampe. 

a. Viết sơ đồ điện phân dung dịch AgNOv 

b. Tính khối lượng Ag thu được và nồng độ mol// của các chất trong 
dung dịch sau điện phân (thể tích dung dịch sau điện phân thay đổi không 
đáng kể). 

2) Hoàn thành các phương trình hoá học sau: 


a. CH,NH 2 + HN0 2 -> 


b. H 2 N - CH 2 - COONH 4 + HC1 -> 


c. ? + ? —> nilon-6,6 


d. Buta-l,3-đien + Acrylonitrin- > cao su buna-N. 


3. Chỉ dùng 1 thuốc thử, hãy phân biệt 3 dung dịch: rượu n-propylic, 
glyxerol, glucozơ đựng trong 3 lọ mất nhãn. Viết phương trình hoá học của các 
phản ứng xảy ra. 


Cho: Na (Z = 11), Mg (Z = 12), AI (Z = 13), p (Z = 15), s (Z = 16), C1 (Z = 17) 

H = 1; c = 12; o = 16; N = 14; Fe = 56; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; 
Ba = 137; Cu = 64; Ag= 108. 
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ĐỀ SỐ 24 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ ĐÔÌ NGOẠI - NĂM 2006 
PHẦN BẮT BUỘC 
Câu I 

1/ Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 3 dung dịch axit loãng: 
HC1, HN0 3 , H 2 S0 4 . 

2/ Viết phương trình dạng ion thu gọn khi cho lần lượt AI dư, Cu, Fe 

3+ 

vào dung dịch muối Fe . 

3/ Điện phân muối CaCỈ 2 nóng chảy thu được chất rắn A và khí B. 

Cho A tác dụng với nước được dung dịch D và khí c. Cho khí B tác dụng 
với khí c rồi lấy sản phẩm hòa tan vào nước thu được dung dịch E. Cho 
mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch E, sau đó cho dung dịch D tác dụng vừa 
đủ với dung dịch E. Viết các phương trình phản ứng và giải thích sự đổi 
màu của giấy quỳ. 

Câu II : 

1/ Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử C 4 HXO 2 . Xác định 
công thức cấu tạo của A, B biết: 

• A mạch chính, tác dụng được với Na và NaOH. 

• B không tác dụng với Na, tác dụng NaOH tạo X và Y. 

• X / men giếm > 

2 / Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho axit fomic tác dụng 
với lần lượt từng chất sau: Mg, Cu, NaHCƠ 3 , CH 3 OH (có H2SO4 đặc, 

nóng làm xúc tác), Cu(OHỰt . Gọi tên các sản phẩm thu được. 

3 / Chia hỗn hợp khí SO2, CO2, C2H2 thành hai phần: 

• Phần một dẫn lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch NaOH dư và bình 
2 đựng dung dịch AgNƠ 3 /NH 3 . 

• Phần hai dẫn lần lượt qua bình 3 đựng nước brôm dư và bình 4 đựng 
dung dịch nước vôi trong có dư. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu III ; 

1/ Một loại đá chứa 80% CaC0 3 ; 10,2% AI 2 O 3 và 9,8% Fe 20 3 . Nung đá ồ 
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nhiệt độ 1000 c một thời gian thu được chất rắn có khối lượng bằng 78% 
khối lượng đá trước khi nung. Tính hiệu suất phản ứng phân hủy CaC0 3 . 

2/ Đem m gam hỗn hợp X gồm Ba và AI cho vào lượng nước dư thu 
được 8,96 lít H 2 (đktc). Nêu đem cũng m gam hỗn hợp X cho vào dung 
dịch NaOH dư được 12,32 lít H 2 (đktc).Tính % khôi lượng mỗi kim loại 
trong X. 

Câu IV : 

1/ Đem l,6g một rượu đơn chức A tác dụng hết vđi Na thu được 
0,56 lít H 2 (đktc). Xác định công thức phân tử của rượu A. 

2/ Đốt cháy hoàn toàn 8,6g este Y của rượu A (ở trên) và axit đơn 
chức B cần 14,4g oxi. Sản phẩm cháy thu được dẫn vào dung dịch nước 
vôi trong có dư thây xuất hiện 40g kết tủa. Xác định công thức phân tử, 
công thức cấu tạo của este Y và axit B. 

PHAN Tự CHON (Thí sinh chỉ được chọn câu v.a hoặc câu v.b) 

Câu v.a (Theo chương trình THPT không phân ban) 

1/ Hoàn thành sơ đồ phản ứng : 


Fe -► Fe A-► Fe(NOj) 



2/ Tính pH dung dịch thu được khi trộn lẫn 200ml dung dịch 
NaOH 0,3M vđi 200ml dung dịch H 2 S0 4 0,05M 

3/ Viết phương trình tổng hợp tạo polistiren và polimetylmetacrylat từ 
monome tương ứng. 

4/ Xác định công thức phân tử hiđrocacbon A biết khi đốt A thu được 
0,2 mol C0 2 và 0,25 mol H 2 0. 

Câu v.b (Theo chương trình THPT phân ban) 

1/ Hoàn thành sơ đồ phản ứng : 

Cr->CrCl 2 ->Cr(OH) 2 -►Cr(OH)j-»NaCr 0 2 

2/ Tính lượng NaCr0 2 thu được từ 10,4kg Cr theo sơ đồ trên nếu toàn 
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quá trình hao hụt 10 %. 

3/ Sắp xếp các axit sau theo tính axit tăng dần: ClCH 2 COOH, 
BrCH 2 COOH, CCl 3 COOH, CH 3 COOH. 

4/ Xác định câu tạo hiđrocabon X có tỉ khối hơi so với axetilen là 2. 
Cho biêt khi X tác dụng với dung dịch AgN0 3 /NH 3 tạo kết tủa. 

Cho Ba = 137, AI = 27, Cr = 52, Fe = 56, Ca = 40, Na = 23, c =12, H =1, 
0 = 16. 


ĐỀ SỐ 25 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT CAN thơ 
KHỐI B - NĂM 2006 

Câu I : (2 điểm) 

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết có đủ. Hãy viết các phương trình 
phản ứng điều chế: 

1. Nhựa phenolíòmandehit. 

2. Anilin. 

Câu II: (2 điểm) 

Viêt các phương trình phản ứng qua chuỗi biến hóa sau: 

CaƠ 2 —»Ca—»CaO—*CaCC> 3 —>CaCl 2 —»Ca(OH) 2 —>CaC 03 —»Ca(HC 03 ) 2 —»CaC 03 
Câu III: (2 điểm) 

Viêt các phương trình phản ứng theo sơ sơ đồ: 

1. Propanol-2 -» (A) -» (B) -» (C) -> Propanol-1 

2. Tinh bột-»glucozơ-»rượu etylic—>axit axêtic-»natri axetat—»metan 
Câu IV: (2 điểm) 

Một hỗn hợp gồm 3 chất rắn: Mg, Al, AI 2 O 3 . Nếu cho 9 gam hỗn hợp 
trên tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh ra 3,36 lít khí H 2 . Nếu cũng 
cho một lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch HC1 dư sinh ra 
7,84 lít khí H 2 . Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 
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1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

Câu V:(2 điểm) 

Để trung hòa hết 50ml dung dịch 1 axit hữu cơ (A) đơn chức no cần dùng 
vừa đủ 50ml dung dịch NaOH IM. Sau phản ứng thu được 6,2 gam muối. 

1. Tính nồng độ mol/lít của axit hữu cơ (A)? 

2. Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể 
có của axit hữu cơ (A)? 

Cho biết khối lượng nguyên tử : 

Mg = 24, AI = 27, Na = 23, 0=16, 

C 1 = 35,5, H = 1 , c = 12 


ĐỀ SỐ 26 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT CAN thơ 
KHỐI A - NĂM 2006 

Câu lĩ (2 điểm) 

1. Viết công thức cấu tạo của HNƠ3, H2SO4 

2. Trong công nghiệp người ta sản xuất HNO 3 từ nguyên liệu chính 
là NH 3 và O 2 , sản xuất H 2 SO 4 từ nguyên liệu chính là quặng pirit (chứa 
FeS 2 ) và O 2 . Viết các phương trình phản ứng minh họa (ghi rõ điều kiện). 

Câu II: (2 điểm) 

Từ metan và các chất vô cơ cần thiết có đủ. Hãy viết các phương trình 
phản ứng điều chế: 

1. Nhựa phenolfomandehit. 

2. Anilin. 

Câu III: (2 điểm) 

Cho 24,3 gam AI tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3 IM thu được 
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một hỗn hợp khí NO và N 2 0 . Tỉ khối của hỗn hợp khí này so với H 2 là 
20,25. Tính: 

1. Khối lượng muối thu được ? 

2. Thể tích khí NO và N 2 0 thu được ở điêu kiện tiêu chuẩn ? 

3. Thể tích dung dịch HNO 3 cần dùng ? 

Câu IV: (2 điểm) 

Để trung hòa hết 50ml dung dịch 1 axit hữu cơ (A) đơn chức no cần dùng 
vừa đủ 50ml dung dịch NaOH IM. Sau phản ứng thu được 6,2 gam muối. 

1. Tính nồng độ mol/lít của axit hữu cơ (A)? 

2. Xác định công thức phân tử và viết các công thức câu tạo có thể 
có của axit hữu cơ (A)? 

Câu V: (2 điểm) 

1. Viết công thức cấu tạo của CaC 2 , AI4C3, H3PO3. 

2. Cho 1,75 gam hỗn hợp gôm 3 kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn 

trong dung dịch HC1 ta thu được 1,23 lít khí bay ra ở điều kiện 27°c, latm. 
Hỏi khi cô cạn dung dịch có bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan tạo thành? 
Cho biết khôi lượng nguyên tử: 

H = 1 , Fe = 56, Zn = 65, Na = 23, 

N = 14, 0=16, c = 12, €1 = 35,5, 

AI = 27 


ĐỂ SỐ 27 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỤNG số 2 - NĂM 2006 

Câu I. (2,0 điểm) 

1. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH, vào dung dịch ZnS0 4 . Nêu hiện 
tượng và viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra dưới dạng ion. 

2. Khi hoà tan S0 2 vào H 2 0 có cân bằng sau: 

S0 2 + H 2 0 s HSO’ + H + 

Cân bằng trên sẽ chuyển dịch về phía nào khi cho thêm: 
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- NaOH. 

- H 2 S0 4 loãng. 

3. A là nguyên tố thuộc phân nhóm chính. Cho 10 gam A tan hoàn toàn 
trong 240,5 gam nước thu được 5,6 lít H 2 (đktc) và dung dịch M. 

a. Xác định A. Viết cấu hình electron của A. 

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch M. 

Cảu II. (2,0 điểm) 

1. Dung dịch saccarozơ không cho phản ứng tráng gương nhưng khi đun 
nóng VỚỊ vài giọt axit H 2 S0 4 thì dung dịch thu được lại cho phản ứng tráng 
gương. Hãy giải thích và viết phương trình phản ứng. 

2. Có hai amin bậc một (A & B), trong đó A là đồng đẳng của anilin, B là 
đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hết 3,21 gam A sinh ra cơ 2 , H 2 0 và 336ml 
N 2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn B thấy tỉ lệ thể tích của C0 2 và H 2 0 là 2:3. Xác 
định công thức cấu tạo có thể có của A, B và so sánh tính bazơ của chúng. 

3. Hợp chất hữu cơ A chứa c, H, o. Biết phần trăm theo khối lượng của oxi là 
37,21% và 1 mol A khi thực hiện phản ứng tráng gương thu được 4 mol Ag. A 
chỉ chứa một loại nhóm chức và phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định công thức 
cấu tạo của A. 

Câu III. (2,0 điểm) 

1. Một hỗn hợp X nặng 1,37 gam gồm Zn và Mg. Cho X tác dụng với 
40ml dung dịch HC1 (phản ứng xảy ra hoàn toàn). Cho biết X có tan hết hay 
không? Tính thể tích H 2 (đktc) bay ra. 

2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau, biết tỉ lệ số mol giữa A với clo là 1:1. 


A, ± Na OH. tL A 2 ^ Cu0 ’ l " A, t AgĩO/NH,. A 4 



A 


■ ^g hơ P » polistiren 


Câu IV. (2,0 điểm) 

Nung 10,5 gam hỗn hợp A gồm A1 2 0 2 và hai muối cacbonat của hai kim 
loại kế tiếp nhau thuộc phân nhóm chính nhóm II trong bảng hệ thống tuần 
hoàn (trong đó A1 2 0, chiếm 20% khối lượng) đến khi các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, Khí thoát ra được hấp thụ hoàn toàn vào 180ml dung dịch 
Ba(OH) 2 0,5M thì thu được 11,82 gam kết tủa. 
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1. Xác định hai muối trên và khối lượng mỗi muối. 

2. Tính thành phần phần trăm theo số mol trong hỗn hợp A. 

Câu V. (2,0 điểm) 

Cho 50ml dung dịch D gồm axit hữu cơ đơn chức và muối kim loại kiềm 
của axit đó tác dụng với 120ml dung dịch Ba(OH) 2 0,125M, sau phản ứng thu 
được dung dịch E. Để trung hoà Ba(OH) 2 dư trong E cần cho thêm 3,75 gam 
dung dịch HC1 14,6%. Cô cạn dung dịch thu được 5,4325 gam muối khan. 
Mặt khác, khi cho 50ml dung dịch D tác dụng với dung dịch H 2 SƠ 4 dư, đun 
nóng thu dược 1,05 lít hơi của axit hữu cơ trên (ở 136|5°C và 1,12 atm). 

1. Tính nồng độ mol/lít của các chất trong dung dịch D. 

2. Tim công thức cấu tạo của axit và muối trên. 

Cho: H = 1; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; 
Sr = 88; ba = 137; c = 12; N = 14; o = 16; Ag = 108; Zn = 65; C1 = 35,5; 
s = 32; AI = 27. 

Cho số thứ tự của Na, K, Ca, Ba lần lượt là: 11,19, 20, 56. 


ĐỂ SỐ 28 

TRƯỜNG CAO ĐẢNG XÂY DỤNG số 3 
KHỐI A - NĂM 2006 

Câu I. (2,5 điểm) 

1. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ sau: 


Fe(NO,), 

A1 2 Oj V NaAlO, 




2. Trình bày những hiện tượng có thể xảy ra và viết phương trình phản 
ứng giải thích cho từng trường hợp sau đây: 

a. Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào dung dịch AICI3. 

b. Cho luồng khí CO2 từ từ đến dư đi qua dung dịch Ca(OH) 2 . 

3 . Hãy giải thích vì sao khi bón các loại phân đạm NH4NO3, (NH4)2SƠ4 
thì độ chua của đất tăng lên. 
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Câu II. (2,0 điểm) 

1. Một hợp chất hữu cơ X có % khối lượng của c, H, C1 lần lượt là 
14,28%; 1,19%; 84,53%. 

a. Tìm công thức phân từ của X, biết Mx = 168. 

b. Viết công thức cấu tạo của X, biết khi thủy phân X bởi dung dịch 
NaOH tạo hợp chất hữu cơ tác dụng được với Ag 2 Ơ trong dung dịch NH 3 . 
Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ sau: 

CH 4 —^ CH 3 CI — CH 3 OH —HCHO ( -- > HCOOH 
HCOOCH 3 (6) > HCOONa (7) » HCOOH —Ag 
Câu III. (1,5 điểm) 

1 . Có ba lọ mất nhãn đựng ba dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCỈ 2 , FeCl 3 . 
Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dutig dịch trong các lọ trên và 
viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2. A, B là hai hợp chất hữu cơ mạch hờ, phân nhánh, có cùng công thức 
phân tử C 4 H 6 O 2 . Biết A tác dụng được với dung dịch Na 2 CƠ 3 giải phóng 
CO 2 ; B tác dụng được với dung dịch NaOH, không tác dụng với Na. 

a. Xác định công thức cấu tạo của A, B. Viết các phương trình phản ứng 
xảy ra. 

b. Từ A, CH 3 OH và các hóa chất cần thiết, viết các phương trình phản 
ứng điều chế thủy tinh hữu cơ. 

Câu IV. (2 điềm) 

Hỗn hợp A gốm bột hai kim loại nguyên chất Mg, Al. Cho 0,78 gam A 
tác dụng với 500ml dung dịch AgNƠ 3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn đem lọc tách được chất rắn B gồm hai kim loại và dung dịch c. 
Cho toàn bộ B tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thì thu được 0,336 lít 
khí H 2 (đktc). 

1. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong A. 

2. Tính tổng khối lượng muối tạo thành trong dung dịch c. 

3. Nếu để hòa tan hoàn toàn chất rắn B cần V lít dung dịch HNO 3 1,2M 
tạo ra 0,896 lít hỗn hợp khí NO, NO 2 (đktc). Hãy tính V. 

Câu V. (2 điểm) 

Hợp chất hữu cơ X không tác dụng với Na. Thủy' phân X trong dung 
dịch NaOH chi tạo ra một muối cùa a-aminoaxit (aminoaxit chứa 1 nhóm 
amino và 1 nhóm cacboxyl) và một rượu đơn chức. Thủy phân hoàn toàn 
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1,03 gam chất X trong 400ml dung dịch NaOH 0,1M rồi cô cạn, thì thu 
được a gam chất rắn khan Y và 0,46 gam một rượu z. 

Oxi hoá 0,46 gam rượu z bằng CuO dư thành anđehit, sau đó cho 
anđehit tác dụng hết với lượng dư Ag 2 Ơ trong dung dịch NH 3 , đun nóng, thu 
được 2,16 gam Ag. 

Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%. 

1. Xác định công thức cấu tạo của X. 

2. Tính a. 

Cho biết: Mg = 24; AI = 27; Na = 23; Ag = 108; o = 16; N = 14; H = 1; 
c= 12 ; C 1 = 35,5. 


ĐỂ SỐ 29 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - HẢI QUAN 
KHỐI A - NĂM 2006 

Câu I. (1,0 điểm) 

Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điều kiện 
phản ứng nếu có): 

Na -UỊ-* NaCI A: NaOH^Sr Na > 00 >*n* NaHC0 > 

(2) (4) ( 6 ) (6) 

Cảu II. (1,0 điểm) 

1. Viết công thức cấu tạo mạch hở các rượu (hay ancol), anđehit có cùng 
công thức phân tử C 4 H 6 0 2 , biết rằng các chất này đều không phải là hợp chất 
tạp chức và có mạch cacbon không phân nhánh. 

2. Trong số các chất trên, chất nào điều chế được cao su buna bằng 3 
phản ứng? Viết phương trình phản ứng. 

Câu III. (2,0 điểm) 

1. Hoà tan A, là một loại oxit sắt, vào dung dịch H 2 S0 4 loãng (dư), thu 
được dung dịch B. Khi cho vài giọt dung dịch thuốc tím (KMn0 4 ) vào B, 
thuốc tím bị mất màu. Mật khác, cho một ít bột Cu vào dung dịch B, thấy 
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bột Cu tan dần. Xác định công thức A, giải thích. Viết các phương trình phản 
ứng xảy ra. 

2. Nhiệt phân hoàn toàn 8,52 gam muối nitrat của một kim loại R có hoá 
trị không đổi, thu được oxỉt của R có khối lượng 2,04 gam. 

a) Xác định công thức muối nitrat. 

b) Viết phương trình phản ứng khi cho oxit của R tác dụng với dung dịch 
NaOH; dung dịch HC1. 

Câu IV. (2,0 điểm) 

1. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điểu 
kiện phản ứng nếu có và các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo): 

CH 4 —'-!ì-> QH 2 -ÍỈL+qh^CI QH 4 0 -ÍÍL-*. QHA 

—!QHANa —CH 4 

2. Có 4 bình mất nhãn đựng riêng biệt các chất: rượu etylic, anđehit 
axetic, axit axetic, glixerin (hay glixerol). Hãy trình bày cách nhận biết các 
lọ trên bằng phương pháp hoá học. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu V. (2,0 điểm) 

Hỗn hợp A gồm Al, A1 2 0„ Fe, Fe 3 0 4 . Cho 9,08 gam A tác dụng với 
dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 0,672 lít khí (đktc), chất rắn B và dung 
dịch c. Cho CO dư qua B nung nóng, thu được chất rắn D và hỗn hợp khí E. 
Cho E qua dung dịch Ba(OH) 2 , thu được 15,76 gam kết tủa và dung dịch F. 
Đun nóng dung dịch F tiếp tục thu được 3,94 gam kết tủa nữa. Cũng lượng 
khí E trên qua dung dịch c thì được 3,12 gam kết tủa (các phản ứng xảy ra 
hoàn toàn). 

a. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong A. 

b. Tính thể tích H 2 S0 4 2M tối thiểu để hoà tan chất rắn D. 

Câu VI. (2,0 điểm) 

Hỗn hợp A gồm một rượu (hay ancol) đơn chức X và một anđehit đơn 
chức Y. Oxi hoá 22,8 gam A bằng oxi với xúc tác thích hợp, chỉ thu được 
một axit hữu cơ duy nhất z. Lượng z phản ứng vừa đủ với 200 gam K 2 CO, 
13,8%, thu được khí C0 2 và dung dịch chỉ chứa một muối của axit hữu cơ có 
nồng độ 20%. 

a. Tìm công thức cấu tạo và gọi tên X, Y. 

b. Tính phần trăm khối lượng các chất trong A. 

Cho H = 1; Be = 9; c = 12; N = 14; o = 16; Na = 23; Mg = 24; AI = 27; 
s = 32; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137. 
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ĐỀ SỐ 30 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ra - NĂM 2006 

PHẨN CHUNG CHO TÂT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2,0 điểm) 

1) a. Hãy viết đầy đủ các phương trình phản ứng hoá học sau: 


Cu 

+ 

HNO, (đặc) 

—> 

khí A 

ị ... 

Mn0 2 

+ 

HC1 

-» 

khí B 

4 * ... 

NaHSO, 

+ 

h 2 so 4 

-> 

khí c 

+ ... 

Ba(HCOj) 2 

+ 

hno 3 

—> 

khí D 

+ ... 


b. Cho khí A tác dụng với H 2 0, khí B tác dụng với bột Fe, khí c tác dụng 
với dung dịch KMn0 4 và' khí D tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 dư. Hãy 
viết các phương trình phản ứng hoá học cho mỗi trường hợp. 

2) Dung dịch X chứa hỗn hợp 2 axit: HC1 0,05M và H 2 S0 4 0,025M. 

a. Tính pH của dung dịch X. 

b. Cho 1 lít dung dịch Ba(OH) 2 0,05M vào 1 lít dung dịch X, được dung 
dịch Y. Tính pH của dung dịch Y. 

Câu II. (2,0 điểm) 

1) Cho axit metacrylic: CH 2 =C(CH,)COOH lần lượt tác dụng với khí H 2 
(xúc tác Ni, t°), nước brom, dung dịch Ba(OH) 2 . Từ axit metacrylic và một 
chất hữu cơ khác, điều chế được polimetyl metacrylat. 

Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 

2) Hỗn hợp khí E gồm CjH 8 , C,H 6 và C,H 4 có tỉ khối đối với N 2 là 1,5. 
Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít (ở đktc) hỗn hợp khí E. Tính khối lượng mỗi sản 
phẩm cháy. 

Câu III. (2,0 điểm) 

Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào 0,8 lít dung dịch Cu(N0 3 ) 2 , sau 
khi kết thúc phản ứng thì được 31,2 gam chất rắn Y gồm hai kim loại và 
dung dịch z gồm hai muối. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch z đến dư, 
lọc lấy kết tủa, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì 
dược 8 gam chất rắn. 

1. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X và nồng độ mol/lít 
dung dịch Cu(NOj) 2 . 

2. Cho 31,2 gam chất rắn (Y) nói trên vào dung dịch có chứa 0,6 mol 
FeCl v Tính khối lượng chất rắn còn lại trong bình sau phản ứng. 
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Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

Câu IV. (2,0 điểm) 

Cho một lượng este đơn chức A tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch 
NaOH, sau phản ứng thu được 12,3 gam một muối của một axit hữu cơ B và 
p gam rượu (ancol) c. Đun nóng p gam rượu c với H 2 SƠ 4 đặc thì thu được 
3,36 lít khí (đktc) olefin D. Đốt cháy hoàn toàn lượng oleíin D này rồi cho 
toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng 3 lít dung dịch Ba(OH) 2 
0,125M thì thu được 59,1 gam kết tủa. 

1. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH đã dùng. 

2. Xác định công thức cấu tạo của B, c, D và A. 

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

PHẨN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b: 

Câu Va. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

1) Bổ túc chuỗi phản ứng theo sơ đồ sau (dùng công thức cấu tạo thu gọn 
và ghi rõ điều kiện phản ứng): 

CaQ —QH 2 —QH 4 0 —QH.O —ílì-> C 4 H 1() 0 

2) Bằng phương trình phản ứng hoá học hãy chứng tỏ anilin có tính bazơ, 
nhưng tính bazơ yếu. 

3) Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch sau đây đựng 
trong các lọ mất nhãn: 

BaCl 2 , KOH, Na 2 CO„ NH 4 NO, và H 2 S0 4 . 

Câu Vb. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1) Bổ túc chuỗi phản ứng theo sơ đồ sau (dùng công thức cấu tạo thu gọn 
và ghi rõ điều kiện phản ứng): 

CH^CH.COOH —CH,CHBrCOOH —CH 2 =CHCOOH — 
C 4 H 6 0 2 —í polime. 

2) Bằng phương trình phản ứng hoá học hãy chứng tỏ có ảnh hưởng qua 
lại giữa gốc phenyl và nhóm hiđroxyl trong phân tử phenol. 

3) a. Viết cấu hình electron của Fe (Z = 26), Cr (Z = 24). 

b. Viết công thức cấu tạo của các oxit crom có hoá trị II, m và VI. Từ 
các oxit đó, viết phương trình phản ứng với dung dịch HC1, dung dịch NaOH 
(nếu có). 

Cho H = 1; C = 12; N = 14; o = 16; Na = 23; AI = 27; Fe = 56; Cu = 64; 
Ba= 137. 
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ĐỂ SỐ 31 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
ĐỂ THI TUYỂN SINH HỆ CAO ĐANG - 2006 


Câu I. 


1. Viết các đồng phân chứa vòng benzen có công thức phân tử C 7 H k O 

A là một đồng phân trong sô' các đồng phân trên, biết A tác dụng được 
với Na, không tác dụng được với NaOH; viết các phương trình phản ứng 
điều chế A từ toluen. 


2. Cho sơ đồ chuyển hoá: 

QH -► A ► QH 5 0 ^=± B 

I 

D < - c 


Xác định các chất hữu cơ A, B, c, D và viết các phương trình phản ứng. 

3. Chất X có công thức CH 3 -CH(NH 2 )-COOH. Viết phương trình phản 
ứng của X lần lượt với QH^OH (có xúc tác), dung dịch NaOH, dung dịch 
HC1 và viết phản ứng trùng ngưng của X. 

Câu II. 

1. Hoà tan hoàn toàn một lượng FeO vào dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư 
được dung dịch A. Chia A thành ba phần: 

- Phần 1 cho tác dụng với dung dịch KMn0 4 . 

- Phần 2 cho tác dụng với dung dịch Br 2 . 

- Phần 3 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung 
trong không khí. 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Có 3 hỗn hợp bột (AI + A1 2 0 3 ), (Fe + Fe 2 0 2 ), (FeO + Fe 2 0 3 ). Bằng 
phương pháp hoá học hãy nhận biết các hỗn hợp trên. Viết các phương trình 
phản ứng xảy ra. 

3. Tính chất hoá học chung của kim loại là gì? Nguyên nhân? Viết phương 
trình phản ứng của kim loại Ba với H 2 0, dung dịch HC1, dung dịch CuSƠ 4 . 
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Câu III. 

Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M có hoá trị không đổi. Hoà tan 13,8 
gam hôn hợp A trong dung dịch HC1 dư, sau khi các kim loại tan hết thu 
được 10,08 lít khí hiđro. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp A 
trong dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng thu được 11,76 lít khí sơ 2 . Xác định kim 
loại M và tính khối lượng từng kim loại trong 13,8 gam hỗn hợp A (thể tích 
các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). 

Câu IV. 

Hỗn hợp A có khối lượng a gam gồm một axit và một rượu đều là các 
hợp chất no, đơn chức và có khối lượng phân tử bằng nhau. Chia A thành 3 
phần bằng nhau. 

- Để trung hoà phần 1 cần dùng hết 25 ml dung dịch NaOH 2M. 

- Phần 2 cho tác dụng với kim loại Na dư thu được 1,68 lít khí (đo ở đktc). 

- Đốt cháy hoàn toàn phần 3 rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết 
vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thu được 78,8 gam kết tủa. 

Xác định công thức và tính khối lượng của axit và rượu trong a gam hỗn 
hợp A. 

Cho biết khối lượng nguyên tử: 

H = 1, c = 12, o = 16, Mg = 24, AI = 27, Fe = 56, Ba = 137. 
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ĐỂ SỐ 32 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỔNG HẢI PHÒNG - 2006 


Câu I. (1,75 điểm) 

1. Viết các phương trình phản ứng của Cl 2 với các chất: Cu; Fe; dung 
dịch FeCl 2 ; dung dịch NaOH loãng nguội; dung dịch KOH đặc nóng; dung 
dịch NaBr. 

2. a) Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

FeO + dung dịch HNO, đặc, nóng —> Khí A (màu nâu đỏ) + ... 

HC1 đặc + KMn0 4 —> Khí B (màu vàng) + .... 

Dung dịch AlCỊí + dung dịch NaỊCO, —> Khí c (làm đục nước vôi trong) + .... 

b) Dẫn 3 khí thu được ở trên vào 3 bình riêng biệt đựng dung dịch KOH 
vừa đủ phản ứng với từng lượng khí đó (dung dịch ở các bình đã được đun 
nóng tới 100°C). Viết các phương trình phản ứng xảy ra ở mỗi bình. 

Câu II. ( 1,25 điểm) 

Từ xenlulozơ hãy viết các phương trình phản ứng điều chế nhựa PE, 
glixerin (các chất vô cơ và các điều kiện cần thiết coi như có đủ). 

Câu III. (1,0 điểm) 


Chia một lượng kim loại R thành hai phần bằng nhau: 

Phần 1, cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 S0 4 loãng thu được Vị 
(lít) khí H 2 . 


Phần 2, cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng thu được 
v 2 (lít) khí S0 2 (các khí đều đo ở cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất). 

Hãy so sánh VI và V 2 . Viết các phương trình phản ứng hoá học để minh hoạ. 
Câu IV. (2,0 điểm) 

Hoàn thành các phương trình phản ứng hoá học sau (ghi rõ các điều kiện 
phản ứng, nếu có): 


H 2 NCH 2 COOH + QựịOH 
dung dịch HC1 + dung dịch CjH 5 NH 2 ^ 
CH 2 =CH-COOH + dung dịch HC1 -» 
HCHO + Ag 2 0/dung dịch NH, dư —» 
CH,COOH + Ba(OH) 2 -> 


CH 2 -CH 2 -COOH + Na dư -> 
I 

OH 

CH 2 -CH 2 -CHO + H 2 
1 

OH 



Câu V. (2,0 điểm) 

Hoà tan hoàn toàn 25,27.gam hỗn hợp X gồm NaCl, KC1 và MgCl 2 vào 
H 2 ơ rồi thêm vào đó 200ml dung dịch AgNO ? 2,4M. Sau phản ứng lọc tách 
riêng kết tủa A và dung dịch B. Cho 8 (gam) Mg vào dung dịch B, khi phản 
ứng kết thúc, lọc tách riêng kết tủa c và dung dịch D. Cho dung dịch NaOH 
dư vào dung dịch D, lọc lấy chất kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 
được 1,2 (gam) chất rắn E. Cho c vào dung dịch HC1 dư, sau phản ứng thấy 
khối lượng c giảm đi 7,376 (gam). 

1) Viết các phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm trên. 

2) Tính khối lượng kết tủa A, khối lượng kết tủa c. 

3) Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X. 

Câu VI. (2,0 điểm) 

Cho một hợp chất hữu cơ A có chứa các nguyên tố c, H, o. Đốt cháy 
hoàn toàn 6,9 (gam) chất A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lần lượt qua bình 

1 đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư và bình 2 đựng P 2 O s thì thấy tổng khối lượng 

2 bình tãng 21,3 (gam). Ở bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 xuất hiện 30 (gam) 
chất kết tủa. 

1) Xác định công thức phân tử của A. 

2) Viết công thức cấu tạo của A, biết A phản ứng với Na giải phóng H 2 . 

3) Từ A và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết các phản ứng điều chế cao 
su buna, etilenglycol. Ghi rõ các điều kiện phản ứng (nếu có). 

Biết: Na = 23; K = 39; Mg = 24; C1 = 35,5; Ag = 108; o = 16; c = 12; 
H = 1; Ca = 40. 


ĐỂ SỐ 33 

TRƯỜNG CĐSP VĨNH PHÚC 
KHỐI A - NĂM 2006 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (1,5 điểm) 

Hãy cân bằng các phương trình hoá học sau bằng phương pháp thăng 
bằng electron: 

1. FeO + H 2 S0 4 đ —>.+ S0 2 +. 

2. Fe x O y + HNO, ->.+ NO +. 
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3. Fe x O y + HNO 3 ->.+ N n O m +. 

Câu n. (1,5 điểm) 

Ba hợp chất hữu cơ A, B, c mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 

- A tác dụng được với Na 2 C0 3 giải phóng khí C0 2 . 

- B tác dụng được với kim loại Na và có phản ứng tráng bạc. 

- c tác dụng được với NaOH, không tác dụng được với kim loại Na. 

Hãy lập luận để xác định công thức cấu tạo của A, B, c? Viết các 
phương trình phản ứng minh hoạ. 

Câu III. (2 điểm) 

Cho 0,04 mol hỗn hợp A có FeO, Fe 2 Oj tác dụng với một lượng co ở 
nhiệt độ cao. Sau phản ứng được 4,784 gam hỗn hợp rắn B có 4 chất. Khí sau 
phản ứng hấp thu vào dung dịch Ba(OH ) 2 dư, được 9,062 gam kết tủa. Hoà 
tan B ở dung dịch HC1 dư, có 0,6272 lít H 2 (đktc). 

1. Tìm % về s ố mol các oxit ở hỗn hợp A? 

2. Tìm % về khối lượng các oxit ở hỗn hợp B? Cho biết ở hỗn hợp B số 
mol Fe 2 0, băng 1/3 tổng sô' mol FeO và Fe 2 O v 

Câu IV. (2,0 điểm) 

Đốt hoàn toàn b gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức, mạch hở rồi cho sản 
phẩm thu được lần lượt qua bình thứ nhất đựng p 2 0 5 dư và bình thứ hai đựng 
dung dịch NaOH dư. Sau thí nghiệm, bình thứ nhất tâng 12,6 gam, bình thứ 
hai tãng 22 gam. 

1. Tìm b? Tim công thức phân tử hai rượu trên? Cho biết phân tử hai rượu 
hơn kém nhau 1 nhóm -CH 2 - 

2. Oxi hoá hoàn toàn b gam hỗn hợp hai rượu trên bằng CuO nung nóng. 
Sản phẩm thu được cho thực hiện phản ứng tráng bạc, khối lượng Ag thu 
được không quá 21,6 gam. Tim công thức phân tử và khối lượng mỗi rượu ở 
hỗn hợp đầu? Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

PHÂN Tự CHỌN: THÍ SINH CHỌN CÂU V.A HOẶC CÂU V.B 
Câu v.a. Theo chương trình TIIPT khổng phân ban (3 điểm) 

l.a. 2,5 kg glucozơ có 20% tạp chất trơ cho lên men thành rượu etylic. 
Tìm thể tích rượu etylic 40° thu được? 

Cho: - Khối lượng riêng của QH-ịOH nguyên chất là 0,8g/ml. 

- Hiệu suất quá trình là 90%. 

l.b. So sánh t° sôi của CH 3 COOH, QH 5 OH, HCOOCH, và giải thích? 




2. Cho 11,8 gam hỗn hợp A có AI và kim loại M hoá trị không đổi tác 
dụng vừa đủ với 150ml CuSƠ 4 2M. 5,9 gam hỗn hợp A phản ứng với HNO;i 
dư tạo ra 8,96 lít N0 2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Tìm kim loại M? 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (3 điểm) 
l.a. Có ba chất hữu cơ: ancol etanol, phenol, axit 2-hiđroxibutanđioic 

- Hãy viết phương trình phản ứng của từng chất với Na dư, Na 2 CO, dư và 
dung dịch brom (nếu có)? 

- Sắp xếp các chất theo chiều tăng dần của tính axit và giải thích? 

1. b. Thuỷ phân không hoàn toàn một pentapeptit được các đi- và tripeptit 
sau: A-D; C-B; D-C; B-E và D-C-B. 

Xác định trình tự các aminoaxit ở pentapeptit trên? 

Cho: A, B, c, D, E là kí hiệu các gốc a-aminoaxit khác nhau. 

2. a. Phản ứng xảy ra ở pin điện hoá là: 2Cr + 3Cu 2+ -> 2Cr ,+ + 3Cu 
Cho biết phản ứng ở mỗi cực? Tính suất diện dộng chuẩn E H của pin? 

Cho E° 3 +,„_ = -0,74V; E° = + 0,34V 

Cr 3+ /Cr Cu J */Cu 

2.b. Trình bày quá trình điện cực và phương trình phản ứng điện phân với 
điện cực trơ: 

- Dung dịch K 2 S0 4 

- Dung dịch AgNOj' 

Cho H =1, c = 12, o = 16, AI = 27, Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108, Ba = 137. 


ĐỂ SỐ 34 

TRƯỜNG CĐSP VĨNH PHÚC 
KHỐI B - NĂM 2006 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 
Câu I. (1,5 điểm) 

l.a. Viết các phương trình hoá học có thể có khi cho lần lượt các kim 
loại Al, Cu, Fe vào các dung dịch sau: CuS0 4 , FeCl 2 , Fe 2 (S0 4 ) v 

1. b. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại trên. 

2. Hoà tan hết 4,8 gam Fe x O y cần vừa đủ 300ml dung dịch HC1 0,6M. 
Xác định công thức oxit? 
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Câu II. (7,5 điểm) 

Thủy phân este A có công thức phân tử C 7 H 6 0 2 được hai chất hữu cơ B, 
c (chỉ chứa c, H, O). B phản ứng với Ag 2 0 trong NH, cho Ag; c phản ứng 
với dung dịch brom cho kết tủa trắng. 

1. Xác định công thức cấu tạo của este? Viết các phương trình hoá học 
xảy ra. 

2. Viết phương trình điều chế c từ CH 4 . 

Câu III. (2 điểm) 

Hỗn hợp M gồm: Fe, FeO, Fe 2 0 3 

1. Thổi dòng khí H 2 dư qua 4,72 gam M nung nóng đến khi kết thúc 
phản ứng được 3,92 gam sắt. Mặt khác, cũng lượng M trên phản ứng với 
dung dịch CuS0 4 dư thu được 4,96 gam chất rắn. Tính phần trăm khối lượng 
mỗi chất trong M. 

2. Hoà tan 4,72 gam hỗn hợp M bằng HNO, đặc nóng, vừa đủ thu được 
dung dịch D và V lít khí (đo ở đktc). Tính V? 

3. Cho lượng bột Fe vừa đủ vào dung dịch D, sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, thêm vào dung dịch lượng AgN0 3 dư. Tính khối lượng chất rắn 
thu được sau phản ứng. 

Cáu IV. (2,0 điểm) 

Hỗn hợp Y gồm hai este đơn chức trong đó số mol của este này gấp hai 
lần số mol của este kia. Cho a gam hỗn hợp Y tác dụng hết với dung dịch 
NaOH, sau phản ứng thu được 11,28 gam muối của một axit hữu cơ và 6,08 
gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hết lượng hỗn hợp rượu 
trên thu được 6,272 lít C0 2 (đo ở đktc) và 7,2 gam H 2 0. Xác định công thức 
cấu tạo của hai este và tính a? 

PHẨN Tự CHỌN: THÍ SINH CHỌN CÂU V.A HOẶC CÂU V.B 
Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (3 điểm) 

l.a. Chỉ được dùng quỳ tím, nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: 

BaCl 2 , HC1, NH 4 N0 3 , Na 2 CO, và Ba(OH) 2 . 

1. b. Hoà tan BaO dư trong dung dịch H 2 S0 4 loãng thu được kết tủa A và 
dung dịch B. Cho AI dư vào dung dịch B được khí c và dung dịch D. Hoà 
tan một lượng NH 4 C1 vào dung dịch D, đun nóng nhẹ. Viết các phương trình 
hoá học xảy ra. 

2. Ba chất hữu cơ A, B, c mạch hở có công thức phân tử QH 4 O 2 thoả 
mãn các tính chất sau: 
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A phản ứng với Na 2 C0 2 giải phóng C0 2 . 

B có phản ứng với NaOH, không phản ứng với Na. 

c phản ứng với Na, có phản ứng tráng gương. 

a. Xác định công thức cấu tạo của A, B, c. Viết phương trình phản ứng 
hoá học minh hoạ. 

b. Bằng phương pháp hoá học tách riêng biệt A, B, c trong cùng một hỗn hợp. 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (3 điểm) 

l.a. Tổng số hạt trong ion M’ + là 40. Xác định vị trí của M trong bảng 
tuần hoàn. 

1. b. Thổi luồng 0 2 dư quá hỗn hợp Cr 2 ơ, và NaOH đun nóng, được chất 
rắn màu vàng. Nhỏ từ từ axit H 2 S0 4 loãng tới dư vào hỗn hợp sau phản ứng 
được dung dịch A. Viết các phương trình hoá học xảy ra khi cho A tác dụng 
với S0 2 va KC1. 

2. a. Cho glixin và axit lactic lần lượt tác dụng với HC1 (ở điều kiện 
thường); Na; đun nóng (xúc tác). 

2.b. Hợp chất A có công thức phân tử C 2 H| 0 O 2 N 2 

A phản ứng với dung dịch kiềm tạo NH,; tác dụng với HC1 cho muối của 
amin bậc 1. Xác định cấu tạo của A? 

Cho H = 1, c = 12, N = 14, o = 16, Na = 23, C1 = 35,5, Fe = 56, 
Cu = 64, Ag = 108. 


ĐÊ SỐ 35 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NẢM 2006 

Câu I. (2,5 điểm) 

1) Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra trong các thí 
nghiêm sau: 

a) Cho một mẩu nhỏ Na vào dung dịch CuS0 4 . 

b) Sục từ từ khí C0 2 vào dung dịch C 6 H 5 ONa. 

c) Nhỏ vài giọt dung dịch Na 2 C0 3 vào dung dịch FeCl v 


2) Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ, ghi rõ điều kiện 
nếu có (mỗi mũi tên tương ứng với một phương trình phản ứng). 

^ Y +HC1 » Y Trùng hợp ^ 

OV" x (2) x ' (3) 

CH = 


Cao su 


(Z) (4j\ Y ± HNO, đăc^ Y ± ( Fe ' HC1 ) „ Y ± NaOH 

(5) 1 (6) 2 (7) 


+ dd Br 2 (8) 


i 


X, Y đều là các hiđrocacbon; M x = 2.M Z ; M Y = 1,5.M X . 
Câu II. (2,5 điểm) 


Y 4 l 


1) Hoà tan một mẫu hợp kim Al-Fe-Cu bằng dung dịch H 2 SƠ 4 đặc, đun 
nóng (vừa đủ) thu được dung dịch X và khí S0 2 duy nhất. Hấp thụ sơ 2 vào 
bình đựng dung dịch Ba(OH) 2 dư. Nhỏ từ từ dung dịch NH, tới dư vào dung 
dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch z. 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 


2) Aị, A 2 , A, là các hợp chất hữu cơ có công thức đơn giản nhất lần lượt 
là QHsO, c^o và CH 2 0 thoả mãn sơ đồ: 

A -iu -* " (3) 


( 2 ) 


-► A 


‘3 

Ạ 


+ 0 2 / men 


(4) 


a) Xác định công thức câu tạo của A M A 2 , Ay Viết các phương trình phản 
ứng theo sơ đồ trên. 

b) Khi điều chê A 3 từ tinh bột thu được Aị có lẫn A|, A 2 . Trình bày 
phương pháp hoá học để tách được A, tinh khiết. Viết các phương trình phản 
ứng xảy ra trong quá trình tách. 

Câu III. (2,5 điểm) 

Cho a gam hỗn hợp X gồm kim loại M và MCO, tan hết trong dung dịch 
HC1 dư (môi trường không có oxi) thu được dung dịch A và 3,36 lít hỗn hợp khí 
B (đktc). Cô cạn dung dịch A được 19,05 gam một muối clorua khan duy nhất. 

1) Xác định kim loại M. 

2) Nếu cho a gam hỗn hợp X ở trên tác dụng với lOOml dung dịch HNO, 
7M (dư) đun nóng thì thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí z (C0 2 , N0 2 ). 
Dung dịch Y có thể hoà tan tối đa 5,04 gam kim loại M (có sản phẩm khí là 
NO). Tính khối lượng a. 


172 













(Giả thiết: các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

Câu IV. (2,5 điểm) 

Hỗn hợp A gồm rượu đơn chức X và hợp chất hữu cơ Y (Y có chứa 2 
nguyên tử oxi). Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 
được 5,76 gam hỗn hợp rượu z (gồm 2 rượu) và một muối. 

1) Đun nóng toàn bộ hỗn hợp rượu z với dung dịch H 2 SƠ 4 đặc ở 170"c 
thu được 2 oleĩm kế tiếp nhau. 1/2 lượng oleíin này làm mất màu vừa hết 
55ml dung dịch Br 2 IM. 

Xác định công thức cấu tạo và tính % khối lượng mỗi rượu trong hỗn hợp z. 

2) Đốt cháy hoàn toàn lượng Y có trong m gam A thu được 11 gam C0 2 ; 
4,95 gam H 2 Ơ và 560ml khí N 2 (đktc). Xác định công thức phân tử và công 
thức cấu tạo của X, Y. 

(Giả thiết: hiệu suất các phản ứng đều là 100%). 

Cho Mg = 24; Fe = 56; Zn = 65; c = 12; N= 14; o = 16; H = 1. 


ĐỂ SỐ 36 

TRƯỜNG CĐSP YÊN BÁI 
KHỐI A, B - NĂM 2006 

Câu I. 1. Cho Fe = 56, N = 14 (lấy sô Avogađro bằng 6.10 22 ) 

a) Trong 280 gam sắt có bao nhiêu nguyên tử sắt? 

Khối lượng tuyệt đối của nguyên tử sắt (tính ra gam) bằng bao nhiêu gam? 

b) Có bao nhiêu mol phân tự nitơ trong 280 gam khí nitơ? Ở điều kiện 
tiêu chuẩn, lương nitơ trên chiếm the tích bao nhiêu lít? 

2. Hai nguyên tố X và Y ở hai nhóm A liên tiếp trong hệ thống tuần 
hoàn. X thuộc nhóm V, ở trạng thái đơn chất, X và Y không phản ứng với 
nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử X và Y bằng 23. 

Hãy viết.cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố X và Y. 

Câu II. 1. Hãy mô tả những hiện tượng xảy ra (nếu có) trong những trường 
hợp sau: 

a) Ngâm lá kim loại Ag trong dung dịch Cu(NOj) 2 . 
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b) Trộn dung dịch Cu(NO,) 2 với dung dịch AgN0 3 . 

c) Ngâm lá kim loại Cu trong dung dịch FeClj. 

d) Ngầm lá kim loại Cu trong dung dịch FeCl 2 . 

e) Sục khí Cl 2 vào dung dịch NaOH. 

Trong những phản ứng xảy ra ở trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá 
khử? Chỉ rõ chất nào bị oxi hoá? Chất nào bị khử? 

2. Đốt cháy một kim loại trong bình kín chứa khí clo, đã thu được 32,5 
gam muối clorua và nhận thấy thể tích khí clo trong bình giảm đi 6,72 lít 
(đktc), hãy xác định tên kim loại đã sử dụng. 

Câu III. 1. Hãy viết công thức cấu tạo của 5 chất A, B, c, D, E có cùng 
công thức phân tử là C 4 H 6 0 2 , hoàn thành các phương trình phản ứng sau dưới 
dạng công thức cấu tạo, biết rằng: 

A + NaOH -> QHANa + ... 

B + NaOH -> CH 2 =CH-CH 2 - OH + ... 
c + NaOH -> CH 3 -CH 2 -CH=0 + ... 

D + NaOH ->. + H 2 0 

E + NaOH ->•. + CH.OH 

2. Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử CịH 10 O 2 N 2 có rihững tính chất 
hoá học sau đây: 

- A tác dụng với dung dịch kiềm tạo thành khí NH 3 ; 

- A tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối amin bậc 1. 

a) Hãy viết công thức cấu tạo của A. 

b) Hãy viết phương tình phản ứng khi cho chất A tác dụng lần lượt với 
từng chất Ba(OH) 2 và H 2 S0 4 . 

Câu IV. Đốt nóng hỗn hợp gồm bột nhôm và bột Fe,0 4 trong môi trường 
không có oxi. Những chất còn lại sau phản ứng được chia thành hai phần đều 
nhau. Phần thứ nhất cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được 6,72 lít 
khí H 2 (đktc). Phần thứ hai cho tác dụng với dung dịch HC1 dư thì thu được 
26,88 lít khí H 2 (đktc).(Cho rằng các phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%). 

a) Hãy viết phương trình hoá học các phản ứng đã xảy ra. 

b) Tính số gam từng chất có trong hỗn hợp đầu. 

Câu V. Cho khí oxi đến dư vào 300ml hỗn hợp khí gồm CH,NH 2 và một 
hiđrocacbon thể khí. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp, sau phản ứng thu được 
1550ml hỗn hợp khí và hơi, làm lạnh cho hơi nước ngưng tụ hết thì còn lại 
650ml khí. Dẫn toàn bộ lượng khí này qua dung dịch kiềm dư thì còn lại 
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150ml khí, trong đó 2/3 thể tích là khí N 2 . Thể tích các chất khí đo ở cùng 
điều kiện. 

a) Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon. 

b) Nêu cách tách riêng từng chất khí trong hỗn hợp đầu. 

Fe = 56; AI = 27; Cu = 64; Mg = 24; o = 16; c = 12; H = 1; C1 = 35,5. 

ĐÊ SỐ 37 

TRƯỜNG CĐSP HUNG YÊN 
KHỐI B - NĂM 2006 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2,0 điểm) 

1) Xác định số proton, notron, electron trong mỗi nguyên tử và ion sau: 

27 Ài 3+ 32 s 2 * 

8 w 13™ 16^ 

2) Chia m gam hỗn hợp X gồm các kim loại Ba, Mg, AI làm ba phần 
bằng nhau 

Phần 1 cho tác dụng với nước dư thu được V, lít khí hiđro. 

Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được V 2 lít khí hiđro. 
Phần 3 cho tác dụng với dung dịch HC1 dư thu được v 3 lít khí hiđro. 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong mỗi phần. 

b) So sánh Vj, V 2 , v„ giải thích. Biết các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ 
và áp suất. 

Câu II. (2,0 điểm) 

1) a) Hãy viết công thức cấu tạo của các đồng phân axit mạch hở có công 
thức phân tử là C 4 H 6 0 2 . 

b) z là một trong các đồng phân trên. Từ z và các chất phù hợp qua hai 
phản ứng liên tiếp điều chế được polimetylmetacrylat. Gọi tên z và viết các 
phương trình phản ứng. 

2) Hãy sắp xếp các chất sau theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi và giải thích 
tại sao? 

CH,OCH„ C,H,OH, HCOOH. 
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Câu ni. (2 điểm) 

Hoà tan hoàn toàn 9,5 gam hỗn hợp A gồm A1 2 0„ Al, Fe trong 900 ml 
dung dịch HNO, nồng độ b mol// được dung dịch X và 3,36 lít khí NO duy 
nhất. Cho dung dịch KOH IM vào X đến khi lượng kết tủa không đổi thì hết 
850ml. Lọc, rửa và nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 8 gam chất rắn. 

1) Tính phần trăm khối lượng các chất ở A và tìm b (Thể tích các khí ở đktc). 

2) Nếu muốn thu lượng kết tủa lớn nhất thì thêm bao nhiêu lít KOH 1M 
vào X? Tim lượng kết tủa đó. 

Câu IV. (2,0 điểm) 

Oxi hoá m gam rượu đơn chức bậc 1 bằng CuO ở nhiệt độ cao được hỗn 
hợp X. Tách nước từ X được hỗn hợp Y chỉ có anđehit và rượu dư. Chia Y 
làm 3 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với Na dư được 0,56 lít khí, phần 2 
thực hiện phản ứng với Ag 2 0 dư trong NH, thu được 32,4 gam bạc, đốt cháy 
hoàn toàn phần 3 được 17,6 gam C0 2 . 

1) Tìm hiệu suất phản ứng oxi hoá rượu bằng CuO ở trên (Thể tích khí đo 
ở đktc). 

2) Tim công thức cấu tạo, gọi tên rượu. 

Tìm m. 

PHẨN Tự CHỌN: Thí sinh chọn cảu v.a hoặc câu v.b 
Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

1) Đun nóng hỗn hợp hai rượu có cùng công thức phân tử là C 4 H l0 O với 
H 2 S0 4 đặc ở 170"c thu được một oleíin duy nhất. Tim công thức cấu tạo hai 
rượu, gọi tên và viết các phương trình phản ứng đã xảy ra. 

2) Cho oxit M x O y với M là kim loại có hoá trị không đổi. Xác định công 
thức oxit của kim loại trên. Cho biết 3,06 gam M x O y nguyên chất tan trong 
HNO, loãng, dư thu được 5,22 gam muối nitrat. 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1) Khi cho một lượng (vừa đủ) dung dịch KMn0 4 loãng và H 2 S0 4 vào m 
gam dung dịch H 2 0 2 thu được 1,12 lít khí oxi (đktc). Xác định khối lượng 
H 2 0 2 có trong m gam trên và khối lượng KMn0 4 đã phản ứng. 

2) Trộn 200ml dung dịch H 2 S0 4 có pH = 2 với 300ml dung dịch NaOH 
có pH = 10 được dung dịch A. Tính nồng độ mol/lít các ion ở A. 

Cho c = 12, H = 1, o = 16, N = 14, Ba = 137, AI = 27, Fe = 56, 
Ag = 108, K = 39, Cu = 64, Mn = 55. 
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ĐỂ SỐ 38 

TRƯỜNG CĐSP HƯNG YÊN 
KHỐI A - NĂM 2006 


PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I .(2,0 điểm) J 


1) Nguyên tử của nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p' 

a) Hãy viết cấu hình electron đầy đủ của A và cho biết vị trí của A trong 
bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. 

b) Nêu tính chất hoá học đặc trưng của A? Lấy ví dụ minh hoạ. 


2) Hoà tan hỗn hợp các muối FeCl 2 , FeCl,, A 1 C 1 3 vào nước được dung 


dịch M. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các ion có trong dung dịch 
M (bỏ qua tương tác hoá học giữa các ion với nước). 

Câu n. (2,0 điểm) 

1) Khi thuỷ phân một este có công thức phân tử C 7 H 6 0 2 sinh ra hai sản 
phẩm A và B. A khử được Ag 2 Q trong NH„ còn B tác dụng với dung dịch 
brom sinh ra kết tủa trắng. 

Xác định công thức cấu tạo của este đó. Viết các phương trình phản ứng. 

2) Dùng công thức cấu tạo, viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy 
biến hoá sau (biết Aị, A 4 đều tác dụng được với Ag 2 0 trong NH 3 ). 


A ( -►A 2 -► A 3 -►CH, 



QH 2 ^-► A 4 -►A,-►CH, 


^A*—►A,-►QH.O 


Câu m. (2,0 điểm) 

Cho 8,0 gam hỗn hợp A gồm Mg và kim loại M tác dụng với dung dịch 
HC1 dư, sau phản ứng chỉ thu được dung dịch B và 4,48 lít H 2 (ở đktc). Mặt 
khác 8,0 gam hỗn hợp A tác dụng hết với H 2 S0 4 đặc nóng thấy thoát ra 5,6 
lítkhí(ởđktc). 

1) Xác định kim loại M. 
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2) Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa 
c. Nung c trong khống khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E. 
Tính % khối lượng các chất trong E. 

Câu IV. (2,0 điểm) 


Đốt cháy hoàn toàn b gam hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức mạch hở, rồi cho 
sản phẩm thu được lần lượt vào bình thứ nhất đựng P 2 O s dư và bình thứ hai 
đựng NaOH dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình thứ nhất tăng 12,6 
gam, bình thứ hai tăng 22,0 gam. 

1) Tính b và tìm công thức phân tử của 2 rượu nói trên. Biết phân tử của 
chúng hơn kém nhau một nhóm CH 2 . 

2) Oxi hoá b gam hỗn hợp trên bằng CuO nung nóng, lấy sản phẩm thu 
được đem tráng gương thì lượng Ag thu được không lớn hơn 21,6 gam. Tim 
công thức cấu tạo và khối lượng mỗi rượu trong hỗn hợp. 

PHÂN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b 
Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

1) Sắp xếp các chất sau theo thứ tự giảm dần tính axit: phenol, axit 
axetic, axit cacbonic. Viết phương trình phản ứng để chứng minh. 

2) Một hỗn hợp gồm A1 2 Oj, CuO, Fe 2 O v Dùng phương pháp hoá học 
tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. 

3) Từ CaC0 3 , than đá (C), các nguyên liệu vô cơ và các điều kiện cần 
thiết coi như có đủ. Hãy viết phương trình điều chế: PVC (polivinylclorua), 
cao su buna, glixerin. 


Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1) Thuỷ phân từng phần một pentapeptit thu được các đi- và tri peptit như 
sau: A-D, C-B, D-C, B-E và D-C-B. Xác định trình tự các aminoaxit trong 
peptit trên (A, B, c, D, E là kí hiệu các gốc a-amino axít khác nhau). 

2) Cho biết phản ứng xảy ra trong pin điện hoá: 2 Cr + 3Cu 2+ =2Cr 3+ + 3Cu 

Tính suất điện động chuẩn E° của pin điện hoá. Biết E° , = - 0,74 (v); 

Cr /Cr 


p" , 
C 'Cu 2 VCu 


= 0,34 (V) 


3) Có 3 chất hữu cơ: rượu etylic, phenol, axit 2-hiđroxibutanoic. 

a) Viết phương trình phản ứng của các chất trên với Na dư, Na 2 CO, dư, 
dung dịch brom. 

b) Sắp xếp các chất trên theo chiều tăng dần tính axit. Giải thích. 

Cho: Mg = 24, Fe = 56, s = 32, o = 16, Ag = 108, c = 12, H = 1. 
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ĐỀ SỐ 39 

TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM (ĐỂ Dự BỊ) 

KHỐI A - NĂM 2006 

A. PHẦN BẮT BUỘC VỚI TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu 1. (7,5 điềm) 

1. Nước cứng là gì? Có mấy loại nước cứng? Có các chất sau: Ca(OH) 2 , 
Na 2 S0 4 , Na 2 C0 3 , HC1. Chất nào có khả năng làm mềm nước cứng tạm thời? 

2. Cho hỗn hợp X gồm các kim loại: Ba, Mg, Al. Chia X thành 2 phần 
bằng nhau. 

Phần I cho tác dụng với dung dịch NaOH dư được V| lít khí H 2 . 

Phần II cho tác dụng với dung dịch HC1 dư được V 2 lít khí H 2 . 

a. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra tại mỗi phần. 

b. So sánh V|, V 2 . Biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện, giải thích? 
Câu 2. (2,0 điểm) 

1. Chỉ dùng một hoá chất, hãy nhận biết 3 dung dịch riêng biệt sau bằng 
phương pháp hoá học: CIỰCOOH, CH,CHO, HCOOH. 

2. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự giảm dần tính axit: phenol, axit 
axetic, axit cacbonic. Viết phương trình phản ứng hoá học để chứng minh. 

3. Hãy viết công thức cấu tạo của các đồng phân axit mạch hở có công 
thức phân tử là C 4 H 6 0 2 . 

Câu 3. (2,0 điểm) 

1. Hoà tan hết 4,8g một oxit sắt có công thức Fe x O y cần vừa đủ 300ml 
dung dịch HC1 0,6M. Xác định cống thức oxit trên. 

2. Cho luồng khí co qua m g Fe 3 0 4 đun nóng thu được 3,736 gam hỗn 
hợp A gồm Fe, FeO, Fe 3 0 4 , trong đó khối lượng của Fe 3 0 4 gấp 1,61 lần khối 
lượng của FeO. Cho toàn bộ hỗn hợp A vào 65 ml dung dịch H 2 S0 4 0,4 M 
đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 448 ml khí hiđro (đktc), dung 
dịch B và một lượng sắt dư m,. 

a. Hãy viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 

b. Tính khối lượng mvàm,. 
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Câu 4 . (1,5 điểm) 


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol rượu X cần 5,6 lít oxi (đktc). Cho sản phẩm 
cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng 200ml dung dịch Ba(OH) 2 0,75M thì 
thấy khối lượng bình tăng thêm 14,2 gam. Lọc bỏ kết tủa, phần nước lọc thu 
được cho tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 dư thì lại có 14,85 gam kết tủa 
nữa. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của rượu X. 

B. PHẦN Tự CHỌN: 

Câu 5a (3,0 điểm): Dành cho thí sinh học chương trình không phân ban 

1. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ sôi: etanal, axit 
axetic, rượu etylic. Giải thích? 

2. Từ các chất sau: Cu, s, c, 0 2 , H 2 S, FeS 2 , H 2 SQ 4 , Na 2 SO v Hãy viết các 
phương trình phản ứng hoá học điều chế trực tiếp S0 2 . Ghi rõ điều kiện phản ứng. 

Câu 5b (3,0 điểm): Dành cho thí sinh học chương trình phân ban 


1. Axit fomic tham gia phản ứng với AgNO, trong dung dịch NH 3 và 
phản ứng với Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch xanh lam. Anđehit fomic phản 
ứng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm (NaOH) tạo thành kết tủa đỏ gạch. 
Viết các phương trình phản ứng hoá học minh hoạ. 

2. Viết các phương trình phản ứng hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 


A, 


NaOH, t° CuO. t° A dd AgNO^NH, 

-—► A, — ► A 3 


h,so 4 i 

A 4 — ► A s 


A askt \ 

X NgĩLii- B, HiS0< ' ' 7Ơ ' C ► B) B. (polimc) 


Xác định A, A|, A 2 , A x A 4 , A s , B|, B 2 , B„ B 4 . Biết A là đồng đẳng của 
benzen, có công thức phân tử là QHị,,. 

Cho H = 1, o = 16, c = 12, s = 32, Ca = 40, Fe = 56, Ba = 137, C1 = 35,5. 
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ĐỂ SỐ 40 

TRƯỜNG CĐSP HÀ NAM 
KHỐI A - NẢM 2006 


A. PHẨN BẮT BUỘC VỚI TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 


Câu 1. (7,5 điểm) 

1. Nước cứng là gì? Có mấy loại nước cứng? 

Có dung dịch các chất sau: Ca(OH) 2 , Na 2 CO„ Na 2 S0 4 , HC1. Chất nào có 
khả năng làm mềm nước cứng tạm thời? Giải thích và viết phương trình phản 
ứng hoá học xảy ra. 

2. Một hỗn hợp gồm: A1 2 Oị„ CuO, Fe 2 0 3 . Bằng phương pháp hoá học 
tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp. 

Câu 2.(1,5 điểm) 

1. Viết phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

+ Br, (1:1), xt Fe^° E + dd NaOH, B + dd Hgl B 


Benzen — 


+ HNO, đặc (1:1), xt H,S0 4 ^ ^ 



2. Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C 4 H 6 0 2 . 

a. Hãy viết công thức cấu tạo các đồng phân axit mạch hở của hợp chất trên. 

b. z là một trong các đồng phân trên. Từ z viết hai phương trình phản 
ứng hoá học liên tiếp để điều chế polimetylmetacrylat. 

Câu 3. (2,0 điểm) 

Cho hỗn hợp gồm 0,03mol AI và 0,05mol Fe tác dụng với lOOml dung 
dịch A chứa AgNO, và Cu(NO,) 2 . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 
được 8,12 gam chất rắn B gồm 3 kim loại. Cho B tác dụng hoàn toàn với 
dung dịch HC1 dư thì thu được 0,03 mol khí H 2 . Tính nồng độ mol// của các 
chất trong dung dịch A (coi thể tích của dung dịch A không thay đổi). 

Câu 4. (2,0 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn b gam hỗn hợp hai rượu no, đơn chức, mạch hở rồi 
cho sản phẩm thu được lần lượt vào bình thứ nhất đựng P 2 O s dư và bình thứ 
hai đựng dung dịch NaOH dư thì thấy khối lượng tăng lớn nhất ở hai bình 
lần lượt là 12,6 gam và 22 gam. 

1. Tính b và tìm công thức phân tử của hai rượu nói trên. Biết hai rượu 
trên kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. 
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2. Oxi hoá hoàn toàn b gam hỗn hợp rượu trên bằng CuO nung nóng, lấy 
sản phẩm thu được đem thực hiện hoàn toàn phản ứng tráng gương (tráng bạc) 
thì lượng bạc kim loại thu được là 21,6 gam (coi hiệu suất của phản ứng đạt 
100%). Tim công thức cấu tạo và khối lượng mỗi rượu trong hỗn hợp ban đầu. 

B. PHẦN Tự CHỌN: 

Câu 5a (3,0 điểm)'. Dành cho thí sinh học chương trình không phán ban 

1. Viết các phương trình phản ứng hoá học (nếu có) khi cho lần lượt 
dung dịch các chất sau tác dụng với nhau: NaHS0 4 , MgCl 2 , Ba(OH) 2 , 
K 2 CO„ Fe(NO,)v 

2. Hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C,H 6 0 2 . Hãy viết các đồng 
phân cấu tạo là đơn chức của hợp chất hữu cơ trên. 

Xác định công thức cấu tạo của đồng phân A, B trong các đồng phân 
trên. Biết A tác dụng được với natri kim loại, B tác dụng được với dung dịch 
NaOH đun nóng thu được rượu, làm mất nước rượu thu dược anken tương 
ứng. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra để minh hoạ. 

Câu 5b (3,0 điểm): Dành cho thí sinh học chương trình phân ban 

1. Cho biết ion M + có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 57. 

a. Hãy xác định tên kim loại M. 

b. Viết phương trinh phản ứng hoá học điều chế M từ muối cacbonat của nó. 

2. Từ CH 4 và các chất vô cơ cần thiết (các điều kiện khạc coi như đủ), 
hãy viết phương trình phản ứng hoá học điều chế CH 3 COONH 4 . 

Cho: C= 12, H= 1,0 = 16, N= 14, Na = 23, AI = 27, Fe = 56, Cu = 64, 
Ag = 108, K = 39. 


ĐỂ SỐ 41 

TRƯỜNG CĐSP TP. Hổ CHÍ MINH 
KHỐI A - NĂM,2006 

PHẨN CHUNG CHO TÂT CẢ CÁC THÍ SINH 
Câu 1.(2 điểm) 

1. Có 2 nguyên tô' X, Y: 

- Nguyên tử của nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p'. 

- Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số 
hạt mang điện của nguyên tử X là 6. 

a. Xác định X, Y. 
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b. A là hợp chất của X và Y. Hoà tan A trong dung dịch HC1 dư thu được 
dung dịch B và khí c. 

+ Sục khí c vào dung dịch Pb(NO,) 2 . 

+ Cho dung dịch B tác dụng với Ba(OH) 2 dư. Sục khí C0 2 dư vào dung 
dịch thu được. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

2. A là dung dịch HC1 a (mol//); B là dung dịch Ba(OH) 2 b (mol//). 

- Thí nghiệm 1: trộn 300ml A với lOOml B thu được dung dịch có pH = 13. 

- Thí nghiệm 2: trộn 700ml A với 150ml B thu được dung dịch có pH = 1. 

Tính a, b (xem như khi pha trộn thể tích của dung dịch không thay đổi). 

Câu II. (2 điểm) 

1. Chất hữu cơ A (C, H, O) mạch hở, có tỉ khối hơi so với không khí 
bằng 2. 

a. Xác định công thức phân tử của A, biết A đơn chức. 

b. Viết công thức cấu tạo các đồng phân mạch hở của A. 

c. Suy ra công thức cấu tạo đúng của A từ chuỗi phản ứng sau: 

+ o, + dd NaOH , Ki„rMj 

A -—i. B ► c ± NaỌH iậi QH, 

xt -‘ CaO, t° 

Viết phương trình hoá học của các phản ứng trên. 

2. X là hợp chất hữu cơ không no, chỉ chứa c, H, o. Cho X tác dụng với 
H 2 dư (xúc tác Ni, t°) thu được chất Y. Đun nóng Y với H 2 S0 4 đặc/180°C 
được chất hữu cơ z. Trùng hợp z được polisobutilen. 

a. Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X, Y, z. Viết phương trình 
hoá học của các phản ứng xảy ra. 

b. Từ X và metan viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế 
“thuỷ tinh hữu cơ” (polymetyl metacrylat). Các chất vô cơ và các điều kiện 
cầ thiết coi như có đủ). 

Câu III. (2 điểm) 

Cho 13,5 g hỗn hợp A gồm FeC0 3 và muối cacbonat của 2 kim loại 
thuộc phân nhóm chính nhóm II, ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng HTTH tác 
dụng với 400ml dung dịch HNO, 1,235M thu được dung dịch B và 3,36/ 
(đktc) hỗn hợp khí c gồm 2 khí, trong đó có một khí không màu, hoá nâu 
trong không khí. Tỉ khối hơi của c so với CH 4 là 2,6625. 

1. Xác định 2 kim loại trên và tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp A. 
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2. Cho một lượng Cu dư vào dung dịch B thu được khí NO (sản phẩm 
khử duy nhất). Lọc bỏ phần không tan sau phản ứng được dung dịch D. Xác 
định nồng độ mol// từng chất trong dung dịch D. 

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích dung dịch thay đổi không đáng 
kể trong quá trình phản ứng. 

Câu IV (2 điểm). 


Cho 90g một axit hữu cơ A mạch hở tác dụng với 55,2g một rượu B 
mạch hở có xúc tác H 2 S0 4 đặc, đun nóng thu được 72,6g một este D. Đốt 
cháy hoàn toàn lượng D trên sinh ra 145,2g C0 2 và 59,4g H 2 0. 

1. Este D thuộc loại nào (đơn hay đa chức; no hay không no)? Xác định 
công thức phân tử của D. 


2. Nếu sô' mol ban đầu của rượu B bằng 0,8 số mol ban đầu của axit A. 
Xác định công thức cấu tạo đúng của A, B, D. 

3. Tính hiệu suất phản ứng este hoá. 

PHẨN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b. 

Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 

1. Hỗn hợp X gồm 2,4g Mg và 2,7g Al. Cho X vào 200ml dung dịch 
AgNO, 1,75M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y. Tính nồng 
dộ mol/1 của các chất trong dung dịch Y. 


2. X, Y là 2 hợp chất hữu cơ chứa nhân thơm có cùng công thức phân tử 
QHịdO. Cả X và Y đều tác dụng với Na nhưng không tác dụng với dung 
dịch KOH và thoả mãn sơ đồ chuyển hoá sau: 


etylbenzen 



A, X ^^04-A + A »ff NH ’ » A, 


, + NaOH 1 k v +A 4 . 

f * Y ^ A 5 


Xác định công thức cấu tạo của X, Y và viết phương trình hoá học của 
các phản ứng xảy ra. 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 

1. Điện phân 200ml dung dịch AgNOj 0,4M với điện cực trơ trong 4 giờ 
với cường độ dòng là 0,402 ampe. 

a. Viết sơ đồ điện phân dung dịch AgNOv 
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b. Tính khối lượng Ag thu được và nồng độ mol// của các chất trong 
dung dịch sau điện phân (thể tích dung dịch sau điện phần thay đổi không 
đáng kể). 

2. Hoàn thành các phương trình hoá học sau: 

a. CH 3 NH 2 + HN 0 2 

b. H 2 N-CH 2 -COONH 4 + HC1 -> 

c. ? + ? ——> nilon- 6,6 

d. Buta-1,3-đien + Acrylonitrin —> caosu Buna-N 

3. Chỉ dùng 1 thuốc thử, hãy phân biệt 3 dung dịch: rượu n-propylic, 
glyxeron, glucozơ đựng trong 3 lọ mất nhãn. Viết phương trình hoá học của 
các phản ứng xảy ra. 

Cho: Na (Z = 11), Mg (Z = 12), AI (Z = 13), p (Z = 15), s (Z = 16), C1 (Z = 17). 

H = 1 ; c = 12; o = 16; N = 14; Fe = 56; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; 
Sr = 88 ; Ba = 137; Cu = 64; Ag = 108. 


ĐỂ SỐ 42 

ĐỂ THI TUYỂN SINH CAO ĐANG 
KHỐI A - NẢM 2006 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 
Câu 1.(2 điểm) 

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho các dung 
dịch sau tác dụng với nhau từng đôi một: NaHS0 4 , NaOH, MgCl 2 , FeCl 2 , 
FeCl „ K 2 CO v 

2. Viết cấu hình electron của các nguyên tử có cấu hình electron của ion 
là ls 2 2s 2 2p 6 . 

Câu II. (2 điểm) 

1. X là một axit hữu cơ no, mạch hở có n nguyên tử c và m nhóm chức 
trong phân tử. Đốt^cháy 2,6 gam chất X cần vừa đủ 1,6 gam 0 2 . 

a. Tim mối quan hệ giữa n và m. 
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b. Cho n - m + 1, hãy xác định công thức cấu tạo của X. 

2. Viết các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá sau: 


X(C 4 H 6 0 2 > 


Jil 


-^v A 2 -^V X polime 


B,-Í5V b, b,-^ v a,-^V b, 


Biết A, có thể phản ứng được với Ag 2 ơ trong NH, khi đun nóng. 

Câu III. (2 điểm) 

Cho luồng khí co đi qua m gam Fe,0 4 nung nóng. Sau thí nghiệm thu 
được 3,736 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe,0 4 ; trong đó khối lượng của 
F e }G 4 ê'Ấp 1.61 lần khối lượng của FeO. Cho toàn bộ hỗn hợp A vào 65ml 
dung dịch H 2 S0 4 0,4M; khuấy kỹ để các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 
448ml khí H 2 (đktc), dung dịch B và mj gam kim loại. Tính m và rtiị. 

Câu IV (2 điểm). 

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,48 lít C0 2 
(đktc) và 3,6 gam H 2 0. 

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A. 

2. Cho A tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu. được muối B có 
khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và rượu no, đơn chức D. Cho D qua 
ông sứ chứa CuO nung nóng thu được hợp chất hữu cơ E cũng có khả nãng 
tham gia phản ứng tráng bạc. Xác định công thức cấu tạo của A. Viết các 
phương trình hoá học xảy ra trong các thí nghiệm trên. 

PHÂN Tự CHỌN: Thí sinh chọn cảu v.a hoặc câu v.b. 

Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 

1. Chỉ dùng một hoá chất (không kể axit và kiềm), hãy trình bày cách 
phân biệt 4 dung dịch riêng biệt: CH,COOH, CH,CHO, C,H,OH, HCOOH. 

2. Cho Ba vào dung dịch chứa CuS0 4 và Fe 2 (S0 4 ), thu được dung dịch A, 
kết tủa B và khí c. Cho AI dư vào dung dịch A thu được khí c và dung dịch 
D. Cho D tác dụng vừa đủ với dung dịch K 2 CO, được dung dịch E và kết tủa 
G. Cho E tác dụng với dung dịch A1C1,. Nung kết tủa B đến khối lượng 
khổng đổi. Viêt các phương trình hoá học biểu diễn các thí nghiệm trên. 

Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 

1. Trình bày tính chất hoá học cơ bản của NH„ mỗi tính chất viết hai 
phương trình hoá học để minh hoạ. Giải thích vì sao NH, có tính chất đó. 
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2. Hiđrocacbon A có công thức thực nghiệm (CH) n . Khi đốt cháy 1 mol A 
thu được dưới 9 mol C0 2 . A tác dung được với dung dịch Br 2 theo tỉ lệ mol 
n A : n BT2 = 1 : 1 và phản ứng được với H 2 theo tỉ lệ mol n A : n H = 1 : 4. Xác 
định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A. 

Cho biết: Fe = 56; c = 12; H = 1; o = 16. 


ĐỂ SỐ 43 

TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM LÀO CAI 
KHỐI B - NĂM 2006 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2,0 điểm) 

1. Có 4 ống nghiệm đánh số 1,2,3, 4; mỗi ống đựng một trong bốn dung 
dịch sau đây: Na 2 Co’, FeCl 2 , HC1, NH 4 HCO 3 . 

Lấy mẫu ống 1 đổ vào mẫu ống 3 thấy có kết tủa. Lấy mẫu ống 3 đổ vào 
mẫu ống 4 thấy có khí bay ra. Hỏi ống nào đựng dung dịch gì? 

2. Cho 4 mẫu Na kim loại vào 4 ống nghiệm trên. Giải thích tất cả các 
hiện tượng xảy ra bằng các phương trình phản ứng. 

Câu II. (2,0 điểm) 

1. Cao su thiên nhiên thuộc loại hợp chất gì? Viết công thức cấu tạo của 
một đoạn cao su đó. Khi lưu huỳnh hoá thì cấu tạo của cao su thay đổi như 
thế nào? 

2. Viết 4 sơ đồ điều chế cao su Buna từ các nguồn nguyên liệu trong tự nhiên. 
Câu III. (2,0 điểm) 

1. Đốt cháy 3,1 gam chất A chứa các nguyên tố c, H, o và cho sản phẩm 
lần lượt đi qua bình 1 đựng H 2 S0 4 đặc, bình 2 đựng KOH thấy khối lượng 
bình 1 tăng 2,7 gam, bình 2 tăng 4,4 gam. Tỉ khối hơi của A so với nitơ bằng 
2,214. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên A, biết 
1 mol A tác dụng với Na dư giải phóng 1 mol H 2 . 

2. Cho A tác dụng với 1 axit hữu cơ no, đơn chức b ta thu được hỗn hợp 2 
este có số mol bằng nhau. Đốt cháy hỗn hợp este dó thì thu được C0 2 và 
H 2 0 theo tỉ lệ khối lượng m C o 2 : m H2 „ = 22 : 8,1. 

Xác định công thức phân tử của B. 
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Câu IV. (2,0 điểm) 

Một hỗn hợp A gồm các kim loại Al, Mg và Fe. 

1. Xác định thành phần % của các kim loại trong hỗn hợp. Biết rằng 7,35 
gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh ra 1,68 lít khí (ở 
dktc); 14,7 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HC1 dư sinh ra 10,08 lít 
khí (ở đktc) và dung dịch B. 

2. Cho dung dịch B tác dụng với NaOH dư, kết tủa tạo thành được rửa 
sạch và nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng 
chất rắn thu được sau khi nung. 

PHẨN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc cáu v.b 
Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

1. Hỏi A, B, c là chất vô cơ gì nếu biết chúng tham gia vào các phản ứng 
được mô tả bằng sơ đồ sau: 

A + B + H 2 0 -» c. 

A + HC1 -> B + .... 
c + HC1 -> B + .... 

Viết đầy đủ các phản ứng. 

2. Khi oxi hoá rượu etylic ta thu được hỗn hợp rượu etylic, anđehit axetic 
và axit axetic có lẫn cả nước. Trình bày phương pháp hoá học lấy riêng hai 
chất có trong hỗn hợp. 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 

1. Viết phương trình của những phản ứng tương ứng với sơ đồ sau đây: 

Br 2 , KOH * ,, 

Cr(OH), - ► X, 

H 2 S0 4 loãng 

^ so 2 ,h 2 so 4 ▼ 

2. Hãy đề ra sơ đồ điều chế axit 3-nitrobenzoic từ etylbenzen theo hai 
giai đoạn. Chỉ dẫn điều kiện phản ứng. 

Cho H = 1; C = 12; N = 14; o = 16; Mg = 24; AI = 27; Fe = 56. 
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ĐỂ SỐ 44 

TRƯỜNG CĐ Sư PHẠM QƯẢNG NGÃI - 2006 


Câu I. (2,5 điểm) 

1. Nguyên tô X, cation Y 2+ , anion z~ đều có cấu hình electron ls 2 2s 2 sp 6 . 

a. X, Y, z là kim loại, khí trơ hay phi kim? Hãy giải thích tại sao? 

b. Tính chất hoá học quan trọng nhất của Y và z là gì? Minh hoạ bằng 
phương trình phản ứng. 

2. Hoàn thành các phản ứng oxi hoá khử sau: 

a. FeCl 2 + KMnơ 4 + HC1 -> ... 

b. CuS + HNO, -> NO + H 2 S0 4 + ... 

3. Cho một mẫu Na vào dung dịch có chứa ZnS0 4 và CuS0 4 thì thu được 
khí A, dung dịch B và kết tủa C. Nung C thu được chất rắn D. Cho H 2 dư đi 
qua D nung nóng thu được chất rắn E. Hoà tan E trong HC1 dư thì E chỉ tan 
được một phần. Xác định A, B, c, D, E và viết các phương trình phản ứng 
xảy ra (cho biết phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

Câu II. (2,5 điểm) 

1. Có 6 hợp chất sau: NH 4 HCO„ NaA10 2 , C 6 H 5 ONa, QH^OH, C 6 H 6 , 
C 6 H 5 NH 2 đựng trong 6 lọ mất nhãn. Chỉ dùng HC1 hãy nhận biết từng chất 
trên. Viết phương trình phản ứng (nếu có). 

2. Rượu no đơn chức A có tỉ khối hơi so với H 2 là 37, khi tách nước cho 
hỗn hợp 3 anken. 

Viết công thức cấu tạo và gọi tên của A và của 3 anken. 

3. Từ axetilen và các chất vô cơ cần thiết, viết các phương trình phản ứng 
điều chế polivinyl axetat. 

Câu III. (2,5 điểm) 

Đốt nóng một hỗn hợp X gồm: bột AI và Fe,0 4 trong môi trường không 
có không khí (phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được hỗn hợp Y. Nếu cho Y 
tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 3,36 lít khí H 2 đo ở điều kiện 
tiêu chuẩn (đktc). Nếu cho Y tác dụng với dung dịch HC1 dư sẽ thu được 
13,44 lít khí H 2 (đktc). 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b. Tính số gam từng chất trong hỗn hợp X. 
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Câu IV. (2,5 điểm) 

Khi làm bay hơi 3,8g của một rượu no A thì thu được 1120ml hơi ở 
136,5°c và 1,5 ấtm. 

a. Tính khối lượng mol của A. 

b. Cho 1,9 g A phản ứng với Na dư thu được 0,56 lít khí H 2 (đktc). Xác 
định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A. 

c. Từ nguyên liệu đầu tiên là axetilen và các hoá chất vô cơ cần thiết, viết 
các phương trình phản ứng điều chế đồng phân của A có khả năng phản ứng 
với Cu(OH) 2 . 

Cho biết. AI = 27; Fe = 56; o = 16; c = 12; H = 1. 


ĐÊ SỐ 45 

TRƯỜNG CĐSP QUẢNG BÌNH - NĂM 2006 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 
Câu I. (2 điểm) 

1. Nguyễn tử nguyên tố A có cấu hình electron lớp ngoài là 3s 2 3p'. Hãy 
viết cấu hình electron của nguyên tử A và cho biết vị trí của nó trong hệ 
thống tuần hoàn. Nếu tính chất hoá học đặc trưng của A và viết một số 
phương trình phản ứng minh hoạ. 

2. Hoàn thành sơ đồ và cân bằng phương trình phản ứng sau theo phương 
pháp thăng bằng electron: 

Cu + HC1 + KNO, -» NO + ... 

FeS + H 2 S0 4 —> S0 2 + ... 

Câu II: ( '2 điểm) 

Có 3 chất hữu cơ A, B, c, mạch hở cùng công thức phân tử QH^. Chất 
A tác dụng với Na 2 CO, giải phóng C0 2 . Chất B tác dụng được với kim loại 
Na, và có phản ứng tráng gương. Chất c tác dụng được với NaOH, không 
phản ứng với Na. 

1. Hãy xác định công thức cấu tạo của A, B, c và viết các phương trình 
phản ứng xảy ra. 
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2. Từ CH 4 và các chất vô cơ cần thiêt, hãy viết các phương trình phản ứng 
điều chế A, B, c. 

Câu III. ị 1,5 điểm) 

Cho 8 gam hôn hợp X gồm Mg và kim loại M tác dụng với dung dịch 
HC1 dư thu được 4,48 lít H 2 (đktc) và dung dịch B. Mặt khac, hoà tan hoan 
toàn 8 gam X trong H 2 SƠ 4 đặc thấy thoát ra 5,6 lít S0 2 (đktc). 

1. Xác định tên kim loại M. 

2. Cho dung dịch B tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa c. Nung toàn 
bộ c trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắng. 
Tính m. 

Câu IV. (1,5 điểm) 

Hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ. Đun nóng 13,6 gam A với lượng dư dung 
dịch NaOH thu được một muối của axit hữu cơ đơn chức và 5,5 gam hỗn hợp hai 
rượu đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 

Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 27,2 gam hỗn hợp A phải dùng hết 33,6 lít 
0 2 và thu được 29,12 lít C0 2 (các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). 

Xác định công thức cấu tạo của các chất trong hỗn hợp A và gọi tên. 

PHÂN Tự CHỌN: Thí sinh chon câu v.a hoặc câu v.b 
Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (3 điểm) 

1. Bằng phương pháp hoá học, hãy tách từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm 
các oxit A1A, CuO, Fe 2 0, sao cho khối lượng mỗi chất thu được không 
thay đổi so với khối lượng ban đầu. 

2. Từ C 4 H 10 và các chất vô cơ cần thiết, hãy điều chế glixerintrinitrat và 
polivinylíomiat. 

Cầu v.b. Theo chương trình THPTphân ban thí điểm (3 điểm) 

1. Từ hỗn hợp MgO, CuO, Fe 2 0„ hãy viết các phương trình phản ứng 
điều chế 3 kim loại tương ứng. 

2. Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới dạng công thức cậu tạo 
theo sơ đồ biến hoá. 

QH| 2 0 Ổ ► > C 4 H 6 ► C 4 H 6 Br 2 ► C 4 Hị(Br 2 —► C 6 H X N 2 —> C 6 H| 0 O 4 

Biết C 6 H 10 O 4 có dạng mạch thẳng. 

Cho: Na = 23, K = 39, Ca = 40, Mg = 24, AI = 27, Fe = 56, H = 1, 
c = 12 , 0 = 16 , s = 32, C1 = 35,5. 
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ĐỀ SỐ 46 

TRƯỜNG CĐSP HẲI DƯƠNG - NĂM 2006 
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 


Câu I. (2 điểm) 

1. Nung hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS 2 và AI ở nhiệt độ cao trong oxi dư 
được khí A và chất B. Cho A qua V 2 0, nung nóng được khí c. Dẫn khí c 
vào H 2 0 dư thu được dung dịch D. Chất rắn B tác dụng với dung dịch D dư 
thu được dung dịch E. Cho bột Cu vào dung dịch E được dung dịch F. Mặt 
khác, nếu dẫn khí A qua dung dịch Br 2 dư thì được dung dịch G. Hãy viết 
các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

2. Chỉ từ hai chất trong các chất sau: Cu, s, c, 0 2 , H 2 S, FeS 2 , H 2 S0 4 , 
Na 2 SO„ hãy viết các phương trình hoá học để điều chế S0 2 . 

Câu II. ( 2 điểm) 

1. Hợp chất hữu cơ mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức, có công thức 
phân tử là C 5 H 8 0 4 . Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được hỗn 
hợp rượu và một muối natri của axit hữu cơ B. Hãy xác định công thức cấu 
tạo của A, B. Viết phương trình hoá học minh hoạ. 

2. Từ rượu etylic, cùng với các chất vô cơ, chất xúc tác và điều kiện cần 
thiết hãy viết các phương trình hoá học để điều chế m-bromnitrobenzien. 

3. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi và giải thích: 

QH 5 OH, (CH 3 ) 2 o, c 2 h,nh 2 . 

Câu III. (2 điểm) 

Cho a gam hỗn hợp Y gồm Fe, FeCO, tác dụng với 25ml dung dịch 
HNO-, nóng, khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít 
(đktc) hỗn hợp A gồm 2 chất khí, dung dịch B và 2,6 gam kim loại. Tỉ khối 
của A so với H 2 bằng 22,6. Hấp thụ hoàn toàn khí A vào 125 gam dung dịch 
NaOH 8% được dung dịch D. có cạn dung dịch D rồi nung đến khối lượng 
không đổi được chất rắn E. 

1. Viết các phương trình hoá học xảy ra. Tính nồng độ mol/lít của dung 
dịch B (giả sử thể tích dung dịch không thay đổi). 

2. Tính a. 

3. Tính khối lượng chất rắn E. 
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Câu IV. ( 2 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn b gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức mạch hở, rồi cho 
sản phẩm thu được lần lượt vào bình thứ nhất đựng P 2 O s dư, bình thứ hai đựng 
NaOH dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình thứ nhất tăng 12,6 gam, bình 
thứ hai tăng 22 gam. 

1. Tính b và tìm công thức phân tử của hai rượu. Biết khối lượng phân tử 
của chúng hơn kém nhau 14 đvC. 

2. Oxi hoá b gam hỗn hợp hai rượu trên bằng CuO dư nung nóng. Cho 
toàn bộ sản phẩm thu được tham gia phản ứng tráng gương thì lượng Ag thu 
được không lớn hơn 21,6 gam. Tìm cống thức cấu tạo và khối lượng mỗi 
rượu, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 

PHẦN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc v.b 

Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) 

1. Các nguyên tử và ion sau đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử: s, 
S0 2 , K, Br, Fe 2+ . Mỗi trường hợp viết một phương trình hoá học minh hoạ. 

2. Lên men a gam glucozơ. Cho toàn bộ lượng CO z sinh ra hấp thụ hết 
vào dung dịch nước vôi trong tạo thành 10 gam kết tủa. Khối lượng dung 
dịch sau phản ứng giảm đi 3,4 gam so với ban đầu. Tính a, biết hiệu suất quá 
trình lên men đạt 90%. 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 

1. Hợp chất A có công thức phân tử là C,H 6 O v A vừa có tính chất của 
rượu, vừa có tính chất của axit. Hãy viết các phương trình hoá học d,ưới dạng 
công thức cấu tạo khi cho A tác dụng với CH,COOH, NaOH; phản ứng tách 
nước của A; phản ứng este hoá của A với QHsOH. 

2. Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra 
khi cho: 

a) Dung dịch FeS0 4 vào dung dịch hỗn hợp K 2 Cr 2 0 7 và H 2 S0 4 . 

b) Nước iot vào dung dịch Na 2 SO v 

c) Vàng vào dung dịch nước cường toan. 

d) Khí S0 2 vào dung dịch hỗn hợp K 2 Cr 2 0 7 và H 2 SƠ 4 . 

Cho biết: Fe = 56; c = 12; H = 1; o = 16; N = 14; Na = 23; Ag = 108; Ca = 40. 
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.ĐỀ SỐ 47 

TRƯỜNG CĐSP TÂY NINH - NĂM 2006 


Câu I. (7,5 điểm) 

Anion x 2 ‘ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 6 . 

1. Xác định vị trí của (X) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 
(chu kì, nhóm, phân nhóm) và gọi tên (X). 


2. Viết các phương trình phản ứng hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau: 
+ Hj,t° +(B) 

‘ —>(X)+(D) 


(X) 



(1) > 

+ 0„í 


(3) 

+ Fe,t° 


> (B)- 


( 2 ) 

+0 2 ,t°, xt 


(4) 

+(Y) + (D) 


> (Y) 


(5) 


( 6 ) 


■> (A)+(G) 


Câu II. (7,5 điểm) 

1. Chỉ dùng một hoá chất duy nhất (không lẫn chất khác), hãy nhận biết 
các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: CH 3 COOH, 
CH,CHO, CH,CH 2 OH. 

2. a) Viết công thức cấu tạo các dồng phân mạch hở của các chất có công 
thức phân tử: C,H 6 0. 

b) Trong số các đồng phân trên A là đồng phân làm mất màu dung 
dịch brom và khi tác dụng với hiđro (có Ni xúc tác và đun nóng) tạo thành 
rượu no đơn chức. Lập luận để xác định công thức cấu tạo của A. Viết 
phương trình phản ứng hoá học. 

Câu III. (7.5 điểm) 

1. Viết các phương trình phản ứng sau dưới dạng phân tử và ion thu gọn. 

a) NaHS0 4 + KOH -» 

b) KHCO, + H 2 S0 4 -> 

c) KA1(S0 4 ) 2 + NaOH du -* 

d) Ba(HC0 3 ) 2 + Ca(OH) 2 -> 

2. Có 4 muối là NaCl, Na 2 S0 4 , BaCO, và BaS0 4 đựng trong các lọ riêng 
biệt bị mất nhãn. Chỉ dùng thêm khí C0 2 và H 2 0, hãy nhận biết các muối 
trên. Viết phương trình phản ứng hoá học. 


194 









Câu IV. (/,5 điểm) 

Đốt cháy hoàn toàn 0,01 moi hợp chất hữu cơ A là đồng đẳng của 
benzen. Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 dư, 
được 9 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có 
thể có của A. 

Câu V. (2 điểm) 

Cho 55 gam hỗn hợp gồm hau muối Na 2 C0 3 và Na 2 SƠ 3 vào dung dịch 
H 2 S0 4 loãng, dư, phản ứng xong thu được hôn hợp khí Ã co tỉ khối dối với 
hiđro bằng 24. 

1. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp trên. 

2. Trộn hỗn hợp khí A với 0,325 mol oxi rồi cho qua xúc tác V 2 O s nung 
nóng, sau một thời gian được hỗn hợp khí B có tỉ khối đối với hidro bằng 
21,5. Xác định % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp B. 

Câu VI. (2 điểm) 

Một hợp chất hữu cơ A tác dụng với dung dich NaOH tạo ra hợp chất B 
và nước. Trong một phần tử B chỉ chứa một nguyên tử natri. Đốt cháy hoàn 
toàn 5,8 gam B thu được C0 2 , H 2 0 và 2,65 gam Na 2 CO v Thể tích của khí 
C0 2 , H 2 0 và 2.65 gam Na 2 C0 3 . Thể tích khí C0 2 gấp 2,2 lần thể tích hơi 
nước tạo thành trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

1. Xác định công thức cấu tạo của A. 

2. Một đồng đẳng của A là D có tỉ khối hơi đối với metan nhỏ hơn 7. Xác 
định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của D . 

Cho: c = 12. H = 1, o = 16, s = 32, Na = 23. 


ĐÊ SỐ 48 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ 
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - NĂM 2006 

Câu 1. (2 điểm). 

Cho các chất sau đây: CuO, Al, Fe, MgO, A1 2 0 3 , Fe 3 0 4 . Hãy cho biết 
chất nào phản ứng với: 

1. Dung dịch NaOH đặc nóng. 

2. Dung dịch H,S0 4 loãng dư. 

3. Khí CO dư đun nóng. 
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Viết phương trình phản úng đó. 

Câu II. (2 điểm). 

1. Phân biệt các chất đựng trong lọ riêng biệt sau: 

CH,CHO, QH^OH),, CH,COOH, và HCOOH. 

2. Viết công thức cấu tạo các chất có cùng công thức phân tử: C 4 H h O. 

Câu III. (2 điểm). 

1. Có 3 lọ đựng hỗn hợp dạng bột (Fe, Fe 2 0,), (Al, FeO), ( FeO, Fe,0 4 ). 
Viết các phương trình phản ứng nhận biết các lọ trên. 

2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau, mỗi mũi tên một phản ứngm ghi rõ 
điều kiện nếu có: 

CH 4 -► QH 2 -» CH,COOH -> CH,COONa -> QH*. 

Cảu IV( 2 điểm). 

Hỗn hợp A gồm 3 kim loại: Ag, Fe, Al. Cho a gam vào dung dịch HC1 dư 
thấy còn lại một chất không tan cân nặng 10,8 gam, dung dịch B và khí C. 
Lọc bỏ phần không tan, cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch B đồng thời 
đun nóng thì thu được dung dịch D và một kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung 
ngoài không khí đến khối lượng không đổi tạo ra 32 gam chất rắn. Thổi khí 
C0 2 dư vào dung dịch D thu được 11,7 gam kết tủa. 

1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Tính a. 

Câu V( 2 điểm). 

Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam một hợp chất hữu cơ A ( chứa C, H, O), toàn 
bộ sản phẩm đốt cháy cho vào bình đựng dung dịch Ba(OH) 2 dư, thấy khối 
lượng bình tăng 32,8 gam và có 98,5 gam kết tủa. 

a. Xác định công thức đơn giản của A. 

b. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A so với 
hiđro là 44. Viết cồng thức cấu tạo của các đồng phân của A. 

c. Xác định công thức phân tử của A biết rằng: 

- A tác dụng với Na giải phóng ra khí H 2 . 

- A đung nóng với H 2 S0 4 đặc ở 180" thì không bị mất nước. 

Cho H = 1, c = 12, 0 = 16, AI = 27, Fe = 56, Ba = 137. 
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ĐỂ SỐ 49 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐổNG 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU - NĂM 2006. 


Câu I. (2,5 điểm) 

1. Đun nóng 2 rượu X, Y có công thức phân tử C 4 H l0 O với H 2 S0 4 đặc. 170°c 
, thu được một anken duy nhất. Xác định công thức cấu tạo của hai rượu. 

2. Từ metan viết phương trình phản ứng điểu chế phenol? (chất vô cơ cần 
thiết coi như đủ). 

3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng (các chất viết dạng cấu 
tạo) theo sơ đồ chuyển hoá sau: 


^ Ạ 

_ CH.^> C.H, —^ Cao su buna 



Câu II. (2,5 điểm). 

1. Viêt phương trình phản ứng trong các thí nghiệm sau: 

a. Cho Na vào dung dịch FeCl v 

b. Cho Fe vào dung dịch CuS0 4 

2. Nhận biết các chất bột sau: 

NaCl, Na 2 CO„ NaNO,, BaCO„ BaS0 4 . 

3. Anion X 2 có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s 2 3p 6 . Xác định vị trí 
của X trong bảng hệ thống tuần hoàn. 

Câu III. (2,5 điểm). 

Hợp chất hữu cơ A chứa c, H, o, trong phần tử A chỉ chứa một loại 
nhóm chức. Khi cho 1 mol A tác dụng với dung dịch NaNO, trong NH, dư 
thu được 4 mol Ag. Biết trong phân tử A chứa 37,21% oxi theo khối lượng. 

1. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo cuả A. 

2. Hoàn thành chuỗi phản ứng : 


Ag,0/d : NH,dư 


+ CHjOH 


A 




>c 


Câu IV.( 2,5 điểm). 
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Hôn hợp A gồm Al, Cu, và Na. Người ta thực hiện các thí nghiệm sau: 

Lấy m g cho tác dụng với H 2 0 dư thu được dung dịch B, rắn c và 8,96 lít 
H 2 (đktc) và 6,4 g chất rắn E. 

1 . Tìm m và khối lượng chất rắn c. 

2. Tính thể tích dung dịch HNO, loãng IM cần để hoàn tan hết 6,4g E. 
(Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

Câu V. ( Dành cho khôi A: l điểm). 

A là một amino axit có công thức C 3 H 5 0 2 N. 

- Xác định công thức cấu tạo A. Biết mạch A thẳng, nhóm NH 2 ở vị trí p. 

- Viết phản ứng tạo polime của A. 


ĐỂ SỐ 50 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 

NĂM 2006 

Câu I. (7 điểm). 

a. Nêu định nghĩa về phản ứng oxi hoá-khử, chất oxi hoá, chất khử, sự 
(quá trình) oxi hoá, sự (quá trình) khử. 

b. Cân bằng phản ứng sau đây theo phương pháp cân bằng electron: 

K 2 Cr 2 0 7 + FeS0 4 + H 2 S0 4 Cr 2 (S0 4 ) 3 + Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + H 2 0 

Câu H. (2 điểm). 

a. Hãy nêu phương pháp hoá học để tách các muối rắn ra khỏi hỗn hợp 
gồm: KC1, BaS0 4 CaCO,với điều kiện không làm thay đổi khối lượng các 
chất ban đầu. 

b. Có 4 lọ dung dịch hoá chất mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong 4 chất sau: 
Na 2 COj, NH 4 HCO„ HC1 và FeCl 2 . Nếu lấy hoá chất ở lọ 1 cho vào hoá chất 
ở lọ 3 thấy xuất hiện kết tủa. Nếu lấy hoá chất ở lọ 3 cho vào hoá chất ở lọ 4 
thấy khí bay ra. 

Hãy xác định hoá chất đựng trong mỗi lọ và viết các phương trình phản 
ứng để minh hoạ. 

Câu HI. (2 điểm). 

a. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân axit và este ứng với 
các công thức phân tử C 4 H 8 0 2 . 


198 


b. Từ muối ăn, nước, than, đá, vôi, axit nitric, các chất xúc tác và thiết bị 
cần thiết khác. Hãy viết phương trình điều chế các chất sau: polivinylclorua, 
anilin. 


Câu IV. ( 2 điểm). 

Hoà tan hỗn hợp bột A gồm Fe và Fe,0 4 trong dung dịch H 2 S0 4 loãng, 
dư thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch B. Chc dung dịch B tác 
dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa c. Để lâu trong không khí, c 
chuyển thành D. Nung D đến khối lượng không đổi thu được 32 gam chất 
bột màu nâu. 

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên. 

b. Tính thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp A. 
Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. 

Câu \.( 2 điểm). 

Đốt cháy hoàn toàn 0,72 gam một chất hữu cơ có khối lượng mol 
phân tử là 72 gam thu được 1,12 lít khí cacbonic (đktc) và 1,08 gam nước. 
Hãy xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo có thể có của A. 
Trong số các đồng phân của A có đồng phần nào tác dụng với clo (theo tỉ 
lệ số mol 1:1) sinh ra 4 sản phẩm thế chỉ chứa 1 nguyên tử clo trong phân 
tử, viết phương trình phản ứng tạo ra 4 sản phẩm đó. 

Câu VI. (7 điểm) Phần phân biệt phân ban và không phản ban . 


A. Phần dành cho thí sinh không phán ban (thí sinh phân ban không làm phấn 
này). 

Hãy viết những phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện theo sơ đố sau: 


CH,-!^ A _ỉ» QhLOH 


t 



B 

6 

C 


Trong đó A, B, c là những chất hữu cơ đều chứa c, H, o. 

b) Phần dành riêng cho thí sinh phân ban (thí sinh không phân ban 
không làm phần này). 

Viết phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện theo sơ đồ sau: 


qh s -ch _L-> c 6 h,- ch 2 ci _j_> c 6 h 5 -ch 2 o 

V ' 1 

c 6 h 5 -cooh<- - -QH 5 - cho 


199 










ĐỂ SỐ 51 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ 

Cảu I. (2 điểm) 

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho glyxin 
' (axiamino axetic) lần lượt tác dụng với: axit HC1, dung dịch NaOH, QH^OH 

(xúc tác H 2 S0 4 đậm đặc) và phản ứng trùng ngưng. 

2. A là một đipeptit tạo bởi glyxerin và alanin (axit a- amino propyonic). 

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra A. 

b) Tính thể tích dung dịch axit HC1 IM cần dùng dể phản ứng vừa đủ với 
14,6 gam A. 

Câu II. ( 2điểm) 

Hoàn thành phương trình phản ứng hoá học của các phản ứng sau: 

1) Fe + HC1 

2) Fe + HNO, -»NO + .... 

3) FeA+ HC 1 -► 

4) Fe,0 4 + HNO, -»NO+... 

5) Fe x O y + HC1 -> 

6) Fe 2 0 2 + HNO, —> 

7) FeCl 2 + AgNO, -► 

8) Fe 2 (S0 4 ) 3 + KI —> 

Cảu III. (2 điểm). 

Từ metan có trong khí thiên nhiên, viết phương trình phản ứng hóa học 
của các phản ứng để điều chế các chất: 

1. Benzen 

2. Polivinyclorua (PVC). 

3. Polivinylaxetat (PVA). 

Câu IV. (2 điểm). 

1. Cho 16,08 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng vừa đủ với dung 
dịch H 2 S0 4 loãng, thu V lít H 2 , dung dịch X và chất không tan. Cũng hỗn 
hợp A như trên cho tác dụng với H 2 S0 4 đậm đặc, nóng, dư thu 7,728 lít khí 
S0 2 và dung dịch Y. 
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a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A và thể tích V lít. 

2. Nhúng một thanh kim loại R (hoá trị II) vào dung dịch X đến khi phản 
ứng kết thúc thì khối lượng thanh kim loại R tăng thêm 4,8 gam (giả sử các 
kim loại sinh ra đều bám trên thanh R). 

Tính khối lượng nguyên tử của kim loại R. 

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Câu v.(2 điểm). 

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no đơn chức A và một rượi no đơn chức 
B (vừa mới pha chế) có khối lượng a gam, được chia làm 3 phần bằng nhau: 

- Phần 1: Tác dụng với Na dư, sinh ra 2,8 lít khí. 

- Phần 2: Được trung hoà bằng 150ml dung dịch NaOH IM. 

- Phần 3: Đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 17,6 gam C0 2 . 

1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

2. Xác định cống thức phân tử và công thức cấu tạo của Avà B. 

3. Đun nóng a gam hỗn hợp X với H 2 S0 4 đậm đặc làm xúc tác thì thu 
được bao nhiêu gam este với hiệu suất phản ứng este hoá là 80%. 

Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Cho biết khối lương nguyên tử của các nguyên tố: c = 12; H = 1; o =16; 
K = 39; Mg = 24; Ca = 40; Zn = 65; Fe = 56. 


ĐỂ SỐ 52 

TRƯỜNG CAO ĐẢNG Cơ KHÍ LUYỆN KIM NĂM 2006 

PHẨN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2 điểm). 

1. Hãy so sánh tính chất hoá học của các cặp oxi hoá- khử sau: 

a) Fe 2+ / Fe và Ag + / Ag. 

b) Cu 2 7CuvàFe J+ /Fe 2+ . 

Dẫn ra các phản ứng hoá học để minh hoạ. 
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2. Có 3 chất rắn đựng trong 3 lọ riêng biệt: NaCl, CaCl 2 , MgCl 2 . Hãy 
trình bày phương pháp hoá học để nhận biết mỗi chất. (Các dụng cụ và hoá 
chất cần thiết coi như có đủ). 

Câu II. (2 điểm). 

1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp quốc tế của ba đồng 
phân mạch nhánh của penten (C 5 H 10 ). 

2. Trình bày phương pháp điều chế axít axetic từ nguyên liệu ban đầu là: 
đá vôi, than đá, nước và các chất vô cơ khác. 

3. Hãy dùng phản ứng hoá học để chứng minh rằng axít axetic mạnh hơn 
axít cacbonic nhưng yếu hơn axít sunfuric. 

Cảu III. (2 điểm). 

Cho 18,6 gam hỗn hợp Zn và Fe tác dụng với clo thì cần dùng 7,84 lít khí 
Cl 2 (ởđktc). 

1 .Tính thành phần phần trãm về khối lượng của các kim loại trong hỗn 
hợp ban đầu. 

2. Hoà tan sản phẩm vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch NaOH IM. 
Tính thể tích dung dịch NaOH sao cho phản ứng hết để: 

a) Có nhiều kết tủa nhất. 

b) Có ít kết tủa nhất. 

Câu IV. (2 điểm). 

Hỗn hợp A chứa glixenrin và một rượu no đơn chức. Cho 30,45 gam A 
tác dụng với Na dư thì thu được 7,56 lít khí H 2 (ở đktc). Mặt khac, cho 12,18 
gam A hoà tan vừa hết 2,94 gam Cu(OH) 2 . 

1. Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Xác định công thức phân tử của rượu no đơn chức. 

3. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các chất có trong hỗn 
hợp A. 

PHẨN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b 
Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm). 

1. Viết phương trình phản ứng khi cho Al, Al(OH) 3 , A1 2 0 3 tác dụng với 
dung dịch HC1 và dung dịch kiềm. Cho biết phản ứng nào là phản ứng oxi 
hoá-khử? Nêu rõ chất oxi hoá, chất khử. 

2. Hoà tan cùng một loại kim loại M vào dung dịch HNO, loãng và dung 
dịch H 2 S0 4 loãng, thu được khí NO và H 2 có thể tích bằng nhau, (cùng điều 
kiện). Biết khối lượng muối nitrat bằng 159,21% khối lượng muối sunfat. 

Xác định kim loại M. 
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Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm). 

1. Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá sau: 

Cr 2 0 3 -> Cr -> CrCl 2 ->• Cr(OH)j-> Ĩ^Cr0 2 -> C 1 CI 3 -» Cr 

2. Hoà tan 20 gam muối sắt (II) không nguyên chất trong nước thành 
400ml dung dịch. Lấy 40ml dung dịch đó axít hoá bằng H 2 SƠ 4 loãng rồi 
chuẩn độ bằng dung dịch KMn0 4 0,06M. Thể tích dung dịch KMnơ 4 đã 
dùng 50ml. Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng sắt trong muối sắt (II) không 
nguyên chất nói trên. 

Cho: Zn = 65, Fe = 56; Mn = 55; Na = 23; o = 16; H = 1; C1 = 35,5; 
N = 14; s = 32; Cu = 64; c = 12; K = 39. 


ĐỂ SỐ 53 

TRƯỜNG CĐSP SÓC TRẢNG - NĂM 2006 
Câu 1.(2 điểm) 

1. Viết phương trình phản ứng để chứng tỏ rằng NaHCO, là hợp chất 
lưỡng tính. 

2. Từ các nguyên liệu ban đầu là: NaCl, CaCO, và H 2 0, hãy viết các 
phương trình phản ứng để điều chế: HC1, Ca(OH) 2 . Ca(HCO ,) 2 và Na 2 COj 
(các dụng cụ cần thiết đều có đủ). 

3. Chỉ dùng một thuốc thử, trình bày phương pháp hoá học nhận biết 
dung dịch các chất đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: Ba(OH) 2 , 
NH 4 Cl, NaCl, (NH 4 ) 2 S0 4 . 

Câu II. (2 điểm). 

1. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình hoá học điều 
chế các chất sau ( kèm theo điều kiện, nếu có): 

Cao su Buna; 

Đietyl ete. 

2. Viết các phương trình phản ứng hoá học hoàn thành sơ đồ biến hoá sau: 


+ddHCl . +ddNaOH 
Etilen— > A —-> B- 


xt 


t° 


+CuO +Ag 2 0 +CH 3 OH 
>c ddNH 3 , ĩ D H 2 S0 4 đ,? E 


t" 
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Càu III. (2 điểm). 

1. Este A được tạo bởi một axit cacboxylic no đơn chức và một rượu no 
đơn chức. Hãy viết các phương trình phản ứng thuỷ phân este A trong dung 
dịch axit và dung dịch kiềm. 

Biết rằng A có 4 nguyên tử cacbon, hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên 
các đồng phân este của A. 

2. Cho kim loại Na lần lượt vào các dung dich: KC1, MgCl 2 và A1C1,. 
Nêu hiện tượng xảy ra và viết các phương trình hoá học minh hoạ. 

Câu IV. (2 điểm). 

Chia 2,4g hỗn hợp A gồm các chất dạng bột: Al, A1 2 0 3 , Fe làm hai phần 
bằng nhau: 

Phần 1: Cho phản ứng vừa đủ với dung dich NaOH, thu được 0,336 lít 
khí (đo ở đktc). 

Phần 2: Được hoà tan vừa đủ bởi 600 ml dung dich HC1 0,125M. 

1. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A. 

2. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đã dùng. 

Câu V. (2 điểm). 

Đốt cháy hoàn toàn 6g một hợp chất hữu cơ A, cần dùng 10,08 lít khí 0 2 . 
Sau phản ứng, thu được một lượng H 2 0 và 6,72 lít khí cơ 2 (các khí ở đktc). 

1. Tìm công thức thực nghiệm của A. 

2. Khi làm bay hơi 3g chất A thì thu được một thể tích hơi đúng bằng 
thể tích của 1,6 g khí 0 2 (đo ở cùng diều kiện về nhiệt độ và áp suất). Xác 
định công thức phân tử, công thức cấu tạo đúng của A, biết A phản ứng với 
natri và có thể bị oxi hoá thành anđehit. Viết các phương trình phản ứng 
minh hoạ. 

Cho: H = 1; c = 12; o = 16; Na = 23; AI = 27; C1 = 35,5; Fe = 56. 


ĐỂ 54 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- KT ĐỎNG DƯ NĂM 2006 

PHẦN CHƯNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2 điểm) 

1. Chỉ được dùng một hoá chất là dung dịch NaOH, hãy nhận biết 5 dung 
dịch muối dựng trong các lọ mất nhãn sau: NaCl, NH 4 C1, MgCl 2 , FeCl 3 , 
A1CỰ Viêt phương trình phản ứng hoá học xảy ra để minh hoạ. 
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2. Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau( mỗi mũi tên là một phản ứng): 

Fe-O^ FeCl 3 -^V PeCụ-A* Fe(OH)-C% Fe(OH),^> Fe 2 0, Fe 

3. Lấy 69,6 gam một oxit Fe x O y để thực hiện hoàn thành phản ứng nhiệt 
nhôm (giả sử lúc đó chỉ xảy ra phản ứng khử Fe x O y thành Fe). Lượng nhôm 
oxit thu được đem điện phân nóng chảy hoàn toàn, thu được 21,6 gam nhôm. 
Xác định công thức của oxit Fe x O y . 

Câu II. (2 điểm). 

1. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 chất lỏng trong các lọ mất 
nhãn sau: rượu etylic, axit axetic, glixerin, anđehit axetic. Viết phương trình 
phản ứng hoá học để minh hoạ. 

2. Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau đây: 

QH^ii^QH, CzH4 “^ > ^ ^ C 4 H 8 0 2 

3. A là chất hữu cơ có chứa các nguyên tố c, H, o. Tỉ khối hơi của A so 
vơi nito bằng 2. Khi cho A tác dụng với NH, thu được axit hữu cơ đơn chức. 
Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của A. 

Cáu III. (2 điểm). 

Hoà tan hết 5; 10 gam hỗn hợp A gồm Mg và AI bằng một lượng vừa đủ 
250ml dung dịch HC1. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch B . Cô cạn 
dung dịch B thu được 22,85 gam muối khan. 

1. Tính thành phần phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A. 

2. Tính nồng độ mol// của dung dịch HC1. 

3. Cho 500ml dung dich NaOH 2M vào dung dịch B thu được dung dịch 
c và kết tủa D. Tính: 

Khối lượng kết tủa D. 

Thể tích dung dịch HC1 IM cần thêm vào dung dịch c để thu được lượng 
kết tủa lớn nhất. 

Câu v.(2 điểm). 

Một hỗn hợp X có chứa một rượu no đơn chức A và một axit no đơn 
chức B (đều có mạch hở) có khối lượng phân tử bằng nhau (M A = M B ). Cho 
pgam hỗn hợp X (trong đó số mol rượu A bằng 2 số lần axit B) tác dụng 
với Na dư thu được 0,336 lít khí H 2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn p gam X 
rồi cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thu được 
15,76 gam kết tủa. r 

Xác định công thức phân tử của A, B. 
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Tính thành phần % khối lượng A và B trong p gam hỗn họp X. 

Đun nóng p gam hỗn hợp X với xúc tác H 2 S0 4 đặc để điều chế este. Tính 
khối lượng este thu được nếụ hiệu suất phản ứng là 80%. 

PHÂN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu V. a hoặc câu v.b 
Câu v.a. Theo chương trình THPT không phản ban (2 điểm) 

1. Cân bằng các phương trình phản ứng sau theo phương pháp thăng bằng 
electron: 

FeS0 4 + KMnơ 4 + H 2 SƠ 4 -► Fe 2 (S0 4 ) 1 + MnSƠ 4 + K 2 SƠ 4 + H 2 Ơ 
Cu + HNO-, -► Cu(N0 3 ) 2 + NO + H 2 0 

2. Viết phản ứng của dung dich HN0 3 loãng với từng chất sau: Na 2 0 , 
BaO, A1 2 0„ Fe 2 O s , Fe(OH) 2 . 

3. Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử : C,H 6 0 

- Viết công thức cấu tạo của các đồng phân mạch hở của A. 

- Viết phương trình phản ứng khi cho A là anđehit tác dụng với H 2 
(Ni,t°); Ag 2 0/ddNH,; Cu(OH ) 2 trong dung dịch NaOH. 

Câu V.b. Theo chương trình THPT chuyên ban (2 điểm). 

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (mỗi mũi tên là một phản ứng): 

Cr-m>CrCl 3 (2) > NaCr0 2 (3) > Cr(OH) > Cr 2 0 3 

2. Viết phương trình phản ứng của axit glutamic 

hooc-ch 2 -ch 2 -ch(nh 2 k:ooh 

Với từng dung dịch sau: HC1, NaOH, QHịOH (có xúc tác). 

Viết phương trình phản ứng trùng ngưng của axit glutamic. 

3. Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ tạo thành và chuyển hoá tinh 
bột sau đây: 

CO C 6 H 10 O 5 —> c 12 H 22 o 1 r ỔL »QH 12 o 6 - iíL -> QH 5 o 

Cho biết giai đoạn nào có thể thực hiện được nhờ xúc tác. 

Cho: Fe = 56; o = 16; AI = 27; Mg = 24; C1 = 35,5; H = 1; C = 12; Ba = 137. 
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ĐỂ SỐ 55 

TRƯỜNG CĐSP TIỀN GIANG-NẢM 2006 


Câu I. (2 điểm). 


1. Thổi từ từ khí C0 2 vào bình nước vôi trong, ban đầu thấy nước vôi bị 
đục trắng, sau đó trở lên trong suốt. Giải thích hiện tượng và viết phương 
trình phản ứng xảy ra. 


2. Chỉ dùng một thứ nước thử, hãy trình bày cách nhận biết các dung 
dịch sau: MgCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , A1C1 3 . Viết phương trình hoá học của các 
phản ứng xảy ra. 

3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng để hoàn thành sơ đồ 
chuyển hoá sau: 

Fp, (1) > FeO (2) > FeCl 2 -£1> Fe(OH) 2 (4) > Fe(NO,) 3 
Fe 2 (S0 4 ) r ^> Fe 2 Cl 3 —Fe 2 (OH).J!íí 


Câu II. (2 điểm). 


1. a) Viết công thức cấu tạo của tất cả các đồng phân mạch hở có công 
thức phân tử C,H 6 0. 

b) Trình bày cách nhận biết các chất đồng phân trên bằng phương pháp 
hoá học. Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Viết phương trình hoá học của các phản ứng (ghi điều kiện phản ứng, 
nếu có) để hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau: 


A: C n H 2n+ |OH- 

A.-SỈ*. A, 


(7) 


» A 6 - 

t(6) 


A 4 -^> Aj 


( 8 ) 


> cao su buna 


Câu III. (2 điểm). 

1 . Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi cho kim loại 
Ba vào các dung dịch sau: (NH 4 ) 2 Co 3 , A1C1„ FeCl 2 , MgCl 2 . 

2. Lấy 2 ví dụ để minh hoạ anđehit propionic vừa có tính oxi hoá vừa có 
tính khử. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

3. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế prolivinylaxetat 
(PVA) từ axetilen và các chất vô cơ, điều kiện có đủ. 
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Câu IV. (2 điểm). 

Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp A gồm bột AI và Fe 2 0 3 trong 
điều kiện không có không khí (giả sử chỉ có phản ứng tạo Fe); sau khi phản 
ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn B. Chia B làm 2 phần bằng nhau: 

- Phần thứ nhất: cho phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít 
H 2 (ở 27,3°c và 2,2atm). 

- Phần thứ hai: cho phản ứng với dung dịch HC1 IM vừa đủ, thu được 
12,32 lít H 2 (đktc) và dung dịch D. Cho D phản ứng với dung dịch NaOH dư 
trong không khí, lọc lấy kết tủa rồi nung nóng đến khối lượng không đổi thu 
được chất rắn E. 

1. Viêt phương trình hoá học các phản ứng xảy ra . 

2. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất trong hỗn hợp B. 

3. Tính thể tích dung dịch HC1 đã dùng. 

4. Tính khối lượng chất rắn E. 

Câu V. (2 điểm). 

Cho 0,1 mol chất hữu cơ X, mạch hở (chỉ chứa một loại nhóm chức) 
phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được 13,4 gam muối 
và một axit hữu cơ và 9,2 gam một rượu. 

1. X thuộc loại hợp chất gì? 

2. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên X, biết rằng một trong hai chất 
(axít hoặc rượu) cấu tạo nên X là đơn chất. 

3. Tính thể tích không khí (đktc) cần để đốt cháy vừa đủ lmol chất X. 
Biết không khí chỉ có chứa 20% oxi theo thể tích. 

Cho: H = 1; c = 12; o = 16; Na = 23; AI = 27; Fe = 56. 
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Phần II 

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM VÀ Tự LUẬN 
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ĐÁP ÁN 

ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẢNG NĂM 2007 
MÔN: HOÁ HỌC, KHỐI A 


Câu số 

MÃ ĐỂ THI 

182 (ĐH) 

429(ĐH) 

537(ĐH) 

231(CĐ) 

326(CĐ) 

439(CĐ) 

1 

B 

c 

A 

A 

A 

A 

2 

D 

D 

D 

A 

B 

c 

3 

A 

D 

D 

D 

D 

Ạ 

4 

D 

D 

A 

B 

B 

c 

5 

c 

c 

c 

A 

c 

A 

6 

• A 

c 

A 

D 

D 

D 

7 

c 

D 

B 

D 

A 

B 

8 

c 

'C 

A 

c 

B 

B 

9 

c 

B 

A 

D 

D 

D 

10 

B 

c 

A 

c 

B 

B 

11 

A 

B 

B 

A 

D 

c 

12 

D 

A 

A 

c 

B 

c 

13 

A 

B 

D 

A 

c 

D 

14 

c 

c 

B 

D 

B 

D 

15 

B 

A 

D 

A 

A 

c 

16 

D 

A 

B 

B 

D 

A 

17 

A 

D 

D 

c 

D 

D 

18 

A 

D 

D 

B 

A 

A 

19 

c 

c 

c 

B 

B 

A 

20 

c 

A 

c 

A 

D 

c 

21 

D 

c 

D 

B 

D 

D 

22 

c 

D 

c 

c 

D 

c 

23 

c 

A 

c 

A 

A 

c 

24 

D 

A 

c 

D 

D 

A 

25 

D 

B 

B 

A 

D 

D 

26 

D 

c 

c 

c 

B 

D 

27 

c 

A 

B 

c 

c 

A 
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28 

B 

D 

A 

B 

c 

D 

29 

A 

A 

A 

c 

c 

c 

30 

A 

c 

c 

D 

c 

B 

31 

c 

A 

B 

A 

c 

A 

32 

B 

B 

B 

B 

c 

D 

33 

D 

B 

c 

D 

A 

A 

• 34 

D 

c 

D 

c 

c 

B 

35 

B 

D 

c 

A 

c 

B 

36 

B 

A 

A 

D 

B 

c 

37 

D 

B 

B 

c 

D 

B 

38 

B 

D 

A 

c • 

A 

c 

39 

D 

A 

D 

B 

D 

c 

40 

A 

c 

B 

A 

A 

B 

41 

A 

D 

D 

c 

A 

B 

42 

D 

B 

B 

B 

A 

B 

43 

B 

c 

D 

B 

c 

B 

44 

c 

D 

D 

D 

B 

A 

45 

A 

c 

B 

B 

A 

D 

46 

A 

D 

c 

B 

B 

c 

47 

c 

D 

A 

B 

A 

A 

48 

c 

B 

B 

À 

c 

D 

49 

A 

A 

D 

Ạ 

B 

D 

50 

B 

B 

A 

D 

B 

B 

51 

B 

A 

B 

D 

A 

c 

52 

B 

B 

A 

D 

B 

A 

53 

B 

A 

c 

D 

c 

B 

54 

A 

B 

D 

c 

A 

B 

55 

B 

B 

c 

B 

D 

D 

56 

D 

B 

c 

c 

c 

A 
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ĐÁP ÁN 

ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
NĂM 2007 

MÔN: HOÁ HỌC, KHỐI B 


Câu sô 

MÃ ĐỂ THI 

285(ĐII) 

362(ĐH) 

503(ĐH) 

197(CĐ) 

243(CĐ) 

385(CĐ) 

1 

A 

c 

B 

A 

B 

D 

2 

D 

D 

B 

B 

B 

B 

3 

D 

A 

B 

c 

À 

A 

4 

c 

c 

B 

B 

c 

c 

5 

D 

D 

c 

c 

c 

A 

6 

B 

A 

A 

D 

B 

D 

7 

D 

B 

B 

c 

A 

ỉ A 

8 

D 

c 

A 

D 

B 

B 

9 

c 

A 

A 

D 

D 

c 

10 

A 

D 

B 

A 

c 

B 

11 

c 

B 

c 

A 

B 

c 

12 

A 

A 

c 

c 

c 

A 

13 

D 

c 

D 

A 

B 

B 

14 

A 

c 

A 

A 

c 

A 

15 

c 

B 

D 

B 

c 

B 

16 

B 

B 

D 

D 

B 

B 

17 

D 

B 

A 

D 

A 

D 

18 

B 

A 

c 

c 

D 

A 

19 

B 

B 

D 

D 

D 

A 

20 

A 

A 

B 

c 

D 

A 

21 

D 

A 

A 

D 

B 

A 

22 

D 

D 

A 

c 

A 

B 

23 

B 

B 

c 

c 

D 

B 

24 

c 

D 

B 

B 

A 

B 

25 

D 

B 

A 

B 

A 

c 

26 

A 

D 

c 

D 

c 

D 

27 

A 

c 

c 

A 

A 

c 


212 











































MÃ ĐỂ THI 

Cau so 

285(ĐH) 

362(ĐH) 

503(ĐH) 

197(CĐ) 

243(CĐ) 

385(CĐ) 

28 

A 

c 

c 

B 

D 

D 

29 

B 

D 

D 

c 

B 

c 

30 

D 

c 

A 

A 

A 

B 

31 

c 

c 

B 

D 

D 

c 

32 

A 

A 

D 

B 

D 

D 

33 

B 

D 

B 

D 

B 

c 

34 

c 

D 

B 

c 

c 

D 

35 

A 

- A 

D 

B 

c 

D 

36 

D 

D 

c 

A 

D 

A 

37 

c 

A 

D 

A 

B 

B 

38 

c 

B 

c 

c 

c 

A 

39 

c 

D 

A 

D 

A 

c 

40 

B 

B 

D 

A 

c 

D 

41 

c 

D 

A 

D 

A 

c 

42 

B 

c 

B 

B 

B 

D 

43 

A 

c 

D 

A 

c 

A 

44 

B 

D 

A 

B 

B 

D 

45 

A 

B 

c 

c 

D 

D 

46 

D 

B 

B 

B 

A 

c 

47 

A 

A 

B 

A 

c 

c 

48 

c 

D 

c 

c 

B 

c 

49 

D 

B 

A 

A 

D 

D 

50 

B 

c 

D 

B 

c 

D 

51 

c 

A 

D 

c 

D 

A 

52 

B 

c 

D 

D 

A 

c 

53 

B 

c 

A 

D 

A 

B 

54 

A 

A 

D 

B 

D 

A 

55 

c 

B 

c 

B 

D 

B 

56 

B 

A 

c 

Ạ 

A 

B 
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ĐÁP ÁN PHẦN Tự LUẬN 

ĐỂ sốl 

ĐỂ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 
KHỐI A - NĂM 2006 

Câu I. (2,00 điểm) 

1) Viết PTHH các phản ứng điều chế (0,50 điểm) 

a) Điều chế Cu từ Cu(OH ) 2 và co (0,25 điểm) 

Cu(OH) 2 1 ° CuO + H 2 0 

CuO + CO 1 ° Cu + C0 2 

b) Điều chế CaOCl 2 từ CaCO„ NaCl và H 2 0 (0,25 điểm) 

CaCO, 1 ° CaO + C0 2 

2NaCl + 2H 2 0 d P mn 9 M,r>H + Cl 2 + H 2 
CaO + H 2 0 = Ca(OH ) 2 
Ca(OH ) 2 + Cl 2 = CaOCl 2 + H 2 0 

2) Trình bày cách nhận biết 6 dung dịch (0,75 điểm) 

+ Dùng giấy quỳ tím nhận biết được (0,25 điểm) 

- Dung dịch NaOH và dung dịch Na 2 COj làm giấy quỳ tím chuyển thành 
màu xanh. 

- Dung dịch H 2 S0 4 làm giấy quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 

- Ba dung dịch Na 2 S0 4 , NaCl, BaCl 2 không làm đổi màu giấy quỳ tím. 

+ Nhỏ vài giọt dung dịch H 2 S0 4 vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch 
NaOH và dung dịch Na 2 CÓ 3 . 

- Ống nghiệm nào có khí thoát ra là ống đựng dung dịch Na 2 CO s : 

H 2 S0 4 + Na 2 C0 3 = Na 2 S0 4 + C0 2 t + H 2 0 

- Ong nghiệm còn lại đựng dung dịch NaOH: 

+ Nhỏ vài giọt dung dịch H 2 S0 4 vào 3 ống nghiệm đựng các dung dịch 
Na 2 S0 4 , NaCl, BaCl 2 . 

- Ông nghiệm nào có kết tủa trắng là ống đựng BaCI 2 : 

H 2 S0 4 + BaCl 2 = BaS0 4 ị + 2 HC1 

- Hai ống còn lại đựng dung dịch Na 2 S0 4 , NaCl. 


214 



+ Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl 2 vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch 
Na 2 S0 4 và dung dịch NaCl (0,25 điểm) 

- Ống nghiệm nào có kết tủa trắng là ống đựng dụng dịch Na 2 S0 4 : 

BaCl 2 + Na 2 S0 4 = BaS0 4 ị + 2 NaCl 

- Ống nghiệm còn lại đựng dung dịch NaCl. 

3) Viết PTHH các phản ứng và tính pH của dung dịch Y (0,75 điểm) 
+ PTHH các phản ứng: (0,25 điểm) 

2Cu(N0 3 ) 2 £ 2CuO + 4N0 2 + 0 2 
4N0 2 + 0 2 + 2H 2 0 = 4HNOj 

+ Tính pH của dung dịch Y (HNO 3 ) (0,25 diêm): 

Sô' mol Cu(N0 3 ) 2 = ^ = 0,035 (mol) 

Gọi số mol Cu(NOj ) 2 bị nhiệt phân là n, ta có: 

Khối lượng chất rắn: 80n + 188(0,035 - n) = 4,96 => n = 0,015 (mol) 

=> SỐ mol HNQ, = 2 X 0,015 = 0,03 (mol) 

Theo phương trình điện li: (0,25 điểm) 

HNO 3 = H + + NOj“ => Sô' mol H + = 0,03 (mol) 

=> [H + ] = = 10 ’ (mol//) => pH = 1. 

Câu II. (2,00 điểm) 

1 ) Xác định crcr của A„ A 2 , Aj. Viết PTHH các phản ứng tạo thành 
cao su buna từ A 2 (0,50 điểm) 

+ Xác định CTCT của A„ A 2 , A 3 : (0,25 điểm) 

- A, có CTPT CH 4 ơ chỉ có CTCT là CH 3 OH. 

- A 2 có CTPT QHA có chứa nhóm chức -OH, có CTCT là CH 3 CH 2 OH. 

- A, có CTPT QHgO, và chỉ chứa nhóm chức -OH, có CTCT là: 

CH 2 - CH - CH 2 

[ 1 J 

OH OH OH 

Các phản ứng tạo thành cao su buna từ A 2 (0,25 điểm): 

2QH50H CH 2 =CH-CH=CH 2 +2H 2 0+H 2 

nCH 2 =CH-CH=CH 2 (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n 
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2) Tim CTPT, các CTCT có thể có của B và gọi tên (0,75 điểm) 

a) CTPT của B (0,25 điểm): 

Đặt CTPT của amin đơn chức là C n H m N, số mol là a, ta có: 

C„H m N + (n + J )0 2 —^ nC0 2 + y H 2 0 + \ N 2 
C0 2 + Ca(OH) 2 = CaC0 3 + H 2 0 

- Khối lượng B: (12n + m + 14)a = 1,18 (a) 

- Số mo/ C0 2 : na = Yqq = 0,06 (b) 

- Số mol N 2 : 2 a + + ^4 ) a = ^22 4 ^ = (c) 

Giải hệ 3 phương trình (a), (b), (c), được a = 0,02 (mol), n = 3, m = 9 
CTPT của B là: C,H ụ O. 

b) CTCT có thể có của B và gọi tên: (0,25 điểm) 

CH,-CH 2 -CH 2 -NH 2 n-prropylamin 

CH 3 -NH-CH 2 -CH, etylmetylamin 

CH-CH-NH, isopropylamin CH,-N-CH, Trimetylamin 

CH 3 ch 3 

3) Viết CTCT các chất hữu cơ x„ X 2 , X 3 , X 4 , X 5 , X 6 và hoàn thành sơ đồ 
chuyển hoá (0,75 điểm) 

+ CTCT các chất hữu cơ: (0,25 điểm) 

X, là CH3CI x 2 là CHịOH X 3 là CH=CH 

xi là <Q> x s là <§>-Br X 6 là(ẽ^ONa 

+ Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá (0,5 điểm) 

(1) CH 4 + Cl 2 ask ' > CH 3 C1 + HC1 

(2) CH 3 C1 + NaOH CH,OH + NaCl 

(3) CH,OH + CuO —^ HCHO + Cu + H 2 0 

(4) 2CH 4 — > CH=CH + 3H 2 

(5) 3CH s CH r - 60oO( > (ễ) 

(6) <g) 4- Br 2 -&-► (oy Br + HBr 

(7) + 2NaOH (đặc) ,U ’f > -> (0)- ° Na + NaBr + H 2 0 
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(8) <^0)-ONa +HC1 


+ NaCl 


Câu III. (2,00 điểm) 

1) Viết PTHH các phản ứng và tính thành phần phần trăm của các chất 
(1,25 điểm) 

+ PTHH các phản ứng (0,5 điểm): 

2A1 + 6H 2 S0 4 (đặc, nóng) = A1 2 (S0 4 ) 3 + 3SƠ 2 + 6H 2 Ơ (1) 

2Fe + 6H 2 S0 4 (đặc, nóng) = Fe 2 (SƠ 4 ), + 3SƠ 2 + 6H 2 Ơ (2) 


Cu + 2H 2 S0 4 (đặc, nóng) = CuSƠ 4 + S0 2 + 2H 2 0 (3) 

2A1 + 3H 2 S0 4 (loãng) = A1 2 (S0 4 ), + 3H 2 (4) 

Fe + H 2 S0 4 (loãng) = FeSƠ 4 + H 2 (5) 

H 2 + CuO = Cu + H 2 0 (6) 

+ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn 
hợp G (0,25 điểm): 

Gọi X, y, z lần lượt là số mol của Al, Fe, Cu trong 23,4 gam hỗn hợp G, ta có: 

- Khối lượng hỗn hợp G: 27x + 56y + 64z = 23,4 (a) 


- Số mol 'S0 2 : ịx+ịy +z = = 0,675 (b) 

2 2 zZ,4 

Khối lượng CuO giảm bằng khối lượng o phản ứng, suy ra: 


3 7 2 

- Số mol o = số mol CuO phản ứng: -- X + y = 16 = 0,45 


(c) 


Giải hệ ba phương trình (a, (b), (c), được: X = 0,2 (mol), y = 0,15 (mol), 
z = 0,15 (mol) (0,25 điểm) 

Thành phần phần trăm theo khối lượng của: (0,25 điểm) 

- Nhôm: - Q j - 27 -.100 = 23,08 (%) 

23,4 

- Sắt: 0? ^ 4 56 .100 = 35,90 (%) 


- Đồng: 100 - 23,08 - 35,90 = 41,02 (%) 

2) Tính giá trị nhỏ nhất của m để V lớn nhất 
3Cu + 2NO,” + 8H + = 3Cu 2+ + 2Nơt + 4H 2 0 
3Fe 2+ + NO," + 4H + = 3Fe ,+ + Nơt + 2H 2 Ơ 


(0,75 điểm) 

(7) 

( 8 ) 
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Số mol H 2 S0 4 loãng ban đầu = 0,85 . 1 = 0,85 (mol) 

Số mol H 2 S0 4 đã phản ứng ở (4), (5) = ^2 3 = 0,15 = 0,45 (mol) 


=> Số mol H 2 S0 4 còn lại = 0,85 - 0,45 = 0,4 mol => số mol H + còn lại là ' 
0,4.2 = 0,8 (mol) 

Số mol H + cần cho Cu và Fe 2+ phản ứng hết = 2 • 0,15 + 2 • 0,15 = 0,6 
(mol) < 0,8 (mol) => H + dư. 

Để thu được V NO lớn nhất, cần số moi NOj nhỏ nhất là: 


0,15.2 0,15 ■ 1 

3 + 3 


= 0,15 mol 


=> Số mol NaN0 2 = 0,15 (mol) => m = 0,15.85 = 12,75 gam. 

Câu IV. (2.00 điểm) 

1) Xác định CTCT của X và tính giá trị p (1,00 điểm) 

Đặc công thức của rượu X là RC x H 2 OH, của axit cacboxylic đơn chức Y 
là CnHnCOOH, công thức este z sẽ là C n H m COOCH 2 R. Gọi X, y, z là số mol 
X, Y, z trong 0,13 mol hỗn hợp E, ta có: 


C^COOH + KOH 

-> C n H m COOK + H 2 ơ 

(1) 

C n H m COOCH 2 R + KOH 

—^ C n H m COOK + RCH 2 OH 

(2) 

RCH 2 OH + CuO —íRCHO + Cu + H 2 0 

(3) 

RCHO + Ag 2 Q ' a ' NHì 

> RCOOH + 2Agị 

(4) 

(Hoặc RCHO + 2[Ag(NH0 2 ]OH -í-ỉ RCOONH, + 2Agị + 3NH, + H 2 Ơ) (4') 

- Số mol hỗn hợp E: x + y + z = 0,13 (a) 

- Số mol Y, z phản ứng theo (1), (2): y + z = 0,05.1 = 0,05 (b) 


„ . _ 43? 

- Sô mol Ag: 2x + 2z = |Qg = 0,4 hay X + z = 0,2 (c) 

So sánh (a) và (c), thấy vô lí. Như vậy RCHO là HCHO. 

HCHO + 2Ag 2 0 > H 2 0 + Cơ 2 + 4Agị (5) 

(Hoặc HCHO + 4[Ag(NH,) 2 ]OH ———> (NH 4 ) 2 C0 3 + 4Agị + 6NH, + 2H 2 0) (5') 
-SốmolAg: 4x + 4z = 0,4 hay X + z = 0,1 (c') 

Giải hệ 3 phương trình (a), (b), (c') được: X = 0,08 (mol), y = 0,03 (mol), 
z = 0,02 (mol). 
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- Vì anđehit F là HCHO nên CTCT của X là CH 3 OH. 

- Khối lượng CH,OH: p = 32(x + z) = 32.0,1 = 3,2 gam. 

2) Xác định CTCT của Y, z và tính thành phần phần trăm mỗi chất trong 
hỗn hợp E (1,00 điểm) 

+ CTCT của Y và Z: 

Các phản ứng cháy: 

CH 3 OH +1 ơ 2 —Cơ 2 + 2H 2 0 ( 6 ) 


C n H m COOH + 4n + ™ + 1 0 2 —£-> (n + 1 )CƠ 2 + H 2 Ơ (7) 
C n H m COOCH, + 4n + ™ + 7 0 2 —ÍÍU (n + 2) cơ 2 + H 2 0 (8) 

- Số mol C0 2 : X + (n + l)y + (n + 2)z = = 0,25 (d) 

_. , TI ^ „ m+1 m + 3 5,94 _ 

- Sô mol H 2 0: 2x + 2 — y + 2 — z = = 0,33 (e) 


Thay X = 0,08; y = 0,03; z = 0,02 vào từng phương trình và giải 2 phương 
trình (d), (e), được n = 2 và m = 5 

crcr của Y là CH.,-CH 2 -COOH và crcr của z là CH,-CH 2 -COOCH, 

+ Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp E: 

Khối lượng của 0,13 mol hỗn hợp E là: 0,08.32+0,03.74+0,02.88=6,54 
gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của: 


„ 0,08.32.100 .. 

- Chất X: —gỊTỊ- = 39,14 (%) 

_ „ 0,03.74.100 __ 

- Chất Y: - 1 —ịrỊTỊ-= 33,94 (%) 

- Chất Z: 100 - 39,14 - 33,9 = 26,92 (%) 

Cảu Va. (2,00 điểm) 

1) Viết PTHH các phản ứng và xác định hai khí Bị, EỈ 2 (0,25 điểm) 

4FeS 2 + 110 2 ' ^ 2Fe 2 0, + 8S0 2 

4FeCO, + 0 2 2Fe 2 0, + 4C0 2 

Vì tỉ lệ khối lượng phân tử của B| và B 2 là 11 : 16 = 44 : 64 nên Bị là C0 2 
và B, là S0 2 . 

2) Viết PTHH các phản ứng (0,75 điểm): 
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CaCO, J= CaO + C0 2 
C0 2 + 2KOH = K 2 C0 3 + H 2 0 
C0 2 + KOH = KHCO, 

K 2 CO, + BaCl 2 = BaCO, + 2 KC1 

2KHCO, + 2NaOH = Na 2 CC >3 + K 2 CO, + 2H 2 0 

CaO + 2HC1 = CaCl 2 + H 2 0 

CaCO, + 2HC1 = CaCl 2 + C0 2 + H 2 0 

CaCl 2 dpnc ► Ca + Cl 2 

3) Xác định CTCT của Y và viết PTHH các phản ứng (0,50 điểm) 

+ CTCT của Y: 

VI Y phản ứng với CuO đun nóng tạo thành hợp chất có phản ứng tráng 
gương và Y thoả mãn sơ đồ chuyển hoá, nên Y là rượu bậc 1 và trong phân 
tử Y có nhân benzen. ứng với CTPT C h H I0 O, CTCT của Y sẽ là: 



+ PTHH của các phản ứng: 

C 6 H 5 CH 2 CH 2 OH + CuO —£-> C 6 H,CH 2 CHO + Cu + h 2 o 

C 6 H s CH 2 CHO + Ag 2 Ọ *">•'" > C 6 H 5 CH 2 COOH + 2Ag 
C 6 H 5 CH 2 CH 2 OH —► QHsCH.CHO + Cu + H 2 0 

nQH s CH=CH 2 ^'' ' lP -► /-CH- CH 2 - \ ; 

._ \ Ộh, /n 

4) Xác định các CTCT có thể có của E|, E 2 và viết PTHH các phản ứng 
(0,50 điểm) 

+ Các CTCT có thể có của E|. Ẽ 2 (0,25 điểm): 

- Các CTCT có thể có của E. là: H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH 


CH 3 -CH-COOH 

1 

NH 2 


- CTCT duy nhất của E 2 là: H 2 N-CH 2 -COOCH 

+ PTHH các phản ứng: 


(0,25 điểm) 


H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH + NaOH—>H 2 N-CH 2 -CH 2 -COONa + H 2 0 



CH,-CH-COONa + H 2 Ơ 
NH, 
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H 2 N-CH 2 -COOCH, + NaOH — Í-*. H 2 N-CH 2 -COONa + CH,OH 

Câu 5b. (2,00 điểm) 

1) Phản ứng điều chế các khí và phản ứng của các khí (0,50 điểm) 

a) Phản ứng điều chế các khí A, B, D: (0,25 điểm) 

2KMnơ 4 + 16HCl đạc = 5Cl 2 f + 2MnCl 2 + 2 KC1 + 8H 2 Ơ 

NH 4 NO, + NaOH = NH,t + NaNO, + H 2 0 
FeS + H 2 S0 4 lo3ng = H 2 st + FeS0 4 
Khí A là Cl 2 khí B là NH„ khí D là H 2 S. 

b) PTHH các phản ứng: (0,25 điểm) 

- Khi trộn khí A với khí B: 

3C1 2 + 2NH, = N 2 + 6HC1 

Nếu NH, dư: NH, + HC1 = NH 4 C1 

- Khi trộn khí A với khí D: 

Cl 2 + H 2 S = s + 2HC1 

- Khi dẫn từ từ đến dư khí B vào dung dịch CuS0 4 : 

2NH, + 2H 2 0 + CuS0 4 = Cu(OH) 2 + (NH 4 ) 2 S0 4 
Cu(OH) 2 + 4NH, = [Cu(NH,) 4 ](OH) 2 

2) Hiện tượng và PTHH các phản ứng dưới dạng phân tử và ion rút gọn 

(0,50 điểm) 

a) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch Na 2 Cr 2 0 7 : 

Dung dịch chứa muối đicromat Na 2 Cr 2 0 7 có màu da cam chuyển thành 
dung dịch chứa muối cromat Na 2 Cr0 4 : 

2Na 2 Cr 2 0 7 + 2NaOH = 2Na 2 Cr0 4 + H 2 0 
2Cr0 7 2 ~ + 2H + = 2Cr 2 0 7 2 ” + H 2 0 

b) Nhỏ dung dịch H 2 S0 4 loãng vào dung dịch Na 2 Cr0 4 : 

Dung dịch chứa muối cromat Na 2 Cr0 4 có màu vàng chuyển thành dung 
dịch chứa muối đicromat Na 2 Cr 2 0 7 có màu da cam. 

2Na 2 Crơ 4 + H 2 S0 4 = Na 2 Cr 2 0 7 + Na 2 S0 4 + H 2 0 

2Cr0 4 2 ” + 2H + = Cr 2 0 7 2- + H 2 0 

3) Viết PTHH các phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá (0,50 điểm) 

(1) C 6 H 6 + QH 4 C ỗ H 5 - CH 2 - CH, 

(2) C Ế H-CH 2 -CH, + Cl 2 mk ' > C 6 H 5 -CHC1-CH, + HC1 
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(3) C 6 H 5 -CHC1-CH 3 + NaOH —^ C 6 H,-CH(OH)-CH 3 + NaCl 

(4) C 6 H-CH(OH)-CHj + CuO —> QH-CO-CH, + Cu + H 2 Ơ 

(5) C 6 H,-CO-CH, + HCN > C 6 H 5 -C(OH)(CN)-CH, 

(6) QH 5 -C(OH)(CN)-CH, + 2H 2 ơ **•"* , QH, - C(OH)(CH,)-COOH + NH 3 
4) Nêu hiện tượng, viết PTHH và nêu ứng dụng của các phản ứng (0,50 điểm) 
+ Hiện tượng: 

- Cho vài giọt vôi sữa vào cốc đựng dung dịch saccarozơ, khuấy nhẹ sẽ 
có hiện tượng: vôi sữa màu trắng được chuyển thành trong suốt, không màu. 

- Khi thổi khí C0 2 vào dung dịch này sẽ thấy xuất hiện kết tủa. 

+ PTTH và ứng dụng: 

C 12 H 22 0„ + Ca(OH) 2 + H 2 0 -> C 12 H 22 0 n .Ca0.2H 2 0 

C 12 H 22 0,,.Ca0.2H 2 0 + QO - > C 12 H 22 O n + CaCO, + 2H 2 Ơ 

Hai phản ứng này được ứng dụng trong việc tinh chế đường. 


ĐÊ SỐ 2 

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐANG 
KHỐI B - NĂM 2006 

Câu I. (2,00 điểm) 

1) Xác định số hiệu nguyên tử của hai nguyên tố A và B. Viết cấu hình 
electron của hai nguyên tử A và B. Xác định vị trí của hai nguyên tố A và B. 

(0,75 điểm) 

+ Xác định số hiệu nguyên tử của hai nguyên tố A và B: (0,25 điểm) 

Gọi số proton, electron trong hai nguyên tử A và B tương ứng là Pa. E a 
và P B , E a 

Trong nguyên tử: P A = E A , P B = E B . Theo đề bài, ta có: 

2(P a + 3P b ) + 2 =82 (a) 

P a -P b = 8 (b) 
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Giải hệ 2 phương trình (a) và (b), được P A = 16, P B = 8 
=> Điện tích hạt nhân của nguyên tử A là 16+ và của B là 8+ 

=> Số hiệu nguyên tử của A là Z A = 16 và của B là Z B = 8. 

+ Viết cấu hình electron của hai nguyên tử A và B: 

Z A = 16 => cấu hình electron của A là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 
Z B = 8 => cấu hình electron của B là ls 2 2s 2 2p 4 

+ Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của hai nguyên tô' A và B trong bảng 
tuần hoàn (0,25 điểm): 

Dựa vào cấu hình electron của hai nguyên tử A và B, suy ra: 

- A ở ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VI; 

- B ở ô thứ 8, chu kỳ 2, nhóm VI. Ị 

2) Viết PTHH các phản ứng (0,50 điểm) 

Fe 1 ơ 4 + 8HC1 = FeCl 2 + 2 FeCl, + 4H 2 Ơ ;1 

- Thêm dung dịch NaOH dư vào phần thứ nhất: 

NaOH + HC1 = NaCl + H 2 0 

2NaOH + FeCl 2 = Fe(OH) 2 ị + 2NaCl 
3NaOH + FeCl, = Fe(OH),ị + 3NaCl 

- Lấy kết tủa để ra ngoài không khí: 

4Fe(OH) 2 + 0 2 + 2H 2 0 = 4Fe(OH), 

- Cho bột đồng kim loại vào phần thứ hai: 

Cu + 2 FeCl, = CuCl 2 + 2FeCl 2 

- Sục Cl 2 vào phần thứ ba: 

Cl 2 + 2FeCl 2 = 2FeCl, 

3) Viết PTHH các phản ứng dưới dạng ion rút gọn và tính tổng khối 
lượng của các chất tan trong dung dịch G (0,75 điểm) 

+ PTHH các phản ứng dưới dạng phương, trình ion rút gọn: 

NH 4 + OH“ = NH,t + H 2 0 (1) 

Mg 2+ + 20H = Mg(OH) 2 ị (2) 

Ba 2+ + SoỊ = BaSQ 4 ị ’ (3) 

+ Tổng khối lượng của các chất tan trong dung dịch G: 

Từ (1), (2), (3) suy ra số mol các ion trong một nửa dung dịch G: 
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0.672 rt/vw __ lx 
n m; = n m> = 22,4 = 0,03 (mol) 


0,58 , v 

n Mg u ~ n Mg(OH) 1 ~ 58 -0,01(mol) 

4,66 _, 

*stíỊ- = nBaSũ ., = 233 = °’ 02 ( mo1 ) 

Vì dung dịch trung hoà về điện, ta có: 

n a- = n NHĩ + 2 %f>* ~ 2 n soỊ- = 0,03 + 20 ’ 01 ■ 2.0,02 = 0,01 (mol) 

Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch G = tổng khối lượng các 
ion trong dung dịch G: 

2(0,03.18 + 0,01 . 24 + 0,02.96 + 0,01.35,5) = 6,11 (gam). 

Câu n. (2,00 điểm) 

1) Viết PTHH các phản ứng (0,50 điểm) 

2C 6 H,-CH 2 -OH + 2Na-> 2C 6 H,-ỌH 2 -ONa + H 2 

C 6 H -CH 2 -OH + CH-COOH 4 4 ’ ^ CH-COO-CH 2 -C 6 H,+ H 2 Ơ 

2CH -C 6 H 4 -OH + 2Na-> 2CH,-C 6 H 4 -ONa + H 2 

CH.-C 6 H 4 -OH + NaOH-» CH-C 6 H 4 - ONa + H 2 0 

2) Xác định các CTCT có thể có của X và Y. Xác định CTCT của X, Y, 

Y, và viết PTHH các phản ứng. (0,75 điểm) 

a) Xác định các CTCT có thể có của X và Y: (0,25 điểm) 

Gọi CTPT của X là C x H y (điều kiện X < 4). 

Khi hiđrat hoá X, thu được một sản phẩm duy nhất Y (không chứa liên 
kết 7 t trong phân tử, Y phản ứng với Na dư, sinh ra hiđro có số mol bằng một 
nửa số mol của Y => Y là rượu đơn chức và X là anken đối xứng. 

=> Các CTCT có thể có của X là: CH 2 = CH 2 hoặc CH 1 -CH=CH-CH 1 ; 

=> Các CTCT có thể có của Y là: CH-CH 2 -OH hoặc 

CH-CH 2 -CỊH-CH 3 

Òh 

b) Xác định crcr của X, Y, Y, và viết PTHH các phản ứng xảy ra: (0,25 điểm) 
+ CTCT của X, Y, Y,: 

Vì Yị là đồng phân cùng chức của Y và có quan hệ với Y theo sơ đồ 
chuyển hoá: Yj -» Xị -> Y|, nên CTCT: 
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- Của Y là: 


CH 3 -CH 2 -CH-CH 3 

T 3 

OH 

- Của Y, là: CH-CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH; 

- Của X là: CH-CH=CH-CH 3 ; 

+ Viết PTHH các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hoá: (0,25 điểm) 
CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - OH — H 2 SO 4 d,t 0 ^ CH ^ _ C J_J 2 _ CH= CH2 + h 2 q 

ch 3 - ch 2 - CH = CH 2 + h 2 o ———*CHj - ch 2 - CH - CH 3 

OH 

3) Xác định PTHH các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hoá 

(0,75 điểm) 

(1) CH 2 = CH 2 + Br 2 -> Br - CH 2 - CH 2 - Br 

(2) Br - CH 2 - CH 2 - Br + 2NaOH —'!—> HO - CH 2 - CH 2 - OH + 2NaBr 

(3) HO - CH 2 - CH 2 - OH + 2CuO —0 = CH-CH = 0 + 2Cu + 2H 2 0 

(4) o = CH - CH = o + 2Ag 2 0 NH 3» ^ HOOC - COOH + 4Ag 

(hoặc o = CH - CH = o + 2Br 2 + 2H 2 0-> HOOC - COOH + 4HBr) 

(5) HOOC - COOH + QH, - OH . HĩSQjd ’ t ^ HOOC - coo - CH, + H 2 0 

' ___ __ _ H SO. đ, t“ 

(6) HOOC-COO-QH, + CH-OH N H 3 -OOC-COO-C 2 H,+H 2 0 

Câu III. (2,00 điểm) 

1) Viết PTHH các phản ứng và tính giá trị của m (1,25 điểm) 

Khi cho hỗn hợp A gồm Zn và Cu vào dung dịch AgN0 3 , xảy ra phản ứng: 
Zn + 2AgN0 3 = Zn(N0 3 ) 2 + 2Ag (1) 

Khi Zn phản ứng hết, xảy ra tiếp phản ứng: 

Cu + 2AgNO, = Cu(N 0 3 ) 2 + 2Ag (2) 

Theo đề bài, sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại, hỗn hợp đó chỉ có 
thể là: Zn dư, Ag, Cu (trường hợp 1) hoặc Ag, Cu dư (trường hợp 2). 

Xét trường hợp 1: Khi đó chỉ có (1) xảy ra và AgN0 3 phản ứng hết. 

Gọi số mol Zn, Cu trong 5,15 gam hỗn hợp A tương ứng là X và y; số 
mol Zn đã phản ứng là a, ta có: 

Khối lượng hỗn hợp A: 65x + 64y = 5,15 (a) 

Khối lượng hỗn hợp kim loại: 65(x - a) + 64y + 108.2a = 15,76 (b) 
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sỏ' mol AgNOv 2a = 0,14.1 = 0,14 hay a = 0,07 (c) 

Từ (b) và (c), suy ra 65x + 64y = 5,19 => Mâu thuẫn với (a) => Loại 
trường hợp 1. 

Xét trường hợp 2: Khi đó cả (1), (2) xảy ra và AgNO, phản ứng hết. 

Gọi sô' mol Cu đã phản ứng là b, ta có: 

Khối lượng hỗn hợp kim loại: 64(y - b) + 108.2(x + b) = 15,76 (b’) 

Sô'mol AgNOv 2(x + b) = 0,14 hay (x + b) = 0,07 (c 1 ) 

Giải hệ 3 phương trình (a), (b’), (c’) được: 

X = 0,03 (mol); y = 0,05 (mol); b = 0,04 (mol). 

Mỗi phần của dung dịch B có 0,015 moi Zn(N0 3 ) 2 và 0,02 mol 
Cu(NOj) 2 . 

Phản ứng ở phần thứ nhất: 

Cu(NO,) 2 + 2KOH = 2KNO, + Cu(OH) 2 i (3) 

Zn(NOJ 2 + 2KOH = 2KNO , + Zn(OH) 2 ị (4) 

Zn(OH) 2 + 2KOH = K 2 Zn0 2 + 2H 2 0 (5) 

Khi nung kết tủa: Cu(OH) 2 CuO + H 2 0 (6) 

Sô' mol CuO = số mol Cu(NO;,) 2 = 0,02 mol => m = 0,02.80 = 1,6 (gam). 

2) Tính giá trị của V (0,75 điểm) 

Khi cho Zn vào phần thứ hai của dung dịch B: 

Zn + Cu(NO,) 2 = Cu + Zn(NO,) 2 (7) 

Sô' mol Zn(NO,) 2 = số mol Cu(N0 2 ) 2 = 0,02 (mol) 

=> Tổng sô' mol Zn(NO,) 2 trong dung dịch D = 0,015 + 0,02 = 0,035 (mol) 

Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch D, xảy ra phản ứng: 

2NaOH + Zn(NO,) 2 = Zn(OH) 2 + 2NaNOj (8) 

Nếu NaOH dư: 

Zn(OH) 2 + 2NaOH = Na 2 Zn0 2 + 2H 2 0 (9) 

+ Trường hợp chỉ xảy ra phản ứng (8): 

2.97 

Sỏ' mol Zn(OH) 2 = ọọ = 0,03 (mol) => Số mol NaOH = 2.0,03 = 0,06 (mol). 

Thể tích dung dịch NaOH: V = Q?Q6 2 1QQQ = 30 (ml). 

+ Trường hợp chỉ xảy ra phản ứng (8), (9): 

Sỏ' mol NaOlI ở (8) = 2 số mol Zn(NO,) 2 = 2.0,035 = 0,07 (mol) 
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Số mol NaOH ở (9) = 2 sô' mol Zn(OH) 2 bị tan = 2 (0,035 - 0,03) = 0,01 (mol) 

Tổng số mol NaOH cần dùng = 0,07 + 0,01 = 0,08 (mol) 

Thể tích dung dịch NaOH: V = 0?08 2 1000 _ 4 Q ( m ị) 

Câu IV. (2,00 điểm) 

1) Xác định CTPT của rượu R và tính giá trị của p (0,50 điểm) 

Vì este z đơn chức nên rượu đơn chức. Đặt CTPT của rượu là C x H y O. 

_ _ . 52,17 13,04 34,79 _ , . 

Ta có tỉ lệ X : y : 1 = 12 • 1 : 16 = 2 : 6 : 1 => X = 2 và y = 6. 

CTPT của R là QHA Rượu R là QHsOH. 

2C 2 H,OH + 2Na-> 2C 2 H,ONa + H 2 t 

=> Sô' mol QH^OH = 2 sộ' mol Hj = 2 . = 0,05 (mol) 

=> p = 46.0,05 = 2,3 (gam) 

2) Xác định CTCT của Y, z. Tính giá trị của m (1,25 điểm) 

+ Xác định CTCT của Y, Z: 

Gọi CTPT của axit Y là RịCOOH, của este z là R^OOQH.; (R|-, R 2 - là 
các gốc hiđrocacbon); sô' mol của Y và z trong m gam hỗn hợp X là a và b, 
ta có: 

R.COOH + NaOH-> R,COONa + H 2 Ơ 

R 2 COOC,H, + NaOH —£-> R 2 COONa + QH.OH 

Nếu NaOH khống dư thì hỗn hợp rắn khan E gồm hai muối R,COONa 
và R 2 COONa 

Sô' mol hai muối = sô' mol NaOH = 0,4 . 1 = 0,4 (mol). 

Sô' mol R 2 COONa = sô' mol C>H 5 OH = 0,05 (mol) 

=> Sô' mol R^OONa = 0,35 (mol) * 0,05 (mol) => Mâu thuẫn với đề bài. 
Vậy NaOH phải dư. 

=> Hỗn hợp rắn khan E gồm NaOH dư và R,COONa (R, = R 2 ) có số' mol 
bằng nhau. Ta có phương trình: 

Sô' mol C,H s OH = b = 0,05 (mol) 

Sô' mol NaOH dư = 0,4 - a - b = a + b => a + b = 0,2 (mol) => a = 0,15 (mol). 

Khối lượng hỗn hợp rắn khan E = (R, + 67). 0,2 + 40.0,2 = 24,4 => R, 
= 15 hay R,'là CH.,- 
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=> CTCT của axit Y là CH, - COOH và của este z là CH, - coo - Q,H 5 . 
+ Tính giá trị của m: 
m = 60.0,15 + 88.0,05 = 13,4 (gam) 

3) Tính giá trị của V (0,25 điểm) 

PTHH của phản ứng xảy ra: 

CH,COONa + NaOH — c - aQ - t0 ► CH 4 t + Na 2 CO, 

Thể tích khí CH 4 : V = 22,4.0,2 = 4,48 (lít) 

Câu v.a. (2,00 điểm) 

1) Xác định pH của dung dịch. Viết PTHH các phản ứng để giải thích 
(0,50 điểm) 

+ Dung dịch CH,COONa có pH > 7 
Giải thích: CH,COONa -> CH,COCT + Na + 

CH,COO“ + H 2 ơ Ụ' - CH,COOH + OH“ 

Trong dung dịch có dư ion OH“, do vậy dung dịch có pH > 7. 

+ Dung dịch (NH 4 ) 2 S0 4 có pH < 7. 

Giải thích: (NH 4 ) 2 S0 4 = 2NH 4 + + so^- 

NHỊ +h 2 0 NH, + H,0 + 

Trong dung dịch có dư ion H,0 + (hoặc H + ), do vậy dung dịch có pH < 7. 

2) Viết CTPT các chất x„ X 2 , x„ X 4 , X 5 và hoàn thành PTHH các phản 
ứng (0,50 điểm) 

+ CTPT: X, là KC1; X 2 là KOH; X, là Cl 2 ; X 4 là Ba(HCO,) 2 ; X, là H 2 S0 4 
+ PTHH các phản ứng: 

a) 2KC1 + 2H 2 0— dpmn v 2KOH + Cl 2 t + H 2 t (đpmnx: điện phân có 
màng ngăn xốp) 

b) 2KOH + Ba(HCO,) 2 = BaCO,ị + K 2 CO, + 2H z O 

c) 6KOH + 3C1 2 JL5KC1 + KC10, + 3H 2 0 

d) Ba(HCO,) 2 + H 2 S0 4 = BaS0 4 ị + 2C0 2 t + 2H 2 0 

3 ) Viết CTCT và gọi tên Z|, Z2, z„ Z 4 . Nhận biết các chất lỏng Z2, z„ Z 4 
và T. Viết PTHH các phản ứng điều chế z„ Z 4 (1,00 điểm) 

a) Viết CTCT và gọi tên Z|, Z 2 , z„ Z 4 

z t : H - CHO anđehit fomic; Zj: H - COOH axit fomic 
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Zỳ H-COO-CH, Metyl fomiat; Z 4 : CH,-CH 2 -OH Rượu etylic 

b) Nhận biết các chất lỏng 2^2, Z 3 , Z 4 và T 

T là chất hữu cơ đơn chức, đồng phân của Z 3 => T là CH 3 COOH 
Nhận biết: HCOOH; HCOOCH,; C,H 5 OH và CH,COOH. 

- Dùng quỳ tím nhận biết được các axit HCOOH; CH,COOH (làm đỏ 
quỳ tím). 

Còn lại HCOOCH, và C-ịHsOH không làm đỏ quỳ tím. 

- Dùng Ag z O trong dung dịch NH, nhận biết được HCOOH (tạo kết tủa Ag): 

HCOOH + Ag 2 ơ AW ? / > C0 2 + H 2 0 + 2Agị 
Còn lại là CH 3 COOH. 

- Dùng Na để nhận biết C,H,OH (có khí thoát ra): 

2QH 5 OH + 2Na-> 2QH 5 ONa + H 2 t 

Còn lại là HCOOCH,. 

c) Viết PTHH các phản ứng điều chế HCOOCH 3 , C,H,OH 

CH 4 + Cl 2 -> CH 3 C1 + HC1 

CH,C1 + NaOH —CH 3 OH + NaCl 


CH,OH + CúO 
HCHO + Ag 2 0 


-> HCHO + Cu + H 2 0 


nịu/ 


-> HCOOH + 2 Ag 

QÓ A tó & 


HCOOH + CH,OH ^i SQ - đ '^ HCOOCH, + H 2 0 


2CH 4 


1500 (■ 


+ QH 2 + 3H 2 


QH 2 + H 2 ơ - HgSQ *- 8Q(,C 


> CH,CHO 


CH,CHO + H 2 


Ni/ 


-> qh 5 oh 


Cáu v.b. (2,00 điểm) 

1) Viết PTHH các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hoá 

(1) 3Cu + 8HNO, = 3Cu(NO,) 2 + 2NO + 4H 2 0 

(A.) (A 2 ) 

(2) Cu(N0 3 ) 2 + H 2 S = CuS + 2HNO, 

(A 2 ) (A 3 ) 

(3) 2Cu(N0 3 ) 2 =£= 2CuO + 4N0 2 + 0 2 

(A 2 ) (A 4 ) 

(4) CuO + Cu =£= Cu 2 0 


(1,00 điểm) 
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(A s ) 

3Cu + N 2 + 3H 2 0 


(A 4 ) 

(5) 3CuO + 2NH 3 =L= 

(A 4 ) (A.) 

(6) 2Cu + 4HC1 + 0 2 = 2 CuC 1 2 + 2H z O 

(A|) (A 6 ) 

(7) CuCl 2 + 2NaOH = Cu(OH) 2 + 2NaCl 

(A 6 ) (A 7 ) 

(8) Cu(OH) 2 + 4NH, = [Cu(NH,) 4 ](OH) 2 

' (A 7 ) (A 8 ) 

2) Viết các CTCT và gọi tên các đipeptit với công thức phân tử 
QH m O,N 2 (0,50 điểm) 

H 2 N - CH 2 - c - NH - OỈ - <p - OH Glyxylalanin 

o CH, o 

H 2 N - CH - c - NH - CH 2 - c - OH 

£ H 0 0 Alanylglyxin 

3) Trình bày phương pháp nhận biết 3 dung dịch glucozơ, fructozơ và 
glixeron. Viết PTHH các phản ứng (0,50 điểm) 

* Nhận biết glucozơ bằng nước brom qua dấu hiệu nước brom bị mất màu: 
CH 2 OH - [CHOH] 4 - CHO + Br 2 + H 2 0 -> CH 2 OH - [CHOH] 4 - COOH + 2HBr 

* Nhận biết được fructozơ bằng phản ứng tráng bạc, do trong môi trường 
kiềm fructozơ chuyển hoá thành glucozơ qua cân bằng sau: 

Fructozơ ■ QH è Glucozơ 

CH 2 OH - [CHOH] 4 - CHO + 2Ag(NH0 2 ]OH —^ 

CH 2 OH - [CHOH] 4 - COONH4 + 2Agị + 3NH, + H 2 0 

* Dung dịch còn lại là glixerol: CH 2 OH - CHOH - CH 2 OH. 
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ĐỂ SỐ 3 

Bộ QUỐC PHÒNG - ĐÊ TUYỂN SINH CAO ĐANG 
KHỐI A - 2006 

PHẦN BẤT BUỘC (8 điểm) 

Cáu 1.(2 điểm) 


l.(NH 4 ) 2 S0 4 + 2NaOH 

= Na 2 S0 4 + 2NH, t + 2 H 2 0 

(1) 

NH 4 + OH~ 

= NH, t + H 2 0 

(2) 

NaA10 2 +4HC1 

= A1C1, + NaCl +2H 2 0 

(3) 

A10 2 - + 4H + 

= Al 1+ + 2H 2 0 

(4) 

NaHCO, + NaOH 

= Na 2 CO, + H 2 0 

(5) 

HCO,- + OH“ 

= CO, 2- +H 2 0 

(6) 

NaHCO, +HC1 

= NaCl + C0 2 T + H 2 0 

(7) 

HCO,- + H + = H 2 0 + C0 3 2 “í 

(8) 

2AgNO, + 2 NaOH 

= 2AgQjU + 2NaN0 3 

(9) 

Ag + + .OH- 

Ag,0 H 2 0 
= AgOH ị 

(10) 

AgNO, +HC1 

= AgCl ị + HNO, 

(11) 

Ag + + a- 

= AgCl ị 

(12) 

FeCl 2 + 2NaOH 

= Fe(OH) 2 i + 2NaCl 

(13) 

Fe 2+ + 20H 

2. Cu + 2H 2 S0 4dlnong 

= Fe(OH), ị 

= CuS0 4 +so 2 t +h 2 o 

(1) 

(khí A) 

Fe + 2HC1 = FeCl 2 + H 2 1 

(2) 

t° 

CaC0 3 = CaO 

(Khí B) 

+ co 2 t 

(3) 

t° 

2Cu(N0 3 ) 2 = 

(Khí C) 

2CuO + 4NO,T + 0 2 1 

(4) 

S0 2 + Bĩ-, + H 2 0 

(Khí D: màu nâu) 

= 2HBr + H 2 S0 4 

(5) 

CuO + H 2 

= Cu + H 2 0 

(6) 
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(7) 

( 8 ) 


C0 2 + Ca(OH) 2 dư = CaCO, ị + H 2 0 

2N0 2 + 2NaOH = NaNO, + NaN0 2 + H 2 0 
Câu II: (2 điểm) 


1. Sắp xếp độ linh động của nguyên tử hiđro (trong nhóm - OH) 
CH,COOH > C 6 H,OH > QH.OH 
CH,COOH + NaOH -> CH,COONa + H 2 Ơ 
C 6 H,OH + NaOH -> QH,ONa + H z O 
CịH 5 OH + NaOH Không tác dụng 
2CH,COOH + CaCO, -> (CH,COO) 2 Ca + H 2 0 
C 6 H,OH + CaCO, Không tác dụng 
C 3 Hfi -> C,H 


+ co 2 1 


2. C 4 H 10 


<l, ĩ 


CH 


8 ... p 

CH 3 -CH-CH.r^CH 3 -CH-CH 3 ^VcH 3 -C-CH 3 

C1 B| OH B, B, 


— B, 

'CH,-CH 2 -CH 2 C1-T-*CH,-CH 2 -CH 


D, 


( 6 )' v -“ 3 ^2 

d 2 ỏh 


B, 

QH.CHO 

D, 


10 


c 4 h,0 
c,h 6 + h 2 


Fe 


Ni 


ch 4 + c 3 h 6 
c,h 8 


( 1 ) 

( 2 ) 


2CH,-CH 2 -CH,+2C1 2 


askt 

TTT^ 


CH,-CHC1-CH,+CH,CH 2 -CH 2 C1+2HC1 


(3) 

CH, - CHC1 - CH, + H 2 0 -> CH 3 - CHOH - CH 3 + HC1 

(4) 

CH 3 - CHOH - CH, + CuO —^ CH, - co - CH 3 + Cu + H 2 0 

(5) 

CH, - CH 2 - CH 2 C1 + NaOH -> CH, - CH 2 - CH 2 OH + NaCl (6) 

CH, - CH 2 - CH 2 OH + ị 0 2 ^ c ► CH, - CH 2 CH = o + H 2 ơ 

( 7 ) 

Câu III: (2 điểm) 

1. Fe + 2HC1 = FeCl 2 + H 2 t 
0,04mol 0.04 mol 


( 1 ) 








Fe x O y + 2yHCl = xFeCl^ +2yH 2 0 (2) 

X 

a mol - 

16,16 (g) dd A 

%m a . = = 13,86 (%) 

%m Fe>0y = 100 - 13,86 = 86,14 ( %) 

2. ddA- ^ hí > kết tủa B, kết tủa B Fe(OH) 3 ị-í-^> 17,6g 

chất rắn, chất này là Fe 2 0 3 

17,6 

n F' ì0ì = 160 =0,11 (mol) 

Ta có sơ đồ: 2Fe -> Fe 2+ -> Fe(OH) 2 -> Fe(OH) 3 -» Fe 2 0 3 
0,04 mol 0,02 mol 

2Fe x O y —> .... —> Fe(OH) 3 —> xFe 2 0 3 

a = mol 0,09 mol 

0,11 mol 

Từ (1), (2) ta có: 0,04 X 56 + ^ (56x + 16y) = 16,16 (I) 

A 

X 3_ 

Từ (I) => y 4 =* CTPT oxit Fe x O y là Fe 3 C >4 
Câu IV (2 điểm) 

6,3 , v 5,6 

1- ^H,o 7 8 0,35 (moi), ^co, — 22 4 0,25 (moi) 

n H,o 0,35 

hai rượu đơn chức khi cháy — = (ị > 1 , —► rượu no đơn chức. 

n co 2 °’ 23 

CTPT: C-H-0 ( n > 1) 

n 2»+2 v 

C-H 2 - n+2 0 + 1,5 n 0 2 -4 n C0 2 + (n +1)H 2 Ơ (1) 

n amol (« +l)amol 1 a 0,25 

amo1 0,25mol 0,35(mol) I ( w+1) a ” 0,35 

Theo đầu bài: n a = 0,25 (I) 

(« +) a = 0,35 (II) 

—^ 2 < YI — 2,5 < 3 
CTPT: G,H 6 0 C 3 H 8 0 

2V 




















( 2 ) 


QH 6 0 + 30 2 -+ 2C0 2 
X mol 2x mol 

C,H x O + 4,50 2 -► 3C0 2 
y mol 3y mol 


Từ (2), (3) 


0,25 mol 
2x + 3y = 0,25 
3x + 4y = 0,35 


h 3H 2 0 
3x mol 
4H 2 0 
4y mol 
0,35 mol 

(III) 

(IV) 


(3) 


X = 0,05 (mol) 


r X = u, 

1 y = 0,1 


y = u,05 (mol) 


„ 0,05x46x100 

% m c,H„o = r T77T7 tt: = 43,4(%) 

2 6 0,05(46 + 60) 

%m CjHsO = 100-43,4=56,6(%) 

2.a. Giả sử C,H x O là rượu bậc nhất 
n 2ru< n, =0,1 (mol) 

R CH 2 OH + CuO —R CHO + Cu + H 2 0 
0,1 mol 0,1 mol 

R CHO + Ag 2 0 - » R COOH + 2Agl 

0,1 mol 0,2 mol 

Ag + 2HNO, đ, t° = AgNO, + N0 2 + 


h 2 0 


(4) 

(5) 

( 6 ) 


0,2 mol 


0,2 mol 


Mà theo đầu bài n NO = 


PV 

RT 


= 0,ỉ(mol) * n Ni 


N(>i(b) 


Như vậy C,H x O là rượu bậc 2, khi oxi hoá CuO sinh ra sản phẩm xeton 
không tham gia phản ứng tráng bạc. 

CTCT của 2 rượu: 

CH, - CH 2 - OH etanol 
CH, - CH - CH, propan-2-ol 

OH 

b. CH 2 = CH 2 + H 2 0 — 

CH 2 = CH - CH, + H 2 0 
PHẨN Tự CHỌN (2 điểm) 


xtđb 


QH^OH 


xtđb 


-> CH, - ^H - CH, 
OH 


Câu v.a. Theo chương trình THPT không phán ban 

1. A1 2 0, + 3H 2 S0 4 kứng = A1 2 (S0 4 ), + 3H*0 
Fe 2 0, + 3H 2 S0 4 = Fe 2 (S0 4 ), + 3H 2 0 


(7) 

( 8 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
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i 


Si0 2 + H 2 S0 4 không tác dụng —» A: Si0 2 
ddB: A1 2 (S0 4 ) 3 , Fe 2 (S0 4 ) 3 và H 2 S0 4 loãng, dư. 


H 2 S0 4 + 2NaOH = Na 2 S0 4 + 2H 2 0 

(3) 

A1 2 (S0 4 ) 3 + 6NaOH = 

2Al(OH) 3 ị + 3Na 2 S0 4 

(4) 

Al(OH), + NaOH = NaA10 2 + 2H 2 0 

(5) 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + 6NaOH = 

2Fe(OH),ị + 3Na 2 S0 4 

(6) 

NaOH + C0 2 = NaHCO, 

(7) 

NaA10 2 + C0 2 + H 2 0 

= Al(OH),ị + NaHCO, 

(8) 

0 

(E) 


2A1(0H) 3 = Ị = 

AIA + 3H 2 0 

(9) 


(G) 


2A1 2 0, - 

4A1 + 30 2 T 

(10) 

(G) Na,AlF 6 ,950 n c (M) 


ì.a. CH 2 = CH - CH 2 OH + Br 2 CH, - CH - CH,OH 

(1) 

r 

Br Br 



CH 2 = CH - CHO + Br 2 -► CH 2 Br - CHBr - CHO (2) 

CH 2 = CH - COOH + Br 2 -> CH 2 Br - CHBr - COOH (3) 

CH 2 = CH - CHO + Ag 2 0 dd CH 2 = CH - COOH + 2Agi 

(4) 

2CH 2 = CH - COOH + Na 2 CO, 2CH 2 = CH - COONa + H 2 0 + C0 2 t 

(5) 


b. Đồng phân B 2 của Aị là CH 3 - CH 2 - CH = o 

QH, - CH = o + Ag 2 0_ dd NH, ^qh s COOH + 2Agị (1) 

Đồng phân B 2 của A 2 là CH = c - CH 2 OH 

CHeC-CH 2 OH + Na -> CH =c- CH 2 ONa + l/2H 2 t 

( 2 ) 

Đồng phân B, của A, là HCOOCH = CH 2 
HCOOCH = CH 2 + NaOH -> HCOONa + CH,CHO (3) 
Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm 

l.a. Mg: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Fe: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 


Mg - 2e = Mg 2+ 


">35 


(Mg chỉ có số oxi hoá +2) 







Fe - 2e = Fe 2+ (nhường 2e ở lớp ngoài cùng) 

Fe - 2e = Fe 3+ (nhường thêm le nữa ở lớp sát ngoài cùng) 


-> do đó Fe có số oxi hoá +2, +3. 
b. MgCO, + 2HC1 = MgCl 2 + H 2 0 + C0 2 t 
MgCl 2 dpnc Mg + Cl 2 
4FeS 2 + 110 2 = 2Fe 2 0, + 8S0 2 
Fe 2 0 3 + 3CO = 2Fe + 3C0 2 

2. AgNO ? + 3NH, + H 2 0 -> [Ag(NH 3 ) 2 ]OH + NH 4 NO, 

CH 2 OH-(CHOH) 4 -CHO+2[Ag(NH,) 2 ]OH-»CH 2 OH-(CHOH) 4 -COONH 4 + 

2Ag+3NHj+H 2 0 

ch 2 oh - (CHOH) 4 - CHO + h 2 —^ ch 2 oh - (CHOH) 4 - ch 2 oh 

2C 6 H i2 0 6 + Cu(OH) 2 -+ (QH 1I 0 6 S 2 Cu + H 2 0 
ch 2 oh ch,oh 



H OH h OH 


Metyl-a-glucozơ 


ĐỂ SỐ 4 

TRƯỜNG CĐ BÁN CÔNG HOA SEN - NĂM 2006 
PHẦN CHUNG CHO TÂT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I. (2,0 điểm) 

l.a. Đặt p, n, e lần lượt là số proton, nơtron, electron trong nguyên tử M 
=> p = e 

p + n + e = 40 Ị _^ 2p + n = 40 

(p + e)-n=12j 29-n=12 

p =13 .. .. 

* n=14 -► M = AI °’ 5đ 

l.b. Cấu hình electron của Al: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' 
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0,25đ 


AI thuộc chu kì 3, phân nhóm chính nhóm III 

l.c. 2A1 + 6H 2 S0 4 đặc —A1 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 t + 6H 2 0 

2A1 + Fe 2 (S0 4 ) 3 - > A1 2 (S0 4 ) 3 + 2Fe (trường hợp AI dư) 0,25đ 

(Hoặc 2A1 + 3Fe 2 (S0 4 ) 3 - > A1 2 (S0 4 ) 3 + 6FeS0 4 (trường hợp 

Fe 2 (S0 4 ), dư)) 

1. d. A1C1 3 + 3NaOH- > Al(OH) 3 ị + 3NaCl 

2Al(OH) 3 —A1 2 0 3 + 3H 2 0 0,5đ 

đpnc, . _ 

2A1 2 0 3 4A1 + 30 2 

: criolit 

2. Dùng dung dịch NaOH để nhận biết: cho các mẫu thử tác dụng với 
dung dịch NaOH 

* Mẫu thử tan và sủi bọt khí là AI 

2A1 + 2NaOH + 2H 2 0- > 2NaA10 2 + 3H 2 t 

* Mẫu thử tan và không có sủi bọt khí là A1 2 0 3 0,5đ 

A1 2 0 3 + 2NaOH - > 2NaA10 2 + H 2 0 

* Mẫu thử không tan là MgO. 

Câu II. (1,0 điểm) 

Các phương trình phản ứng: 

HOOC-pH-COOCH 2 -CH 2 -CH 3 + 2NaOH -► 

nh 2 

NaOOC-(JH-COONa + CH 3 -CH 2 -CH 2 -OH + H 2 0 

nh 2 

NaOOC - CH - COONa + HC1 —► HOOC - - COOH + 2NaCl 

NH 2 t » c 

CH, - CH 2 - ch 2 - OH + CuO — ► ch 3 ch 2 cho + Cu + h 2 ° 

CH 3 -CH 2 -CHO + 0 2 — > 2CH, - CH 2 - COOH 

(Mỗi phản ứng đúng: 0,25đ => 1,0 điểm) 

Câu III. (1,0 điểm) 

* A + H,SO, loãng (dư) 


2A1 + 3H 2 S0 4 


0.25đ 


Fe 2 ơ 3 + 3H 2 S0 4 


> A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T 
Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3 H 2 ơ 
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■» CuS0 4 + 2FeS0 4 


Cu + Fe 2 (S0 4 ) 3 


(có thể 2A1 + 3Fe 2 (S0 4 ),-► A1 2 (S0 4 ) 3 + 6FeS0 4 ) 

Dung dịch B gồm: A1 2 (S0 4 ) 3 , CuSƠ 4 , FeS0 4 , H 2 SƠ 4 dư 

Khí C: H 2 ' 0,25đ 

Chất rắn D: Cu dư 

* B + KMnO,: 

10FeSO 4 +8H 2 SO 4 +2KMnO 4 -> 5Fe 2 (SƠ 4 ) 3 + 2MnS0 4 +K 2 S0 4 +8H 2 0 0,25đ 

* D + (NaNOj, H 2 S0 4 ) 

3Cu + 2NaN0 3 + 4H 2 S0 4 -> 3CuSƠ 4 + 2Nơt + Na 2 S0 4 + 4H 2 Ơ 0,25đ 
Câu IV. (2,0 điểm) 

* Đốt cháy hoàn toàn Z: 


.U68_ nn . , _ 1,98 

"cạ = = 0,07 mo/; /í Wjỡ = - jị- = 0,11 mo/ 


0,25đ 


n co 2 < n H 2 o => z phải là hỗn hợp rượu (hay ancol) no, đom chức, mạch hở 
Đặt công thức trung bình 2 rượu: C-H 2 +ĩ O (a mol) 


n 2/1+2 

a mol 


3 n 


C ;, H 2n + 2° + 2 °2 - > nC0 2 + (n + 1)H 2 0 (1) 0,25đ 


« COj = a« =0,07 

"ii 2 o = Sl (" + 1 ) = 0 , 11 . 


ị-a = 0,04 
1 n = 1,' 


0,25đ 


na mol a (n + 1) mol 
ra = 0,04 mol 

,75 

Vì 2 rượu (hay ancol) liên tiếp nhau nên 2 rượu (hay ancol) đó là CH 3 OH 
và C^OH 0,25đ 

Đặt a,, a 2 lần lượt là số mol của CH 3 OH và QH-ịOH 
Từ (1) => n C02 = a 2 + 2a 2 = 0,07 1 a, = 0,01 mol 0,25đ 


n llo = 2a, + 3a 2 = 0,11 


a 2 = 0,03 mol 


Đặt công thức các este trong X: R,COOCH 3 ; R 2 COOC 2 H, 


R,COOCH 3 + NaOH -> R.COONa + CH 3 OH (2) 

0,01 mol 0,01mol 0,01 mol 

R^OOQHs + NaOH-> R 2 COONa + QHsOH (3)0,25đ 

0,03mol 0,03mol 0,03mol 

m muứi = (Ri + 67) X 0,01 + (R 2 + 67) X 0,03 = 3,4 


238 












R, + 3R 2 = 72. Vì Y không cho phản ứng tráng gương nên Rị, R 2 * H. 


r 2 

15 (CH,-) 

27 

R. 

27 (QH 5 -) 

-9 


Công thức cấu tạo 2 este là: CH 2 =CH-COO-CH, metyl acrylat (Xị) 

CH,-COO-CH 2 -CH, etyl axetat (X 2 ) 0,25(1 
m X[ = 86 X 0,01 = 0,86 gam; 

= 88 X 0,03 = 2,64 gam; m = 3,5 gam 

%m Xi =^ệệ 100 % = 24,57%; 

2.64 

% m x = “y 100% = 75,43% 0,25đ 

Câu V. (2,0 điểm) 

a. Đặt X, y lần lượt là số mol Mg, Zn trong 2 X 


46.2 

mi x = 24x + 65y = = 15,4 (I) 

3 J 

* Thí nghiêm 2: 3 X + 800 ml H 2 S0 4 IM 


Mg + 

H 2 S0 4 - 

- > MgS0 4 

+ H 2 t 

(1) 

2x mol 

2x mol 


2x mol 


Zn + 

H 2 S0 4 - 

—> ZnS0 4 

+ H 2 t 

(2) 

2y mol 

2y mol 


2y mol 





13,44 


n il,S() i trong TN2 - 0,8 X 1 

= 0,8 mol; n tu 

irong TN2 “ 22 4 

= 0,6 mol 


n„ < n„ S(>A => H 2 S0 4 trong thí nghiệm 2 còn dư => kim loại tan hết 0,25đ. 
n n = 2x + 2y = 0,6 (II) 

Từ (I), (II) => X = 0,1 mol; y = 0,2 mol 0,25d 

Để hoà tan 2 X cần dùng 0,6 mol H 2 S0 4 

Để hoà tan ^ X cần dùng 0,3 mol H 2 S0 4 . 

* Thí nghiêm 1: ^ X + 200 ml H 2 S0 4 IM 

n Ht so t trong TN 1 = 0,2 X 1 = 0,2 mol < 0,3 mol 
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=> Trong thí nghiệm 1: kim loại dư, H 2 S0 4 hết. 

n H, tnngTNi = n n,so i inngTNi = 0,2 mol => V = 22,4 X 0,2 = 4,48 lít 0,25 
24 X 0.1 

%m Mg = - ì54 ’ 100% = 15,58%; 

%m Zn = - 65 ^ 4 2 100% = 84,42% 0,25 

b. Trong hỗn hợp X: n Mg = 3x = 0,03 mol 
(5x - 2y)Mg + (12x - 4y)HN0 3 -> (5x - 2y)Mg(N0 3 ) 2 + 2N x O y + (6x - 2y)H 2 0 

(3) 0,25đ 

0,15mol -» mo1 

Từ (3) => n mg(NOìh = n Mg = 0,03 mol 

=> m mg (N0 ìh = 148 X 0,03 = 4,44g < 47,4 g 

=> trong dung dịch z phải có thêm muối NH 4 N0 3 . 

3 

=> m NH 4 N 0ì = 47,4 - 44,4 = 3 g; n NHịNOì = ^ = 0,0375 mol 

4Mg + 10HNO, -> 4Mg(N0 3 ) 2 + NH 4 N0 3 + 3H a O (4) 0,25đ 

0,15 mol 0,0375 mol 

^ ^Mg trong (3) 0,3 “ 0,15 0,15 mol 

0,672 _ . 0.3 

n N,o f — 22 ậ — 0>03wo/ => ~5x~^2ỵ = 0>03 => 5x - 2y =10 

=> X = 2; y = 0 =>KhíY:N 2 0,25đ 

PHÂN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu Vl.a hoặc câu Vl.b 
Câu VLa: Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm) 

l.a. VI X là axit cacboxylic có cấu tạo mạch thẳng nên chứa tối đa 2 nhóm 
chức -COOH 

* n = 1: C 3 H 5 0 2 (loại vì số H lẻ) 

* n = 2: C 6 H i0 O 4 (nhận) 

Công thức cấu tạo của X: HO - c - [CH 2 ] 4 - c - OH 0,25đ 

0 ỏ 

l.b. Y là đồng phân của X, tác dụng với NaOH thu được hỗn hợp 2 rượu 
=> Y là este2 chức. 

=> 2 rượu phải có số mol bằng nhau. 

Đặt công thức 2 rượu là RịOH và R 2 OH 
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— (R, + 17) + (R,+ 17) 

=> M mợu = 2 = 46 

=> Rj + R 2 — 58 0,25đ 


R. 

15 (CH,-) 

29 

r 2 

47 (C,H 7 -) 

29 


(nhận) 

(loại) 


Cầu tạo của Y: CH 3 -O-C-C-O- CH 2 - CH 2 - CH, 

hoặc o o 0,25đ 

CH 3 -O-C-C-O - CH - CH, 

1 1 r 

00 CH 

* Phưcmg trình phản ứng giữa Y và NaOH 0,25đ 

CH-0-C-C-0-CH 2 -CH 2 -CH,+ 2NaOH t°c > 


u 


NaO-jj:-(jJ-ONa + CH 3 -OH + CH,-ai 2 -CH 2 -OH 
0 0 


CH ,-0-C-CJ-0-CH-CH, + 2 NaOH 


CH, 


NaO-C-C-ONa + CH,-OH + CH-CH-OH 

CH, 


Ghi chủ: câu Vl.a phần lb. có thể giải cách khác 
Theo giả thiết: Y là este 2 chức tạo bởi 1 axit 2 chức và 2 rượu đơn chức 
=> số mol 2 rượu bằng nhau. 

Vì M = 46 => 1 rượu có M < 46 phải là CH,OH. 

Đặt công thức của rượu thứ 2: R'OH 


— 32 + /C+17 

M =-—- 

2 


= 46 => R' = 43 * C,H 7 


2. Các phương trình phản ứng: 
Fe x O y + 2yHCl-> xFeC/ 2y 


X 


+ yH 2 0 


(1) 0,25đ 


2Fe x O y + ( 6 x - 2y)H 2 SƠ 4 


-» (3x - 2y)SO a + xFe 2 (S0 4 ), + ( 6 x - 2y)H 2 0 

(2) 0,25đ 

Xét n Ha = n H 2 s 0j = 1 mol, có 2 trường hợp: 
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Trường hơp 1: 


n h't, K O y Irong 


Trường hơp 2: 


FeẠ = Fe,0 4 


nh't x Oy 'rong (2) 


SU)_ 2y 8 

" “ 1 "5 


/ĩ. 


3x - y 
J_ 

Fe x O y trong (I) 2y 5 


n ht,O f irong (2) 


8 


3x - y 


y = 5 (loại) 0,25đ 
y = 4 (nhận) 


—^ 1 s v y — 1 U,ZJU 

Câu Vl.b: Theo chương trình THPT phản ban thí điểm (2,0 điểm) 
l.a. Đặt công thức A: C n H 2nl CHO 

C n H 2n .,CHO + Ag 2 0 > C n H 2n .,COOH + 2Ag4 0,25đ 

(14n + 28)g 2x108g 

7,0g 21,6g 

. , _ 7 X 2 X 108 

14n + 28 = = 70 => n =3 

Zl,o 

Công thức phân tử của A: C,H 5 CHO 0,5đ 

Công thức cấu tạo của A:CH 2 = c - CHO anđehit metacrylic 0,25đ 

CH 3 

l.b. Các phương trình phản ứng: 

CH 2 = C-CHO + 2Cu(OH) 2 + NaOH-4-^__. 

I„ CH, = c - COONa + Cu 2 04 + 3H 2 0 

L 1 I 3 

ch 3 

CH 2 = c - COONa + HC1 -> CH 2 = <p - COOH + NaCl 


CH 


niI AU H^S0 4 đăc w t° TT ^ 

= c- COOH + CH,OH CH 2 = C-COOCH, + H 2 0 


CH, 


nCH 2 = c - COOCH, — — p > 
CH, 


CH, 

r HDOCH ' 
-CH 2 -C- 


:h, 


V. 


J 


2. Cho các mẫu thử tác dụng với nước Br 2 : 

* Mẫu thử làm nhạt màu Br 2 nhưng khống có kết tủa là stiren: 



CH = CH, + Br 2 



CHBr-CHnBr 
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* Mẫu thử làm nhạt màu Br 2 và có xuất hiện kết tủa trắng là phenol: 



+ 3HBr 


* Mẫu thử còn lại là rượu benzylic: 

Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì 
được đủ điểm từng phần như đáp án quy định. 


ĐỂ SỐ 5 

TRƯỜNG CĐ KT Y TẾ I - NĂM 2006 

Câu I. (2,0 điểm) 

1. Viết các phương trình phản ứng 

a. Với dung dịch A1 2 (S0 4 ) 3 : 0,25đ 

Na + H 2 0 —> NaOH + 2 H 2 t 

6NaOH + A1 2 (S0 4 ) 3 2Al(OH) 3 i + 3Na 2 SƠ 4 
NaOH (dư) + Al(OH) 3 -> NaAlO, + 2H 2 Ơ 

- Với dung dịch CuS0 4 0,25đ 

Na + H 2 0 -> NaOH + \ H 2 t 

2 NaOH + CuS0 4 -> Na 2 S0 4 + Cu(OH) 2 4 

- Với dung dịch Ca(HC0 3 ) 2 : 0,25d 

Na + H 2 0 -> NaOH + 2 H 2 t 

NaOH + Ca(HC0 3 ) 2 -> CaC0 3 ị + NaHC0 3 + H 2 Ơ 
NaOH + NaHCƠ 3 -► Na 2 C0 3 + H 2 0 

b. AI + 3AgNO, -> A1(N0 3 ) 3 + 3Agi 0,25đ 

Fe + 2AgN0 3 -> Fe(N0 3 ) 2 + 2Agl 

Cu + 2AgNO, —> Fe(N0 3 ) 2 + 2Agl 
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Fe(NOj) 2 + AgN0 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + Agị 

2. Phân biệt 5 chất bột rắn: NaCl, Ba(HC0 3 ) 2 , Na 2 C0 3 , MgCl 2 , Na 2 S0 4 

- Trích mẫu thử 0,25 

- Hoà tan cả 5 chất vào nước được 5 dung dịch. Đun nóng thấy một dung 
dịch cho kết tủa trắng vẩn đục và có khí thoát ra là dung dịch Ba(HC0 3 ) 2 . 

Ba(HCO,) 2 —£-> BaCO,ị + C0 2 t + H 2 0 

- Cho dung dịch Ba(HC0 3 ) 2 vừa nhận được vào 4 dung dịch còn lại: 

+ Hai dung dịch không cho kết tủa là NaCl và MgCl 2 (I) 

+ Hai dung dịch cho kết tủa trắng là Na 2 C0 3 và Na 2 S0 4 (II) 

Na 2 S0 4 + Ba(HCO,) 2 -► BaS0 4 ị + 2NaHC0 3 
Na 2 C0 3 + Ba(HC0 3 ) 2 BaC0 3 ị + 2NaHCO, 

- Cho từng dung dịch ở nhóm (I) vào nhóm (II) 0,25 

+ Nhóm (I): Dung dịch cho kết tủa trắng là MgCl 2 , dung dịch còn lại 
không cho kết tủa là NaCl. 

+ Nhóm (II): Dung dịch cho kết tủa với MgCl 2 là Na 2 C0 3 . Dung dịch 
không cho kết tủa với MgCl 2 là Na 2 S0 4 . 

MgCl 2 + Na 2 CƠ 3 -» MgC0 3 4 + 2NaCl. 

3. Xác định kim loại R 

Vì R là kim loại thuộc phân nhóm chính nên Rcó cùng hoá trị khi tác 
dụng với dung dịch HC1 và HN0 3 . Gọi hoá trị của R là n ( n> 1, n e Z) 

R + nHCl -» RCl n + 2 H 2 t (1) 0,25 

R + 2nHN0 3< jỊ C —R(N0 3 ) n + nN0 2 t + nH 2 0 (2) 

Gọi số mol R là a mol (a > 0) 0,25 

=> m R = R . a = 3,6 (*) 

Theo(l): n RCIn = n R = a (mol) 

rheo (2): n R(NO))n = n R = a (mol) 

Theo đề bài: m R(NOj)n - m^, = 7,95 

(R + 62n)a - (R + 35,5n)a = 7,95 =>na = 0,3 (mol) (**) 

Lấy (**) chia cho (*) ta được: R/n = 12 
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n 

1 

2 

3 

R 

12 (loại) 

24 (Mg) 

36 (loại) 


Vậy kim loại cần tìm là Mg. 

Câu II. (2,0 điểm) 

1. Sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH 

/7=^ ’ „ 0,25đ 

CH,-OH < H-OH<<^j)-OH<CH,-(Jị-OH 

0 

Giải thích: 0,25đ 

- Nhóm CH,- là nhóm đẩy electron làm giảm độ linh động của nguyên tử H. 

- Nhóm CH,-CO- hút electron mạnh hơn gốc phenyl C 6 H 5 -, gốc phenyl 
C 6 H 5 - hút electron mạnh hơn nguyên tử H. 

Do đó độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH được sắp xếp theo 
thứ tự trên. 

2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá: 


X: HCOO - CH - CH, 


sị¬ 

ch, 


A: HCOONa 
E: CH 2 = CH - CH 2 C1 
H: CH, - CH 2 - CH ; - OH 


B: CH, - CH - OH 

Ìh, 

C: HCOOH D: 

G: CH, - CH 2 - CH 2 C1 


CO, 


0,25đ 


HCOOCH(CH,) 2 + NaOH -> HCOONa + (CH,) 2 CHOH (1) 

HCOONa + HC1 -> HCOOH + NaCl (2) 0,25đ 

HCOOH + Ag 2 0 C0 2 t + H 2 0 + 2Agị (3) 


CH,-£H-OH H ^ ạc > CH,-CH = CH 2 + H 2 0 (4) 

CH 2 = CH - CH, cl * /450 " c - > CH 2 = CH - CH 2 C1 + HC1 (5) 0,25 
CH, = CH - CH 2 C1 + H 2 Ni/ ■ > CH, - CH 2 - CH 2 - C1 (6) 

CH,-CH 2 -CH 2 -Q + NaOH — i —> CH,-CH 2 -CH 2 -OH+Naơ (7) 

3. Tim công thức của aminoaxit 

a. Đặt CTPT của aminoaxit A mạch hở, no, có 1 chức amino và 1 chức 
cacboxyl là: 

C n H 2n+1 0 2 N: a (mol) ĐK: n>l, n e z, a > 0 
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•n 1Ẳ 2n+l'“'2 


2 


(1) 0,25đ 


T 




-» n^u 2 + (n + 2 )H z O + 2 N 2 


Theo đề bài ta có: m A = (14n + 47)a = 30 (gam) (*) 

Theo phương trình: n Q =—-—.a = ~— = 0,9(mol) 

4 22,4 ' 


=> (6n - 3)a = 3,6 (**) 0,25đ 

Lấy (**) chia cho (*) => n = 2 

Vậy crcr của A là H 2 N - CH 2 - COOH 

b. Hoàn thành các phương trình phản ứng: 0,25 

A + dd HC1 dư: 

H 2 N - CH 2 - COOH + HC1 -> C1H,N - CH 2 - COOH (2) 
dung dịch B có: C1H,N - CH 2 - COOH và HC1 dư 
HC1 + NaOH NaCl + H 2 0 (3) 


C1H,N - CH 2 - COOH + 2NaOH-»H 2 N - CH 2 - CXX)Na + NaQ + 2H 2 0 (4) 

dung dịch c có H 2 N - CH 2 - COONa, NaCl và NaOH dư. 

Câu III. (2,0 điểm) 

^NaOH = 0,12 (mol); n H; = 0,12 (mol) 


Cho hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH 



AI + NaOH + H 2 0 -> NaA10 2 + 2 H 2 t (i) 


0,25đ 

Fe + NaOH —> không phản ứng 

Cu + NaOH —» không phản ứng 



2 

Theo (1): n Na0 ị| p /ư = ^ n = 0,08 (mol) 



^NaOHdư = 0,12 - 0,08 — 0,04 (mol) 

Thêm tiếp HC1 vào cốc: n MC | - 0,4 (mol) 

HC1 + NaOH -> NaCl + H 2 0 

(2) 


HC1 + H 2 0 + NaAỈO z -> Al(OH),ị + NaCl 

(3) 

0,25đ 

3HC1 + Al(OH), A1C1, + 3H 2 0 

(4) 


2HC1 + Fe -> FeCl 2 + H 2 t 

HC1 + Cu —> không phản ứng. 

(5) 







Giả sử Al(OH) ? ở (40 tan hết, theo (2), (3), (4): 

n HCI = n NaOH + n NaAIO, f 3 n AI(OH)j = 0*04 + 0,08 + 0,24 — 0,36 < 0,4 

Vậy giả sử đúng, HC1 dư sẽ tham gia tiếp phản ứng (5) 0,25đ 

Vì sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn c => c có Cu và Fe dư, HC1 đã 
phản ứng hết ở (5) 

Theo (5): n Fc (J) = \ n H c (5) = 2 (°« 4 - °* 36 ) = 0’ 02 ( mo1 ) °’ 25đ 

Gọi số mol Fe và Cu có trong hỗn hợp rắn c là X và y (x, y > 0) 

=> 56x + 64y = 2,08 (*) 

Fe + 4HNO, -+ Fe(NO,), + NO + 2H 2 0 (6) 0,25đ 

3Cu + 8HNO, -» Cu(NO,) 2 + 2NO + 4H 2 0 (7) 

Theo (6), (7): n NO = X + 3 y = ^2 4 = °’ 03 í**) 

Giải (*) và (**) được X = 0,02; y = 0,015 
n R . = n Fc(S) + n Fc(6) = 0,02 + 0,02 = 0,04 (mol) 

=> m Fc = 0,04.56 = 2,24 (gam) 

n A , = 0,08 => m A | = 0,08.27 = 2,16 (gam) 

n Cu = 0,015 => m Cu = 0,015.64 = 0,96 (gam) 

=í> m A = 2,24 + 0,96+ 2,16 = 5,36 (gam) 0,25đ 

Thành phần % khối lượng hỗn hợp A: 0,25đ 

%Fe = ^.100 = 412,8%; %A1 = .100 = 40,3% 

%Cu = 100 - (%Fe + %A1) = 17,9% 

Cảu IV. (2,0 điểm) 

Gọi công thức của rượu đơn chức mạch hở A là: C n H 2n+1 . 2k OH (n>l; k>o; 
n và k e X; n > k) có a mol (a > 0) 0,25đ 

Công thức của anđehit đơn chức mạch hở B là: C m H 2m+l . 2l CHO (m>t>0; m 
và t € Z) có b mol (b > 0) 

Phần 1: Cho tác dụng với Ag 2 0/NH, dư 0,25đ 

n Ag = 0,02 mol 

+ Trường hợp 1: Nếu B là HCHO. 

HCHO + 2Ag 2 0 NH? > C0 2 + 4Agị + H 2 0 (1) 
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Theo (1): n HCHO — h — ậ n Ag — 0,005 (mol) 

+ Trường hợp 2: Nếu B * HCHO 

C m H 2m+l . 2t CHO + Ag 2 0 C m H 2m+1 . 2l COOH + 2Agị (2) 

Theo (2): n B = b = 2 n Ag = 0,01 (mol) 

Phần 2: Cho tác dụng với H 2 dư 0,25đ 

C n H 2n+l . 2k OH + kH 2 C n H 2n+1 OH (3) 

C m H 2m+1 . 2l CHO + (t - 1)H 2 —C m H 2m+1 CH 2 OH (4) 

Chất lỏng c là hỗn hợp 2 rượu 

C n H 2B+1 OH + Na -► C n H 2n+I ONa + \ H 2 T (5) 0,25đ 

C m H 2m+1 CH 2 OH + Na C m H 2m+l CH 2 ONa + \ H 2 t (6) 

Theo (5), (6): n, h = ^ = = 0,0125 => a + b = 0,025 (*) 

Phần 3: Đem hỗn hợp ban đầu đốt cháy 0,25đ 

C n H 2n+I OH + 0 2 —nCƠ 2 + (n + 1 - k)H 2 Q (7) 


C m H 2m+1 CH 2 OH + 0 2 —!(m + 1)CƠ 2 + (m + 1 -t)H 2 0 (8) 

Theo (7) và (8): n c<h = na + (m + l)b = = 0,05 (**) 

+ Trường hợp 1: B là HCHO nên m = 0 0,25 đ 

b = 0,005 => a = 0,02 . Thay vào (**) được n = 2,25 (loại) 

+ Trường hợp 2: B không phải là HCHO 0,25đ 


b = 0,01 => a = 0,015. Thay vào 

(**) được 3n + 2m = 8 

n 

1 

2 

3 

m 

5/2 (loại) 

1 (nhận) 

-1/2 (loại) 


Rượu A có 2 nguyên tử cacbon => A phải là rượu no. 0,25 

CTPT của A là QH^O, crcr của A là: CH, - CH 2 - OH 
Anđehit B có 1 nguyên tử cacbon ở gốc nên gốc đó phải là gốc CH, 
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CTPT của B là: QHA CTCT của B là CH, - CHO. 

Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0điểm) 

1. Điều chế phân lân supephotphat đơn và supephotphat kép 

- Điều chế H 2 S0 4 : 0,25đ 

s + 0 2 — !—> S0 2 

S0 2 + \ 0 2 ^ VA ’ ^ SO, 

SO, + h 2 o-> h 2 so 4 

- Điều chế supephotphat đơn 0,25đ 

2H 2 S0 4(đậc) + Ca,(P0 4 ) 2 -> 2CaS0 4 + Ca(H 2 P0 4 ) 2 

- Điều chế supephotphat kép 0,25đ 

+ Giai đoạn 1: Điều chế H,P0 4 

3H 2 S0 4 + Ca,(P0 4 ) 2 -> 2H,P0 4 + 3CaS0 4 
Lọc dung dịch thu được H,P0 4 

+ Giai đoạn 2: Đem trộn H,P0 4 với Ca,(P0 4 ) 2 theo tỉ lệ 4 : 1 0,25đ 

Ca,(P0 4 ) 2 + 4H,P0 4 -» 3Ca(H 2 P0 4 ) 2 

2. Xác định công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ A, B, c, D 

- Vì A chỉ tác dụng với NaOH nên A là este của axit không phải axit 
fomic. 

CTCT của A là: CH, - coo - CH, 0,25đ 

- Vì B tác dụng được với NaOH và Na nên B là axit 
CTCT của B là: CH, - CH 2 - COOH 

- VI c tác dụng được với NaOH và có phản ứng tráng gương nên c là 
este của axit fomic. 

CTCT của c là: HCOO - CH 2 - CH,. 0,25đ 

- Vì D tác dụng với Na và có phản ứng tráng gương nên D vừa có nhóm 
chức anđehit, vừa có nhóm chức rượu. 

CTCT của D là: HO - CH 2 - CH 2 - CHO hoặc CH, - CHOH - CHO 
Phương trình phản ứng: 0,25đ 

CH, - coo - CH, + NaOH -» CH, - COONa + CH,OH 
CH, - CH 2 - COOH + NaOH -> CH, - CH 2 - COONa + H 2 0 
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CH, - CH 2 - COOH + Na -» CH, - CH 2 - COONa + ị H 2 

HCOO - CH 2 - CH, + NaOH -+ HCOONa + CH, - CH 2 - OH 0,25 
HCOO - CH 2 - CH, + Ag 2 0 NH ? > C0 2 + 2Agị + C,H,OH 

HO - QH 4 - CHO + Na -> NaO - QH 4 - CHO + 2 H 2 


HO - QH 4 - CHO + Ag 2 0 — NHj > HO - QH 4 - COOH + 2Agị 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phản ban thí điểm (2,0 điểm) 
1. Bài toán chuẩn độ 


Ba(OH) 2 -+ Ba 2+ + 20H' 

(1) 


HC1 -> H + + cr 

(2) 


H + + OH~ -> H 2 0 

(3) 


n on — 2 n Ba(OH) 2 = 2 • 10 (mol) 


0,25đ 

a. Tại điểm tương đương 


0,25đ 


*v - n 0 H ^ Dung dịch sau chuẩn độ có môi trường trung tính pH = 7 

b. Thêm vào 60 ml dung dịch HC1 
n Hci = 0,06.0,02 = 1,2.10 1 (mol) 

tt/ 1 * — n^|Q = 1,2 . 10 (mol) 

Vì n H , < n oir => Sau chuẩn độ còn dư OH" 

Sô' mol OH“ dư = 2. 10‘ 3 -1,2.10 ’ = 8 . 10’ 4 (mol) 0,25đ 

[0H ]dư = õ* + 0,06 = 5 • 10 ' 3 M => pH = 14 + lg[OH“] = 11,7 

c. Thêm vào 150 ml dung dịch HC1 

= n H Q = 0,15.0,02 = 3 . 10 ^(mol) 

Vì n H , > n QH . => Sau chuẩn độ còn dư H + 

Số mol H + dư = 3 . lữ 3 - 2. 10’ 3 = lữ 3 (mol) 0,25đ 

10' 3 

IH+] = 0,1+ 0,15 = 4 • 10 ' 3 M => P H = -lg[H + ] = 2,4 

2. Bài toán nhận biết 4 hợp chất hữu cơ 
- Trích mẫu thử 
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- Cho I 2 lần lượt vào các mẫu thử, nếu mẫu thử nào chuyển sang màu 

xanh đen thì đó là hồ tinh bột 0,25đ 

- Cho HNO, đặc vào các mẫu thử còn lại, nếu thấy có kết tủa màu vàng 
đó là dung dịch lòng trắng trứng. 

Nguyên nhân: một số amino axit trong lòng trắng trứng có nhóm nên có 
phản ứng: 

hQ- OH + 2HNO,-1 



no 2 

OH ị +2H 2 0 

no 2 


- Cho dung dịch AgNO, dư trong NH, vào 2 mẫu thử còn lại, mẫu thử 
nào có kết tủa bạc xuất hiện là glucozơ. Mẫu thử còn lại là etilenglicol 0,25đ 

CH 2 OH - (CHOHX, - CHO + 2AgNO, + 3NH, + H 2 0 

CH 2 OH - (CHOH) 4 - COONH 4 + 2Agi + 2NH 4 NO, 0,25đ 

Ghi chúi Nếu thí sinh làm bài theo cách không nêu trong đáp án mà vẫn 
đúng thì được đủ điểm từng phần như đáp án quy định. 


ĐỂ SỐ 6 

TRƯỜNG CĐ KTKT CÔNG NGHIỆP II 
KHỐI A ■ NĂM 2006 


Câu ĩ. (2,0 điểm) 

1. Biện luận và các phản ứng ịl,25điểm) 

- Dung dịch B làm mất màu KMnơ 4 , tác dụng được với Ag + 
có chứa chất khử (Fe 2+ ) 

- B hoà tan được Cu nghĩa là B có chứa chất oxi hoá (Fe’ + ). 
Suy ra A là Fe,0 4 

Fe 3 0 4 + 4H 2 S0 4 -> FeS0 4 + Fe 2 (S0 4 ) 3 + 4H 2 0 

10FeSO 4 +2KMn0 4 +8ỰS0 4 -> 5Fe$Qù ++2MnS0 4 +8H 2 0 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + Cu —► 2FeS0 4 + CuS0 4 

3FeS0 4 + 3AgNO, -► 3Agị + Fe 2 (S0 4 ), + Fc(NO,) 3 

2. Các phản ứng điều chế (0,75đ) 

+ Kali (K): 


chứng tỏ B 


0,25đ 

0,25d 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 
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0,25đ 


K 2 S0 4 d -► K 2 S0 4 (dd) 

K 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 ị + 2KC1 

2 KC 1 đ -^—► 2K + Cl 2 f 

+ Canxi (Ca): 

CaCO, + 2HC1 -> CaCl 2 + cơ 2 t + H 2 Ơ 

CaCl 2 (r) -^—► Ca + Cl 2 t 

+ Đồng (Cu): 0,25đ 

Cu(OH ) 2 —^ CuO + H 2 0 

CuO + H 2 —!—> Cu + H 2 ơ 
C âu II. (2,0 điểm) 

1. Nhận biết các dung dịch mất nhãn (1,00 điểm) 

- Lấy 4 mẫu thử, thực hiện phản ứng tráng gương, tách dược hai nhóm. 

Nhóm I: HCOOH và CH,CHO 0,25đ 

HCOOH + Ag 2 0 > CƠ 2 Í + H 2 0 + 2Agị 

CH,CHO + Ag z O —CH,COOH + 2Agị 
Nhóm II: CH,COOH, CH 2 =CH-COOH. 

- Lấy 2 mẫu nhóm I cho phản ứng với Na. Mẫu nào làm tan Na và sủi bọt 
khí là HCOOH Mẫu còn lại là CH,CHO. 

HCOOH + Na -> HCOONa + l/2H 2 t 0,25đ 

- Lấy 2 mẫu từ nhóm II cho phản ứng với nước brom. Mẫu nào làm mất 
màu nước brốm là CH 2 =CH-COOH. Mẫu còn lại là CH,COOH. 0,25đ 

CH 2 =CH-COOH + Br, CH 2 Br-CHBr-COOH 0,25đ 

2. Thực hiện các phản ứng chuyển hoá theo sơ đồ (1,0 điểm) 

( 1 ) 2CH 4 1500"c. làm lạnh nhanh PHsCH (A) + 3H 2 1 0,25đ 

HgSOj. 80"c 

(2) CHsCH + H 2 0- ^ t „ c » CH,CHO (B) 

(3) CH,CHO + l/20 2 — ’ ► CH,COOH (D) 0,25đ 

(4) CH,COOH + CHsCH -> CH,COO-CH=CH 2 (E) _, 

( 5 ) nCH 2 =CH (_cH,-pH-) n PVA 0,25đ 

OCOCH 3 OCOCH 3 

( 6 ) CH 4 + Cl 2 --—* HC1 + CH,C1 (F) 
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(7) CH 3 C1 + NaOH -> NaCl + CH,OH (G) 0,25đ 

( 8 ) CH 2 =C-COOH + CH 3 OH H 2 SQ 4 , t° > CH 2 =C-COOCH, + h 2 0 

ch 3 ch 3 

Càu III. (2,0 điểm) (metylmetacrylat) 

1. Thể tích khí NO và khối lượng chất rắn B (7,5 điểm) 

Số mol Fe và HNO, ban đầu: 

n R = 25 = 0,25 (mol); n HNOj = 0,5.0,4 = 0,2 (mol) 

Fe + 4HN0 3 -► Fe(N0 3 ) 3 + Not + 2H z O (1) 0,25đ 

Theo phương trình phản ứng (1) ta có: 

n Fc(D = n NO = n Fe(NO,)j = 4 n HN 0 , = 4 • 0»2 = 0,05 (mol) 0,25đ 

Thể tích khí NO (ở đktc) là: V NO = 22,4 . n NO = 22,4.0,05 = 1,12 (lít) 
n R . dư = 0,25 - 0,05 = 0,2 (mol) 0,25đ 

Sắt dư phản ứng với Fe(NO ,) 3 sinh ra trong phản ứng (1) 

Fe + 2Fe(N0 3 ) 3 -)• 3Fe(N0 3 ) 2 (2) 0,25đ 

0,025 mol 0,05 mol 0,075 mol 

Theo phản ứng (2): 

n Fc( 2 ) = 3 n Fe(NOj ) 2 = 2 n Fe(NOj), = 2 = 0,025 (mol) 0,25đ 

Số mol Fe dư sau 2 phản ứng là số mol chất rắn B 

n B = n Fe dư = 0,2 - 0,025 = 0,175 (mol) 0,25đ 

Khối lượng chất rắn B là: m B = 0,175.56 = 9,8 (gam) 

2. Tính khối lượng m của chất rắn c (0,5 điểm) 

2Fe(N0 3 ) 2 —!'°-+ Fe 2 0 3 + 4N0 2 T + l/20 2 t (3) 0,25đ 

0,075mol rắn c 

Theo phưcmg trình phản ứng (3) 

Mc = 5 n F . NOili = \ ,3n wa = = 0,0375 (mol) 0,25d 

Khối lượng m của chất rắn c là: m = 160.0,0375 = 6 (gam) 

Câu IV. (2,0 điểm) 

1. Tìm công thức phân tử của A và B (1,5 điểm) 
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Kí hiệu CTPT của A, B và sô' mol của chúng trong hỗn hợp như sau: 
A: C n H 2 n 2 0 2 hay C n .ịH^COOH a(mol)n>3 (neN) 0,25đ 

B: C m H 2 m . 2 0 4 hay C n ,. 2 H 2 m . 4 (COOH ) 2 b (mol)m = 2 n 
Các phương trình phán ứng: 

C n H 2 n . 2 0 2 + )0 2 -> nCƠ 2 + (n - 1 )H 2 0 (1) 0,25đ 

a na 

« 

C m H 2 m . 2 0 4 + (r^ )0 2 -> mC0 2 + (m - 1)H 2 0 (2) 
b mb 

C„.|H 2n .iCOOH + NaOH -► C nl H 2n .,COONa + H 2 Ơ (3) 0,25đ 

a a 

C m . 2 H 2 m . 4 (COOH ) 2 + 2NaOH -> C m . 2 H 2 m . 4 (COONa ) 2 + 2H 2 Ơ (4) 
b 2 b 

Từ giả thiết và phương trình (1) và (2): 

4.704 

n co = na + mb = - ^^ L = 0,21 (I) 0,25đ 

Từ giả thiết và phương trình (3) và (4): 

n NaOM = a + 2b = 0,35.0,2 = 0,07 (II) 

Khối lượng X 

(14n + 30).a + (14m + 62).b = 5,08 (III) 0,25đ 

Theo giả thiết: m = 2n (IV) 

Giải hệ 3 phương trình (I), (II), (IV) ta được: n = 3, m = 6 

Vậy CTPT của A là: C,H 4 0 2 hay C 2 H,COOH 0,25đ 

CTPT của B là: QH l 0 O 4 hay C 4 H«(COOH ) 2 

2. Tính khối lượng các axit A và b trong hỗn hợp X (0,5 điểm) 

Thay n = 3, m = 6 vào phương trình (III) thu được: 

Từ (II) =ĩ> j^2a + 146bv = 5,08 
^72a + 144b = 5,04 


=> a = 0,03 (mol); b = 0,02 (mol) 

0,25đ 

Vậy m A = 0,0-3.72 = 2,16 (gam); 


mu = 0,02.146 = 2,92 (gam) 

0,25đ 


Câu V.a. (2,0 điểm) 

1. Hoàn thành các phương trình phản ứng (1,0 điểm) 

Cu + 4HNO, (đặc) —^ Cu(NO,) 2 + 2H 2 Ơ + 2NƠ 2 t (A) 0,25đ 
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0,25đ 


Mn0 2 + 4HC1 (đặc) —MnCl 2 + 2H 2 0 + C 1 2 Í (B) 

Na 2 SO, + H 2 S0 4 -> Na 2 S0 4 + H 2 0 + S0 2 t (C) 

Các phản ứng giữa khí A, B, c với dung dịch NaOH 0,25đ 

2N0 2 + 2NaOH -> NaNO, + NaNƠ 2 + H 2 Ơ • 
a 2 + 2NaOH -» NaClO + NaCl + H 2 0 ^ 

Sơ 2 + NaOH -> NaHSO, 0,25đ 

Sơ 2 + 2NaHO -> Na 2 SO, + H 2 Ơ 

2. Tính độ điện li a của CH,COOH (1,0 điểm) 

HciiịCOtìii ~ 0,01.0,5 = 0,005 (moi) 0,25đ 

Tổng số phân tử CH,COOH hoà tan: 0,005.6,023.10 21 = 3,0115 . 10 21 
Phương trình điện li của CHìCOOH: 

CH,COOH i; CH,COO~ + H + 0,25đ 

X XX 

Gọi X là sô phân tử điện li —> số ion sinh ra là 2x 
Tổng số hạt trong 500 ml dung dịch là: 

(3,0115.10 2l -x) +2x = 3,13. 10 21 0,25đ 

X = 0,01185 . 10 21 (phân tử) 

Số phân tử diện li 0,1185.10 21 
a ” Tổng số phân tử hoà tan - 3,0115.10 21 * 0,25đ 

Câu v.b. (2,0 điểm) 


1. Viết phương trình, tính thời gian điện phân và nồng độ các chất (1,0 điểm) 
+ Phương trình các phản ứng điện cực: 

Tại catot (—) Zn 2+ + 2e = Zn(Zn sinh ra bám vào điện cực) 

Tại anot (+) H 2 0 - 2e = l/20 2 t + 2H + 

Phản ứng điện phân tổng quát: 0,25đ 

ZnS0 4 + H 2 0 - dpdd » Zn + 1/20, + H 2 SƠ 4 

(K) (A) 

+ Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau điện phân: 
n zns 0j (ban đáu) = 0,4.0 ,5 = 0,2 (mol) 

9,75 _ 

^Z.n(K) ^ZnS0 4 (bi điện phản) 0,15 (mol) 0,25đ 
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n znso 4 (du) = 0,2 - 0,15 = 0,05 (mol) 

C aso , = ^J = 0,125(M) 

SỐ mol H 2 S0 4 sinh ra = giải phóng ra ở catot = 0,15 (mol) 0,25đ 

C„ íS 0 .=^ = 0,375 (M) 

+ Tính thời gian điện phân: 

I= = 5790 (giây) 0,25đ 

2. Trùng ngưng, đặc điểm cấu trúc monome, cách điều chế tơ (1,0 điểm) 

+ Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành 
phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như 
HA Ha....) 0,25đ 

+ Đặc điểm cấu trúc của các monome tham gia phản ứng trùng ngưng là 
phải có từ 2 nhóm chức trở lên trong phân tử 0,25đ 

+ Điều chế tơ nilon- 6 , 6 : 

nNH 2 -(CH 2 ) 6 -NH 2 + nHOOC-(CH 2 ) 4 COOH 1%t - > 

[-NH-(CH 2 ) 6 -NH-CO-(CH 2 ) 4 -CO-] n + 2nH 2 0 0,25đ 

+ Điều chế tơ laspan: 

nHCOOC-C 6 H 4 COOH + nHO-QH.-OH —2nH 2 0 + 

[-C0-QH 4 -^-C 2 H 4 -0-] n 0,25đ 

Ghi chú: Các cách giải khác nếu đúng, cho đủ điểm. 


ĐỂ SỐ 7 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT CAO THẮNG - NĂM 2006 
Câu I. (2,0 điểm) 

1. Viết phương trình (0,75đ) 

Fe + 2HC1 -*• FeCl 2 + H 2 ' 0,25đ 

FeCl 2 + 2NaOH -> Fe(OH) 2 >l+ 2NaCl 
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0,25đ 


Fe(OH ) 2 + 4 HNƠ 3 -*• Fe(N0 3 ) 3 + N0 2 + 3H 2 0 
Có thể viết sản phẩm khử khác của HNO J như NO ... 

2Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 3 
FeCl 3 + 3AgN0 3 -» Fe(N0 3 ) 3 + 3AgClị 0,25đ 

2Fe(N0 3 ) 3 + Fe -+ 3Fe(N0 3 ) 2 
2. Tách chất (l,25đ) 

Cho hỗn hợp vào dung dịch HNO 3 đặc, nguội, dư (hoặc H 2 SO 4 đặc, 
nguội, dư) AI không phản ứng (bị thụ động hóa) tách riêng và thu lại. 

Fe 2 0 3 và Al 2 03 bị hòa tan tạo dung dịch theo phản ứng: 0,25đ 

Fe 2 0 3 + 3 H 2 SƠ 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 
A1 2 ơ 3 + 3H 2 S0 4 — A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 

Dùng NaOH dư để thu lấy kết tủa Fe(OH )3 Q 25đ 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + 6 NaOH —► 2Fe(OH ) 3 ị + 3Na 2 S0 4 
Đem nung đến khối lượng không đổi tạo lại Fe 2 0 3 

2Fe(OH ) 3 —L-* Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

Vì NaOH dư nên không kết tủa được Al(OH )3 do cỏ phản ứng 0,25đ 
Al 2 (S0 4 ) 3 + ÓNaOH 2A1(0H ) 3 ị + 3Na 3 S0 4 
Al(OH ) 3 ị + NaOH NaA10 2 + 2H 2 0 

Sục khí CƠ 2 đến dư vào dung dịch thu được sau khi tác dụng với NaOH dư ở 
trên để thu lấy kết tủa Al(OH ) 3 rồi nung đến khối lượng không đổi thu được A1 2 0 3 
NaA10 2 + C0 2 + H 2 0 -» Al(OH ) 3 ị + NaHC0 3 0? 25đ 

2A1(0H ) 3 — -^A1 2 0 3 + 3H 2 0 

Ngoài các phản ứng trên dùng để tách, trong quá trình cỏn có các phản 
ứng (thí sinh không bắt buộc phải viết): 

H 2 S0 4 + 2NaOH -*■ Na 2 S0 4 + 2H 2 0 
C0 2 + NaOH NaHC0 3 
Câu II. (2,0 điểm) 

1. Viết các phương trình phản ứng (1,0 điểm) 

a. CH 2 = CH - CH 2 - CH 3 + HC1 CH 3 - CHC1 - CH 2 - CH 3 

(A) 0,25đ 
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CH3-CHCI-CH2-CH3 + NaOH 


CH3 - CH(OH) - CH 2 - CH 3 


CH 3 - CH = CH - CH 3 + Br 2 


b. CH 2 = CH - CH3 + Cl 2 


- L —^ CH 3 -CH(OH)-CH 2 -CH 3 + HC 1 

(B) 

) CH3 - CH = CH - CH3 + H 2 0 

I7flr 

(D) 

CH3 - CHBr - CHBr - CH3 
(G) 

CH 2 = CH-CH 2 -C 1 + HC 1 


(X) 0,25đ 

CH 2 = CH - CH 2 - C1 + NaOH CH 2 = CH - CH 2 - OH + NaCl 

(Y) 

CH 2 = CH - CH 2 - OH + CuO — L -► CH 2 = CH - CHO + Cu + H 2 0 

(Z) 0,25đ 

CH 2 = CH-CHO + Ag 2 0 — » CH 2 =CH-COOH + 2Ag ị 

(T) 

2. Điều chế C 2 H 4 (1,0 điểm) 

H 7 SO 4 đặc oxi hóa etanol thành C0 2 , S0 2 Q 25(1 

C2H 5 OH > C 2 H 4 + H 2 0 0,25đ 

I70°r 

C 2 H 5 OH + 6H 2 S0 4 đăc —^ 6S0 2 + 2C0 2 + 9H 2 0 

Dùng dung dịch KOH (với lượng dư) vì C0 2 , S0 2 bị loại bỏ hết do 
tham gia phản ứng: 0,25đ 

2KOH + C0 2 -* K 2 C0 3 + H 2 0 0,25đ 

2KOH + S0 2 K 2 S0 3 + H 2 0 

Câu III. (2,0 điểm) 

1. Tính m (1,0 điểm) 

Thay thế hồn hợp 2 muối AC1 2 và BC1 2 bàng một muối có công thức 
tưorng đưorng MC1 2 có số mol là X. 0,25đ 

Phưong trình về khối lượng muối: x(M +71) = 5,94 (1) 

Các phản ứng xảy ra: 0,25đ 

MCI, + 2AgN0 3 — M(NO,), + 2AgCl i 
(x) X 2x 
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0,25đ 


Theo phản ứng trên và giả thiết ta có 2x = = 0,12 (mol) (2) 

Kết hợp ( 1 ) và ( 2 ) có hệ phưomg trình: rx(M +71) = 5,94 

^ 2 x = 0,12 

Giải hệ được: X = 0,06 ; M = 28 
Muối khan thu được là muối M(NO ) 2 0,06 mol có khối lượng: 0,25đ 
M = 0,06.(28 + 2.62) = 9,12 (gam). 

2. Xác định A, B (0,5 điểm) 

Tỉ lệ số phân tử giữa 2 muối cũng chính là tỉ lệ về số mol giữa 2 muối đó 
—► tỉ lệ mol ACỈ 2 : BCI 2 = A : B = 1 : 3. • 0,25đ 

Vì M = 28 nên phải có một kim loại có khối lượng mol < 28. 

T , 77 - 7 A 1-A + 3.B 

Ta có: M =28= - 1+3 - 

- Giả sử A< 28 < B thì A = 9 (Be) hoặc A = 24 (Mg). 

. .— __ 1 . 9 + 3. B 

• Với A — 9 thì M - 28 = 1+3 —► B = 34,33 không có kim loại 

phân nhóm chính nhóm II nào phù hợp, loại ! 

• Với A = 24 thì M = 28 = 1 • JỴJ 8 -> B = 29,33 không có kim 

loại phân nhóm chính nhóm II nào phù hợp, loại! 

- Giả sử B< 28 < A thì B = 9 (Be) hoặc B = 24 (Mg). 0,25đ 

— 1 A + 3 9 

• Với B = 9 thỉ M = 28 = 1+3 —► A = 85 không có kim loại 

phân nhóm chính nhóm II nào phù hợp, loại ! 

,,,. „ „, ~T~, „„ l.A + 3.24 . 

• Với B = 24 thì M = 28 =-- —>■ A = 40 (Ca) nhận! 

Vậy A là Ca; B là Mg. 

3. Hiện tượng, phản ứng (0,5 điểm) 

Dung dịch Y chứa các ion Mg 2+ , Ca 2t , NO 3 *, khi nhỏ vài giọt H 2 SO 4 
(tức thêm H + , SO 4 2 ") vào Y rồi cho Cu vào sẽ có phản ứng: 0,25 đ 

3Cu + 8 H + + 2N0 3 ‘ 3Cu 2+ + 2NOT + 4H 2 0 
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Hiện tượng: 0,25 đ 

- Có bọt khí. 

- Dung dịch không màu ưở nên có màu xanh (màu của Cu 2+ bị hiđrat hóa). 
Câu IV. (2,0 điểm) 

1. Xác định công thức phân tử (0,75 điểm) 

%0 = 100 - 67,75 - 6,45 = 25,80 (%) 0,25đ 

Đặt công thức của X là C x HyO z ta có: 


12 x ■ 100 
124 


= 67,75 => X * 7 


^ = 6,45=>y*8 

16x 12 ^ ~ = 25,80 => z * 2 


0,25đ 


Công thức phân từ của X là C 7 H 8 O 2 

2. Xác định công thức cấu tạo thu gọn ị 1,25 điểm) 

Số mol Họ thoát ra =■— - = 0,01 (mol) 0,25đ 

27 3 • < 27 + 273 ) 


1 24 

Do -Ị^Ị = 0,01 (mol) X phản ứng với Na cho 0,01 mol H 2 nên phân tử 

X có 2 nguyên từ H linh động hay 2 nhóm -OH (X không thể có nhóm - 
COOH, vì phân tử X chỉ có 2 nguyên tử oxi, nếu chứa nhóm -COOH thì 
phân tử chỉ có 1 H linh động). 

Do Ỵ^Ị = 0,02 (mol) X phản ứng với 0,02.1 = 0,02 (mol) NaOH, mà 

chỉ có nhóm chức - OH của phenol mới phản ứng với NaOH nên X chỉ có 
một nhóm -OH của phenol, nhóm -OH còn lại là chức rượu. 0,25đ 

Vậy công thức cấu tạo thu gọn của X là HO — C^H^ị - CH 2 OH 0,25đ 

b. Các phản ứng xảy ra: 0,25đ 

HO - c,H - CH OH + 2Na NaO - C H - CH ONa + H 

6 4 2 6 4 2 2 

HO - CH - CH OH + NaOH -*■ NaO - CH - CH OH + HO 

6 4 2 6 4 2 2 

c. X có 3 đồng phân ortho-; para-; và meta - 0,25đ 
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ch 2 oh 



c!Xoh 


Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2,0 điểm ) 

1. Xác định các ion trong mỗi dung dịch (0,75 đ) 

Các ion có thể kết hợp với nhau tạo thành chất kết tủa, chất bay hơi hay 
chất ít điện li thì không thể tồn tại đồng thời trong dung dịch: 0,25đ 

Mg 2+ + C0 3 2 -—MgCOai 

H + + C0 3 2 ' — HC0 3 - 

Hoặc 2H + + C0 3 2 ' -*• C0 2 t + H 2 0 

Như vậy: . 0,25đ 

- Nếu chọn dung dịch (1) chứa: Mg 2+ , H + thì (1) không thể chứa C0 3 2 ' 
Vậy dung dịch (1) chứa Mg 2+ , H 4 "; còn dung dịch (2) chứa K + , NH 4 + , C0 3 2 '. 

, Áp dụng tính chất trung hoà điện cho dung dịch (2), ta thấy ạnion chưa 
biết phải tải số mol điện tích âm được xác định từ phương trình về tính chât 
trung hoà điện như sau: 

0^11 + 0^5.1 = 0,15.2 + xy 

K + mĩ cô? chư “ blít 

Trong đó X là số mol, y là trị số điện tích của anion chưa biết trong số 3 
anion cr, SO4 2 ', NO 3 *. 0,25đ 

- Ta có: x.y = 0,1 thử cho 3 anion, chỉ có C1 0,1 mol (0,1.1 = 0,1) là phù 
hợp. 

Vậy 2 dung dịch là: 

• Dung dịch (1) chứa: H + , Mg 2+ , N0 3 , SO 4 2 

• Dung dịch (2) chứa: K + , NH 4 + , C0 3 2 , C1 

2. Viết phương trình phản ứng (0,25 điểm) 
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0,25đ 


C0 2 + Ca(OH ) 2 — CaC0 3 ị + H 2 0 
C0 2 + H 2 0 + CaCƠ 3 -*■ Ca(HC0 3 ) 2 

3. C 2 H v O z (1,0 điểm) 

a. Còng thức cấu tạo các chất: 

C H OH HOCH -CH OH 0,25đ 

2 5 2 2 

CH 3 CHO ohc-cho 
CH COOH 

3 

b. 

2HO-CH -CH OH + Cu(OH), -► 0,25đ 

2 2 2 


, HH V 

C//,-0' ư O-Cfỉ 2 

\'u!f * 2H 2 0 

Cỉi z -u/ \ U-CH , 


CH COOH + NaHCO, -> CH COONa + CO, + HO 0,25đ 

3 3 3 2 2 

__ _ dung dịch NH, . _ 

CII 3 CHO + Ag 2 0- s j > CH 3 COOH + 2Agi 0,25đ 

Hoặc có thể chọn OIỈC-CHO để viết phàn ứng: 


OHC-CHO + 2Ag 2 0 > HOOC-COOH + 4AgỊ 

Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điếm (2,0 điểm) 
1. Viết các phương trình phán ứng (0,5 điểm) 


C H o 


12 22 II 


+ HO - — > CHO + CH, 0 
2 6 12 6 6 12 6 


0,25đ 


Len men rượu . • 

CH.O - - > 2CHOH+2COt 

6 12 6 2 5 2 

C 2 H 5 OH + 0 2 — " Irn Mỉ i,n » CH 3 COOH + H 2 0 

CH 3 COOH + C 1 I sCH -> CH 3 COOCH = CH 2 


2. Chứng minh (0,5 điểm) 

- Khử g!ucozơ bảng hiđro: 0,25đ 

HOCH 2 (CHOH >4 CHO + h 2 » HOCH 2 (CHOH ) 4 ch 2 oh 

- Oxi hóa glucozơ băng Cu(OH ) 2 khi đun nóng: 
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HOCH 2 (CHOH), CH02Ci<OH) 2+NaOH t" > HOCH 2 (CHOH),COONa+CibOị+3HO 


- Oxi hóa glucozơ bàng phức bạc amoniac: 

0,25đ 

HOCH 2 (CHOH) 4 CHO + 2[Ag(NH3) 2 ] OH —£-> 

HOCH 2 (CHOH) 4 COONH 4 + 2Agị + 3 NH 3 + n 2 0 

3. Nêu hiện tượng (0,5 điểm) 

CrCl 9 + 2NaOH — Cr(OH) 2 i + 2NaCl 

0,25 đ 

4Cr(OH) 2 + 0 2 + 2H 2 0 4Cr(OH) 3 i 

CrCl 3 + 3NaOH -> Cr(OH) 3 ị + 3NaCl 

0,25 đ 

CrCl 9 : có kết tủa vàng rồi chuyển dần sang lục xám 
CrCl 3 xuất hiện kết tủa màu lục xám 

4. Điều chế các chất (0,5 điểm) 

điện phan dung dịch v 

2NaCl + 2H 2 0 “ màn s “Sâu xop ' 2NaOH + H 2 t + 

C1 2 T 0,25đ 

2A1 + 3C1 2 — I —» 2A1C1 3 

A1C1 3 + 3NaOH — Al(OH) 3 i + 3NaCl 

0,25đ 

Lấy Al(OH) 3 hòa tan trong kiềm dư: 

Al(OH) 3 + NaOH -* Na[Al(OH) 4 ] 

Ghi chú : Thỉ sinh có cách giải khác đáp án nhưng hợp /ý và đúng vần cho 


đù điếm 
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ĐỂ SỐ 8 


TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I 


KHỐI A - NĂM 2006 


Câu I. (2,0 điểm) 

1. Cân bằng các phương trình phản ứng (1,0 điểm) 

a. Fe Sơ 4 + K Mn ơ 4 + H 2 S0 4 -* Fe 2 (S0 4 ) 3 + Mn S0 4 + K 2 S0 4 + H 2 0 


2Fe - 2 X le = 2Fe 


0,25đ 


+7 


+2 


z Mn + 5e = Mn 

10FeSO 4 + 2KMnơ 4 + 8H 2 SƠ 4 = 5Fe 2 (SƠ 4 ), + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 8H 2 Ơ 
Chất khử: FeS0 4 
Chất oxi hoá: KMn0 4 

b. Ẩl +HNo, -» AI (N0 3 ) 3 + N 2 Ot + H 2 0 



8 AI + 30HNO, = 8A1(N0 3 ), + 3N 2 Ot + 15H 2 Ơ 

Chất khử: AI 

Chất oxi hoá: HNO, 


0,25đ 


+7 


+4 


c. K Mìì O4 —> K 2 Mn O4 + Mĩ\ 0 2 + 0 2 T 


+7 


+6 


Mn + le = Mn 


+7 


+4 


Mn + 3e = Mn 


+7 +6 +4 

2 Mn + 4e = Mn + Mn 


1 „ -2 0 

1 20 - 2 X 2e = Ò 2 

2KMn0 4 = K 2 Mnơ 4 + Mnơ 2 + 0 2 t 


0,25đ 


Chất khử: o tróng KMn0 4 


■2 
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+7 

Chất oxi hoá: Mn trong KMnơ 4 


+2 -1 0 + 3-2 +4 

d. Fe S 2 + 0 2 -> Fe 2 ơ 3 + 5 0 2 t 

+2 +3 

Fe - le = Fe 

-1 +4 

25 - 2x5e = 25 


4 FeS 2 - 1 le = Fe +25 
11 2 ơ - 2 X 2e = 0 2 

4FeS2 + 11 ơ 2 = 2Fe 2 0 3 + 8S0 2 t 0,25đ 

Chất khử: FeSj 
Chất oxi hoá: 0 2 

2. Xác định công thức cấu tạo của M„ M 2 , M 3 , M 4 ị 1,0 điểm) 

* Đặt công thức tổng quát của 4 chất là: C x H y O, (x, y, z nguyên) 0,25đ 

* M = 72 => 12x + y + 16z = 72 (0 < z < 4,5) 

Vớiz=l: 12x + y = 56 => X = 4; y = 8 => CTPT: C 4 H s O 

Với z = 2: 12x + y = 40=>x = 3;y = 4=> CTPT: C 3 H 4 0 2 

Vớiz = 3: 12x + y = 241oại 0,25đ 

Vớiz = 4: 12x + y = 81oại 

* Bốn chất đều tham gia phản ứng tráng bạc, có cấu tạo mạch hở, không 
phân nhánh nên: 

C 4 H k O ứng với công thức cấu tạo: CH 3 - CH 2 — CH 2 — CHO 
C 3 H 4 0 2 ứng với 3 công thức cấu tạo: CHO - CH 2 - CHO 0,25đ 

CH 3 - CO - CHO HCOO - CH = CH 2 

* Các phương trình phản ứng: 

CH 3 CH 2 CH 2 CHO + Ag 2 0 CH 3 CH 2 CH 2 COOH + 2Agi 

CHOCH 2 CHO + Ag 2 0 ddNH - '^ HOOCCH 2 COOH + 4Agi 0,25đ 

H-C-0-CH=CH 2 Ag z O ddNH?/ -> HO-( Ịf :-0-CH=CH 2 + 2Agi 
0 0 
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CH,COCHO + Ag 2 0 - J Ẽ2h£ ) CH,COCOOH + 2Agị 
(hoặc: 


CH^CH^CHO + 2[Ag(NH,)JOH 
CHOCH 2 CHO + 4[Ag(NH,) 2 ]OH 


ddNH 3 .t° 

ddNH v t° 


CH,(ai 2 ) 2 OOONH, + 2Agị + 3NH,t + H 2 0 
CH 2 (COONH,) 2 + 4Agị + 6NH,t + 2H 2 0 


CH.COCHO + 2[Ag(NH,) 2 ]OH - ddNI13 '' > CH,COCOONH, + 2Agị + 3NH,T + H 2 0 


í 1CD0CH=CH 2 +2[Ag(NH 3 ) 2 ]OH ddNH 3 — 


. NH,00C-0-CH=CH 2 +2Agị + 3NH,Í+HP) 


Cảu II. (3,0 điểm) 

1. Xác định tên kim loại (2,0 điểm) 
M 2 CO, + 2HC1 = 2MC1 + C0 2 t + H 2 Ơ 
MHCO, + HC1 = MCI + C0 2 t + H 2 0 
Dung dịch B: MCI, HC1 dư. 


( 1 ) 

(2) 


0,25d 


* - 


^ dung dịch B + KOH: 

àL 


HC1 + KOH = KC1 + H 2 0 


* — 


2 dung dịch B + AgNO,: 

HC1 + AgNO, = AgClị + HNO, 
MCI + AgNO, = AgClị + MNO, 
5,6 


(3) 0,25đ 

(4) 

(5) 


"ro, = 


= 0,25 mol 


22,4 

50,225 „„ . 

n AgC |ị = 5 = 0,35 mol 

n KOH = 0,1 X 1 =0,1 mol 0,25d 

* Gọi X, y, z lấn lượt là số moi của M,CO„ MHCO„ MCI trong hỗn hợp 
A (với X, y, z > 0). 

* Phương trình theo khối lượng của hỗn hợp A 
(2M + 60)x + (M + 61)y + (M + 35,5)z = 30,15 (a) 

* Theo (3): n HC | J U = n K QH = 0,1 mol 

* Theo (4) và (5): n AgCI = n HCIdu + n Mcl = 0,35 mol 

=>n MC1 ^ (5) = 0,35 -0,1 = 0,25 mol 0,25đ 
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*Từ(l)và(2):n MC1 =2n M2COj + n MHCOi =2x + y(b) 

=> phương trình theo tổng số mol MCI trong dung dịch B: 


2x + y + z 0,25 X 2 



=> 2x + y + z = 0,5 

(c) 

0,25đ 

* Từ (1) và (2): n COỉ = nM : co, n Miico i = X + y 



=> X + y = 0,25 

(d) 

0,25đ 


* Từ (c) và (d): y = 0,25 - x; z = 0,25 - X 

* Thay y, z vào (a): 

(2M + 60)x + (M + 61X0,25 - x) + (M + 35,5)(0,25 - x) = 30,15 
=> 0,5M - 36,5 = 6,025 


=> X = 


0,5M - 6,025 

36,5 


0,25đ 


* Vì 0 < X < 0,25 =>0< 


0,5M - 6,025 

36,5 


<0,25 


=> 12,05 < M < 30,3 

* Vì M là kim loại kiềm => M = 23 

Vậy kim loại M là Natri. 0,25đ 

2. Tính phần trâm khỏi lượng các chất (0,5 điểm) 

* Thay M = 23 => X = 0,15 mol 

y = z = 0,1 mol 0,25đ 

„ =^|j^.100% = 52,74% 

=^.100% = 27,86% 0,25đ 

%m NaC1 = 100% - (52,74 + 27,86)% = 19,4% 

3. Xác định m và V (0,5cỉ) 

* Tính m: m = m KC1 + m NilC1 

n NaC! = “ + 2 ~ ~ - 0.25 mol => m NaC1 = 0,25 X 58,5 = 14,625g 


n Kcl = n KOH = 0,1 mol => m KC | = 0,1 X 4,5 = 7,45 g. 

=> m = 14,625 + 7,45 = 22,075 g 0,25đ 
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* Tính V: 

Theo (1), (2), (3); n H Q = 2 aỉ WojCOj 


— 2 n Na ỉ CO, + n NallCƠ, + 2n KOH 
= 2x + y + 0,2 = 2.0,15 + 0,1 + 0,2 = 0,6 mol 



0,25đ 


Câu III. (3,0 điểm) 

1. Xác định công thức phân tử của A và B (2,0 điểm) 
* Gọi công thức của A là: C n H 2n (NH 2 )(COOH); 


Công thức của B là: 


C„.H 2n .(NH 2 )(COOH); 


Công thức chung của A và B là: C-H 2n (NH 2 )(COOH) (n < n < n') 


C-H 2 - (NH 2 )(COOH) + HC1 C- H 2 - (NH,Cl)(COOH) (1) 


* Dung dịch thu được: C-H 2 (NH^CIXCOOH) 

C-H 2 - (NH 2 )(COOH) dư hoặc HC1 dư 


C-H 2 - (NH.,Cl)(COOH) + 2KOH -> C-H 2 ~ (NH 2 )(COOK) + KC1 + 2H 2 Ơ (2) 
* Nếu HC1 dư: 


0,25đ 

0,25đ 


(3) 


HC1 + KOH = KC1 + H 2 0 
* Nếu C-// 2 -(NH 2 )(COOH) dư: 


c- H 2 - (NH 2 )(COOH) + KOH c- H 2 - (NH 2 )(COOK) + H 2 Ơ (4) 

C-H 2 - (NH 2 )(COOH) + 6/> 4 +3 0 2 -+(n + 1)C0 2 + 2/> 2 +3 H 2 0 + ị N 2 

* Theo bài ra: 

n HC1 = 0,11 X 2 = 0,22 mol ^ 

n KOH = 0,14 X 3 = 0,42 mol 

* Nếu HC1 phản ứng hết: 

Theo (1): w C;H,;(yvHjC/xcoỡ//) = n Ha = 0>22 mol 

Theo (2): n KOH = 2 X 0,22 - 0,44 mol > 0,42 mol (vô lí) 

Vậy HC1 còn dư và amino axit hết 0,25đ 

* Gọi a là số mol của hỗn hợp X. 

Theo ( 1): ^C-H^-ìNHịCIHCOOH) = n nci phàn ứng (I) = a m °l 


268 






0,25đ 


l^HCI dusau phản ứng (1) 0,22 a 


Theo (2) và (3): n KOH = 2a + 0,22 - a = 0,42 =ì> a = 0,2 mol 
* Theo (5): n COỉ = (n + 1) X 0,2; 

n //íỡ = ^2 t ^x0,2 = 0,lx(2n +3) 

Dung dịch NaOH đặc, dư chỉ hấp thụ cơ 2 và H 2 0 trong hỗn hợp sản 
phẩm cháy 


0,25đ 


=> m c 0ĩ + m H 1 0 = 32 ’ 8 ẽ 


44 X 0,2(n + 1) + 18 X 0,1(2 n + 3) = 32,8 
=> ~n = 1,5 (n < n < n’) 

* Vì n < 1,5 và n nguyên, dương => n = 1 
Vậy công thức của A là: CH 2 (NH 2 )(COOH) (M A = 75) 0,25đ 



0,25đ 


2. Xác định % theo số mol của A và B (1,0 điểm) 


* Gọi sô' mol của A là x; sô' mol của B là y 

* Phương trình theo sô mol của hỗn hợp X: 

X + y = 0,2 (I) 


(I) 


0,25đ 


* Phương trình theo sô' nguyên tử cacbon trung bình: 


= 15 (II) 

0,2 1,3 v } 


0,25đ 


* Từ (I) và (II) ta có hệ phương trình: 


X + y = u,z 

* Giải hệ phương trình ta có: X = 0,15; y = 0,05 



0,25đ 


%n A = ^yxl00% = 75% 
%n B = 100% - 75% = 25% 


0,25đ 
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Cáu IV.a. (2,0 điểm) 

1. Điều chê cao su Iỉuna và polyvinyl axetat (1,0 điểm) 
a. Cao su Buna 

nC 6 H 12 0 6 


(C 6 H I0 O 5 )„ + nH 2 O 
xenlulozơ 


QH,A 


2CAOH + 2C0 2 t 


2QH 5 OH 


xu 


-> ch 2 = CH - CH = ch 2 + h 2 + 2H 2 o 


0,25đ 

0,25đ 


nCH 2 = CH - CH = CH 2 
b. Polyvinyl axetat: 


Na 


■» (- CH 2 - CH = CH - CH 2 -) n 
C 4 H ft , QHsOH điều chế như trên 


C 4 H 6 + 2H 2 - 

£ Ị_Ị cracking 


Ni,r 


-* c 4 h 


10 


' 4 * ‘10 

2CH 


-► CH 4 + C,H fi 
150 ơ'c 


CjH 2 + 3H 2 


—X ~ '" " '~ V—2 1 !■) 1 1 1 -) 

làm lạnh nhanh 

CjH,OH + ơ 2 men s iấm ► CH,COOH + H 2 Q 


CH,COOH + CH=CH > CH,COOCH = CH 2 
nCH = CH, 


c _ 

xkLiE—► -CH-CH 2 - 


ố - c - CH, 


O-Ị-CH, 


V. o 


J 


n 


2. Tính b (1,0 điểm) 
HC1 = H + + cr 


Ba(OH) 2 = Ba 2+ + 20H' 


=> n .*, = 0,5 X 10 3 = 5x 10 4 mol 


Ull 


* Theo (1): n /r = n Mcl = 0,3 X 0,05 = 0,015 mol 

* Theo (3): n ()n pư = n n , = 0,015 mol 


/í. 


OII 

* Theo (2): n 


han đáu P ư notl 


HaựiH )2 2 n OH' 


= 0,015 + 0,0005 = 0,0155 mol 
0,0155 


= 7,75jcl0 _3 mơ/ 


0,25d 


0,25đ 


( 1 ) 

( 2 ) 

H + + OH” = H,0 (3) 

* Dung dịch thu được có pH = 11: môi trường bazơ => OH~ dư 

10'' 4 

pH = 11 => [H + ] = 10 " mol/1 => [OH ] = T^ũ = 10 3 moỉ/l 


0,25đ 


0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 
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Câu IV.b. (2,0 điểm) 

1. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ hiến hoá (1,0 điểm) 


Cr + 2HC1 = CrCl, + H 2 t 

(1) 


CrCl 2 + 2NaOH = Cr(OH) 2 ị + 2NaCl 

(2) 

0,25đ 

2Cr + 3C1 2 JL 2CrCl, 

(3) 


CrCl, + 3NaOH = Cr(OH),ị + 3NaCl 

(4) 

0,25đ 

4Cr(OH) 2 + ơ 2 + 2H 2 0 =4Cr(OH), 

(5) 


Cr(OH), + NaOH = NaCrO, + 2H 2 Ơ 

(6) 

0,25đ 

(hoặc: Cr(OH), + NaOH = Na[Cr(OH) 4 ]) 
4NaCr0 2 + 4NaOH +3Ơ 2 = 4Na 2 Crơ 4 + 2H 2 Q 

(7) 


(hoặc 2NaCr0 2 + 8NaOH + 3Br 2 = 2Na 2 Cr0 4 + 6NaBr + 4H 2 0) 


2Na 2 Cr0 4 + 2HC1 = Na 2 Cr 2 0 7 + 2NaCl + H 2 0 

(8) 

0,25đ 


(hoặc 2Na 2 Cr0 4 + H 2 SƠ 4 = Na 2 Cr 2 ơ 7 + Na 2 SƠ 4 + H 2 Ơ) 

2. Xác định cóng thức cấu tạo của G (1,0 điểm) 

* G tác dụng với Na giải phóng H 2 => G là một ancol hoặc một axit 

Mặt khác G chỉ có một nguyên từ oxi => G là ancol 0,25đ 

* Oxi hoá nhẹ G => xeton có công thức phân tử C 5 H| 0 O 

=> G là ancol bậc 2 0,25đ 

* G mất nước tạo thành CH,CH = C(CH,) 2 

Vậy công thức cấu tạo của G: CH, - CỊI - CịH - CH, 0,25d 

* Các phương trình: CH, OH 

2(CH,) 2 CHCH(OH)CH, + 2Na -> 2(CH,) 2 CHCH(ONa)CH, + H 2 T 

(CH,) 2 CHCH(OH)CH, + CuO —(CH^CH-ỹ- ch, + Cu + H 2 Ơ 0,25 

H 2 S0 4 đ ° 

(CH,) 2 CHCH(OH)CH, — 170''C ' * (CH^C = CHCH, + H 2 0 

Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn clúng thì 
dược đủ điểm từng phần như trong dáp án quy định. 
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ĐỂ SỐ 9 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG sư PHẠM TRÀ VINH 
KHỐI A, B - NĂM 2006 


Câu I. (2,0 điểm) 

l.a. 4Mg + 5H 2 S0 4dậc -> 4MgS0 4 + H 2 S + 4H 2 0 
Mg° - 2e' -)• Mg +2 X 4 

s +6 + 8 e' ->S " 2 

b. FeS + 6 HNO 3 -> Fe(NO,)j + 3NO + H 2 S0 4 + 2H 2 0 
Fe +2 - le —> Fe +3 
S ' 2 - 8 e' -»s +6 
N +5 + 3e' -> N +2 X 3 


X 3 


0,25đ 


0,25đ 


0,25đ 


0,25đ 


2. Gọi công thức của hai rượu lần lượt là: C n H 2n+l OH và C m H 2m+1 OH 
Hỗn hợp hai rượu no đơn chức kề nhau trong dãy đồng đẳng. Ta đặt công 
thức tương đương: C-// 2 - +I OH (n < n < m) 

C-H- OH + Na —> C-H- ONa + l/2H 2 t ( 1 ) 

/I 2 #1+1 n 2«+l 1 v 7 


8,4 

Sô mol khí H 2 thoát ra: n lh = = 0,375 mol ở đktc 




Theo phản ứng (1): n c . H OH = 2 n„ = 0,75 mol 

N 2m+I - 

Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp hai rượu: 

— . 28.2 . 

M /,> = = 37,6 đvc 

=>14 n + 18 = 37,6 n =1,4 
n < n < m 

n, m nguyên dương nên n = 1 ; m = 2 

a. Công thức cấu tạo của hai rượu là CH 3 OH và QHsOH 0,25đ 

b. Tính thành phần phần trăm của rượu có trong hỗn hợp 
CH 3 OH + Na -> CH,ONa + l/2H 2 t 

xmol 0,5xmol 

QH^OH + Na -> QHsONa + l/2H 2 t 
ymol 0,5ymol 

Gọi X, y lần lượt là số mol của CH,OH và QHsOH. Theo đề bài ta có hệ 
phương trình: 
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|32x + 64y = 28,2 

u + y = 0,75 

=> X = 0, 45mol; y = 0,3mol 

Thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp: 

%CH,OH = 51,06%; %C 2 H 5 OH = 48,93% 0,25đ 

Câu II. (2,0 điểm) 

2. Phương trình điều chế các chất 
CaQ + 2 H 2 ơ -> QH, + Ca(OH ) 2 0,5đ 

QH, + H 2 > QH 4 

QH 4 + [O] + H 2 ơ » CH 2 OH-CH 2 OH 

etylengiycol 
+ Điều chế etyl axetat: 

QH 4 + H z O " V > QH^OH 

C 2 H í OH + ơ 2 men g jấm ^ ch 2 cooh + h 2 o 

CH,COOH + QH.OH < " ; * v ° > CH 3 COOQH, + H 2 Ơ 0,25đ 

etyl axetat 

+ Điều chế cao su buna 

Từ rượu etylic thu được ở trên điều chế cao su buna 
2C 2 H,OH ZnO, MgO ^ CH 2 =CH-CH=CH 2 + 2H 2 0 + H 2 

n CH 2 =CH-CH=CH°°-^> (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n 0,25đ 

Cao su buna 

Câu III. (2,0 điểm) 

1. Gọi công thức phân tử của A là C x H y O z N, 
a. Phản ứng đốt cháy: 

C x H y O,N, + (X + \ - \ )0 2 -> xC0 2 + \ H 2 0 + ị N 2 

1 mol X mol 2 m °l 

1 mol 3 mol 0,5 mol 

=> X = 3; t = 1 

A: C,H y O z N có M = 89 

<=> 36 + y + 16z + 14 = 89 => y + 16z = 39 

+ Khi z = 1 => y = 23 (vô lí) vì hợp chất chỉ có 3 c nên không thể có 23H. 

+ Khi z = 2 => y = 7 
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Vậy A có công thức phân tử là C,H 7 0 2 N 0,5đ 

+ Các đồng phân mạch hở của A: 

1, H 2 N - CH 2 - CH 2 - COOH (A,) 0,25đ 

2, CH, - CH(NH 2 ) - COOH (A 2 ) 

3, CH 2 = CH - COONH 4 (A,) 0,25đ 

A|, A 2 , A, là các hợp chất lưỡng tính vì: 

A I : 0,25đ 

H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH + HC1 -> ClH,N-CH 2 -CH 2 -COOH 
H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH + NaOH—>H 2 N-CH 2 -CH 2 - COOHNa + H 2 Ơ 
A 2 : ch, - CH - COOH + HC1 —►CH, - CH - COOH 0,25đ 
NH 2 NH,a 

CH, - (^H - COOH + NaOH -►CH, - CH - COONa + H 2 Ơ 

NH 2 Ah,C1 

A.V 0,25đ 

CH 2 = CH - COONH 4 + HC1 -► CH 2 = CH - COOH + NH 4 C1 
CH, = CH - COONH 4 + NaOH -> CH, = CH - COONa + NH, + H 2 Ơ 
b. Ai làm mất màu dung dịch Br,: 

CH, = CH - COONH 4 + Br 2 -> CH 2 Br - CHBr - COONH 4 0,25đ 
Cáu IV. (2,0 điểm) 

Các phương trình phán ứng 

a. Fe + 2HC1 —» FeCl 2 + H 2 (1) , x 

FeO + 2HC1 -> FeCl 2 + H,0 (2) 0,25đ 

b. Tliành phần phấn trăm các chất trong hỗn hợp 

Theo (1), số mol Fe bằng sỏ mol H 2 : 1,12: 22,4 = 0,05 (mol) 

Số gam Fe có trong hỗn hợp là 56 X 0 ,05 = 2,8 g 0,25d 

Thành phần % của Fe: %Fe = 28% 

%FeO = 72% 0,5đ 

c. Khối lượng chất rắn thu dược sau khi nung 

Dung dịch A có chứa muối FeCl 2 , tác dụng với NaOH ta có: 

FeCl, + 2NaOH -> Fe(OH)4 + 2NaCl 

4Fe(OH) 2 + 0 , + 2H 2 0 —ỉ—* 4Fe(OH), 

2Fe(OH), —Fe 2 0, + 3H 2 0 . 0,25đ 
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Chất rắn thu được sau khi nung là Fe 2 ơ, 0,25đ 

Thành phần khối lượng gồm có 7,2g FeO trong hỗn hợp ban đầu chuyển 
thành 0,05 mol Fe 2 0, và 0,05 mol Fe chuyển thành 0,05 : 2 = 0,025 mol Fe 2 0,. 
Vậy tổng số mol của Fe 2 0, là 0,075 mol. 

Khối lượng của Fe 2 0 3 là: 160 X 0,075 = 12g. 0,5đ 

Câu V. (2,0 điểm) 

Tính m? 

a. Gọi X, y là số mol của 2 muối AC1 2 và BC1 2 có trong 5,94g hỗn hợp: 
AC1 2 + 2AgN0 3 -► 2AgClị + A(N0 3 ) 2 (1) 

X mol 2x'mol 2x mol X mol 

BC1 2 + 2AgNO, 2AgClị + B(NO,) 2 (2) 

y mol 2y mol 2y mol y mol 

17 22 

Số mol AgCli = số mol AgNO, = 2(x + y) = 5 =0,12 mol 

Vậy X + y = 0,06 mol 

Áp dụng dịnh luật bảo toàn khối lượng ta có: 

rn iACI ì *HCI 2 ) + m AgNO t = m As<l + m \A(.NO í ) ỉ +HiNOyh\ f 

Dung dịch Ỵ có chứa m gam hỗn hợp muối khan là A(N0 3 ) 2 và B(NO,) 2 . 
Vậy khối lượng m gam hỗn hợp muối khan nitrat là: 


m = 5,94 + 0,12 X 170 - 17,22 = 9,12 gam. l.Od 

b. Xác định công thức hoá học của 2 muối clorua 
- Khối lượng hỗn hợp muối clorua AC1 2 và BC1 2 . 

Gọi a, b là khối lượng nguyên tử của A và B. 

<=> (a + 71 )x + (b + 71)y = 5,94 (g) 
hay ax + by + 71 (x + y) = 5,94 (a) 

Số mol AgCl: 2(x + y) = 17,22 : 143,5 = 0,12 

=> X + y = 0,06 (mol) (b) 

Ti lệ khối lượng nguyên tử: A : B = a : b = 5 : 3 (c) 

Tí lệ số mol AC1,: BC1, = X : y = 1 : 3 (d) 

Từ 4 phương trình (a), (b), (c), (d) ta có: 
a - 40 A: Ca 

b = 24 B: Mg 


Công thức hoá học CaCl 2 (x = 0,015 mol) và MgCl 2 (y = 0,045 mol) 0,5đ 
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c. Nồng độ mol// của CaCl 2 và MgCl 2 trong dung dịch X và của Ca(NO,) 2 
và Mg(N0 3 ) 2 trong dung dịch Y. 

Trong dung dịch X, nồng độ mol/1 của: 

[CaCl 2 ]=^P = 0,15M; 

[MgCl 2 ] = ^P = 0,45 M 0,25đ 

Trong dung dịch Y, nồng độ mol// của: 

[Ca(N0 3 ) 2 ]=^^ = 0,075M 

[Mg(N0 3 ) 2 = = = 0,225M 0,25đ 


ĐỀ SỐ 10 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG sư PHẠM THƯỜNG TÍN HÀ TÂY 
KHỐI A - NĂM 2006 


Câu I. (3,0 điểm) 

1. A1 2 S 3 + 24H + + 24N0 3 " = 2A1 3+ + 3S0 4 2_ + 24N0 2 + 12H 2 0 (1) 

FeC0 3 + 4H + + 4N0 3 “ = Fe 3+ + 3N0 3 " + N0 2 + C0 2 t + 2H 2 0 (2) 
FeC0 3 + 4H + + NO," = Fe 3+ + N0 2 + C0 2 t + 2H z O (lon rút gọn) 
Ba 2+ + S0 4 2- = BaS0 4 ị (3) 

H + + OH“ = H 2 0 (4) 

Fe 3+ + 30H~ = Fe(OH) 3 ị (kết tủa C) (5) 

Al 3+ + 40H" = A10 2 “ + 2H 2 0 (6) 


2 . 


^^Hỗn hợp 
cần tìrn^-^^ 

Cu, CuO 

Fe, FeO 

Fe, Fe 3 0 4 

FeO, 

Fe 2 0 3 

dd HC1 

i + dd xanh lam 
(1) 

dd + H 2 t 
(2, 3) 

dd + H 2 t 
(2,4) 

dd 

(3, 5) 

Lấy Cu ở (1) 

X 

— 

dd xanh lam 

X 

(6) 
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CuO + 2HC1 = CuCl 2 + H 2 0 (1) 

Fe + 2HC1 = FeCl 2 + H 2 t (2) 

Fe A + 8HC1 = 2FeClj + FeCl 2 + 4H 2 0 (3) 

FeA + 6HC1 = 2FeClj + 3H 2 0 (4) 

Cu + 2FeCl, = CuCl 2 + 2FeCl 2 (5) 


3. Tổng sô' các electron trong các phân lớp p của X là 11, như vậy lóp p 
thứ nhất có 6e, lớp p thứ 2 có 5e. 

Cấu hình electron của X: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . 

X thuộc chu kì III, ô thứ 16, phân nhóm chính nhóm VII A => X thuộc 


nhóm halogen (phi kim điển hình). X là Cl. 

NaCl: liên kết ion. 

HC1: liên kết cộng hoá trị phân cực. 

4. 2NaCl + 2 H 2 ơ =^= 2NaOH + H 2 T + Cl 2 t (1) 

H 2 + Cl 2 = 2HC1 ■ (2) 

2A1 + 6HC1 = 2A1C1, + 3H 2 t (3) 

Aia, + 3NaOH đủ = Al(OH) 3 ị + 3NaCl (4) 

AlClj + 4NaOH = NaA10 2 + 3NaCl + 2H 2 0 (5) 

Câu II. (3,0 điểm) 

1. (QH, A)n-» C 6 H,A-> QH 5 OH-> C 4 H -> Cao su buna 

(X 4 ) (X.) (^) (X 3 ) 


-> CH,COOH Etyl axetat (X 6 ) 

(C 6 H 10 O 5 )o + nH 2 0-) CH 2 OH-(CHOH) 4 -CHO 


( 1 ) 

QH.A 30° 32*jc ■» 2QH 5 OH + 2C0 2 t 

2CAOH -X-- ► CH 2 =CH-CH=CH 2 + 2H 2 ơ T H 2 t 

nCH 2 =CH-CH=CH 2 —^-► (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n 

QHsOH + 0 2 men giấm ^ CH^COOH + H 2 0 
CH COOH + CAOH dặc > OẸCOOCA + H 2 0 

2. CH 2 =CH 2 4 - H 2 0 Nư » QH.OH 


xtdb ^ CẠOH 


ch 3 ch=o + h 2 - 

men rượu 
^ 6 ^ 12^6 3 Q 3 2 "c 
QH^CI + NaOH -> Q1ẸOH + NaCl 


-* 2CAOH + 2C0 2 t 


( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 6 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 
(3) 
(5) 
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H^-CH^OOQH, + KOH -» H 2 N-CH 2 -COONa + C 2 H,OH (6) 

3. Các hợp chất hữu cơ đơn chức có M = 72 (g), tác dụng với NaOH là 
các axit hoặc este đơn chức có CTPT là C x H y C0 2 hoặc RCOOR’. 


X 

1 

2 

3 

y = 28 - 12x 

16 (Z) 

4 

<0 

=> CTPT: C,H 4 0 2 





CH 2 =CH-COOH axit acrylic 
HCOOCH=CH 2 vinyl íomiat. 

CH 2 =CH-COOH + NaOH ) CH 2 =CH-COONa + H 2 0 (1) 

HCOOCH=CH 2 + NaOH > HCOONa + CH,CHO (2) 

4. 2CH,COOH + CuO ) (CH ,COO) 2 Cu + H 2 0 (1) 

dd xanh lam 


Nhận dược CH.COOH. 

(CH,COO) 2 Cu + NaOH--»Cu(OH) 2 ị + CH,COONa 


CH,CHO + Cu(OH) 2 —£-> CH,COO + Cu 2 Oị + H 2 0 

đỏ gạch 


Câu III. (2,0 điểm) 

1. R x O y + yCO = xR + yC0 2 

4Ẻ(g) 

Khí C0 2 (1) qua dd Ca(OH) 2 dư. 

C0 2 + Ca(OH) 2 du = CaCO,ị + H 2 0 

đb: 0,07 mol 0,07 mol 


7 

n CaC( > = ~i— = 0,07 (mol) 

(a(0 ’ 100 


( 2 ) 

(3) 

( 1 ) 

( 2 ) 


Theo (1), n COỉ = n co = 0,07 (mol) 

Theo Định luật bảo toàn khối lượng: m R = m r (ỉ ' + m co + m ro 


m R = 4,06 + 0,07 X 28 - 0,07 X 44 = 2,94 (g) 

2R + 2nHCl = 2RCl n 

...0,105 
đb: (mol) 


2,94 (g) 

Ta có: . M r = 2,94 => M R = 28n (I) 


+ nH 2 f (2) 
0,0525 (mol) 

^J = 0,0525 (mol) 
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n 

1 

2 

3 

m r 

28 

56 

84 


(loại) 

(Fe) 

(loại) 


Theo (1): 

Fe x O y + yCO = xFe + yC0 2 (1) 

đb: a mol ax mol ay mol 

2.94 

=0,0525 (mol) 0,07 (mol) 


Từ (1) => 


2k 

"co 2 


ax _ 0,0525 _ 3 
ay “ 0,07 ~4 


=> Fe,0 4 . 


2. I »,. ÍJƠ4 = = 0,0175 (mol) 

10,87 X 1,84x98 


n H 2 so A - 100x98 -0,2(mol) 

2Fe,0 4 + 10H 2 SO 4 j = 3Fe 2 (S0 4 )j + SO a + 10H 2 O 
đb: 0,0175 mol 0,2 mol (dư) 


(3) 


.. 0,0175 

Sau pư: 0 0,1125mol 0,02625 mol 2 moi 

m Jd x = 10,87 X 1,84 + 4,06 - X 64 = 23,5008 (g) 

mH 2 so t dư = 0,1125x98= 11,025 (g) 


m Fe i iso t ì, = 0,02625 X 400 = 10,5 g) 

c% dd H 2 S0 4 dư = - ^Ịĩrog 00 = 46,913 (%) 

c% dd Fe 2 (S0 4 ), = * 23^5008^ = 44 ’ 679 (%) 

Câu IV. (2,0 điểm) 

n NaOH = 0,1 X 2,5 = 0,25 (mol) 

n "> = nỉ = 0,075 (mol) 

Xác định công thức phân tử của rượu: R’OH 


t 
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R’OH + 


Na 


» R’ONa 


+ ^H 2 t 

0,075 mol 


( 1 ) 


đb: 0,15 mo l 
6,9 (g) 

Từ (1) => M r . oh = Q J 5 = 46 (g) 


=> M r = 29 (g), R’ là: CH,-CH 2 - 
CTCT: CH,CH 2 OH etanol 

n R OH = 0,15 (mol); n NaOH = 0,25 (mol), n NaOH tác dụng vừa đủ 

=> Trong A gồm một este và một axit, vì sản phẩm phản ứng sinh ra 2 
muối và một rượu. 

R.COOH + NaOH -» R.COONa + H 2 0 (2) 

0,1 mol (0,25 - 0,15) mol 0,1 mol 

R.COOQH, + NaOH -» R 2 COONa + CịlỊiOH (3) 

0,15 mol 0,15 mol 0,15 mol 0,15 mol 

C,H,OH + Na -> QH.ONa + ^H 2 t (4) 

0,15 mol 0,075 mol 

Gọi CTPT của2 muối: C n H 2n+1 COONa, C m H 2m .,COONa 
Trường hợp 1: 0,1 0,15 (mol) 

Trường hợp 2: 0,15 0,1 (mol) 

* Xét THI: 


C n H 2n+1 COONa+ 


6n+2 

2 


o 2 


•(2n+l)C0 2 + (2n+l)H 2 0 + Na 2 CO, 


(5) 


đb: 0,1 mol 0,05(2n+1) mol 

C m H 2m .,COONa + 3m0 2 -» (2m+l)CƠ 2 + (2m-l)H 2 ơ + Na 2 CO s (6) 
đb: 0,15 mol 0,075(2m+l)mol 

Từ (5), (6) => 0,05(2n + 1) + 0,075 (2m + 1) = 0,475 
0,ln + 0,15m = 0,35 

2n + 3m = 7 (I) => n = ^-y m 


m 

1 

2 

3 

n 

2 

0,5 

<0 
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A: CH 3 COOH; CH^CH-COOQH, 
m = 0,1 X 60 + 0,15 X 100 = 21 (g) 

* Xét TH2: 

2C n H 2n+1 COONa + (3n+l)0 2 -) (2n+l)C0 2 + (2n+l)H 2 0 + Na 2 COj 

đb: 0,15 moi 0,075(2n+1) mol ( 7 ) 

C m H 2m .|COONa + 3m0 2 -) ( 2 m+l)C 0 2 + (2m-l)H 2 0 + Na 2 C0 3 

đb: 0,1 mol O,005(2m+Umol 

0,475 (mol) ( 8 ) 

Từ (7), (8) => 0,075(2n + 1) + 0,05 (2m + 1) = 0,475 
0,15n + 0,lm = 0,35 



(II) => 

7 

- 2m 

3n + 2m = 7 

n = 

2 

m 

2 

3 

4 

n 

1 

1/3 

<0 


A: CH 2 =CH-COOH; CH.COOQH, 
m = 0,1 x72 + 0,15x88 = 20,4 (g). 


ĐỀ SỐ 11 

TRƯỜNG ĐH SPKT VINH - HỆ CAO ĐANG 
KHỐI A - NĂM 2006 

Câu I. (2 điểm) 

1) Cho hỗn hợp 3 kim loại vào dung dịch muối Fe ,+ dư (FeClj, Fe 2 (S0 4 ) 3 ..) 

Fe + 2FeClj = 3FeCl 2 (1) 

Cu + 2FeCl 3 = CuCl 2 + 2FeCl 2 (2) 

2) 26 Fe: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 . 

Fe 2 :' ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . 

* Tính chất hoá học của Fe: 

+ Tác dụng với phi kim 
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2Fe + 0 2 = 2FeO 
3Fe + 20 2 = Fe,0 4 
4Fe + 30 2 Ju = 2Fe 2 0, 

2Fe + 3cĩ 2 = 2FeClj 
Fe + S =J= FeS. 

+Tác dụng với dung dịch axit: 

Axit không có tính oxi hoá: 

Fe + 2H + = Fe 2+ + H 2 t 
Axit có tính chất oxi hoá: 

2Fe + 6H 2 S0 4d ,0 = Fe 2 (S0 4 ), + 3S0 2 + 6H 2 0 
+Tác dụng với H 2 0: 

Fe + H 2 0 -- >57Q ' I( ' FeO + H 2 t 

+ Tác dụng với dung dịch muối: 

Fe + CuS0 4 = FeS0 4 + Cui 
* Tính chất hợp chất Fe 2+ : 

+ Tính chất khử: 

10FcSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 = 5Fe 2 (S0 4 ), + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 8H 2 0 
+ Tính chất oxi hoá: 

FeS0 4 + Mg = MgS0 4 + Fel 
+ Phản ứng trao đổi: 

FeCl 2 + 2KOH = Fe(OH) 2 ị + 2KC1 
Câu II. (2 diêm) 

1 ) 

CaCO, CaO -2-1 CaC, —í2ì-» QH 2 —C 2 H 4 — 

(-CH 2 -CH 2 -) n —ÍÍU C 6 H a -2-» C 6 H 5 Br 

b) 


QH,Br,OH QH,OH 


CaCO, 12Q0 " C CaO + C0 2 

CaO + 3C = CaQ + co 

CaC, + 2H 2 0 = Ca(OH) 2 + CH=CH 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 


CH 2 + H 2 » QH 4 
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1000 atm x 

nCH 2 =CH 2 — ĨQƠ 'C ► (-CH 2 -CH 2 -) n 

(5) (PE) 

3QH 2 r - 60 ° 1,r -> C 6 H 6 

(6) 

C 6 H 6 + Br 2 -g^-> C 6 H 5 Br + HBr 

(7) 

C 6 H,Br + NaOH đặg ' u -' ,a '" > C 6 H 5 OH + NaBr 

(8) 

C 6 H 5 Oh + 3Br 2 -> C 6 H 2 Br,OHị + 3HBr 

(9) 

2) CTPT của A là C 7 H 8 . 


A tác dụng với Ag 2 0 trong dung dịch NH, thu được B. B có khối lượng 


phân tử lớn hơn A là 214 đc.C. Ag đã thay H linh động. 


_ 214 + 2 .. 

=>n Ag= 108 = 2(mol) 

Vậy A phải có 2 nối ba CHsC- ớ đầu mạch. 

CH=C-C,H fi -OCH + Ag 2 0 -^%-AgOC-C 3 H 6 -C=CAgị + H 2 0 
CTCT của A: 


CH = c - CH 2 - ch 2 - ch 2 - c = ch 

X 

u- 

CH = c - CH - CH 2 - c s CH 

1 

CH = c - c - c = CH 

ch 3 

ch 3 

Câu III. (2 điểm): 

c 


1) ^CuS0 4 han dầu = 0,5 X 0,2 — 0,1 (mol) 
n CuS0 4 cỉ>n lại = 0,5 X 0,1 = 0,05 (mol) 

=> n CuS0 4 phản ứng = 0,1 - 0,05 = 0,05 (mol) 


2M + nCuS0 4 = M 2 (S0 4 ) n 

+ nCuị (1) 

Theo pt: mol 0,05 mol 

0,05 mol 


Theo đầu bài: 


m cu hám vào - ưd = 0,05 x 64 - n * M m = °’ 4 
=> M m = 28 X n (I) 


n 

1 

2 

3 

Mm 

28 

56 

84 

KL 

Loại 

Fe 

Loại 


283 












2) Già sử kim loại Fe tác dụng vừa đủ. 


Fe + 

2AgNOj = 

Fe(N0 3 ) 2 + 2Ag4 

(2) 

đb: 0,05 mol 

0,1 mol 

0,2 mol 


Fe + 

Cu(N0 3 ) 2 = 

Fe(NƠ 3 ) 2 + Cui 

(3) 

db: 0,1 mol 

0,1 mol 

0,1 

mol 


=> m A = 0,1 X 108 + 0,1 X 64 = 17,2 (g) * 15,28 (g) (loại) 
* Trường hơp Fe dư: 

0,1 X 108 + 0,1 X 64 - 0,15 X 56 =m s - m ư 
8,8 = 15,28 - m => m - 6,48 (g) 


6,48 

=> n Fc = =0,115 <0,15 

Loại trường hợp này. 

* Trường hơn bài toán Fe thiếu ở phản ứng (3): 


Fe + 2AgNOj = 

Fe(N0 3 ) 2 + 2Ag4 

(2) 

đb: 0,05 mol 0,1 mol 

0,1 mol 


Fe + Cu(N0 3 ) 2dlf 

= Fe(N0 3 ) 2 + Cu4 

(3) 

đb: 0,07 mol 

15,28-0,1 X 

108 

64 


m = (0,05 + 0,07) X 56 = 

6,72 (g) 


Câu IV. (2 điểm) 



X: RịCOOR’; 

r 2 cooh 


CTPT: C„H 2 „0 2 ; 

CmH 2m 0 2 


đk: n > 2; 

m > 1 


^ mội phán’ 

Phần 1: 

y (mol) 


R.COOR’ + NaOH —ỉ 

► RịCOONa + R’OH 

(1) 

X mol X mol 

X mol 


R 2 COOH + NaOH 

V iĩiol V mol 

R 2 COONa + H 2 ơ 

(2) 


0,25 X 0,2 = 0,05 (mol) 


R’OH + Na -> R’ONa + ^H 2 t (3) 


mol 
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X mol 


0,5x mol 


336 

22400 


= 0,015 (mol) 


Từ (1), (2), (3) =>r x + y = 0,05(1) 

í 0,5 X = 0,015 (II) 

=> r X = 0,03 (mol) C n H 2n 0 2 

1 y = 0,02 (mol) cIhIa 

Phán 2: 

C n H 2n 0 2 + ^ 2 " C) 2 - > nC0 2 + nH 2 0 (4) 


0,03 mol 0,03n mol 

C m H 2m 0 2 + ^ 3m 2 " 2 ) 0 2 - > mC0 2 + mH z O (5) 


0,02 mol 0,02m moi 

0,13 mol 

Từ (4), (5) => 0,03n + 0,02m = 0,13 => 3n + 2m = 13 (III) 

13 - 3n 
=> m = — 2 ^ 


n 

2 

3 

4 

5 

m 

3,5 

2 

0,5 

<0 


CTPT: A: C,H 6 0 2 
B: QHA 

2) CTCT: A: CH.COOCH,; 

tz _ °’ 03 x 74 x 100 

' /c rn A 0,03 X 74 + 0,02 X 60 


B: CH^COOH 
= 64,91% 


%m B = 100 - 64,91 = 35,09 (%) 
Câu V. (2 điểm) 


NaX = 

Na + 

+ 

X" 

X mol 


X 

mol 

NaY = 

Na + 

+ 

Y” 

y mol 


y 

mol 

7W(g) 
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Ta có: 

(23 + M x ). X + (23 + M y ). y = 23(x + y) + M x . X + My. y = 31,84 (I) 


Ag + + X- 

= AgXị 

(1) 

X mol 

X mol 


Ag + + Y~ 

= AgYị 

(2) 

y mol 

V mol 



57,34 (g) 


Từ (1), (2) => 108(x + y) + M x . 

X + M y . y = 57,34 

Từ (I), (II) => 

X + y = 0,3 

(I) 


M x . X + M y . y = 24,94 (II) 

Vì X và Y thuộc hai chu kỳ liên tiếp. Gọi z là chất trung bình của X và Y. 


í X = 0,28 (mol) 
1 y = 0,02 (mol) 


80 < M- = = 83,13 < 127 

Br I 

J X + y = 0,3 (I) 

ị 80x + 127y = 24,94 (II) 
m NaBr = 0,28 X (23 + 80) = 28,84 (g) 
m Nal = 0,02 X 150 = 3,0 (gam) 


V '\Chất cần tìm 

ch,ch 2 -ch 2 

OH 

CHp-CH-CH, 

OH 

CjH 2 -(JH-CH 2 
OH OHOH 

QH 12 o 6 

Thuốc thử 

Propanol-l-ol 

Propan-2-ol 

glixerin 

Glucozơ 

Ag 2 0, dd NH, 

— 

— 

— 

i(l) 

Cu(OH) 2 lắc nhẹ 

— 

— 

dd trong suốt 
(2) 

X 

CuO, t° 

màu đỏ Cu (3) 

màu đỏ Cu (4) 

X 

X 

Ag 2 0, dd NH, 

i Ag (5) 

— 

X 

X 


dd Nih _ _ . 

lí C 6 H| 2 0 6 + Ag z O Ịõ ^ C 6 H| 2 0 7 d" 2Ag'i 

2 ' CH,-OH _ +2H.O 

2CH -OH + Cu<OH),_* <fH-0-- H ^0-fH 2H,0 

CH, -OH :ch,-oh ho-ch, 
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3, CH 3 -CH 2 -CH 2 OH + CuO —^ C 2 H 5 -CH =0 + Cu + H 2 0 

4, CH 3 -CHOH-CH 3 + CuO-> CH 3 COCH 3 + Cu + H 2 0 

5, C2H 5 CH=0 + Ag 2 0 —ẺLỈỈỈh > QHs-COOH + 2Agị 


ĐỂ SỐ 12 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỆ AN . 2006 

Câu I. (2,0 điểm) 

1. FeS 2 —Fe 2 0, (2) > Fe 

4 FeS2 + 110 2 = 2Fe 2 0, + 8SO z 
Fe 2 0, + 3 CO = 2Fe + 3C0 2 

2. Dung dịch NaOH có pH = 11 => [H + ] = 10 _u (mol//) 

10" 14 

[OH ] = = 10 3 (mol//) => n OH _ = 1,5. 10 3 (mol) 

NaOH = Na + + OH“ 

1.5.10 -3 mol 1,5.10~ 3 mol 

2Na + 2H 2 0 = 2NaOH + H 2 t (1) 

đb: 1,5.10~ 3 mo l l,5.10' 3 mol 

m(g) 

Từ (1) => m = 1,5.10 -3 . 23 = 0,0345 (g). 

Câu II. (2,0 điểm) 

1. a. A, B, c có cùng một loại nhóm chức => đây là các axit no, đơn 
chức, không là este được (vì nc > 2). 


CTCT: 

A: 

HCOOH. 


B: 

CH 3 COOH 


C: 

CH 3 -CH 2 -COOH. 


b. CH,CH 2 OH + 0 2 ^ CH 3 COOH + H 2 0 
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CH, 



CuC1,NH 4 C1 , 

2CH=CH--► CH 2 =CH-OCH (2) 

Pd. t° 

ch 2 =ch-och + h 2 ► ch 2 =ch-ch=ch 2 (3) 

nCH 2 =CH-CH=CH 2 - Xt:Na,t ► (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -) n (4) 

c, 600°c . /7^\ 

3CHs CH —^- ► < 0 > (5) 

<0> + hono 2 h - s ° 4 d ’ t0 ► <g>*0 2 + H 2 0 (6) 

<C^N0 2 + 6[H] (Zn + HCl) ^ + 2H 2 0 (7) 

Câu III. (2,0 điểm) 

1 .AljOj, MgO, Fe 2 0 3 , CuO co dư Mg o, Fe, Cu KOH dư 

v ' 

^COH dư 

KA10 2 ,KOH + MgO,Fe,Cu 


^"dĩc - I 2 S0 4 loãng, dư 

Al(OH) 3 ị s° 2dư I dd MgS ° 4 - FeS0 < 

Fe 2 0 3 + 3CO = 2Fe + 3C0 2 (1) 

CuO + CO = Cu + C0 2 (2) 

A1 2 0 3 + 2NaOH = 2NaA10 2 + H 2 0 (3) 

KA10 2 + C0 2 + H 2 D = Al(OH) 3 ị + KHC0 3 (4) 

MgO + H 2 sÕ 4 = MgS0 4 + H 2 0 (5) 
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(6) 


Fe + H 2 S0 4 = FeS0 4 + H 2 t 
2. a. CTPT A là QH 12 

b. Vì A tác dụng với Cl 2 (askt hoặc Fe, t°) cho một sản phẩm hữu cơ duy 



„/CH, 

ch ^ch, Cume " 




CH, 

'CH, 


+ Cl, 


+ Cl, 


Cl-<^>-CH 

■ 777 * 0 ? 


/CH, 

'•'CH, 
/CH, 


'''CH, 


Câu IV. (2,0 điểm) 
a. AI + 4HNO, 
X mol 

3Cu + 8HNO, 
y mol 


+ HC1 (1) 
+ HC1 (2) 

( 1 ) 


A1(N0 3 ) 3 + NO + h 2 0 

X mol X mol 

3Cu(NOj) 2 + 2NO + 4H 2 0 (2) 
y mol 2y/3 mol 


896 

22400 - 0,04 mo1 


A1 2 0, + 6HNO, = 2Al(NO,)j + 

z moỉ 2z mol 


3H 2 0 


(3) 


3,48 (g) 

dd B gồm Al(NO,) 3 , Cu(N0 3 ) 2 và HNO, dư. 

HNO, + NaOH = NaNO, + H 2 0 

A1(N0 3 ) 3 + 4NaOH = NaAlO, + 3NaN0 3 + 2H 2 


Cu(N0 3 ) 2 
y mol 
Cu(OH) 2 
y mol 


+ 2NaOH = Cu(OH) 2 ị + 2NaNO, 
y mol 

— CuO + H 2 0 

y mol 


(4) 

(5) 

( 6 ) 

(7) 


2,4 

gQ = 0,03 (mol) 


Từ(l), (2), (3), (6), (7): 

f27x + 64y + 102z = 3,48 (I) 

3x + 2y = 0,12 

.y = 0,03 (III) 

Từ (í), (II), (III): 


(II) 
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/X = 0,02 (mol) 
< y = 0,03 (mol) 

z = 0,01 (mol) 
b. %m 



%m Al 2 o 3 = 100 - %m A | - %m Cu = 29,32 (%). 

Câu V. (2,0 điểm) 

a. X + ọ 2 -► C0 2 + H 2 0(1) 

a(g) ^=0,05(mol) 

Sản phẩm (1) qua dung dịch H 2 SƠ 4 đặc, dung dịch H 2 SƠ 4 đặc hấp thụ H 2 0 

m H2 o = 0,72 (g) => n H2 0 = = 0,04 (mol) 

Dung dịch Ca(OH) 2 dư hấp thụ C0 2 


= CaC0 3 ị + H 2 0 (2) 

0,04 mol 

ĩoõ = 0,04 (mol) 


C0 2 + Ca(OH) 2du 

đbài: 0,04 mol 


a = m x = m C02 + m H2 o - = 0,04 (44 + 18) - 0,05. 32 

a = m x = 0,88 (g). 

b. n^ = n H2 o; X là este đơn chức => X là este no đơn chúc, C n H 2n 0 2 (n > 2). 
Ta có: 

C n H 2n 0 2 + py-^Ị 0 2 nC0 2 + nH 2 0 (3) 

pt: (l,5n-l)mol nmol 

đb: 0,05 mol 0,04 mol 



=> n = 4, CTPT: C 4 H 8 0 2 . 

RCOOR’ + NaOH RCOONa + R’OH (4) 
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đb: 0,05 mol 


'0,05 mol 

g^ = 0,05(mol) 4,1 (g) 

Từ (4) => M RCOONa = ^ = 82 (g) => M r = 15 (g) 

R: CH 3 -. 

Vậy CTCT X: CH^COOQH, etyl axetat. 


ĐỂ SỐ 13 

ĐỂ THI TUYỂN SINH HỆ CAO ĐANG NẢM 2006 
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 
Câu I. (2,5 điểm) 

1) So sánh tính chất hoá học của: 

a. benzen và xiclohexan 

Benzen vừa có tính chất của hiđrocacbon no, vừa có tính chất của 
hiđrocacbon không no, có phản ứng thế, có phản ứng cộng: 

<Õ> + Br, — —► (o)- Br + HBr 

<Õ) + 3H, í*' 1 " -* 

Xiclohexan có tính chất của hiđro cacbon no: cổ phản ứng thế 
+C1 2 — ^ + HC1 

b. phenol và rượu etylic 

Rượu etylic mang đầy đủ tính chất hoá học của rượu no đơn chức: 

- Tác dụng với kim loại kiềm. 

- Tác dụng với axit tạo este. 

- Phản ứng tách nước. 

- Phản ứng oxi hoá. 

* Giống nhau: Đểu tác dụng với kim loại kiềm: 


?91 








G,H,OH + Na-> QH.ONa + 1/2H 2 T 

C 6 H 5 OH + Na-» C 6 H 5 ONa + l/2H 2 t 

* Khác nhau: phenol mang tính chất axit yếu: tác dụng OH“ 
C 6 H,OH + NaOH -> C 6 H,ONa + H 2 0 


không tác dụng 


QHsOH + NdOH - 
c. aniỉin và amoniac. 

* Giống nhau: Đều mang tính chất bazơ: tác dụng axit tạo muối. 

NH 3 + HCI -> NH/C1 

C 6 H,Nh 2 + HC1-> C 6 H 5 NH 3 + C1 

* Khác nhau: aniỉin có phản ứng thế vào vòng thơm. 

NH 2 

+ 3Br 2 




+ 3HBr 


2, o 


11 1V11U, pmu wn è iụv ^/11WW. 

— ( 0 ) <^Õ^Br_í2)_* (Ộ^-OH 


iầ) ► @>-NO 2 —(0>- NH 2 


1, 

2 , 

3, 

4, 

5, 


o 


xt, t u 




+ Br, 


Fe. t° 


+ 3H 2 
{Õ)-Br + Br 


(oỳ- Br + NaOH đậc J° 1 p cao » <^ÕỵOH + NaBr 

< 0 ) +HN °3 <Õ)-no 2 +h 2 o 

<^Õ^-N0 2 +6H [Fe +HC1] 

n 1: \ 


Câu n, (2,0 điểm) 

1) AI + 4HN0 3 = A1(N0 3 ) 3 + NO + 2H 2 0 
X mol X mol X mol 

Fe + 4HNO, = Fe(NO,) 3 + NO + 2H 2 0 


<^Õ)-nh 2 +h 2 0 
( 1 ) 
( 2 ) 
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y mol y mol 


y mol 
5,5 (g) 

HNO, + NaOH = NaNO, + H 2 0 (3) 

A1(N0 3 ) 3 + 4NaOH = NaAlO, + 3NaN0 3 + 2H 2 0 (4) 

X mol X mol 

Fe(N0 3 ) 3 + 3NaOH = Fe(OH) 3 ị + 3NaN0 3 (5) 

y mol y mol 

2Fe(OH) 3 £ Fe 2 0 3 + 3H 2 0 (6) 

y mol 0,5v mo l 
4(g) 

Từ (1), (2), (6) ta có: 27x + 56y = 5,5 (I) 

0,5y . 160 = 4 -> y = 0,05 (mol) 

Từ (I) -► X = 0,1 (mol) 

„ 0,1 X 27 X 100 __ 

%m A1 = = 49,09 (%) 

%m Fc = 100 - 49,09 = 51,91 (%) 

NaA10 2 + C0 2 + H 2 0 = Al(OH)jị + NaHC0 3 (7) 

X mol. X mol 

a (g) 

a = m A n OH)ì = 0*1 x 78 = 7,8 (g) 


2) V NO = (X + y). 22,4 = (0,1 + 0,05). 22,4 = 3,36 (1) đktc. 


Câu III. (1,0 điểm) 



Tìm n ảl . 


• 

Tun 

n OH- 

HC1 

= H + 

+ 

C1 

NaOH = 

Na + + OH 

0,2.0,5 

0,10 



V 

2V mol 

hno 3 

= H + 

+ 

no 3 

n OH 

_ = 2V (mol) 

0 ,2.0,1 

0,02 





h 2 so 4 

II 

to 

+ 

+ 

so 4 2 



0 ,2.0,2 

0,04 






n /r = 0,16 (mol) 




H + 

+ 

OH 

= h 2 o(1 ) 


ề 

0,16 mol 

2 V mol 
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(I) 


Từ (1) ->■ n H .= n OH . = 2V = 0,16 

V dd NaOH = 0»08 (lít) 

Câu IV. (2,5 điểm) 


_pỵ 1.4.48 

n Q RT ~ 0,082 . (273 + 273) ~ 0,1 (mol) 


M 

Z - Y " 0,1 ~ 62 

:,8 (g) 




Q: 

C-H-0-+ (x + 

JT y z v 

i-y)0 2 - 

- > xC0 2 + 

0,5 J H 2 0 

(1) 


0,05 

0,05 

X 

0,025 V 



0,05 (mol) 

2,464 
• 22,4 

= 0,11 (mol) 

s ỉi 

II 

O 

(mol) 

Theo (1): 0,05 X = 

0,11 -> 

X = 2,2 (nguyên tử) c 



0,025 y 

= 0,11 -> 

y = 4,4 (nguyên tử) H 





z = (62,8 - 2,2 

X 12 - 4,4 X 1): 

16 = 2 


2 < 2,2 < 3 
4 < 4,4 < 6 


-> CTPT Y: QHA; CTPTZ: QHA 

2) Vì Y, z tác dụng với NaOH —> Y, z có thể là axit hoặc este tương ứng 
ÃCOOR' hoặcRCOOÃ' 



R COOR' + NaOH-» R COONa + R'OH (2) 

đbài: 

0,5 mol 

0,6 mol 

sau pư: 

0 

0,1 moi 0,5 mol 0.5 mol 


31,4 

62,8 = °- 5 (raol > 

0,6 (mol) 

Theo (2): 

m HCOONa + m i 

MaOH dư = 46,4 (g) 


^RCOONa 

+ 0,1.40 = 46,4 A (I) 

(I) -> 

II 

^3 

00 

— - 

_ 

17,8 -1 


1 < n 

- 24 - 1,2 <2 


CTCTY: 

CH 3 COOH 

axit axetic 

CTCT X: 

CH,CH 2 COOH 

axit propanoic 
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PHẦN Tự CHỌN: Thí sinh chọn câu v.a hoặc câu v.b 


Câu v.a. Theo chương trình THPT không phân 

ban (2,0 điểm) 

1) 

Mg + Cl 2 = MgCl 2 

(1) 


MgCl 2 + AgNƠ 3 = AgClị + Mg(N0 3 ) 2 

( 2 ) 


Mg(N0 3 ) 2 + Na 2 COj = MgCOjị + 2NaNOj 

(3) 


MgCO, + H 2 S0 4 = MgS0 4 + C0 2 t + H 2 0 

(4) 


MgS0 4 + 2NaOH = Mg(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 

(5) . 

2) 

Cho một mẩu Zn vào dung dịch HNO 3 dư thu được hỗn hợp khí gồm 

N 2 , no và dung dịch Y. Khi cho dung dịch Y tác dụng vái dung dịch NaOH 
dư sinh ra khí mùi khai NH 3 , như vậy dung dịch Y có mu^i NH 4 NOj. 


3Zn + 8 HNO 3 = 3Zn(NOj ) 2 + 2NO + 4H 2 0 

(1) 


3Zn + 8 H + 2 NO 3 - = 3Zn 2+ + 2NO + 4H 2 0 

(2) 


5Zn + 12HNOj = 5Zn(N0 3 ) 2 + N 2 + 6 H 2 Ó 

(3) 


5Zn + 12H + + 2 NO 3 - = 5Zn 2+ + 2N 2 + 6H 2 0 

(4) 

• 

4Zn + IOHNO 3 = 4Zn(N0 3 ) 2 + NH 4 NOj + 3H 2 0 (5) 


4Zn + 10H + + NO 3 - = 4Zn 2+ + NH 4 + + 3H 2 0 

(6) 


Câu v.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2,0 điểm) 


1) Cu + 0 2 = 2CuO (1) 

CuO + 2HC1 = CuCl 2 + H 2 0 (2) 

CuCl 2 + 2AgNO, = 2AgClị + Cu(N0 3 ) 2 (3) 

Cu(NOj ) 2 + 2NaOH = Cu(OH) 2 ị + 2NaNOj (4) 

CH 3 CHO + Cu(OH ) 2 —CH 3 COOH + Cu 2 Oị + H 2 0 (5) 

2) Hoàn thành các phương trình phản ứng oxy hoá khử sau: 

6 KI + K 2 Cr 2 0 7 + 7H 2 S0 4 = Cr 2 (S 0 4 >3 + 2Ij + 4K 2 SƠ 4 + 7H 2 0 

3 QH 5 OH +2K 2 Cr 2 0 7 + 8H 2 S0 4 -► 2Cr 2 (S0 4 )j+ 3 CH 3 COOH + 2K 2 S0 4 + 11H 2 0 

Cu + Fe 2 (S0 4 ) 3 = CuS0 4 + 2FeS0 4 

(NH 4 ) 2 Cr 2 0 7 = Cr 2 0 3 + N 2 t + 4H 2 Ơ 

3Cu + 8 HNO 3 —► 3Cu(NOi) 2 + 2NOt + H 2 Ơ 
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ĐỂ SỐ 14 

TRƯỜNG CAO ĐẢNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH - NĂM 2006 


Câu I. (1,5 điểm) 

1) a. Fe: ls 1 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 

Fe 2+ : 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 
Fe~ + : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 
Fe thuộc ô thứ 26, chu kì IV, nhóm VIII. 
b. 1, Fe + Cu(NOj) 2 = Fe(N0 3 ) 2 + Cu 

2, Fe(N0 3 ) 2 + Mg = Mg(N0 3 ) 2 + Fe 

3, 2Fe(NO~), + Fe = 3Fe(N0 3 ) 2 

4, Fe + 4HNO, = Fe(N0 3 ) 3 + NO + 2H 2 0 

2) * Điều chế Ca: 

Ca + 2HC1 = CaCI 2 + H 2 t 

đpnc _ . 

CaCl 2 Ca + Cl 2 t 

* Điều chế Cu: 


3 _ 

CuS + 2 0 2 = CuO + S0 2 


CuO + CO = Cu + C0 2 
Câu n. (1,5 điểm) 

Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau: (mỗi chữ cái là một 
hợp chất của Al, mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng). 

À 


AI 


chất của Al, mỗi mũi tên là một phươn] 
X A 

_ - A1 2 0 3 - (2) ► Aid, 
<^ơ)| (8)ị (9)ị 

(4)^A1(N0 3 ) 3 -^—> Al(OH) 3 " 

Y B 


.( 3 ) 


NaAlO; 


IM 


►A1 2 (S0 4 ) 3 


( 6 ) 


1, 4A1 + 30 2 = 2A1 2 0 3 

2, A1 2 0 3 + 6HC1 = 2A1C1, + 3H 2 0 

3, A1C1 3 + 4NaOH dư = NaA10 2 + 3NaCl + 2H 2 0 

4, AI + 6HN0 3 = A1(N0 3 ) 3 + 3N0 2 + 3H 2 0 

5, A1(N0 3 ) 3 + 3NH 3 + 3H 2 0 = Al(OH) 3 ị + 3NH 4 N0 3 
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6 , A1(0H ) 3 + NaOH = NaA10 2 + 2H 2 0 

7, 2A1(N0 3 ) 3 = ^ A1 2 ơ 3 + 6N0 2 +10 2 t 

8 , A1 2 0 3 + 6HN0 3 = 2A1(N0 3 ) 3 + 3H z O 

10, 2NaA10 2 + 4H 2 S0 4 = A1 2 (S0 4 ) 3 + Na 2 S0 4 + 4H 2 0 

Câu III. (1,5 điểm) 

I) Cầc loại liên kết hiđro trong cồn: 

... O-H —O-H ••• Ọ - H ■■■ O - H 

I I I I 

QH, QH, H H 


( 1 ) 


( 2 ) 


... O-H — O-H — Ọ-H — O-H 

r I ĩ 1, 

qh 5 h h qh, 

(3) (4) 

2) QH.OH + Na-> QH^ONa + ị H 2 t 

C 6 H 5 OH + Na-> C 6 H 5 ONa + 2 H 2 t 

CH 3 COOH + Na-» CH 3 COONa + 2 H 2 t 

QH^OH + NaOH- > không phản ứng 

C 6 H 5 OH + NaOH-> C 6 H 5 ONa + H 2 0 

CH 3 COOH + NaOH-» CH 3 COONa + H 2 0 

QHsOH, C 6 H 5 OH + CaCƠ 3 không phản ứng 

CH 3 COOH + CaC0 3 - > (CH 3 COO) 2 Na + H 2 0 + cơ 2 t 

Câu IV. (1,5 điểm) 

1) X, Y, z là hợp chất đơn chức, mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon (iic) 
X là axit, no = 2, khi cháy n COj : tĩ Hì0 = 1,5 : 1 

C x H y 0 2 -+ X : y = 1,5 : (1 X 2) = 3 : 4 

X: C 3 H 4 0 2 -> CTCT: CH 2 = CH-COOH axitacrylic 

Y là anđehit, no = 1, khi cháy n COj : n Hỉ0 = 1,5 : (1,5 X 2) = 3 : 6 

Y: C 3 H 6 0-> CTCT: CH 3 -CH 2 -CH = 0 propanol 

z là rượu đơn chức, n G = 1, khi cháy n COi : n Hiơ = 1,5 : (2 X 2) = 3 : 8 . 
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Z: C,H 8 0 -> 


CTCT: CH, - CH 2 - CH 2 - OH 


propan-1- ol 


2) Từ z hãy điều chế X và Y 

Í1U 


ch,-ch 2 -ch 2 qh 

. © . 

h 2 so 4 đ 

►CH 2 = CH-CH- 


ch,-ch 2 -cho 

00 


Cl 


(X) 

ch 2 = ch-coọh 

_ 4 

CH, = CH - CHO 

4 


( 2 ) 


1:1 (3) 


^►CH 2 =CH-CH,a- í4i >CH, =CH-CH,OH 


CH,-CH 2 -CH 2 OH + CuO—► CH, - CH 2 - CHO + Cu + H 2 0 (1) 

CH,-CH 2 -CH 2 OH - H ^ c d ► CH 2 = CH CH, + H 2 0 (2) 

CH 2 = CH - CH, + Cl 2 ► CH 2 = CH - CH 2 C1 + HC1 (3) 

CH 2 = CH - CH 2 C1 + NaOH —1 CH 2 = CH - CH 2 OH + NaCl (4) 

CH 2 = CH-CH 2 OH + CuO —* CH 2 = CH-CH = 0 + Cu + H 2 0 (5) 

CH 2 = CH - CHO + Ag 2 0 -^%CH 2 = CH - COOH + 2Agị (6) 
Câu V. (2 điểm) 

1) A gồm hai khí sinh ra do HNO, loãng tác dụng với hỗn hợp Cu và Zn. 
Một khí hoá nâu trong không khí, khí đó là NO. 

2NO + 0 2 = 2N0 2 (1) 

Vì N chỉ có hai sự thay đổi sô oxi hoá. 

THI: Nếu khí là N 2 

A gồm: NO và N 2 

n: a b 

Theo đầu bài: ' a + b = 0,1 (I) 

, 30a + 28b _ 

d A /n , - (a + b) 2 “ 18*5-> 30a + 28b = 3,7 (II) 

Từ (I), (II) -» b < 0 (loại) 

TH2: Nếu khí thứ 2 là N 2 0 

A gồm: NO và N 2 0 

n: c d ■ 

Theo đầu bài: c + d = 0,1 (III) 

30c+ 44d 

^a/Hị (c + d) .2 1^*5 ^ 30c + 44d = 3,7 (IV) 

Từ (III), (IV) -> c = 0,05 (mol) NO 
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(1) 


d = 0,05 (mol) N 2 0 
Zn + H 2 S0 4loSng = ZnS0 4 + H 2 t 
0,2 mol 0,2 mol 

Cu ± H 2 S0 4logng -» không tác dụng 
a(g) 

Zn + HNO, = Zn(N0 3 ) 2 + NO + N z O + H z O (2) 

Cu + HN0 3 = Cu(N0 3 ) 2 + NO + N 2 0 + H 2 0 (3) 

2) Từ (2), (3) 

Zn Zn(N0 3 ) 2 + NO 

- HNO ' » +h 2 o 

Cu Cu(N0 3 ) 2 N 2 0 



Chất oxi hoá 


Nr 5 


N 


+5 


Theo ĐLBT electron: 

0,4 + 2x = 0,55 —» 

a = 0,2 X 65 + 0,075 X 64 = 17,8 (g). 
Câu V. (2,0 điểm) 


+ 3e 
0,15e 

+ 4e 
0,4e 


z e cho = z e nhận 
X = 0,075 (mol) 


N +2 

0,05 

N +l 

0,05 X 2 


Cu 


CH,OH + CuO 

-í—> HCHO + Cu + H 2 0 (1) 


X mol 

X mol 



RCH 2 OH + CuO 

—^ RCHO + Cu + H 2 0 (2) 


y mol 

0,03 (mol) 

y mol 



HCHO + Ag 2 0 

dd NH, 

r» 

4Agị + C0 2 + H 2 0 

(3) 

X mol 

dd NH 3 

- t * 

4x mol 


RCHO + Ag 2 0 

2Agị + RCOOH 

(4) 

y mol 


2v mol 

0,1 (mol) 


Từ (1), (2) ta có: 

X + y = 0,03 

(I) 



4x + 2y = 0,10 

(II) 
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-> X = 0,02 (mol); y = 0,01 (mol) 

Nếu 0,015 mol A ta có: 0,01 (mol) CH 3 OH 


0,005 (mol) RCH 2 OH, C m H 2m + 2 0 


0,75 X 5,824 X 273 

«0 2 +n A- 1 x409,5x22,4 -°’ 13 ( mo1 ) 


n Qỉ = 0,13 - 0,015 = 0,115 (mol) 


(m > 4) 


CH,OH + 1,50 2 -> C0 2 + 2H 2 0 (5) 

đb: 0,01 rnol 0,015 mol 0,01 mol 0,02 mol 

C m H 2m+2 0 + 1,5m0 2 -> mC0 2 + (m-rl)H 2 0(6) 

đb: 0,005 mol 0,0075 mol 0,005m 0,005(m +1) 

c... /CW£\ v _ . 1 X 4,869 X 273 „ . . _ ,_.. 

Sau (5), (6) —> n dư + n COĩ + Hfi 2 o — 2 ^ 409 5 X 22 4 — (mol) 

0,115 -(0,015 + 0,0075m) +0,01 +0,02 +0,005m + 0,005(m + 1 )= 0,145 (III) 
Từ (III) -> m = 4 
CTPT X: C 4 H 10 O 

CTCTX: CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - OH Butan-1 -ol 


CH 3 -CH-CH 2 -OH 

I 

ch 3 


2 - metylpropan-l^ol 


ĐỂ SỐ 15 

TRƯỜNG CAO ĐẢNG SỪ PHẠM CÀ MAU 
KHỐI B - NẢM 2006 

Câu ĩ. (1,5 điểm) 

Dùng dung dịch NaOH cho vào các lọ trên: 

- Lọ nào không thấy hiện tượng gì, lọ đó là Na 2 C0 3 . (0,25đ) 

- Lọ nào có khí mùi khai thoát ra, lọ đó là NH4CI. 

NaOH + NH 4 C1 = NaCl + NH 3 t + H 2 0 (0,25đ) 

- Lọ nào xuất hiện kết tủa trắng, lọ đó là MgCl 2 . 
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2NaOH + MgCl 2 = Mg(OH) 2 ị + 2NaCl (0,25đ) 

- Lọ nào xuất hiện kết tủa nhầy, sau đó kết tủa lại tan ra thì lọ đó là 
A1CỊ,. 

2NaOH + A1C1, = Al(OH),ị + 3NaCl 

NaOH + Al(OH), = NaAlO, + 2H 2 0 (0,25đ) 

- Lọ nào xuất hiện kết tủa trắng xanh, để trong không khí kết tủa nâu đỏ, 
thì lọ đó là FeS0 4 : 

2NaOH + FeS0 4 = Fe(OH) 2 4. + Na 2 S0 4 

2Fe(OH ) 2 + 1/20, + H 2 0 = 2Fe(OH),ị (nâuđỏ) (0,25đ) 

- Lọ nào xuất hiện kết tủa nâu đỏ thì lọ đó là Fe 2 (S04),: 

6 NaOH + Fe 2 (S0 4 ), = 2Fe(OH),ị + 3Na 2 S0 4 . (0,25đ) 

Câu II. (7,5 điểm) 

- A tác dụng được với Na 2 CO, giải phóng C0 2 , A là axit. 

Công thức A là CH,COOH. 

2CH,COOH + Na 2 CO,-*• 2CH,COONa + C0 2 t + H,0 (0,25đ) 

- B tác dụng với Na và tham gia phản ứng tráng gương nên công thức của 
B là: CH 2 (0H)-CH = 0 

<pH 2 - CH = o + Na _> CH 2 -CH = 0 + 1/2H 2 

OH ONa 


CH 2 - CH = o + Ag 2 0 — ch 2 - COOH + 2Ag 

OH OH 

(0,25đ) 

- c tác dụng với NaOH, không tác dụng được với Na nên c là este ứng 
với công thức HCOOCH,. 

HCOOCH, + NaOH —!í-> HCOONa + CH,OH (0,2đ) 

2) Điều chế A và c. 


- Điều chế A. 

2CH 150ƠE 

làm lạnh nhanh 


QH 2 + 3H 2 


QH 2 + H 2 ơ - VỆệ —► CH,CHO 

Mn : * 

CH,CHO + l/20 2 - 77 -► CH,COOH (0,25đ) 
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- Điều chế c. 

CH 4 + Cl 2 —2=S—► CH,C1 + HC1 

CH 3 C1 + NaOH dd —^ CH 3 OH + NaCl (0,25đ) 

CH 3 OH + CuO —£-> HCHO + Cu + H 2 0 

HCHO + l/20 2 -—► HCOOH 

80 c 

h 2 so 4 

HCOOH + CH,OH == ► HCOOCH 3 + H 2 ơ (0,25đ) 

Câu III. (1,5 điểm) f 

1) - Mất tính cứng tạm thời: Ca(OH) 2 , Na 2 CƠ 3 

Ca(HC0 3 ) 2 + Ca(OH ) 2 = 2CaCO,ị + 2H 2 Ơ 

Ca(HC0 3 ) 2 + Na 2 C0 3 = CaCƠ 3 ị + 2NaHC0 3 (0,25d) 

- Mất tính cứng vĩnh cửu: Na 2 CƠ 3 

CaS0 4 + Na 2 CƠ 3 = CaC0 3 ị + Na 2 S0 4 

(Có thể thay muối Ca 2+ bằng muối Mg 2+ ). (0,25đ) 

2) a. Ba dung dịch: Ba(NO,) 2 ; MgS0 4 và Na 2 CƠ 3 . (0,25đ) 

b) Dùng axit H 2 S0 4 để phân biệt ba lọ dung dịch trên: (0,25đ) 

- Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là Ba(NO,) 2 : 

Ba(N0 3 ) 2 + H 2 S0 4 = BaS0 4 ị + 2HN0 3 (0,25đ) 

- Mẫu thử có hiện tượng sủi bọt khí là Na 2 CƠ 3 : 

Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 = Na 2 S0 4 + C0 2 t + H 2 Ơ 

- Mẫu thử không có hiện tượng gì xảy ra là MgSƠ 4 . (0,25đ) 

Cảu IV. ị 1,5 điểm) 

1) Các phương trình phản ứng: 

CH 2 = CH - COOH + H 2 ơ 5 H 3 0 + + CH 2 = CH - COO“ 

CH 2 = CH - COOH + Na ^ CH 2 = CH - COONa + 1/2H 2 (0,25đ) 

2CH 2 = CH - COOH + CaO -> (CH 2 = CH - COO) 2 Ca + H 2 0 
2CH 2 = CH - COOH + Ba(OH) 2 -> (CH 2 = CH - COO) 2 Ba + 2H 2 0 (0,25đ) 
CH 2 = CH - COOH + Br 2 -► CH 2 Br - CHBr - COOH (0,25đ) 

CH 2 = CH - COOH + CH 3 OH Jfi p» CH 2 = CH - COOCH, + H 2 Ơ (0,25đ) 

2) Các phương trình phản ứng điều chế etylaxetat: 
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CH,COOH + QH.OH H ; SQ 4 CH^COOQH, + H 2 0 (0,25đ) 

CH 3 COOH + CH 2 = CH 2 CH 3 COO - QH, (0,25đ) 

Câu V. (2 điểm) 

Các phương trình phản ứng xảy ra: 
n Ha = 400:1000x2 = 0,8 mol 

Fe 3 0 4 + 8HC1 = 2FeCl, + FeCl 2 + 4H 2 Ơ ( 1 ) 

Cu + 2FeCl 3 = CuCl 2 + 2FeCl 2 (2) (0,25đ) 

n Ftì o t = 0,1 mol: n HCI = 0,8 mol. 

Như vậy sau phản ứng ( 1 ) Fe,0 4 và HC1 hết tạo ra 0,2 mol FeCl, và 0,1 
mol FeCl 2 . 

n cu = 0,1 mol; n Ft CVj = 0 , 2 mol. (0,25đ) 

Sau phản ứng (2): n Cupư = 1/2 n FfCh = 0,2/2 = 0,1 mol. 
n cu du = 0,2 -0,1 =0,1 mol là chất rắn B. 

a = m cudư = 0,1 . 64 = 6,4 (gam) (0,25đ) 

- Sau phản ứng (2) số mol FeCl 2 tạo ra là 0,2mol, số mol CuCl 2 là 0,1 mol. 
Trong dung dịch A: n FeCh = Ọ,1 + 0,2 = 0,3mol 

n a,a 1 = 0,1 mol (0,25đ) 


FeCl 2 + 2NaOH = Fe(OH) 2 ị + 2NaCl 

(3) 


CuCl 2 + 2NaOH = Cu(OH) 2 i + 2NaCl 

(4) 


2Fe(OH ) 2 + 1/2ơ 2 + H 2 0 = 2Fe(OH), 

(5) 

(0,25đ) 

2Fe(OH)J = FeA + H 2 Ơ 

( 6 ) 


Cu(OH ) 2 = Cuó + H 2 Ố 

Từ (3), (5), ( 6 ) ta rút ra: 

(7) 

(0,25đ) 


n Ftl0i = 1/2 n FtClì = 0,3/2 = 0,15 mol (0,25đ) 

Từ (4), (7) ta rút ra: n Cu o = n CnCh = 0,1 mol 
Vậy b = m FtA + m Cu0 = 0,15 . 160 + 0,1 . 80 = 32 (g) (0,25đ) 

Câu V. (2,0 điểm) 

1. Công thức phân tử của A và B: 

Hai hợp chất A và B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 

M b = M a + 14. 

A, B cùng có một nhóm chức nên cùng số nguyên tử oxi. 

Đặt công thức của A: C x H y 0 7 (x > 0; 0 < y < 2x + 2) 

Công thức của B: C x H y O, 
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(0,25đ) 


x’ = X + 1; y' = y + 2. 

Theo để ra: 16z . 100 / M A = 53,33 

16z . 100 /(M a + 14) = 43,24 
Giải ra M a = 60; z = 2. (0,25đ) 

Như vậy: 

12 x + y + 16.2 = 60 
12 x + y = 28 


X 

1 

2 

3 

Y 

16 

4 

âm 


Chỉ có giá trị X = 2; y = 4 là phù hợp. (0,25đ) 

Cống thức phân tử của A: 

Công thức phân tử của B: C,H 6 0 2 . (0,25đ) 

2) Công thức cấu tạo của A và B: 

A và B đều tác dụng với NaOH và Na nên chúng là các axit hữu co (0,25đ) 
Vậy công thức cấu tạo của A: CH, - COOH. 

Công thức cấu tạo của B: CH, — CH 2 - COOH. (0,25đ) 

3) Các phương trình phản ứng điều chế nhựa P.V.C: 

CH,COOH + NaOH —-> CH,COONa + H 2 0 

CH,COONa + NaOH > CH 4 + Na 2 CO, (0,25đ) 


làm lạnh phanh 

CịH, + HC1 ——» CH 2 = CHC1 

nCH 2 = CH — p> xt ► (-CH 2 -CH-)„ (°’ 25đ ) 

C1 C1 
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ĐỂ SỐ 16 

TRƯỜNG CĐ TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ - KINH DOANH 
KHỐI A - NĂM 2006 

I - PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

Câu I . (2 điểm) 


1 ) 

CaCO, 

CaS0 4 .2H 2 0 

Na 2 CO, 

Na 2 S0 4 

h 2 o 

Không tan 

Không tan 

dd 

dd 

dd HC1 

tco 2 (i) 

- 

í C0 2 (1) 

- 


X 

X 

X 

X 


(Nhận được cả 4 chất) 

2) a. Theo đầu bài: 


1 

II 

1 

(I) 


p + z- 

N = 2P - 

■ N = 10 (II) 


—> 

p = z = 

11, M là: Na 


b. 

Na 2 CO, 

—HL^NaCl —Na 


Na 2 CO, 

+ CaCl 2 

, = CaCO,ị + NaCl ( 1 ) 


2NaCl 

đpnc 

2Na + Cl 2 

( 2 ) 

Na 2 CO, 


NaCl -&-> Na 


Na 2 CO, 

+ 2HC1 

= 2NaCl + H 2 0 + C0 2 t 

(3) 

2NaCl 

=Jẽ= 

Na + Cl 2 t (hoặc NaCl - 

-> NaOH 


Câu II. (2 điểm) 

1) a. M x = 2,069 X 29 = 60 (g) 

X: C i,H 2n + 2 0 -» n = = 3 (nguyên tử C) 

CTPT: C,H x O CH,CH 2 CH 2 OH (X) propan-l-ol 

CH, -|CH - CH, propan-2-ol 

Đồng phân cùng chức với X: OH 

b. 2CH,CH 2 CH 2 OH » CH,-CH 2 -CH 2 -0 -CH 2 -CH 2 -CH, + H 2 0 

(đipropylete ) 

CH 2 =CH-COOH + CH,-CH 2 -CH 2 -OH CH 2 =CH-4XK>-CH 2 --CH 2 --CH, + H 2 0 
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2) CaCỌ, —A - 

<2) :B D 


QHsNH, 

A: CaO; 

- 

E: QH 5 N0 2 


B: CaQ,; 


F: QH NHị cr 


D: CH s CH; 



CaCO, JL 

CaO + C0 2 t 

(1) 

CaO + 3C = 

CaQ + CO 


(2) 

CaQ + 2H 2 0 -> Ca(OH) 2 

+ CH = CH 

(3) 

3CH ■ CH - 

6 -— - > C 6 H f 


(4) 


H.so, d 



c 6 h 6 + hno 3 t 0 

-> c 6 h s no 2 + h 2 o 

(5) 

C 6 H 5 N0 2 + 6H + + HCl du - 

—> C 6 H,NH 3 + Cr + 2H 2 0 

( 6 ) 

C 6 H 5 NH 3 + C1 

r + NaOH — 

-> C 6 H,NH 2 + NaCl + H 2 ơ 

(7) 

Câu III. (2 điểm) 




1) X gồm: 

Mg, 

Zn 


n ở phần 1: 

X, 

y (mol) 


n ở phần 2: 

2x, 

2y (mol) 


m phdn II _ 2 




t^tphần 1 


■ 


Theo đầu bài: 

24x + 65y 

= 15,4 (I) 




15,4 15,4 _ 



0,3 (mol): 

= 65 < n hh < 24 - 0,64 (mol) 


Phần 1: 




Mg + 

h 2 so 4 = 

MgS0 4 + H 2 t 

(1) 

X mol 




Zn + 

H 2 S0 4 = 

ZnS0 4 + H 2 t 

(2) 

y mol 




0,2 (mol) 



Phần II: 




Mg + 

h 2 so 4 = 

MgS0 4 + H 2 T 

(3) 

2x mol 

2x 

2x 


Zn + 

h 2 so 4 = 

ZnSƠ 4 + H 2 f 

(4) 

2y mol 

2y 

2v 


0,8 (moi) 

0,6 (mol) 


ở phần 1: n //iSƠ4 < n hh (Mm) 

-> H 2 S0 4 thiếu 
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v„ = 0,2 X 22,4 = 4,48 (1) đktc 


/í Wj ( 1 . 2 )- n n ì so t - 0,2 (mol) -» 

Ở phần 2: Giả sử Mg, Zn hoà tan hết 
(3), (4) ta có: 2x + 2y = 0,6 (II) 

Từ (I), (II) -> X = 0,1 (mol) Mg 
y = 0,2 (moi) Zn 

«// 2 .vo 4 Uc dụng (3.4) = 0,6 (mol) < n„ iSOt —> dư 


%m Mg 


0,1 X 24 X 100 

15,4 


= 15,58 (%) 


%m Zn = 100 - 15,18 = 84,82 (%) 

2). (5 - n)Mg + 2(6 - n)HNO, = (5 - n)Mg(N0 3 ) 2 + N 2 O n + (6 -n)H 2 0 
db: 0,3 mol 0,3 mol 


7,2 _ 

24 = 0,3 (mol) 


Theo pt: n MgịNOìh = 0,3 X 148 = 44,4 (g) < 47,4 (g) 


(5) 


-> Ngoài ra Mg + HNO, muối khác NH 4 NO v 

4Mg + 10HNO, = 4Mg(NO,) 2 + NH 4 N0 3 + 3H 2 0 (6) 

0,15 mol 0,0375 mol 

47 4 _44 4 

« W / 4 /vơ, («) = 80 = ^’ 03 75 (mol) -> n Mg (6) = 0,3 (mol) 

Theo (5): 

(5 - n)Mg + 2(6 - n)HNO, = (5 - n)Mg(NO,) 2 + N 2 O n + H 2 0 (5) 

pt: (5 - n) mol 1 mol 

đb: (0,3-0,15) 0,03 

(5 - n) 1 

-> 015 =003 ^ n = 0 ’ Ylà: N - 

Câu IV. (2,0 điểm) 

M Y < 5,862x29= 170 (g) 

1 ) Y + 0 2 -» CO, + H,Q (1) 

m = 0,486(g) V = 405,2(ml) p = 0,270(g) 

405,2 X 12 

m c - 22400 -°- 217 (g) 


0,270 X 2 
m H = 18 


= 0,03 (g) 


m Q = 0,486 - 0,207 - 0,03 = 0,24 (g) 
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Y: C x H y O,(x, y, z e N) 

=>x:y ^ = ^ = ^ = ^ = 0,018: 0,03: 0,015 = 6: 10:5 

=> CTĐGN: C 6 H 10 O s 

CTPT: (C 6 H 10 O 5 ) n 

My < 170 => n = 1 
CTPT Y: C 6 H U( O s 

2) Y tác dụng được với NaHCOi => Y chứa nhóm -COOH. 

Y tác dụng được với Na => có thể Y có thêm nhóm —OH. 
m (HO)R(COOH) n + nNaHCO, -» m (HO)R(COONa) n + nH 2 ơ + nCƠ 2 t (2) 
PT: 1 mol n mol 

Từ (2) => n = 1 => có 1 nhóm -COOH. 

m (HO)R(COOH) n + (m + n)Na -> m (NaO)R(COONa) n + H 2 (3) 

m + n 

PT: 1 mol 2 ~ mo1 

Từ (3) => m 2 n ~ = l=>m + n = 2=>m=l,cól nhóm -OH. 

II. PHẦN Tự CHỌN 
Câu v.a. (2,0 điểm) 

1) Fe + HNO, -> Fe(NO,) ? + N a O h + H 2 0 

(5a - 2b)Fe + 2(9a - 3b)HNO, = (5a - 2b)Fe(NO,h + 3N a O h + (9a - 3b)H 2 ơ 


2) Sơ đồ tách: 


KC1, BaCl 2 

(NH 4 ) 2 CO, 

( 1 ),( 2 ) 


r 

BaCO,ị 
(3) I HC1 




co. 


í 

Ba 


BaCl 2 
(4) Ịdpnc 


ị 

Cl 2 


dd KC1 
(5) I dpnc 


} 

K 


ì 

ả. 


BaCl 2 + (NH 4 ) 2 C0 2 = BaCO,l + NH 4 C1 
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(NH 4 ) 2 CO, =£=2NH,T + co 2 + h 2 o 
NH 4 C1 = NH,t + HC1 
BaCO, + 2HC1 = BaCl 2 + H 2 0 + C0 2 
BaCl 2 -- đpnc Ba + CI, 

2KC1 = ầẼaỄ= 2K + Cl 2 

3) C 4 H x 0 2 tác dụng được với NaOH, chúng là axit hoặc este. Nếu tác 
dụng được cả với Na thì chúng ỉà axit, có thêm phản ứng tráng gương là este 
có chức -CH=0 (anđehit). 

A: CH-CH 2 -CH 2 -COOH, B: ch-CH-COOH 

CH, 

CH,-CH 2 -CH 2 -COOH + NaOH —> CH,—CH 2 —CH 2 —COONa + H,0 
CH,-CH 2 -CH 2 -COOH + Na -> CH,-CH 2 -CH 2 -COONa + 1/2H 2 
CH,-CHCH,-COOH + NaOH -> CH,-CHCH,-COONa + H 2 0 
CH,-CHCH,-COOH + Na -> CH,-CHCH,-COONa + 1/2H 2 
D: CH^OOQH,, E: CH,CH 2 COOCH, 

CH,COOC 2 H 5 + NaOH -> CH,COONa + CH s OH 
CH,CH 2 COOCH, + NaOH -> CH,CH 2 COONa + CH,OH 
F: HCOOCH 2 -CH 2 -CH, 

HCOOCH 2 -CH 2 -CH, + NaOH -> HCOONa + CH,CH 2 CH 2 OH 
HCOOCH 2 -CH 2 -CH, + Ag 2 0 MN "' > CH,CH 2 CH 2 HCO, + 2Agị 
HCOOCHCH -CH, + NaOH -> HCOONa + CH -CHOH-CH, 

HCOOCHCH -CH, + Ag 2 0 > CH,CHCH,HCO, + 2Agị 

Câu v.b. (2,0 diểm) 

1) K 2 Cr 2 0 7 + 6FeS0 4 + 7H 2 S0 4 = K 2 SƠ 4 + Cr 2 (S0 4 ), + 3Fe 2 (S0 4 ), +7H 2 0 

2 ) 



Glucozơ 

Glixerol 

Saccarozơ 

AgNO„ NH, 

ÌAg(l) 

— 

— 

H 2 0, H + đun 5 phút sau cho 
tác dụng AgNO„ NH, 

X 

— 

1) 

Cu(OH), lắc nhẹ 

X 

dd trong suốt 
xanh nhạt (3) 

X 
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QH.A-CHO + Ag 2 0 - MNH ' » C 5 H„0 5 C00H + 2Agị (1) 
c I2 H 22 o lt + H 2 o— C 6 H i2 0 6 + c 6 H 12 o 6 ( 2 ) 

Glucozơ fructòzơ 

2C 3 Hj(OH) 3 + Cu(OH) 2 ^CH -o C h jPO-CH + H 2 Ơ 

CH-0 HO-CH 

4Ì V s jặL a JL 4 alơl , 

4) ^ ch _ [N 2 ]. [H 2 ] ~ 1,5.3 3 - 40,5 - 10 • 
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Phần III 

MỘT SỐ ĐỂ TRẮC NGHIỆM TRONG NGÂN 
HÀNG ĐỂ THI VÀ THI TỐT NGHIỆP THPT 
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Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐÊ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TÓT NGHIỆP TRUNG HỌC PHÓ THÔNG NĂM 2007 
Môn thi: HOÁ HỌC - Bổ túc 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Mã đề thi 135 

Họ, tên thí sinh:. 

Số báo danh:. 

Câu 1: Cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được 6,72 lít khí H 2 
(ở đktc). Khối lượng bột nhôm đã phản ứng là (Cho AI = 27) 

A. 10,4 gam. B. 2,7 gam. c. 5,4 gam. D. 16,2 gam. 

Cầu 2: Nguyên tử kim loại có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 3s' là 

aT k(Z= 19). B. Li(Z = 3). C.Na(Z= 11). D.Mg(Z= 12). 

Câu 3: Chất phản ứng với AgjO trong dung dịch NHi đun nóng tạo ra Ag là 

A. axit axetic. B. glixerin. c. rượu etylic. D. anđehit axetic. 

Câu 4: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCI (dư) thu được thể tích khí H 2 
(ở đktc) là (Cho H = 1, Fe = 56) 

A. 6,72 lít. B. 1,12 lít. c. 2,24 lít. D. 4,48 lít. 

Câu 5: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong 

A. dầu hỏa. B. phenol lỏng. c. nước. D. rượu etylic. 

Câu 6 : Nước cứng là nước có chửa nhiều các ion 

A. AI , Fe . BNa,K C.Cu 2+ , Fe 3+ . D.Ca 2 + ,Mg 2+ . 

Câu 7: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít 
khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) 

A.Ũ. b! Rb. c. K. D. Na. 

Câu 8 : Glixerin là rượu có số nhóm hiđroxyl (-OH) là 

A.2. B. 1. C.4. D. 3. 

Câu 9: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit đun nóng, không tạo ra 
glucozơ. Chất đó là 

A. xenlulozơ. B. saccarozơ. c. tinh bột. D. protit. 

Câu 10: Chất tham gia phản ứng trùng hợp là 

A. vinyl clorua. B. propan. c. toluen. D. etan. 

Câu 11 : Đun nóng C 2 H 5 OH ờ 170 oC với xúc tác H 2 SO 4 đặc thu được anken là 
A.C 5 H ,0 B.CjH 6 . C.C 2 H 4 . D.C 4 H 8 . 

Câu 12: Kim loại phản ứng được với dung dịch NaOH là 

A Cu B. AỊ. c. Ãg. D. Fe. 

Câu 13: Chất chỉ có tính khử là 

A. FeCl 3 B. Fe(OH) 3 . C. Fe 2 0 3 . D. Fe. 

Câu 14: Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch 

A. H 2 SO 4 loãng. " B. FeS0 4 . c. H 2 SO 4 đặc, nóng. D. HCI. 
Câu 15: Dung dịch NaOH có phản ứng với dung dịch 

A. KC1. B. FeClj. c. K 2 SO 4 . D. KNO.V 
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Câu 16: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí C 02 (ờ đktc) vào dung dịch chứa 8 gam 
NaOH, thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan cỏ trong dung dịch X là (Cho 
c= 12, 0= 16, Na = 23) 

A. 5,3 gam. B. 10,6gam. c. 21,2 gam. D. 15,9 gam. 

Câu 17: Một kim loại phản ứng với dung dịch CuS0 4 tạo ra Cu. Kim loại đó là 
A.Na. B. Ag. C.Cu. D. Fe. 

Câu 18: Este etyl axetat có công thức là 

A. CH,COOC 2 H 5 . B.CH 3 COOH. c. CH 3 CH 0 . D. CH 3 CH 2 OH. 
Câu 19: Công thức cấu tạo cùa polietilen là 

A. (-ặvavv B. (-CH 2 -CHCI-) n . 

C. ( : CH 2 -CFĨ=CH-CH 2 -) n . D. (-CH 2 -CH 2 -)„. 

Câu 20: Chất có tính chất lưỡng tính là 

A. Al(OH) 3 . B.NaOH. c. AICI3. D.NaCl. 

Câu 21: Cho các hiđroxit: NaOH, Mg(OH) 2 , Fe(OH) 3 , AI(OH) 3 . Hiđroxit có tính 
bazơ mạnh nhất là 

A. A!(OH) 3 . B. NaOH. c. Mg(OH) 2 . D. Fe(OH) 3 . 

Câu 22: Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là 

A. Zn + C 11 SO 4 —* ZnS0 4 + Cu. 

B. MgCẸ + 2NaOH -*• Mg(OH ) 2 + 2NaCI. 

C. CaC0 3 + 2HCI -» CaCẸ + c 0 2 + H A 

D. CaO + CƠ 2 -» CaC0 3 . 

Câu 23: Cho các phản ứng: 

H 2 N-CH 2 -COOH + HCI -»H 3 N + -CH 2 -C 00 H cr. 

H 2 N-CH 2 -COOH + NaOH — H 2 N-CH 2 -COONa + H 2 Ơ. 

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aniinoaxetic 

A. có tính chất lưỡng tính. B. chi có tính axit. 
c. chì có tính bazơ. D. vừa có tính oxi hoá, vừa cỏ tính khử. 

Câu 24: Trung hoà 6,0 gam axit cacboxylic no đon chức, mạch hờ cần dùng 100 ml 
dung dịch NaOH 1 M. Công thức cấu tạo cùa axit là (Cho H = 1, c = 12, o = 16) 
A.C 2 H 5 COỌH. bTcH 2 = CHCOOH. c. HCOOH. D. CH;,COOH. 

Câu 25: Chất có chứa nguyên tố oxi là 

A. saccarozơ. B. toluen. c. benzen. D. etan. 

Câu 26: Cặp chất không xảy ra phản ứng là 
A. dung dịch NaN0 3 và dung dịch MgCẸ. B. Na 2 0 và H 2 O. 

c. dung dịch AgN0 3 và dung dịch KCI. D. dung dịch NaOH và Al 2 0 3 . 

Câu 27: Công thức chung cùa axit cacboxylic no đơn chức, mạch hờ là 
A. C„H 2 „(COOH )2 (n>0). B. C„H 2n .,COOH (n>0). 

c. C„H 2 „. 2 COOH (n> 2 ). D. C„H*.iCOOH (n> 2 ). 

Câu 28: Cho sắt phản ứng với dung dịch HN0 3 đặc, nóng thu được một chất khí 
màu nâu đỏ. Chất khí đó là 

A.N 2 O. B.NƠ 2 . C.N 2 . d.nh 3 . 

Câu 29: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là 
A, quặng pirit. B. quặng manhetit. 

c. quặng boxit. D. quặng đôlômit. 


Câu 30: Phân hủy Fe(OH )3 ờ nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được 
chất rắn là 

A. FeO. B. Fe 2 0 3 . c. Fe(OH) 2 . D. Fe 3 0 4 . 

Câu 31: Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi 
trường kiềm là 

A. Cu. B. Ag. c. Na. * D. Fe. 

Câu 32: Một chất tác dụng với dung dịch natri phenolat (CôHsONa) tạo thành 
phenol. Chất đó là 

A. NaCl. B.C0 2 . C.C 2 H 5 OH. D.Na 2 C0 3 . 

Câu 33: Cho 4,5 gam etylamin (C 2 H 5 NH 2 ) tác dụng vừa đù với axit HC1. Khối 
lượng muối (C 2 H 5 NH 3 C1) thu được la (Cho H = 1, c = 12, N = 14) 

A. 8,15 gam. B. 8,10 gam. c. 0,85 gam. D. 7,65 gam. 

Câu 34: Chất không phản ứng với NaOH là 

A. phenol. B. axit clohiđric c. rượu etylic. D. axit axetic. 

Câu 35: Cho 9,2 gam rượu etylic (C 2 H 5 OH) phản ứng vừa đủ với Na, sau phản ứng 
thu được V lít khí H 2 (ờ đktc). Giá trị V là (Cho H = 1, c = 12, o = 16, Na = 23) 

A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. c. 1,12 lít. D. 4,48 lít. 

Câu 36: Anilin (C 6 H 5 NH 2 ) có phản ứng với dung dịch 

A. NaOH. B. Na 2 C0 3 . C.NaCk D. HC1. 

Câu 37: Số đồng phân rượu ứng với công thức phân tử C 3 HgO là 
A. 1. B. 3. C.2. D. 4 

Câu 38: Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức 

A. (-COOH). B. (-NH 2 ). c. ( CHO). D. (-OH). 

Câu 39: Cho dung dịch Ca(OH) 2 vào cốc đựng dung dịch Ca(HC0 3 ) 2 thấy có 
A. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. B. kết tùa trắng xuất hiện, 
c. bọt khí bay ra. D. bọt khí và kết tủa trắng. 

Câu 40: Thuốc thử dùng để phân biệt rượu etylic và axit axetic là 
A. dung dịch NaCl. B. quỳ tím. 

c. dung dịch NaN0 3 . D. kim loại Na. 

-Hết- 
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Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TÓT NGHIỆP TRƯNG HỌC PHÓ THÔNG NĂM 2007 
Môn thi: HOÁ HỌC - Không phân ban 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Mã đề thi 208 

Họ, tên thí sinh:. 

Số báo danh:. 

Câụ 1: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, 
muối đó là 

A. Na 2 C0 3 . B. MgCl 2 . c. NaCl. D. KHSO4. 

Câu 2 : Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion 

A.Na + K . B. HCO3 , cr. 

c. Ca 2+ , Mg 2+ . D. SO4 2 , C1 . 

Câu 3: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là 
A. quặng manhetit. B. quặng boxit. 

c. quặng đôlômit. D. quặng pirit. 

Câu 4: Dãy gôm các kim loại đêu phản ứng với nước ờ nhiệt độ thường, tạo 
ra dung dịch có môi trường kiềm là 

A. Na, Ba, K. B. Ba, Fe, K. 

c. Be, Na, Ca. D. Na, Fe, K. 

Câu 5: Anilin (CéH 5 NH 2 ) và phenol (C 6 H 5 OH) đều có phản ứng với 
A. dung dịch NaCl. B. nước Br 2 . 

c. dung dịch NaOH. D. dung dịch HC1. 

Câu 6 : Cặp chất không xảy ra phản ứng là 

A. dung dịch NaN0 3 và dung dịch MgCl 2 . 

B. dung dịch NaOH và A1 2 0 3 . 
c. K 2 0 và H 2 0. 

D. dung dịch AgN0 3 và dung dịch KC1. 

Câu 7: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và 
rượu etylic. Công thức của X là 

A. c 2 h 3 cooc 2 h 5 b. c 2 h 5 cooch 3 . 

c. ch 3 cooc 2 h 5 . d. ch 3 cooch 3 . 

Câu 8: Cho 10 gam hồn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 
loãng (dư). Sạu phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và 
m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64) 

A. 3,4 gam. B. 4,4 gam. c. 5,6 gam. D. 6,4 gam. 

Câu 9: Chat X có công thức phân tử C 2 H 4 0 2 , cho chất X tác dụng với dung 
dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại 

A. rượu no đa chức. B. axit no đom chức, 

c. este no đom chức. D. axit không no đom chức. 
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Câu 10: Thuốc thử dùng để phân biệt giữa axit axetic và rượu etylic là 
A. quỳ tím. B. dung dịch NaCl. 

c. dung dịch NaNƠ 3 . D. kim loại Na. 

Câu 11: Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng 
A. axit-bazơ. B. trao đổi. c. trùng hợp. D. trùng ngưng. 

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no đon chức mạch hở, sau phản 
ứng thu được 13,2 gam CƠ 2 và 8,1 gam nước. Công thức của rượu no đon 
chức là (Cho H=l,c=12, 0=16) 

À. C2H5OH. B. C3H7OH. c. C4H9OH. D. CH3OH. 

Câu 13: Cho phản ứng: 

aFe + bHNƠ 3 -*• cFe(N0 3 ) 3 + dNO + eH 2 0. 

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đon giản nhất. Tổng (a+b) bàng 
A.4. B. 3. C. 6 . D. 5. 

Câu 14: Một chất tác dụng với dung dịch natri phenolat tạo thành phenol. 
Chất đó là 

A. C2H5OH. B. Na 2 C0 3 . c. C0 2 . D. NaCl. 

Câu 15: Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hoá là 
A. Fe(OH) 2 , FeO. B. FeO, Fe 2 0 3 . 

c. Fe(N 0 . 3 ) 2 , FeCl 3 . D. Fe 2 ỏ 3 , Fe 2 (S0 4 ) 3 . 

Câu 16: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất 

A. bị khử. B. bị oxi hoá. c. nhận proton. D. cho proton. 
Câu 17: Cho dung dịch Ca( 0 H )2 vào dung dịch Ca(HCƠ 3)2 thấỵ có 
A. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. B. bọt khí và kết tủa trắng, 
c. kết tủa trẳng xuất hiện. D. bọt khí bay ra. 

Câu 18: Trung hoà 6,0 gam một axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở 
cần dùng 100 ml dung dịch NaOH IM. Công thức cấu tạo của axit là 
(Cho H = 1, c = 12, o = 16) 

A.C 2 H 5 COOH. B. CH 2 =CHCOOH. c. CH 3 COOH. D. HCOOH. 
Câu 19: Dãy các hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái 
sang phải là 

A. NaOH, Al(OH) 3 , Mg(OH) 2 . B. NaOH, Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 . 

, c. Mg(OH) 2 , A 1 (ÓH) 3 , NaOH. D. Mg(OH) 2 , NaOH, Al(OH) 3 . 

Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO 2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 
gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối tan thu được trong 
dung dịch X là (Cho H = 1 , o = 16, Na = 23, s = 32) 

A. 18,9 gam. B. 23,0 gam. c. 20,8 gam. D. 25,2 gam. 

Câu 21: Hoà tan 5,4 gam AI bàng một lượng dung dịch H 2 SO 4 loãng (dư). 
Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí hiđro (ở đktc). Giá trị của 
V là (Cho H - 1, AI - 27) 

A. 4,48 lít. B. 3,36 lít. c. 2,24 lít. D. 6,72 lít. 

Câu 22: Chất không phán ứng với NaOH là 

A. rượu etylic. B. axit clohidric. c. phenol. D. axit axetic. 
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Câu 23: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tặo 
ra glucózơ. Chất đó là 

A. tinh bột. B. saccarozơ. c. xenlulozơ. D. protit. 

Câu 24: Công thức cấu tạo của glixerin là 

A. HOCH 2 CHOHCH 2 OH. B. HOCH 2 CH 2 OH. 

c. HOCH 2 CHOHCH 3 . D. HOCH 2 CH 2 CH 2 OH. 

Câu 25: Đé bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong 

A. phenol lỏng. B. dầu hỏa. c. nước. D. rượu etylic. 
Câu 26: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, 
khối lượng glucozơ thu được là (Cho H = l,c = 12,0=16) 

A. 360 gam. B. 270 gam. c. 250 gam. D. 300 gam. 

Câu 27: Cho 4,5 gam etylamin (C 2 H 5 NH 2 ) tác dụng vừa đù với axit HC1. 
Khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, c = 12, C1 = 35,5) 

A.7,65gam. B. 0,85 gam. c. 8,10 gam. D. 8,15 gam. 

Câu 28: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C 3 H 6 O 2 là 
A 5. B.4. C.3 D.2. 

Câu 29: Đổ bảo vệ vỏ tàu biển làm bàng thép người ta thường gắn vào vỏ 
tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại 

A. Sn. B. Zn. c. Cu. D. Pb. 

Câu 30: Cation M + có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là 
A. Na . B.Li + c. Rb + . D. K + . 

Câu 31: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ 
trái sang phải là 

A. Fe, Mg, Al. B. Al, Mg, Fe. c. Fe, Al, Mg. D. Mg, Fe, Al. 
Câu 32: Cho các phản ứng: 

H 2 N-CH 2 -C 00 H + HC 1 -♦ H 3 N + -CH 2 -C 00 H cr 
H 2 N-CH 2 -COOH + NaOH — H 2 N-CH 2 -COONa + H 2 0. 

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic 

A. chỉ có tính bazơ. B. chỉ có tính axit. 

c. có tính oxi hóa và tính khử. D. có tính chất lưỡng tính. 

Câu 33: Axit no, dơn chức, mạch hở có công thức chung là 

A. CnH 2 n.|C 0011 (n > 2). B. C n H 2n+ iCOOH (n > 0 ). 

c. CnH 2 „(COOH )2 (n > 0 ). D. C n H 2n -3COOH (n > 2 ). 

Câu 34: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là 

A. Tơ tàm. B. tơ capron. c. tơ nilon- 6 , 6 . D. tơ visco. 

Câu 35: Chất không có tính chất lưỡng tính là 

A. Al(OH) 3 . B.NaHC0 3 . c. AI 2 O 3 . D. AI 4 C 3 

Câu 36: Cho 0.69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Sau 
phản ứng thu được 0.336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là (Cho 
Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) 

A. Na. B. K. c. Rb. D. Li. 
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Câu 37: Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là 
A. R 2 O 3 . b.r 2 o. C.RO. d. ro 2 . 

Câu 38: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là 
A. 2 . B.3. c. 1 . D.4. 

Câu 39: Chất phản ứng với AgỉO trong dung dịch NH 3 , đun nóng tạo ra Ag là 
A. rượu etylic. B. axit axetic. c. anđehit axetic. D. glixerin. 
Câu 40: Saccarozơ và glucozơ đều có 

A. phản ứng với dung dịch NaCl. 

B. phản ứng với Cu(OH ) 2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. 
c. phản ứng với Ag 2 0 trong dung dịch NH 3 , đun nóng. 

D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. 

-...... hét- 
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Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẺ THI CHÍNH THỨC 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHÓ THÔNG NĂM 2007 
Môn thi: HOÁ HỌC - Phân ban 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Mã đề thi 138 

11. Đáp án phần trắc nghiệm các đề thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông năm học 2007 - 2008 


Câu số 

Mã đề thi 

135 

208 

1 . 

c 

A 

2. 

c 

c 

3. 

D 

B 

4. 

c 

A 

5. 

A 

B 

6. 

D 

A 

7. 

D 

c 

8. 

D 

B 

9. 

D 

B 

10. 

A 

A 

11. 

c 

c 

12. 

B 

A 

13. 

D 

D 

14. 

c 

c 

15. 

B 

D 

16. 

B 

A 

17. 

D 

c 

18. 

A 

c 

19. 

D 

B 

20. 

A 

D 

21 

B 

D 

22. 

A 

A 
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Một số đề thi để dùng cho học sinh ôn thi tốt nghiệp trong 
ngân hàng đê thi của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Đề số 26 Đe thi môn: Hoá học 
(Dành cho thỉ sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn) 

Càu 1: Sô' đồng phản của C,H,,N là 

A. 5 chất. B. 2 chất. c. 4 chất. D. 3 chất. 

Câu 2: Cho các polime sau: (-CH 2 - CH 2 -)n, (- CH 2 - CH=CH- CH 2 -)n, 

(- NH-CH 2 -CO-) n . Công thức cùa các monome để khi trùng hợp hoặc trùng 
ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 

A. CH 2 =CH 2 , CH 3 - CH=CH- ch 3 , H 2 N- CH 2 - CH 2 - COOH. 

B. CH 2 =CHC1, ch 3 - CH=CH- ch 3 , ch 3 - CH(NH 2 )- cooh. 
c. ch 2 =ch 2 , ch 2 =ch- ch= ch 2 , h 2 n- ch 2 - cooh. 

D. ch 2 =ch 2 ch 3 - ch=c= ch 2 , h 2 n- ch 2 - cooh. 

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột — ► X —*■ Y —* axit axetic. X và Y 
lần lượt là 

A. glucozơ, ancol etylic. B. mantozơ, glucozơ. 

c. glucozơ, etyl axetat. D. ancol etylic, anđehit axetic. 

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin mạch hở đơn chức, sau phản ứng 
thu được 5,376 lít C0 2 ; 1,344 lít N 2 và 7,56 gam H 2 0 (các thể tích khí đo ở điểu 
kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là 

a.c 2 h 5 n. b. qh 7 n. c. c 2 h 7 n. d. ch 5 n. 

Câu 5: Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu 

được 13,2 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin. Khối lượng brom đã phản ứng là 
A.28,8gam. B. 19,2 gam. c. 7,26 gam. D. 9,6 gam. 

Câu 6: Có thể dùng Cu(OH) 2 để phân biệt được các chất trong nhóm 
A. C 3 H 5 (OH) 3 , C| 2 H 22 0 |, (saccarozơ). B, CH 3 COOH, C 2 H 3 COOH. 

c. C3H7OH, CH3CHO. D. C 3 H 5 (OH) 3 , C 2 H4(OH) 2 . 

Câu 7: Trung hoà 1 mol a- amino axit X cần 1 mol HC1 tạo ra muối Y có hàm 
lượng clo là 28,286% về khối lượng. Công thức cấu tạo của X là 

A. CH 3 CH(NH 2 )-COOH. b. h 2 n-ch 2 ch 2 -cooh. 

c. H 2 N-CH 2 -COOU. D. H 2 N-CH 2 -CH(NH 2 )-C00H. 

Câu 8: Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua được m gam PVC. Sô' mất 
xích - CH 2 - CHC1- có trong m gam PVC nói trên là 
A. 6,02.1022. B. 6,02.1020. c. 6,02.1021. D. 6,02.1023. 

Câu 9: Hợp chất thơm không phản ứng với dung dịch NaOH là 
A.C 6 H 5 NH 3 C1. b. P-CH 3 C 6 H40H. c.c 6 h 5 ch 2 oh. d.c 6 h 5 oh. 
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Câu 10: Cho sơ đô phản ứng: X —»CóHô —► Y —»anilin. X và Y tương ứng là 

A. CH 4 , C 6 H 5 -N0 2 . B. C 2 H 2 C 6 H 5 -CH 3 . 

c. C 6 H l 2 (xicIohexan), C 6 H 5 -CH 3 . D. C 2 H 2 , C 6 H 5 -N0 2 . 

Câull: Phân biệt 3 dung dịch: H 2 N-CH 2 -COOH, CH 3 COOH và QRrNl^ chỉ 
cần dùng 1 thuốc thử là 

A. dung dịch NaOH. B. dung dịch HC1. c. quì tím. D. natri kim loại. 

Câu 12: Nhựa phenolíomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol 
(dư) với dung dịch 

A. CH 3 COOH trong môi trường axit. B. CH 3 CHO trong môi trường axit. 
c. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. 

Câu 13: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là 

A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. 

B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. 
c. phân từ protein luôn có nhóm chức -OH. 

D. protein luôn là chất hữu cơ no. 

Câu 14: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có 

A. nhóm chức axit C. nhóm chức ancol. 

D. nhóm chức anđehit B. nhóm chức xetôn. 

Câu 15: Trùng hợp 5,6 lít C,H 4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản ứng 
là 90% thì khối lượng polime thu được là 

A. 5,3 gam. B. 7,3 gam. C. 4,3 gam. D. 6,3 gam. 

Câu 16: Chất phản ứng được với dung dịch AgN0 3 /NH 3 (đun nóng) tạo thành 
Ag là 

A. CH 3 -CH 2 -COOH. b. CH 3 -CH 2 -CHO. 

C. CH 3 -CH(NH 2 ) - CH 3 . d. ch 3 - ch 2 - OH. 

Câu 17: Để trung hòa 4,44 g một axit cacboxylic (thuộc dãy đồng đẳng của 
axit axetic) cân 60 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của axit đó là 
A.HCOOH. B.CH 3 COOH. c. C 2 H 5 COOH. D. QH 7 COOH. 
Câu 18: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH ) 2 là 

A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. 

B. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. 

C. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. 

D. ậlucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. 

Câu 19: Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH 2 0. Cho 18 gam 
X tác dụng với dung dịch AgNOVNH, (dư, đun nóng) thu được 21,6 gam bạc. 
Công thức phân tử của X là 

a.c,h 6 o v b.c 5 h 10 o 5 C.QHA. d.c 6 h I 2 o 6 . 

Câu 20: Trong số các loại tơ sau: 

[-NH-(CH 2 ) 6 -NH-OC-(CH 2 ) 4 -CO-] n ( 1 ). 
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[-NH-(CH 2 ) 5 -CO-]„ (2). 
[C 6 H 7 0 2 (00C-CH 3 )3]„ (3). 


Tơ thuộc loại poliamit là 


A.(2),(3). B.(l),(3). 


c.(l), (2), (3). 


D.(l), (2). 


• Câu 21: Hai chất đồng phân của nhau là 


A. glucozơ và mantozơ . 
c. saccarozơ và glucozơ. 


B. fructozơ và glucozơ . 
D. fructozơ và mantozơ. 


Câu 22: Đe tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần 
dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là 

A. dung dịch NaOH, dung dịch HCI, khí C0 2 . 

B. dung dịch NaOH, dung dịch NaCI, khí C0 2 . 
c. dung dịch Br 2 , dung dịch NaOH, khí C0 2 . 

D. dung dịch Br 2 , dung dịch HC1, khí C0 2 . 

Câu 23: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H 2 0 (khi có mật chất 
xúc tác trong điều kiện thích họp) là 

A. Saccarozơ, CH 3 COOCH 3 , benzen. B. C 2 H 6 , CH 3 -COO-CH 3 , tinh bột. 

c. C 2 H 4 , CH 4 , C 2 H 2 . D. Tinh bột, C 2 H 4 , C 2 H 2 . 

Câu 24: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển 
sang màu xanh là 

A. NH 3 , anilin. B. NaOH, CH 3 -NH 2 . c. NaOH, NH 3 . D. NH 3 , CH 3 -NH 2 . 
Câu 25: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 

A. stiren. B. toluen. c. propen. D. isopren. 

Câu 26: Chất không phản ứng với dung dịch AgNƠ 3 /NH 3 (đun nóng) tạo 
thành Ag là 

A. CH 3 COOH. B. HCOOH. c. C 6 H| 2 0 6 (glucozo). D. HCHO. 

Câu 27: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là 

A. natri hiđroxit B. amoniac. c. anilin. D. natri axetat. 

Câu 28: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNƠ 3 /NH 3 
(dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là: 

A. 21,6 gam. B. 10,8gam. c. 32,4 gam. D. 16,2 gam. 

Câu 29: Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH !à 


B. CH 3 - CH 2 - CH 2 - COOH. 
D. HCOO-CH 2 - CH 2 - CH 3 . 


A. CH 3 - CH 2 - COO-CH 3 . 
c. CH 3 -COO- CH 2 - ch 3 . 


Câu 30: Các ancol no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là 


A. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. 
c. ancol bậc 3. 


B. ancol bậc 2. 
D. ancol bậc 1. 


Câu 31: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản 
ứng của chất này lần lượt với 

A. dung dịch KOH và dung dịch HC1. B. dung dịch HCI và dung dịch Na 2 S0 4 
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c. dung dịch NaOH và dung dịch NH 3 . D. dung dịch K.OH và CuO. 

Câu 32: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HC1 (đặc, dư). Cô cạn dung 
dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% 
thì giá trị của m là 

A. 8,928 gam. B. 12,5 gam c. 11,16 gam. D. 13,95 gam. 

Câu 33: Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch axit acrylic, ancol etylic, 
axit axetic đựng trong các lọ mất nhân là 

A. quỳ tím, dung dịch Br 2 . B. quỳ tím, dung dịch Na 2 C 0 3 . 

c. quỳ tím, Cu(OH> 2 . D. quỳ tím, dung dịch NaOH. 

Câu 34: Khi trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất là 80%, ngoài 
amino axit dư người ta còn thu được m gam polime và 1 ,44 gam nước. Giá trị 
của m là 


A. 5,25 gam. B. 4,56 gam. c. 5,56 gam. D. 4,25 gam. 

Câu 35: Cho các chất QH.-NH, ( 1 ), (C 2 H 5 ) 2 NH (2), C 6 H,NH 2 (3). Dãy các chất 
được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là 

A. (1), ( 2 ), (3). B. (2). (0,(3).* c. (3), ( 1 ), ( 2 ). D. ( 2 ), (3), ( 1 ). 

Câu 36: Anken khi tác dụng với nước (xúc tác axit) cho duy nhất một ancol là 


A. CH 2 = C(CH 3 ) 2 . B. CH 2 = CH - CH 3 . 

c. ch 2 = CH - ch 2 - ch 3 . d. ch 3 - ch = ch ch 3 . 

Câu 37: Cho 11 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy 
đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 3,36 lít H 2 (đktc). Hai ạncol đó là 


A. C 3 H 7 OH và C4H9OH. 
c. C4H9OH và C 5 H,,OH. 

Câu 38: Công thức cấu tạo của alanin là 
A. CH 3 -CH(NH 2 )-COOH. 

C. H2N-CH2-CH2-COOH. 


B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH. 
D. CH 3 OH và C 2 H 5 OH. 

B. H 2 N-CH 2 -COOH. 

D. CôHsNnộ. 


Câu 39: Cho 500 gam benzen phản ứng với HN 0 3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), 
sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 
78% thì khối lượng anilin thu được là 

A. 456 gam. B. 465 gam. c. 546 gam. D. 564 gam. 

Câu 40: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng 

A. tráng gương. B. thuỷ phân trong môi trường axit. 

c. màu với iốt. D. với dung dịch NaCl. 


Hết 
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Đề số 21 

ĐỒ thi môn: Hoá học 

(Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) 

Câu 1: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNƠ 3 (đặc) có mặt H 2 SO 4 (đặc), 
sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suât chung cùa quá trình 
là 78% thì khối lượng anilin thu được là 

A. 465 gam. B. 546 gam. c. 456 gam. D. 564 gam. 

Câu 2: Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu 
được 13,2 gam kết túa 2,4,6-tribrom anilin. Khối lượng brom đã phản ứng là 
A. 7,26 gam. B 9,6 gam. c. 28,8 gam. D. 19,2 gam. 

Câu 3: Khi trùng ngưng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất là 80%, 
ngoài amino axit dư người ta còn thu được m gam polime và 1,44 gam nước. 
Giá trị của m là 

A. 4,25 gam. B. 5,25 gam. c. 5,56 gam. D. 4,56 gam. 

Câu 4: Nhựa phenolíbmanđehit được điều chế bàng cách đun nóng phenol 
(dư) với dung dịch 

A. CH 3 CHO trong môi trường axit. B. CH 3 COOH trong môi trường axit. 
c. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. 

Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột —* X —* Y —* axit axetic. X và 
Y lần lượt là 

A. mantozơ, glucozơ. B. glucozơ, ancol etylic. 

c. ancol etylic, anđehit axetic. D. glucozơ, etyl axetat. 

Câu 6: Chất không phản ứng với dung dịch AgNƠ 3 /NH 3 (đun nóng) tạo 
thành Ag là 

A. CH 3 COOH. B. HCOOH. 

c. C 6 H|20 6 (glucozơ). D. HCHO. 

Câu 7: Cho các polime sau: (-CH 2 -CH 2 -)n, (-CH 2 -CH=CH-CH 2 -)n, 

(- NH-CH 2 -CO-),,. Công thức của các monome đê khi trùng hợp hoặc trùng 
ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 

A. CH 2 =CH 2 , CH 2 =CH-CH= CH 2 , H 2 N-CH 2 -COOH. 

B CH 2 -CH 2 , CH 3 -CHCH-CH 3 , H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH. 
c. CH 2 CH 2 , CH 3 -CHO ch 2 , H 2 N-CH 2 -COOH. 

D CH 2 =CHC1. CH 3 -CHCH-CH 3 , CH 3 -CH(NH 2 ) -COOH. 

Câu 8: Để chửng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thê dựng 
phàn ứng của chất này lần lượt với 

A. dung dịch KOH và dung dịch HC1. 

B. dung dịch HC1 và dung dịch Na 2 S0 4 . 
c. dung dịch KOH và CuO. 

D. dung dịch NaOH và dung dịch NH,. 
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Cảu 9: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là 

A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. 

B. protein luôn là chất hữu cơ no. 

c. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. 

D. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. 

Câu 10: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H 2 0 (khi có mặt 
chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là 

A. Saccarozơ, CH i COOCH„ benzen. B. Tinh bột, C 2 H 4 , CH 2 . 
c. C 2 H 6 , CH,-COO-CH„ tinh bột. D. QH 4 , CH 4 , C^. 

Càu 11: Trung hoà 1 mol a-amino axit X cần 1 mol HC1 tạo ra muối Y có 
hàm lượng clo là 28,286% về khối lượng. Công thức cấu tạo của X là 
A. H 2 N-CH 2 -COOH. B. ch, CH(NH 2 )-CÓ0H. 

c. h 2 n-ch 2 -ch 2 -cooh. D. H 2 N-CH 2 -CH(NH 2 )-C00H. 

Câu 12: Cho các chất C 2 H,-NH 2 (1), (QH^NH (2), C fi H,NH 2 (3). Dãy các 
chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là 

A- (2), (3) (1) B.(l) ( 2 ) (3). c. ( 2 ), ( 1 ), ( 3 ). D. (3), (1), (2). 

Cảu 13: Sôi đồng phân của C,H 9 N là 

A. 2 chất. B. 5 chất. c. 3 chất. D. 4 chất. 

Cảu 14: Để phân biệt 2 khí C0 2 và S0 2 ta dựng 

A. quỳ tím. ĩĩ. dung dịch Ca(OH) 2 

c. dung dịch Ba(OH) 2 . D. dung dịch nước brom. 

Câu 15: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH) 2 là 

A. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. 

B. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat. 

C. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. 

D. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic. 

Cáu 16: Trùng hợp 5,6 lít C 2 H 4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản 
ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là 

A. 4,3 gâm. B. 7,3 gam. C. 5,3 gam. D. 6,3 gam. 

Câu 17: Có thê dùng Cu(OH) 2 để phân biệt được các chất trong nhóm 
A. C,H,(OH)„ C 12 H 22 O m (saccarozơ). B. C,H v OH, CH,CHO. 
c. CH,COOH, ặjH,COỎH. D. C,H,(OH)„ C 2 H 4 (OH) 2 . 

Câu 18: Chat không có khả năng tham gia phản ứng trựng hợp là 
A. stiren. B. isopren. C. tolũen. D. propen. 

Câu 19: Hai chất đồng phân của nhau là 

A. fructozơ và glucozư . B. saccarozơ và glucozơ. 

C. glucozợ và mantozơ . D. fructozơ và mantozơ. 

Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng: X —► C 6 H 6 —► Y -> anilin. X và Y tương ứng là 
A. CH 4 , C ó H 5 -N0 2 . B. C fi H| 2 (xiclohexan), C 6 H 5 -CH,. 

C. C 2 H 2 , C 6 H 5 -CH„ D. c 2 h 2 , c 6 h 5 -no 2 . 
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Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin mạch hở đơn chức, sau phản 
ứng thu được 5,376 lít C0 2 ; 1,344 lít N 2 và 7,56 gam H 2 0 (các thể tích khí 
đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là 

A. C^N. B. QHsN. c. C,H 7 N. D. CH,N. 

Câu 22: Trong nhóm IA, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, năng lượng 
ion hoá thứ nhất của các nguyên tử 

A. giảm dần. B. tăng dần. c. không đổi. D. tăng dần rồi giảm. 
Câu 23: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng 

A. với dung dịch NaCl. B. thuỷ phân trong môi trường axit. 
c. màu với iốt. D. tráng gương. 

Câu 24: Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH 2 0. Cho 
18 gam X tác dụng với dung dịch AgN0 3 /NH 3 (dư, đun nóng) thu được 
21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X là 

a.c 6 h I2 o 6 .’ B.C 3 H 6 0 3 - GQHA. D.CjH i 0 O s . 

Câu 25: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch 
AgNCVNH, (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là 
A. 16,2 gam. B. 10,8 gam. c. 32,4 gam. D. 21,6 gam. 

Câu 26: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgN0 3 lM, khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng 
thanh Cu sẽ 

A. giảm 6,4 gam. B. tăng 15,2 gam. 

c. tăng 4,4 gam. D. tăng 21,6 gam. 

Câu 27: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có 

A. nhóm chức anđehit. B. nhóm chức xeton. 

c. nhóm chức ancol. D. nhóm chức axit. 

Câu 28: Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua được m gam PVC. Sô' 
mắt xích -CH 2 -CHC1- có trong m gam PVC nói trên là 

A. 6,02.1021. B. 6 , 02 . 1022 . c. 6 , 02 . 1020 . D. 6,02.1023. 

Càu 29: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HC1, nếu thêm vài giọt 
dung dịch CuSƠ 4 vào thì 

A. lượng bọt khí H 2 bay ra không đổi. B. bọt khí H 2 không bay ra nữa. 
c. lượng bọt khí H 2 bay ra nhiều hơn. D. lượng bọt khí H 2 bay ra ít hơn. 
Câu 30: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ 
cần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đù) là 

A. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí C0 2 . 

B. dung dịch NaOH, dung dịch HC1, khí C0 2 . 
c. dung dịch Br 2 , dung dịch NaOH, khí C0 2 . 

D. dung dịch Br 2 , dung dịch HC1, khí C0 2 . 

Câu 31: Công thức cấu tạo của alanin là 

A. C 6 H 5 NH 2 . b. h 2 n-ch 2 -ch 2 -cooh. 

c. H 2 N-CH 2 COOH. D. CH 3 -CH(NH 2 )-COOH. 
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Câu 32: Từ các cặp oxi hoá khử sau: Fe 2 + /Fe, Mg 2 + /Mg, Cu 2+ /Cu và Ag + /Ag, 
sô pin điện hoá có thể lập được tối đa là 
A.5. B.4. C. 6 . D.3. 

Câu 33: Trong số các loại tơ sau: 

[-NH-(CH 2 ) 6 -NH-OC-(CH 2 ) 4 -CO-] n (1). 

[-NH-(CH 2 ) s -CO-] n ( 2 ). 

[C 6 H 7 0 2 (00C-CHÌ) 3 ] n (3). 

Tơ thuộc loại poliamit là 

A. (i), (2), (3). B. (2), (3). c. (1), (2). D.(l),(3). 

Cảu 34: Phân biệt 3 dung dịch: H 2 N-CH 2 -COOH, CH,COOH và C 2 H,-NH 2 
chỉ cần dùng 1 thuốc thử là 

A. dung dịch NaOH B. natri kim loại. c. dung dịch HC1. D. quì tím. 
Câu35: Cho E°z n 2 + Izj > = — °’ 76 V; £(V>,C „0 = _0 - 34 V; E ữ N ^, Np -- 0.23 

V. Dãy các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần là 
A. Ni 2 \Cu 2+ , Zn 2+ . B. Ni 2 + ,Zn 2 + ,Cu 2 . 
c. Cu 2 , Ni 2 , Zn 2+ . D. Cu 2+ , Zn 2 + ,Ni 2+ . 

Câu 36: Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn+Cu 2+ —»Cu +Zn 2+ 

(Biết E°z n 2 + Iz„ 0 = — 0,76 V; V; Ec H 2 +,c „0 = — ■ Suất điện dộng chuẩn của 

pin điện hoá trên là 

A.+ 1 , 10 V. B. -uov. c. +0,42V. D. -0.42V. 

Câu 37: Chất phàn ứng được với dung dịch AgNO,/NH, (đun nóng) tạo 
thành Ag là 

A. CH, - CH(NH 2 ) - CH,. B. CH, - CH 2 -CHO. 

c. CH, - CH 2 - COOH. D. CH, - CH 2 - OH. 

Cáu 38: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HC1 (đặc, dư). Cô cạn 
dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muôi khan. Hiệu suất phản ứng 
là 80% thì giá trị của m là 

A. 11,16 gam. B. 13,95 gam. c. 12,5 gam D. 8,928 gam. 

Câu 39: Chât không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là 

A. natri hiđroxit. B. natri axetat. c. anilin. D. amoniac. 

Câu 40: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím 
chuyển sang màu xanh là 

A. NH„ CH,-NH 2 . B. NaOH, CH,-NH 2 . 

c. NaOH, NH.V D. NH„ anilin. 

-Hết- 
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MUC LUC 


Lời nói đầu 

Phần I: Giới thiệu các để thi trắc nghiệm và tự luận 
Phần II: Đáp án và thang điểm 

Phần III: Một sô đề trắc nghiệm trong ngân hàng đề thi và thi 
tốt nghiệp THPT 


Đề 

số 

TÊN TRƯỜNG 

Trang 

Phần đề 

Phần 
đáp án 

1 

Phần thi trắc nghiệm 1 

Đề khối A (Đại học) 

Mã đề 182 

4 

210 

2 

Mã đề 429 

12 

212 

3 

Mã đề 537 

21 


4 

Đề khối A (Cao đảng) 

Mã đề 231 

29 


5 

Mã đề 326 

37 


6 

Mã đề 439 

45 


7 

Đề khối B (Đại học) 

Mã đề 285 

53 


8 

Mã đề 362 

62 


9 

Mã đề 503 

70 


10 

Đề khối B (Cao đẳng) 

Mã đề 197 

79 


11 

Mã đề 243 

87 


12 

Mã đề 385 

96 


13 

Phần tự luận 

Đại học - CĐ - Khối A - 2006 

105 

214 

14 

Đại học - CĐ - Khối B - 2006 

108 

222 

15 

Bộ Quốc phòng - Đề tuyển sinh CĐ Khôi A - 2006 

112 

231 

16 

Trường CĐ Bán cống Hoa Sen Khối A - 2006 

114 

236 

5 

Trường CĐKT Y tế 1 - 2006 

116 

243 
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6 

Trường CĐ Kinh tế KT Công nghiêp II - Khối A 
2006 

119 

251 

7 

Trường CĐ KT Cao Thắng - năm 2006 

121 

256 

8 

Trường CĐ kinh tế - kỹ thuât công nghiêp I khối A - 
2006 

123 

264 

9 

Trường CĐ Sư phạm Trà Vinh Khối A, B - 2006 

125 

272 

10 

Trường CĐ sư pham Thường Tín Hà Tây Khối A - 

2006 

127 

276 

11 

Trường ĐH SPKT Vinh - Hê Cao đẳng Khối A - 2006 

128 

281 

12 

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuât tỉnh Nghê An - 2006 

130 

287 

13 

Đề thi tuyển sinh hệ CĐ - 2006 

131 

291 

14 

Trường CĐ Công nghiệp Nam Đinh - 2006 

133 

296 

15 

Trường CĐ SP Cà Mau khối B - 2006 

134 

300 

16 

Trường CĐ Tài chính - Quản tri-Kinh doanh khối A - 
2006 

136 

305 

17 

Trường CĐ sư phạm TW - 2006 

138 


18 

Trường CĐ Công nghiêp thưc phẩm TP. Hồ Chí Minh 
Khối Ả - 2006 

140 


19 

Trường CĐSP Bình Phước - 2006 

141 


20 

Trường CĐ kinh tế TP. Hồ Chí Minh - 2006 

143 


21 

Trường CĐ Kinh tê - Công nghé TP. Hồ Chí Minh khối A - 
2006 

145 


22 

Trường CĐ Điện lực TP. Hồ Chí Minh - 2006 

147 


23 

Trường CĐSP .TP. Hồ Chí Minh khối B - năm 2006 

149 


24 

Trường CĐ Kinh tế Đối Ngoai - 2006 

152 


25 

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuât Cần Thơ khối B - 2006 

154 


26 

Trường CĐ kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ khối A - 2006 

155 


27 

Trường CĐ Xây dựng số 2 - năm 2006 

156 


28 

Trường CĐ Xây dựng Số 3 khối A - 2006 

158 


29 

Trường CĐ Tài chính - Hải Quan khối A - 2006 

160 


30 

Trường CĐ GTVTIII - 2006 

162 


31 

Trường Đại học bách Khoa Hà Nội hê CĐ - 2006 

164 


32 

Trường CĐ cộng đồng Hải Phòng - 2006 

166 


33 

Trường CĐSP Vĩnh phúc Khối A - 2006 

167 


34 ' 

Trường CĐSP Vĩnh phúc Khối B - 2006 

169 
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35 

Trường Cao đẳng GTVT - 2006 

171 


36 

Trường CĐSP Yen Bái Khối A, B - 2006 

173 


37 

Trường CĐSP Hưng Yên Khối B - 2006 

175 


38 

Trường CĐSP Hưng Yên Khối A - 2006 

177 


39 

Trường CĐSP Hà Nam (đề dự bị) Khối A - 2006 

179 


40 

Trường CĐSP Hà Nam Khối A - Năm 2006 

181 


41 

Trường CĐSP TP. Hồ Chí Minh khối A - 2006 

182 


42 

Đề thi tuyển sinh CĐ Khối A - 2006 

185 


43 

Trường CĐ SP Lào Cai khối B - 2006 

187 


44 

Trường CĐ SP Quảng Ngãi - 2006 

189 


45 

Trường CĐ SP Quảng Bình - 2006 

190 


46 

Trường CĐSP Hải Dương - năm 2006 

191 


47 

Trường CĐSP Tây Ninh - năm 2006 

193 


48 

Trường CĐ Bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp - 
2006 

195 


49 

Trường CĐ Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu - 2006. 

196 


50 

Trường CĐ Tư thục công nghệ Bắc Hà - 2006 

198 


51 

Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hoà 

200 


52 

Trường CĐ Cơ khí luyện kim - 2006 

201 


53 

Trường CĐSP Sóc Trăng - 2006 

203 


54 

Trường CĐ KT- KT Đông Du - 2006 

204 


55 

Trường CĐSP Tiền Giang- 2006 

207 



Phần: Một sổ đề trác nghiệm trong ngân hàng đề 
thi và thi tốt nghiệp THPT 




Đề thi tốt nghiệp Bổ túc THPT - 2007 

312 



Đề thi tốt nghiệp THPT không phân ban - 2007 

315 



Đề thi tốt nghiệp THPT phân ban - 2007 

319 



Đề số 26 

Dành cho thí sinh Ban Khoa học Xã hội và Nhân Vãn 

321 



Đề số 21 

Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên 

325 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO 
Tổng biên tập LÊ A 


Chịu trách nhiệm nội dung và bản quyền 
ĐOÀN THANH TƯỜNG 


Biên tập nội dung: 

HÀ THỊ LAN HƯƠNG 


Kỹ thuật vi tính: 
vữ CÔNG ĐẢNG 


Trình bày bia: 
Hoạ sĩ TIỂU LÂM 


CÁC ĐỂ THI TRẮC NGHIỆM VÀ Tự LUẬN 
MÔN: HOÁ HỌC 

Thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng 

Từ năm học 2006 - 2007 đến năm học 2007 - 2008 

In 500 cuốn, khổ 16 X 24cm, tại Công ty cổ phần in Bến Tre. 

32 Thủ khoa Huân - phường 3 - TX Bến Tre. 

Đăng ký KHXB số: 642 - 2007/CXB/45 - 50/ĐHSP, ngày 15 tháng 08 năm 2Ọ07. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2008. 
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